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LỜI NÓI ĐA u 


Quý phụ huynh vả các em học sinh láp X iluhỉ mến! 

Trong những năm gần đay, Hộ Cháo dạc và Đào tạo đang licn hành đổi 
mới Ịgiáo dục một cách loàn diện, trong dỏ vi.cc dối miđỉ kiếm tra - đánh giá 

I c < • ' c c. 

là rmột khâu vô cùng quan trọng. Bên cạnh phương pháp kicm tra tự luận 
manig tính truyền thống, phương pháp kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan 
đã Víà dang được đưa vào áp dụng rộng rãi trong các trương học với các môn 
học khác nhau. Vì vậy. việc trang bị kiên thức và phương pháp tiến hành 
kiểrm tra bằng trắc nghiêm khách quan chio quý phụ huynh và các em học 
sinh là một điều hết sức cần thiết và bổ ícìh nhằm nâng cao kết quả học tập 
của (.các cm. 

I)ể giúp các em học sinh lổp 8 có ttàii liệu tham khảo và thực hành 
phươíng pháp kiểm tra này với bộ môn Ngữ' văn. chúng tôi đã biên soạn cuốn 

sách ì “500 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ Tự LUẬN NGỮ VẪN 8”. 

Cuỗm sách được bịẽíi soạn theo hình thức tổng hợp các kiến thức cơ bản của 
chươỉng trình Ngữ văn lơp 8 (chương trình mrìị của Bộ c iiáo dục và Đào lạo) 
bằngỊ cách dưa ra các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan để học sinh 
thực hành làm bài. 

Cuốn sách gồm cỏ hai phần chinh: 

Phần I giới thiệu về lí luận chung cua hình thức trác nghiệm khách 
quam để học sinh làm quen với phường phao nay. 

Phẩn II giới thiệu các câu hỏi tnlc nghiệm khách quan và câu hỏi tự 
luận trong chương trình văn học 8, hen cạnh dó là (7ip án và gợi ý trả lời cho 
các ccâu hỏi. 

Hi vọng cuốn sách sẽ góp phần mang lại kết quả học tập tốt nhát cho 
các ceim học sinh. 

... _ ĩ 1' 

ỉ ác gia 



Phân I 


NỘI I)UN(i TRÁC MiiHKiViKH VCH Ql \N 
TRONG CTIƯ< j ÍNG TRÌNH N( if \ A N ỈÁiV 8 


1. Lý luận về trác nghiệm khách quan 

1. tắc hình thức trắc nghiẹm khách q la n 

So vỢĩi hình thức trắc nghiẹm tơ luận. h'm;h thức Irac nghiêm khách quan 

dươc Xcrn là cố rât nhiều Ưu dicĩú. iá diêm iơn nhai ỉ à dó kiêm tra cỏ thê hao 
# 

quát được chương trình học. mơ rộng phạm vi hicm tra. uairn tình trạng họe ui 
của học sinlh: đồng thòi viộc châm hài không phu ĩhiiọc vao ý muốn chú quan 
của giáo vicn và tiết kiệm thơi gian chânrMvai. Ưu dicm trùn lam cho phương 
pháp trắc n;ghiộm khách quan ngày tà tng di<\ c OỊ 1 r,I ỉt _ ' ĩ t 4^. 
và kiểm tra.. 

Bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan hao gồm nhiêu cáu hỏi. Mỗi cấu hỏi 
cổ nhiều ỉựa chon khác nhau, trong đố Ihr sinh phai lựa chạn, một câu tra lơi 
đung hay câu tra lời tốt nhât trong sô nhiều cáu irìi 0 0 . 

Đoi vt.Ịi phương pháp trắc nghiêm khách qaaỉ:. ngươi ra đồ thường, sử dung 
rnỏt số dạng câu hỏi như sau: 

1.1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn 

Bâv là dạng câu hỏi thường được sử dụng nhất trong dè kiểm tra trắc 
nghiệm khách quan. Thí sinh phải chọn một phương án trong sô 3 - 5 phương án 
mà dề dưa ra. Câu trả lời đúng gọi là đáp án. các cáu CÓR lại gọi Ị à mồ; nhử. 

Câu lạo của câu tràc nghiệm nhiều lựa chọn gồm hai pnán là phun gốc và 
phần lựa chọn. Khi làm bái. thi sinh cằn đọc yêu du nia phun gốc và tiến hành 
đánh dấu vào phàn lựa chọ.t Khi viết váo phần lạã chọt; mi sinh cần xem yêu 
cau của dẻ hài là "b'hHwh ■ròn" hoặc "chình iỉàr váo oan trả lời đung. 

rhương thì dê trắc T, .rhiẹiVk nM.cii í tủi clỉọiìyưí - Mi Irú luiìíi lì (ỈL yơy. '■ 

Ĩ.HĩVh Ú.' > ỉà V: dụ về mói câu ựic Ììchicr.i nhiều í Ưa chọn: 

* • ’ 

Ou 1. Khoanh tròn vào câu tra lơi đung nh ít trong Cấc eítu dươi đày: 

Bài thơ Khi con Voi hú ta c 110. tác uio TƯ H 0 Ì 1 . 

% • 


Bà thớ Khi con ‘ư hú ỉa aTi giá Hồ Chí Minh. 

Bài thơ Khi con iu hứ T Cha lác gia Nguyên rrãi. 

Bài thơ Khỉ con tu V/ u cha lác gi ỉ Phan Châu Trinh. 


Trong trường hợp nay, lui sinh chí cản khoanh tròn vào chừ ■'A” trước cảu 
dầu liên. 



Câu 2. Đánh dấu chéo (X) vào câu trả lời đung nhất trong các câu sau. 

□ A. Bài thơ Khi con tu hú là của tác giả Tô Hữu. 

□ B. Bài thơ Khi con tu hú là của tác giả Hồ Chí Minh. 

□ c. Bài thơ Khi con tu hú là của tác giả Nguyễn Trãi. 

□ D. Bài thơ Khi con tu hú là của tác giả Phan Châu Tririh. 

Trong trường hợp này thí sinh cần đánh dấu X vào. ô vuông ngay f ươc; câu 
trả lời thứ nhất. 

\1. Câu hỏi trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi ị 

Trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi là một dạng đặc biệt cải biến từ lình t thức 
trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Học sinh phải chọn trong cùng một tập hỢpcác : cảu 
lựa chọn phù hợp nhất với với mỗi câu trắc nghiệm đã cho. 

Một câu hỏi trắc nghiệm đối chicu cặp đôi có 3 phần. Phần chỉ dẫi trả ì lời. 
phần gốc và phần lựa chọn. Phần gốc thường nằm về phía bên trái của tr.rang 
giấy, phần lựa chọn nằm về phía phải. Nhiẹm vụ của học sinh, theo yêucầu ỉ của 
phần chỉ dẫn, là phải nối liền các câu ở phần gốc và phần lựa chọn lại "ới nnhau 
sao cho đúng nhất. 

Ví dụ câu hỏi trắc nghiệm dối chiếu cặp dôi: 

Hãy nối các dữ kiện ở cột Á (tác giả) tương ứng với phần B (tcc phhẫm) 
trong bảng dưới đay. 

Tác giả Tác phẩm 

Hồ Chí Minh Khi con lu hú 

Tố Hữu Ngắm trang 

Trần Tuân Khải Hịch tướng sĩ 

Trần Quốc Tuấn Hai chữ nươc nhà 

Trong trường hợp này, thí sinh cần dùng thước đế nối liền các dữkiẹnn lai 
với nhau sao cho ten tác giá tương ứng vơi lấc phẩm. Ví dụ, nôi tác gá Tirần 
Quốc Tuấn với tác phẩm Hịch tương sĩ. 

Cũng cổ trương hỢp, trong một dãy các phương án lựa chọn chi cố I một 
phương án đúng với yêu cầu của dề bài. Đối với loại dề này, thí sinh ch cầnn lựa 
chọn một phương án sao cho đúng với yeu cầu của đề bài. 

Vi dụ: Bánh số vào ỗ vuông của câu trả lời đúng nhất ủug vơ ị cải cớ > chữ 
cái viết hoa. 

Bình Ngô dại cáo □ I. Lý Công uẩn 

Đôn Ki-hô-lc □ 2. Nguyễn Trăi 
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Tôi đi học □ 3. Xuân Quỳnh 

Dập đá ở Côn 1 .ôn □ 4. Hồ Chí Minh 

Trong trường hợp này. thí sinh cần viết số “2” vào ô vuông sau tư “Bình 
Ngỗ đai cáo”. Các trường hựp khác không đúng nên được bỏ trông. 


1.3. Câu hỏi đúng sai 

Dây là dạng câu hỏi mà trong mỗi câu chỉ có 2 phương án trả lời. Dạng 
câu hòi này ít được sử dụng vì khả năng phân loại học sinh kém do độ may rui 
cao. Cũng như dạng câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi đúng sai thường yêu câu 
khoanh tròn hoặc đánh dấu chéo vào câu trá lời đúng nhat. 

Ví dụ: Chọn câu trả lời đúng trong câu dưới đây: 

Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là của tác giả Huy Cận. * 

A. Đúng B. Sai 

Trường hợp này, thí sinh chỉ khoanh tròn vào chữ “B 

Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” lá của tác giả Huy Cận. 

□ Đúng □ Sai 

Trường hợp này, thí sinh đánh dấu chéo (X) vào ô vuông: trước chữ sai. 

Câu hỏi điền khuyết (điền thế) 

Là hình thức câu dẫn có để vài chỗ trống, thí sinh cần phải điền từ hoặc 
cụm từ thích hợp vào để tạo nên câu hoàn chính. Cũng có trường hợp đê bài yêu 
cầu phải liệt kê các sự việc trong một tác phẩm văn học nào đó. 

Ví dụ 1: Truyện ngắn “Tắt đèn” là của tác giả ..- 

Trường hỢp này, thí sinh phải điền tên tác giả Ngô 1 ất rố vào cho trông. 

Ví dụ 2: Điền vào chỗ trống tên của 03. nhân vật xuất hiện trong lớp kịch 
“Trưởng giả học làm sang " của Mô-li-e. 

Ị ^ .^ * .. 

Trương hỢp này. thí sinh cần điền lên ba nhân vật là bác phó may, ông 
Giuốc-ăanh và thợ phụ . 

2. Tiến hành kiểm tra trắc nghiệm khách quan 

Phương pháp trắc nghiệm khách quan khi tiến hành thương phức tạp hơn 
so vơi phương pháp tự luận nên khi kiểm tra, giáo viên và học sinh cần chuẩn bị 
chu đáo và cỗ thái độ nghiêm túc khi tiến hành kiếm tra. 

2.1. Đối với giáo viên 

Khâu dầu tiên là phải chuẩn bị tâm thế cho học sinh khi kiểm tra. Giáo 
viên cần thông báo cho học sinh biết trước lịch thi, nội dung thi dể học sinh có 
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thời gian chuẩn bị. Điều này giúp cho học sinh chủ động hơn trong việt’ học tập 
và ôn bài. 

Khâu tiếp theo là việc trình bày đề thi của giáo viên. Đây là khâu quan 
trọng nhất và'quyết dinh nhất đến kết quả của việc kiểm trạ. Nội dung để’ kiếm 
tra phải đảm bảo tính khoa học, tính bao quát và xoáy vào nội dung chính của 
chương trình. Từ ngữ trong đề phải rõ ràng và chính xác để học sinh dễ tiếp 
nhận. 

Đề thi có thể được trinh bày trên giấy, trên máy tính hoặc có thể viél trên 
bảng. Do dặc thù là môn Vãn nên đề trắc nghiệm thường rất dài, do vậy, nên * 
trình bày trên giấy sau đó photo cho mỗi học sinh một đề là tốt nhất. 

Để tránh trường.hợp học sinh nhắc bài cho nhau, trong mỗi lần kiếm tra. 
giáo viên cần chuẩn bị từ 03 đến 04 bộ đề trở lên. Các bộ dề cỏ thể giống nhau 
vè nội dung nhưng cần đảo vị trí các cáu hỏi hoặc các câu trả lời cho nhau. 

Khi tiến hành kiểm tra, giáo viên cần sáp xốp sơ dỏ phòng thi một cách 
hợp lí. Tránh trường hơp hai thí sinh có bộ đề giống nhau ngồi gần nhau. Trước 
khi kiểm tra, giáo viên cần phổ biến rõ ràng yêu cầu của dỏ bài, cách thức làm 
bài và thời gian làm bài. 

2.2. Đỗi vứi thí sinh 

Thí sinh cần lắng nghe (giáo viên đọc đề, yêu cầu bài làm...) và dọc chỉ 
dẫn cách làm bài trắc nghiệm khách quan. 

Thí sinh phái biết cách phàn bổ điểm số trong bài trác nghiệm khách quan: 
Câu nào được tính điểm nhiều hơn? Câu nào ít hơn? hay tất cả các câu như nhau 
để phân bố thời gian một cách hợp lí. 

Cần trình bày bài lãm một cách rõ ràng, sạch sẽ và đúng quy định. 

Trong trường hợp trá lời câu trác nghiệm trên một bảng trá lời riêng thì 
cần phải kiểm soát số thứ tự mỗi câu trắc nghiệm trôn đề thi sao cho tương ứng 
với số của nó trên hảng trả lời. 

Hiện nay, bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan tạt các trường PTCS 
thường sử dụng phổ biến hình thức trắc nghiệm khách quan nbru lựa chọn. Do 
vậy, trong tài liệu này, chúng tôi hiên soạn nhiều câu h ũ trắc nghiỢrn dạng này 
để bạn đọc tham khảo và áp dụng hiệu quả vào việc học tập của mình. 
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II. Những yẽu cầu về kiểm tra trong chương trình Ngữ vàn lơp 8 

1. YOu cẩu về kiến thức 

Trọng tâm trong chương trình Vãn của lơp K là học sinh cần đọc và hicu 
tác phẩm lự sự, tác phẩm trữ tình và vãn ban nghị luận. Yêu cầu cu tho đôi xơi 
cấc th-5 loại này như sau: 

Nắm đươc nội dung cụ thí và giấ trị của cấc tác phẩm tự sự cơ trong 
chương trình về nội dung cốt truyện, nhan vật, các chi tict licu hiểu, ngôn ngữ 
kể chuyẹn, ve đẹp của các nhân vật điên hình... 

Nắm được nội dung cụ thể va giá trị cua các tác phâm trữ Onh ve nòi 
dung \rữ tình, cách thức thể hiộn chát trữ tình, ve đẹp của ngôn ngừ thơ ca, vai 
trò và tấc dụng của các biộn pháp tu từ trong mỏi tác phẫm, ý nghía sáu xa và 
cao đẹp mà các tác giả gửi gắm trong từng tác phẩm trữ tình. Can cỏ sự so sánh 
các tác phẩm trữ tinh trong chương trình vơi các tác phẩm đã học trước đổ nhằm 
có cái nhìn toàn diện hơn về các lấc phẩm trữ tình trong chương trình. 

Nám được nội dung cu i V va đạc điểm của một số vãn bán nghị luận. 
Cụ thể !à thấy được tư tưởng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng, và lòng tự hào 
dản tộc trong từng tác phẩm. Những nội dung được thề hiện hang những lập luận 
chạt chõ, sắc sảo với giọng vãn đanh thếp, hùng hồn. Bước đau làm quen vđi 
các thể vãn như cáo, hịch, chiêu, tâu; cần nắm được đặc điếm về bố cục cung 
như hình thức văn biền ngẫu. 

2. Yêu cầu về kĩ năng 

- Yêu cầu cnủ yếu là rèn luyện khá năng đọc, hiểu v.i cám thụ van bẳn. 
Năng lực này thể hiện ở trình độ tiếp nhận và cảm thụ vãn, bản của học sinh. 
Các yêu cầu cụ thể là: 

Cảm nhận và hiểu được ý nghĩa khái quát của văn bản. 

Biết tóm tắt, chia đoạn và tìm ra mối liên hê giữa các đoạn, xấc định chủ 
đề, rút ra dàn ý và đật tôn cho văn bản. 

Nhận biết các câu vãn, đoan văn hay; nhừng đoạn hoặc câu có nội dung 
sâu sắc; những từ then chỗt trong các câu văn. 

Nhận biết đươc các biộn pháp tu từ trong tác phẩm, vai trò và ý nghĩa 
của những biện pháp lu lừ đó (lối với văn bản. 

Nhận biết được các phương thức biểu đạt của văn bản và đặc điểm thể 
oại của văn bản, phân tích đưẹc các văn bản. 

Phái biểu cảm nghĩ của han thân sau khi đọc văn bản. 

Nhớ được một số bai thơ hay, câu văn nhiều ý nghĩa trong các văn ban. 



Phần u. BẢ ỉ TẬP TRẮC NGHIỆM 
nài l. TÔI 1)1 HỌC 

1. TRẮC NGHIỆM 

Dọc kĩ doạtì trích dưới dãy sau dỏ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm hoàng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời dứng. 

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trôn không cỏ 
những dám mây hàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man ciìa bbuổi 
tựu trường. 

Tôi quen Ihế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nơ trong lòng tôi 
như mây cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đăng. 

Những ý tưdng ấy tỏi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không í biết 
ghi và ngày nay lôi không nhớ hốt. Nhưng mỗi lần thây mấy em nhỏ rụt rè múp 
dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đen trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rà. Buổi ỉ mai 
hỏm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi Au yếm nắm tay tôi (dẫn 
đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, rứuưng 
lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tỏi đều thay đổi, vì chính Hòng 
tồi đang cỏ sự thay đổi lớn; hôm nay tồi đi học. 

Tôi không lội qua sông tha diều như thằng Quý và khổng đi ra đồhgỊ nô 
đùa như thằng Sơn nữa. 

Trong chiếc áo vải dù đen dài tôi cảm thây mình trang trong và đứng dđắn. 
Dọc đường thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tuổi tôi ao quần tươm tất, nhí nhảnhI gọi 
ten nhau hay trao sách vỏ cho nhau xem mà tỏi thèm. Hai quyển vở mới đarmg ở 
trẽn tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt, nhưng một qtnyổn 
vỏ cung xộch ra và chonh đầu chííi xuống đất. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn tkhận. 
Mấy cậu di trước ôm,sách vở nhiều lại kèm cả but thước nữa. Nhưng mây <cạu 
không để lộ vẻ khó khán gì hết. 

Tôi muốn thử sức sức mình nen nhìn mẹ tôi: 

- Me đưa bút thước cho con cầm. 

Me lỏi cui đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm: 

- Thỏi đe mẹ cầm cung được. 

Toi cố ngay có ý nghĩ vừa non nớt vừa ngay thơ này: chắc chỉ người tlhạo 
mơi cầm nổi bút thước. 

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tồi nhẹ nhàng như mội. làn mây lưcí ng^ang 
trên ngọn núi. 
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Trước sân trường làng Mỹ Lí dày đặc cả người. Người nào quấn áo cũng 
sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. 

Trước đó mấy hỏm, lúc đi ngang qua làng Hòa An bẫ.y chìm quyên với 
thằng Minh, tôi có ghé lai trường một lần. Lần ấy trường đối với tôi là một nơi 
xa la. Tôi đi chung quanh các lớp để nhm qua cửa kính mấy hẳn đồ treo tường. 
Tôi không có cảm tưởng nào khác là nhà trương cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà 

trong làng. 

Nhưng lần này lại khác. Trước mắt tôi trường Mỹ Lí trông vừa xinh xắn 
vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Áp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong 
những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sỢ vẩn vơ. 

Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bơ ngỡ đứng nép bên ngươi thân, chi 
dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bôn bơ 
tổ, nhìn quãng trơi rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngưng e sỢ. Họ thèm vung 
và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy dể khỏi 
phái rụt ré trong cánh la. 

(Thanh Tịnh. Tổng tập vân học Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội. Hà Nội. 1981). 

Ị. Truyện ngắn “Tôi đi học” nằm trong tập truyện nào của tác giá Thanh 
lịnh? 

A. Quê mẹ. c. Nhưng giọt nước biển. 

B. Ngậm ngải tìm trầm. o. Sức mồ hôi. 

2 . Truyện ngắn “Tôi đi học” của tác giả Thanh Tịnh là sư kết hợp hài hòa 
giữa: 

A. Miêu tả với hiểu cảm. c. Miêu tả vơi lự sự. 

lì. 'Tự sự với trữ tình. H. Miêu tả vơi hiểu cảm. 

3. Nhân vật chính mà tác giả 'Thanh Tịnh làm nổi bật trong đoạn trích 
trôn là ai? 

A. Người mo. . c. Nhân vạt Hói". 

B. Ổng đốc trường Mỹ Lí. L>. 1 hằng Quý. 

4. Chủ đò của truyện ngắn “Tôi di học ” là gì? 

A. Gơi lai cảm giác lạ lẫm, sỢ sệt của nhân vật tôi trong buổi tựu trương 
đầu tiôn. 

H. Khắc hoa niềm vui sướng, hãn hoan của nhan vại tỏi và cấc hạn trong 
ngày đầu tiên đến trường. 
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c. Gợi lại cám giấc trong sáng nảy nỏ trong lòng nhân vật tôi trong buổi ttựn 
trường đầu lien. 

c 

IX Gợi lại sự chăm sóc ân cần, chu đáo của những người thân của nhân ' vật 

* 

tôi trong ngày đầu ticn đến trường. 

5. Truyện ngắn -TÔI đi học” của tác giă Thanh Tịnh thế hiện điều g*ì (ỳ 
nhãn vật chính của truyện? 

A. Tính cách của nhân vật. 

B. Ngoại hình của nhan vật. 
c. Tâm trạng nhân vật. 

IX rình cảm trong sáng của nhan vật. 

6. Câu nào sau đây không nói lên tâm trạng của nhân vật chính trong 
truyện trong buổi tựu trường đẩu tiẽn? 

A. Tỏi không thể nào quên được nhưng cảm giấc trong sáng ấy lảy nữ 
trong tòng tôi như cành hoa tươi mím cười giữa hầu trời quang đãrg. 

B. Con đương này tôi đa quen đi lại lắm lần. nhưng lần này tự nhiên tha ấy 
lạ. 

c. Tối cảm thấy sau lưng tôi có một hàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trư<fớc. 

Nhưng người tỏi lúc ây tự nhiên thấy nặng nồ một cách lạ. 

IX Trong thơi thơ au tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tỏi như lần này. 

7. Tóc giả Thanh Tịnh đã sử dụng biện pháp tu từ nào tròng câu ~ Trỏ i 
không thể nào quen dưực những cảm giấc trong sáng ấy náy nổ troang 
lòng tỏi như cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang dãng”? 

A. Nhân hỏa. c. Hoán du. 

B. So sánh. IX An dụ. 

8. "Bàn tay” trong hai câu vãn sau là hình anh đưực xây dưng bằru Ibỉ4ện 
phấp tu từ nào? 

Tôi rum thay sau lung tôi ró một hàn tay dịu dàng dấy tỏi tới ínỉtr. M4ột 
hàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. 

A. Biểu tương. c. Ẩn du. 

B. So sánh. IX Hoán dụ. 

9. Trong truyện ngắn "Tôi đi hục", dòng cổ ỈU xuc của nhốn vệt "(tôn ” 
được thể hiện qua các ý: 

l. Cứ mùa thu vồ, mỗi lần thấy cấc em nhỏ nủp dưới nón mẹ lần đ.u itiíOn 
đên trương, lòng lại nao aue. an ra. xốn xang. 
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2 Mẹ au vcm nắm lay dần đen trường. 

3 Cảm thay con dường đến trường tự nhiên thây lạ, cảnh vật nhiều thay 
dổi. 

4 Cảm thấy sân trường rộng hòn, ngôi I rương rộng hđn. 

5 Cám thấy gần gũi, thân thướng đối với lớp học, với người bạn ngồi bón 
canh. 

hãy sáp xếp các ý trôn theo trình tự của truyện ngắn "Tôi đi học"? 

A. ( I) - (2) 1 3) (4) - (5). c. (1) - (2) - (4) - (3) - (õ). 

lì (1 ì - (2) - (5) - (4) - (3). n. < 1 ) - (3) - (4) - (2) - (5). 

i(). 'lác già Thanh Tịnh đã sử tlụng biện pháp tu từ so sánh để khác họa 
tám trạng của nhàn vệt trong câu nào sau dây? 

A. Ý nghi ấy thoáng qua trong trí tỏi nhẹ nhàng như một làn mây lươt 
ngang trên ngọn núi. 

lì. Tôi không the nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nỏ 
trong lòng tôi như cành hoa tươi mím cười giữa hầu trơi quang đàng, 
c. Họ như con chim con đứng hên hơ lổ, nhìn quàng trơi rộng muôn bay. 

nhưng cơn ngập ngừng e sự. 

1). Cả ba câu trên. 

II. Tự LUẬN 

/. Những dạc sắc về nghệ ihuật trong truyện ngắn “V di di học ” cùa tác 
gi (í Thanh Tịnh dược thế hiện ởdiểm nào? 

2. Diễn hiến tâm trạng cùa nhân vật “tỏi* trong truyện ngắn “Tòi d ; học" 
cùa tác gia Thanh Tịnh như thế nào? 

(ìựi ý trà lòi: 

1. Những dặc sắc về nghệ thuật trong truyện ngắn “Tôi đi học" của 
tác giả Thanh Tịnh: 

- Truyện kết hợp hài hòa giừa miêu lá, tự sư và hiểu cam; bố-cục được sắp 
xếp theo dòng hồi lương của nhân vật vé buổi tựu trương đầu tiên nền dỗ cảm 
nhận. 

- Truyện có nhiều tình câm dại dào về'mội thời tuổi thư nen dậm chãi trữ 
lình. Truyện cùng để lại nhiều chi liet thủ vị: 

+ Lòng yei! mến, sự lo toan của ngươi lớn đối vơi tre con trong lần dầu 
tiên các em được cáp sách đốn trường. 
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+ Hình ảnh một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh, con ctưeơng 
làng vừa quen vừa lạ, ngôi trường Mì Lí, lớp học mới, bạn bè mới... 

- Đặc biệt là những hình ảnh so sánh gắn với thiên nhiên, diễn tá cảm xúc 
và tâm trạng nhân vật: 

+ Những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cèành 
hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. 

+ Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây Mướt 
ngang trên ngọn núi. 

+ Họ như cọn chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muiổn 
bay, nhưng còn ngập ngừng e sỢ. 

Tất cả các chi tiết trên đã góp phần tạo nên chất thơ, chất trữ tình đlằm 
thắm, thiết tha cho tác phẩm. 

2. Diễn biến tâm trạng của nhân vật “tôi’* trong truyện ngắn “Tôii đi 
học” của tác giả Thanh Tịnh. 

lôi di học của tác giả Thanh Tịnh là một truyện ngắn thổ hiện một cúích 
xúc động tâm trạng hồi hộp, cảm giác bỡ ngỡ của nhcân vật tôi trong lần đầu niên 

được đến trường. 

Đó là “một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh”, chú bé mặc “ chiếc áo vai 
dù đen dài ”, chú cảm thấy trang trọng và đứng đắn. Lòng chú tưng bừng rộm rã 
khi được mẹ hiền âu yêm nắm tay dẫn đi trên con đường làng quen thuộc dàii và 
hẹp. Chú xúc động vô cùng, cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lùng như con đường ấy cchií 
chưa lừng đặt chân đên. Mọi cảnh vật xung quanh thay đổi theo tâm trạng cchú 
bé vì chính lòng tỏi có sự thay dổi lớn: hâm nay tòi đi học. 

Chú bâng khuâng tự hào khi thấy mình đã lớn khôn, không còn lêu lổngg đi 
thả diều, ra đồng nồ đùa như thằng Sơn, thằng Quý nữa. Chú thèm cảnh rmấy 
cậu học trò bằng tuổi mình áo quần tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trrao 
cho nhau sách vở. Chỉ cầm hai quyển vở mới, dù tay ghì thật chặt mà chú wạn 
cảm thấy nặng, một quyển vở rơi khỏi đôi tay bỡ ngơ. Nhìn thấy mấy cậu cóm 
sách vô mới lại còn kèm cả bứt thước nữa, chú ngây thơ nghĩ chắc chí có ngtười 
thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy của cậu bé đã thoáng qua trong tàm ỉ trí 
một cách nhẹ. nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. 

Khi đứng trước ngôi trường, chú hé càng hồi hộp và bơ ngơ. Chú nggạc 
nhiên trước cảnh đông vui trước sân trường. Ai cũng quần áo sạch sè, gương rmặt 
tươi vui, sáng sủa. Chú đã từng đi bẫy chim quyên với thằng Minh, và ghé Hại 
trương một lần, đi quanh các lđp, cảm thấy trường xa lạ, cao ráo và sạch sẽ hnơn 
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các trường trong làng. Buổi tựu trường hôm nay chú cảm thấy trường Mỹ Lí của 
mình vừa xinh xán oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ap. Đứng giữa sân trường 
rộng, chú bé đâm ra lo sự vẩn vơ. Đó là tâm trạng bồi hồi, bỡ ngỡ rất thực, rất 
điển hình đôi với tuổi thơ trong lần đầu tiên cắp sách đến trường. 

Chú bé cũng như nhiều cậu học trò khấc, bỡ ngỡ đứng nép bên người 
thân, chỉ dám nhìn một nữa và đi từng bước nhẹ. Tất cả đều như con chim non 
đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trơi rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sự. 

Chú cám thấy lòng minh vô cùng hồi hộp khi hồi trống trương vang lên. 
cảm thấy minh bơ vơ, vụng về, lúng túng. Cấc học trò khác cũng vì hồi hộp mà 
run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Lúc nghe ông độc học đọc têh 
từng người, chú bé xúc động, hồi hộp đến độ quả tim như ngừng đập, giật minh 
lúng túng, chú quên cả mẹ đứng sau minh. Nghe ông đốc học dặn dò, không 
em nào dám trả lời; trước cái nhìn của mọi người, chú bé củng như các học trò 
khác thêm lúng túng. Nhiều học trò mới ôm mặt khóc, chu bé cũng dúi đầu vào 
lòng mẹ mà nức nở theo. Mặc dù lúc ấy một bàn tay quen nhẹ của mẹ hiền 
vuốt mái tóc cho, nhưng chú vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi hơn bao giơ hết khi 
xếp hàng đi vào lớp: “Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thây xa mẹ tôi nhu 
lần này”. 

Cảm xúc hồi hộp, bơ ngơ dâng lên man mác trong lòng khi chú bé vào 
lớp học, cảm thây một mùi hương lạ xông lên. Chú thây lạ*và hay hay khi ihất 
hướng về những tâm hình treo trên tường. Chu nhìn bàn ghế rồi lạm nhận đó ià 
vật riêng của mình, nhìn người bạn tí hon ngồi bên cạnh không cảm thấy xa lạ 
mà quyến luyến tự nhiên. Có lúc chú đưa mắt thèm thuồng một cánh chim, chú 
vòng tay lên bàn lẩm nhẩm đánh vần bài viết tập “tôi đi học”. Tiếng phân của 
thầy giáo đã đưa cậu bé trở về với thực tại. 

Thanh Tịnh đã rất khéo léo khi diễn tả những kỉ niệm của buổi đẩu tiên 
đến lớp của nhàn vật tôi, qua đó diễn tả tâm trạng và cảm giác bơ ngỡ khi lần 
đầu tiên được cấp sách đến trường. Cảm giác của nhân vật diễn biến theo trình 
tự thời gian và không-gian, lúc đầu là buổi sớm mai mẹ dắt đi trên con đường 
làng, sau đó là lúc đứng giữa sán trường, một hồi trổng vang lên, nghe ông đốc 
học đọc tên và dặn dò, cuối cùng là khi thầy giáo trẻ đưa vào lớp. 

Kỉ niệm của ngày tựu trường đầu tiên rất sâu sác và đẹp đẽ, chính vì thế 
hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những 
đám mây hàng hạc , lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu 
trường đầu tiên. 
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Bài 2. TRONG LONCỈ MẸ 

( trích Những ngày ỉhơ^ĩUị 

Ì. TRAC NCHIÍyM 

Dọc kĩ (ìnụn trích (lưới dãy sau (ló tra lời các câu noi trác nghiun hoàng 
. (ỉch khoanh tròn vào {'hí? cá Ị (ĩ dầu mỗi càu tra lài (lúng. 

rỏi dà bo cái khăn tang bằng vai màn trên đẩu đi rỗi. Không píải iMoạn 
lang tháy tóị mà \ì lỏi mới mua được cái nì (ì trăng và quân bâng đen. 

Can dốn ngày giỏ đáu thầy lỏi. me tỏi o Thanh Hỏa vẫn chưa về. 'ỉrongg đó 
nghe đau me lỏi đi bán bỏng đòn và những phién chợ chính còn bancá Viàng 
hCTỉg nỉYa. Tỏi nối nghe đáu vì tôi thay người ta hắn tin rằng me và em ỏi xsoay 
ro c>ng bằng cấch đo. 

Một hỏm, cỏ tỏi gọi tôi đen bén cười hỏi: 

- Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi vơi me mày khỏng? 

Tương đến ve mãt rầu rầu va SƯ hiền từciía me tỏi và nghĩ đen cảih thniêu 
thốn mot tinh thương ủ ap lừng phen lam lôi lơi nước mát. lỏi loan tn lời ị có. 
Nhung, nhạn ra những ý nghi cay dộc trong giọng nói và trẽn nét mạuhi ccươi 
rà \ Ven cua cô lói kia, tỏi cúi đầu khóng đáp. Vì tỏi hiêl rò. nhắc đôn mvlỏi.i, eò 
lỏi v.h co V gieo rác vào đầu óc tôi những hoài nghi dế tỏi khinh miột 'à riMồng 
ray n.e lỏi, mội người đàn hà đa hị cái tội IÌ 1 góa chồng, nỢ nan cùng ling qquấ, 
phai ho con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào lình yêu thương và Mòng 
kính men me lỏi lại bị những rẩp tâm tanh hân xâm phạm đến... Mặciầu inon 
một nấm ròng mẹ tôi không gửi cho tỏi lấy một lá thư, nhắn người thăn tôi ị lay 
một lơi và gửi cho tôi lay một đồng quà! 

'l òi cùng cười đấp lai cỏ tỏi: 

- Không! Cháu không muốn vào. Cuôi năm the nào mỢ cháu ciìngvẻ. 

Cô lỏi hỏi luôn, giọng vẩn ngọt: 

- Sao lại không vào? MỢ mày phát tài lắm, có như dạo trước đâu! 

Rồi hai con mắt long lanh của cỏ tỏi chằm chặp đưa nhìn tôi. T«i lạii im 
lạng cúi đầu xuống đất; lòng lỏi càng thát lại, khoe mát tôi đà cay ca) cỏ) tôi 
liền vỏ vai lỏi cươi mà nối rằng: 

- Mày dại quá, cứ vào di, tao chạy cho tiền làu. Vào mà hắt mỢ rày/ nmay 
vá sắm sửa cho và thăm em bế chứ. 

Nước mát tỏi ròng ròng rớt xuống hai hen mếp rồi chan hòa đồn đì ì a é’ 
cằm và ơ cổ. Hai liếng em bế rnà cỏ tôi ngân dài ra thật ngọt, thật rồ, qả mhhicn 


» 
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đã xo;y hặt lấy tam can của tôi như ý cô tói muốn. Nhưng không phải vì thấy 
mự tô cufa đoạn tang thầy tôi mà đã chửa đỏ với người khác mà tôi có những 
cám g át đan đớn ấy. Chỉ vì tôi thương mẹ tôi và căm lức sao mẹ tòi lại vì sợ hãi 
những thinh kiến tàn ác mà xa lìa anh em lôi, để sinh nỡ một cách giấu giếm... 
Tôi cuờiilài trong tiêng khóc, hói cô tôi: 

- Su ì cỏ biết mỢ con cổ con? 

Cô tỏi vẫn cứ tươi cười kể các chuyện cho lỏi nghe. Có một bà họ nội xa 
váo tron: ấy can gạo về bán. Bà ta một hôm đi qua chợ thây mẹ tôi ngồi cho 
con bú c bên rổ bóng đèn. Mẹ tôi ăn vận rách rưới, mạt mày xanh bủng, người 
gầy rạc li, thấy thế bà ta thương tình toan gọi hỏi xem sao thì mẹ tôi vội quay 
đi, lây nm che... 

Co lồi chưa dứt câu, cổ họng tôi đã nghẹn ứ khóc không ra ticng. Ciiấ 
những c» tục dà đày đọa mẹ tôi là mọt vật như hòn đá hay cục thuỷ tinh, đầu 
mẩu gỗ. ôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi. 

(Nguyên Mồng, Những ngày thơ ấu , NXB Dời nay. l ià Nội, 1940). 

1. Hoại trích "Trong lòng mẹ” nằm trong tác phẩm nào của nhà văn 
NguytMìHổng? 

A. l í vỏ c. Núi rừng Yên Thế. 

B. Cửa biển. D. Những ngày thơ ấu. 

2. Tấc piẩm "Những ngày thơ ấu” được viết dưđi hình thức nào? 

A. Hồi kí. c. Kí sự. 

B. Hhạt kí. * D. Tiểu thuyết. 


3. Nội dmg chính được đề cập trong đoạn trích "Trong lòng mẹ ” là gì? 

A. ‘lỏi len nỗi buồn, bị mọi người khinh thường của cậu bé Hồng. 

B. ĩiềm mơ Ước được một lần gặp mẹ của bé Hồng. 

c. Ịlỗi đau khổ bị giày vò và niềm hạnh phúc vô biôn của bé Hồng khi gặp 
ái mẹ. 

D„ Cuộc đời bất hạnh của cậu bé Hồng khi bị cha mẹ bỏ rơi. 

4. Bà c* của bế Hồng đưực đề cập trong đoạn trích ỉà một người như thẽ 
nào? 

A, oi bụng, nhân hậu đối với mọi người. 


B.. -ắm lời nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác, 
c.. vât quan lâm, yêu thương chăm sóc cháu. 


IX >à người có tâm địa xấu xa, đ ỏ tiện;" tàn n h ẫn r7rr~ " T'—“T—] 

ĐAI HỐC QUỐC G!A HÀ NỘI 
' » • 

» 1 A % * Vĩ l i •. I ỉ tk ì s*» 1 .1 w I . . . 


TRUNG TÁM T HÕNG TIN T HU VIỆN 
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5. “Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp vào đùi mẹ. đẩu ngả vào cánh tay mẹ; tôi. 
tôi cảm thây những cảm giác ấm áp đã mất đi bỗng lại mơn man khắịp da 
thịt Đoạn văn trôn diễn tả tâm trạng gì của bé Hồng? 

A. Niềm sung sướng, hạnh phúc tột cùng, cảm giác yêu thương trìu mốm của 
đứa con gặp lại mẹ sau một năm xa cách. 

B Cảm giác của một giấc ngủ ngon trên một chặng đường dài. 
c Cảm giác không thể thiếu tình thương của mẹ. 

D. Cảm giác sự mềm mại từ đồi tay của mẹ. 

6. “Giá như những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là hòn đá hay cục thủy ttinh, 
đầu mẩu gỗ, tôi đã quyêt vồ ngay láy mà cắn, mà nhai, mà nghiên chio kì 
nát vụn mđi thôi”. Câu văn trên có nội dung gì? 

A. So sánh những cổ tục như những vật gần gũi hằng ngày. 

B. Thể hiện sự căm giận của bé Hồng đối với những cổ tục phong kiếrn đã 
đọa đày mẹ của mình. 

c. Thể hiện sự đồng tình của bé Hồng trước những tập tục như thế. 

D. Thể'hiện sự đồng tình của bé Hồng trước những lơi nói của người cíô về 
mẹ mình. 

7. Câu văn nào sau đây không nói lẽn ve đẹp của người mẹ đựỢc nhìn <qua 
con mắt sung sưđng và hạnh phúc đến cực điểm của bế Hồng? 

A. Gương mặt mẹ lôi vẫn tươi Sáng với đôi mắt trong và nước đa mịn, ỉlàm 
nổi bật màu hồng của hai gò má. 

B. Hơi quần áo và hơi thở ỏ khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra thhơm 
tho lạ thường. 

c. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hàĩ rmáu 
mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? 

D. Nhưng đối nào tình yêu thương và lòng kính mến mẹ lại hị nhữnig ráp 
tâm tanh bẩn xâm phạm đến. 

8. Nhân vật bé Hồng trong đoạn trích là một người như the nào? 

A. Có tình thương yêu vô bờ đối với mẹ. 

B. Là một người dễ xúc động, tinh tế và nhạy cảm. 
c. Chịu nhiều nỗi đau và mất mát. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 
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9. Ý nào sau đây khỏng nổi len đặc sác về mặt nghẹ thuật của đoạn trích 
"Trong lòng mẹ '■? 

A. Giàu chất trữ tình. 

B. Miêu tả tâm lí nhân vật. 

c. Sử dụng nghẹ thuật châm hiếm độc đáo. 

D. Có những hình ảnh so sánh tinh tế. 

10. Theo em, khi nhít lại cuộc trò chuyện vcíi người cồ, bé Hồng nhớ lại điều 

gì? 

A. Cánh ngộ thương tâm của mẹ. 

B. Tình cảnh đấng thương của một đứa trẻ. 
c. Sự xáo quyệt và độc ác của bà cô. 

D. Cả A và B đều đung. 

11. Tự LUẬN 

L Các yếu tô'tự sự, miêu tả và biêu cấm trong đoạn trích “Trong lòng mẹ ” 
dược thế hiện như thê nào? 

2. Tinh yêu thương mẹ cùa bé Hồng trong đoạn trích “'Trong lỏng mẹ” 
dược thể hiện ở những điểm nào? 

Gợi ỷ tra tời: 

Các yếu tỏ' miêu ta và các yếu tô' biểu cám trong đoạn trích “Trong 
lòng mẹ ” được thể hiện: 

a. Các yếu tô tự sự 

Mẹ tôi vẫy tôi. 

l ôi chạy theo chiếc xe chở mẹ. 

Mẹ kéo tôi len xe. 

Tồi òa khóc. 

Mẹ tôi khóc theo. 

Tồi ngồi bên mẹ, ngả đầu vào cánh tay mẹ, q ;in sát gương mặt mẹ. 

b. C íc yêu to miêu tà 

Tôi thỏ hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. ríu cả chân lại. 

Mẹ tôi không còm cõi. 

Gương mặt vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật 
màu hồng của hai gò má 

w <~4 

c. Các yếu tố biểu cam 
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Hay lại sự sung sướn^hỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu 
mu của mình mà mọ tỏi ỉại tươi đẹp như thuở còn sung lúc (suy Ighĩ). 

I ôi thây những cảm giấc âm ấp đă hao lâu mất đi hồng lại nơn man 
khắp da thịt. Hơi quần ấo mẹ tôi và những hơi thỏ ơ khuỏn mộng xinh 
xán nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường (cảm nhận). 

Phái bé lại dể lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào hầu sữa nóng của 
ngươi mẹ, đổ bàn tay người mẹ vuôt ve từ trán xuống cầm và gai rôm ỏ 
.song lưng cho mới cảm thảy ngươi mẹ dịu em vổ cùng (phất ùểu cám 
tương). 

d. Các yếu to miêu tả và biểu câm lồng vào nhau , vừa kế vừa la vừa nếu căm 
Toi ngơi trên độm xe, đùi áp vào đùi mẹ tỏi, đầu nga vào canh Uĩv mẹ toi, 
tôi tháy những cám giấc âm ấp đa bao lâu mất đi hồng lại mơn man khfp da thịt. 
Hơi quần ấo mẹ tỏi và những hơi thơ ơ khuỏn miệng xinh xắn nhai trai pha ra 
lúc đổ thơm tho lạ thương. 

Doạn vãn trẽn tác giả vừa ké lại sự việc, vừa miêu tả, vừa thể hiện tính hiểu 
cam. Cụ thề lù: 

• Kê: Toi ngồi trên đệm xe, cạnh mẹ lỏi. 

• là: Đùi áp vào đùi mẹ lỏi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tu, khuôn 
miộng mẹ nhai trầu. 

• Biểu cam: Những cám giấc ấm áp đã hao lâu mất đi hồng lại mơn 
man khắp da thịt; thơm tho lạ thương. 

linh yẽu thương niy của bé Hồng điíực the hiộn qua nhiều chi tiết 
khác nhau: 

* 1 'òng thương yeu, có suy nghĩ đấng đắn: 

, * 

- Khi nghe những lơi thảm độc, tàn nhẫn của ngươi cô, tình thươn; mẹ của 
chiì bế trào dâng: lòng tôi thát lại, nước mắt chan hỏa dầm (lìa ờ cằn, ở cổ. 

# 

- 1 rong thâm tam, chủ thầm nhủ dời nào tình thương yêu và lòng :ính mến 
mẹ lôi lại bị những rắp tâm tanh bấn xâm phạm dẻn. 

- Chú cung căm ghét những cổ lục đã khiến mẹ bị đày đọa: tôi dương mẹ 

toi và cấm tức sao mẹ tỏi lại vì sợ hãi những thành kiến tàn ác mà XI lìa anh 
em tôi . 

* yeu thương mẹ sâu sắc và thiêng liêng của chu bé được lác giámiẽu tả 
tập trung nhát trong đoạn tiếp theo của bài văn: 
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- ỉ uổi chiều khi tan hoc vo. óh u lh» kí ng tha;, rlội bống người ngoi trẽn 
xc ké>, chú vần nhận ra hình dáng mc rnìrìh và duổi theo gọi. 

- Ni Ồm vui sướng của chu he đhdc gặp íai me thật Idn lao, thăm thìa đê 
rnẽ nui' tham vào da thịt: tài na khói' rni cứ thì: nức n<ý... dầu ngủ vtio cánh ■ 
lay ne tôi, tỏi thấy những rám yi('.r en áp /7/7 han lí lí mất (ỉt hòng lại mơn 

man thắp da thịt. 


Bài 3. rức Nước vờ bỏ * 


I. TRẮC NCỈHIỆM 

Do- kĩ đoan trích dưới dày sau dó trà lờt các cáu hòi trắc nghiệm hàng 

p 1 • 

cách khoinh tròn vào chữ cái ớ dầu nv \ í âu trá iơt dútùị. 


ị...ỊChị Dậu vẫn thiệt tha: 

- hhốn nạn! Nhà cháu đã không co, đau ỏng chửi má ng cung đến the thỏi! 
Xin ông rông lại! 

Ca lệ vẫn giong hầm hò: 

- f>ếu không có tiền nộp sưu cho ồng bây giò', thì ông sè dỡ cả nhà mày đi, 
chửi mắig thôi àl 

Rồ hắn quay ra hảo người nhà lí trương: 

- không hơi dâu mà nổi vơi nó, trói cổ thằng chồng: nó lại, điệu ru đình 

kia! 

Người nhà lí trường hình như không dám hành hạ một ngươi ốm năng, sỢ 
hoặc xả' ra sự gì, hắn cứ [óng ngóng ngơ ngác, muốn nói inà không dúm nói. 
Bùng đìng, cai iệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đen 
chỗ anh Dận. 

Ch I >ậu xám mai. VỘI và nu dật eon Miúng liãt, ÓÚU, hon cíò* ìúy tay hơn: 

- Cháu van ông, nhà cháu VƯU m0\ lỉnh Ch ' c một ị110. ong tha cho! 


- ’ ỈU) này! Tha này! 

Hài vừa nói vừa hịch a òn vào nguy chị ỉ )ạu mày hịch rồi dại sấn đôn de 
tróiamhDậu. 


íHhh nhưtứe quấ kh yẹ ih< : el IHĨ được, chị DẠu liễu mạng cự lạì: 

- Chồng tôi đau ốm VỊ i TTợg dơ'te phốp hành ha! 

Cà lệ iál vào mại vai i lột cái đánh bốp. rồi hấn cứ nhảy vào cạnh anh 
Dậu. <Ch Dậu nghiên hai hàn rang: 

- lay irỏi ngay Chong hà đi, hà cho may xem! 




1 . 


Rôi chị túm lây cô hăn, ân dúi ra cửa. Sức lẻo khoẻo của anh chàng nghiện 
chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền, hắn ngã chỏng queo 
trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu SƯU. 

Người nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu. Nhanh 
như cắt, chị Dậu nắm ngay được gậy cùa hắn. Hai người giằng co nhau, du đẩy 
nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc 
om sòm. Kêt cục anh chàng “hậu cần ông lí" yếu hơn chị chàng con mọn, hắn bi 
chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. I 

Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm, ngồi lên lại nằm xuống 
Vtía run vừa kcu: 

- u nó không được thế! Người ta đánh mình không sao, mình đánh người 
ta thì mình phải tù, phải tội. 

- Thà ngồi tù. Để cho chúng nộ làm tình làm tội mãi thố, tói không chịu 

được... 

(Ngô Tất Tố, Tắl đèn, NXH Văn học. Hà Nòi. 1977). 

Doạn trích “Tức nước vỡ bờ” đưựe trích trong tác phẩm nào của nhà 
văn Ngô Tất Tố? 

A. Tắt đèn (1939). c. Tập án cái dinh (1939). 

B. Lều chõng (1940). D. Việc làng (1940). 

Trong đoạn trích “Tức nước vơ bờ" có những nhân vật nào? 

A Chị Dậu và lên cai lệ. 

B. Chị Dậu và chồng chị Dậu. 
c. Chị Dậu, chồng chị Dậu và tên cai lộ. 
ì). Chị Dậu 1 , tên cai lệ, chồng chị Dậu và tên cận hầu lí trưởng. 

Rổn chất của tên cai lệ đưực tác gia khắc họa như thế nào? 

A. Bất nhân, độc ác và rất tàn nhẫn. 

B. Hống hách, thô lỗ và cộc cằn. 

c. Tuy rất hống hách nhưng là người thích giúp đơ ngươi khác. 

D. Càu A và B đúng. 

Câu nào sau đây không phán ánh giá trị về nội dung và vò tư tưởngỉ của 
đoạn trích “Tức nước vơ bờ"? 

A. Ca ngỢi pham Chat lot đẹp cua người nông dân trong cuọc sóng VI í.rong 
cuộc đâu tranh chông áp hức bóc lột. 


2 . 


3. 


4. 
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B. Canh báo tội ác của chính qiryé n ahu!Ộ'C dụi đối với người dán Việt Nam 
c. Phản ấnh nỗi thống khổ của ị mgiiídịỉ dlân vì ván nạn SƯU thuê trong thời 
phong kiến. 

I"). Vạch trần bộ mặt độc ÍÌC. tàiVĩ mhẫ.n (di;a các thế lực chuyên áp bức bóc lót 

người dãn. 

5. Nhân vật chị ỉ)ệu trong đoạn trííehì “' l ức nước vơ hờ" là người như the 
nào? 

A. Là người phụ nữ tần tảo, chịu lihưíơníg chịu khó. 

1L Yêu thương chồng con hốt rmực:. 

c. Căm thù bọn thực dân phong kiến và lay sai và có tinh thần dung cám 
phản kháng lại những áp hức, hấu Cíỏmg. 

I). Cả A, B, c đều đúng. 

6. Vì sao chị Dậu được xem là m<ột mgtriừl điên hình về hình ảnh người phụ 
nữ Việt Nam trong chế độ phong kdế iì? 

A. Chị là người nhân hậu, đảm da ng.. 

1L Chi ià người phụ nff cổ sức rmạiiih vìà thái độ phan kháng mạnh bạo. 
c. Chị là người phụ nữ luôn nlhịn mhụic, cuối đầu trước sự đàn áp của bọn 
cầm quyền. 

D. Chị là người phụ nữ chịu nhiềui kihổí c ực nhưng vẫn thương yêu chồng con 
hết mực, giữ đƯỢc những phẩrm chỉ ất tốt đẹp và sẩn sàng vùng dậy đấu 
tranh khi bị áp bức. 

7. Câu nào dưới đây không gốp phầm xẳy dựng nẽn giá trị nghệ thuật của 
đoạn trích “Tức nưđc vơ bùm? 

A. Xây dựng đoạn trích cỏ kịch tí nh C â ií\ o đọ. 

B. Xây dựng nhân vật với việc học lộ tính cách rát tài tình. 

C. Có những lời lẽ châm hiếm m ẵiáe, úầ kích chế độ phong kiến. 

D. Có giá trị hiện thực và nhãn dao lớ n. 

8. Trong đoạn trích “Tức nước vơ bùTA tóc giả sử dung biện pháp nào để 
làm bộc lộ tính cách của nhân vật'.? 

\. Tạo ra những tình huống kịch tí nhi điể nhân vặt tự bộc lộ hành vi, giọng 
nới, điệu bộ của mình. 

B. Tác giả trực tiếp giới thiệu vẻ nhì ân vật và những tính cách của họ. 
c. Để cho nhân vật này nổi về nhân vật kia. 

D. Tác giả khắc họa ngoại hình của níhân vật. 
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9. Câu văĩì nào sau đây the hiện thái độ phản kháng mạnh I1TH của chị 
Dậu trước sự tàn ác của tổn cai lệ? 

A. Chị Dậu run run van xin. 

B. Chị Dậu Ihiết tha xin được khất SƯU cho chồng. 

c. Tức quá không chịu được, chị Dậu liền cự lại tên cai lệ. 

D. Chị Dậu nghiến hai hàm răng, túm cổ tên cai lệ ấn ra cửa. 

10. “Sức lẻo khoêo của anh chàng nghiện chạy không kịp vđi sứ xô đẩy 
của người đàn bà lực điền”, từ “lực điền” trong câu trên là chí 

A. Người nông dân chuyên làm nghề cày ruộng thuê. * 

B. Bọn địa chu cho thuê ruộng, chuyên áp bức nông dân bằng sưu tiuố. 
c. Người nông dân khoẻ mạnh. 

, D. Người to béo, đẫy dà nhưng sức khoe yếu. 

11. Tự LUẬN 

/. Tóm nít đoạn trích “Tức nước vỡ bờ' trong truyện ngổn “Tắt en' cùa 
Ngô Tất To. 

2 . Nêu ỷ kiến vồ nhận dinh của tác giả Vũ Ngọc Than: “Cái đoạnchị Dậu 
đánh nhau với tên cai lệ là một đoạn tuyệt khéo. 

Gợi ỷ trả lời: 


L Tóm tắt đoạn trích “Tức nứđc vỡ bờ” 

Có thể nói “Tắt đèn” là một tác phẩm để đời của Ngô Tất Tố. Đj í à bản 
cáo trạng kêu án sự thối nát của chế độ thực dán, phong kiến. Tác phẩn còn để 
lại một hình tượng nhân vật tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam nói iêng và 
nông dân Việt Nam nói chung trước Cách mạng tháng Tám với nhữig phẩm 
chàt tôt đẹp như yêu thương chồng con sâu sắc và có tinh thần đấu tran chống 
áp bức, bóc lột. 

Đoạn trích “Tức nươe vở bờ” kể lại chuyện anh Dậu sau khi bị ngít xíu 
sàn đình, bọn tay sai sỢ bị vạ lây nên đem anh Dậu trả về gia dinh tnng lình 

và bà con ra sức chăm sóc anh hậu!. Chị 
Dậu vô cùng đau đơn và xót xa cho mạng sống của chồng Tí'-., lom tia mgưòi 
vỢ luôn hiện hữu trong mỗi hành động của chị Dậu đối với anh Dậu. 

Nhưng khi anh Dậu đang run rẩy bê bát cháo lên thì bọn cai ló 'à ingươi 
nhà lí trưởng đã tiên vào nhà với roi song, tay thước, dây thừng trên tay. rtv.ái độ 
của bọn chúng khiên ai cũng phải thái kinh, những lời lè chửi bới, mủ nai tuôn 
ra từ miệng chúng. Đối phó với tinh huống bất ngờ dó, chị Dậu di ư nhún 
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nhường, van xin dên phiin kháng mììmh liệi. ỉkm Thu h; r m run van xin, nài m: 
“Khốn nạn nhà chua Tì khùng o ' dầu ung: (ó chửi m"mg. cùng thỏ thôi, xin õng 
trông lại’'. Những Mí M xung ho u a chị ỉ Mu chu tháy chị đa hạ rninh hỏi mơc 
đe háo vệ chỏng. Hon tav sai vần MhM' n g đong lõng irƯKc nhưng lo’i MUI xin cua 
chị Dậu. Sự ức hỉcp cua hon chúng dà li un [rỏi day sư pha n kháng manh ũộl cua 
chị Dậu. Tinh thần phan Uìánụ rhO hiện u/uu lơi nói ùí h inh động cua chị. Chị 
xám mất lai và cách xưng hô rung ) huy đì ! dần. Chị khung còn gọ ị ông và xưng 
con, cháu nưa mà thay và0 đổ ieùy .'ơi K à. Chị Dậu đạt mình vào vị trí cao 
ho*n ke thù và giành thố c hu dụng í rung ỉ dị nói \à ham dỏng của rrùnh: “Mày 
trói ngay chồng hà đi, hì; *. ho may 'xcrrM. Hanh dung cua c hị Cịuyẽt liệt và nhanh 
như cắt. chị nắm iâ\ ngay gậv cua. hấn. túm tóc lang chu một cái ngã nhào ra 
thềm. 

Câu nối đầy vc Ihác 1 linVc . ! hanh (dọng quyèi liệt V ưa hiểu hiộn tâm lòng 
thương chồng YƯa cho thùy sii d Tụ cám va tinh than dau tranh quyêt liệt của 
chi Dạm Những hành dom trôn c TU * ho i hây nội dung của cụm lư ‘Tức nước vơ 
bờ”. Bao nhiêu nỗi tui nhục nay ỉu Li dồn nén trong lòng đả cỏ dịp hung ra một 
cách mãnh liệt, dỏ chính Ị à sự phan kháng của cả một dan tộc trước ách đỏ hộ 
và ấp hức rủa các thố í ực thống trị. Mỉa trị của đoạn trích đưực thể hiên rơ nét 
qua nhân vật chị Dặt:. Tấm lòng thương ycu chồng con và tinh thần phan kháng 
trước sự ấp bức của các thố lực 'hống trị đà làm nổi hạt nhân vật chị Dậu trong 
đoạn trích. 

2. Cái đoạn •‘chị Dậu đánh nhau vơi tên cai lẹ la một. đoạn tuyệt 
kheo •* 

BẰl THAM KHẢO 

Cánh “Tức nươc vơ hơ” mtcii ũt tinh te diễn hiên tâm lí của một tính cách 
nhất quán. Chị l)(tu cố ih'ể rhẫn nihục, chịu dưng, nhưng khi dã bị đẩy tới chân 
tương, thì cùng biết vùng len chống tra quyết liội, the hiện một khả năng phan 
khang tiềm làng. 

Trưoe thái đệ hung lung. nhưng lơi quát ih luich dịch cíia cai Ịệ, chị Dậu 
run run. Chị sọ thi li. nvì !'• chu chung thì nhiều. t.Tụ gọi c<ù !Ọ iĩt ong, tự xưng là 
ciiáu. Cnị van x;p, cao khan hang giọng cố thict tha: “Hai óng làm phúc nói với 
ỏ Ịg ỉ Á hãy chu cháu khá ! \ “Khốn nạn! Nhà cháu đa khung cố. dẫu ỏng cố chửi 
rr ang cùng đen Ihe thôi. \'n óng trong lại!". Đốn khi thấy tính mạng của chồng 
h do dọa. thái dọ cúi chi Mau thay doi hoàn toàn. Chị van có van xin nhưng vội 
vàng đột đứa con dang be xuung đàt, chay đến dơ lay ia> % * a i iè, Thong de hắn 
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dung 10ỉ anh. Dậu. Dang xung hỏ ông cháu, chị Dậu chuyển qua ỏng - tôi với 
cai lẹ. Người đàn hà uất ức đa liều mình đứng dậy tự đặt ngang hàng với cai lộ 
đổ canh báo hắn: “Chồng tòi đang ốm. ỏng không được phép hành hạ”. Thái độ 
của chi Dậu ngày càng quyêl ỉiỌt. Người dan hà dịu dàng bỗng trở nen đáo để. 
Chị hạ cai !ệ xuống thứ mày và ngang nhiổn thách thức: “Mày trói chồng bà đi, 
bà cho mày xem”. Chị Dậu quật ngã bọn tay sai hung ác trong tư thế ngang 
hàng, bât khuât với sức mạnh kì lạ - chị túm lấy cổ tên cai lệ ấn ra cửa. “Cai lệ 
ngẩ chỏng quèo trcn mặt đất, miệng vẫn lảm nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu 
sưu". Ten người nhà Lí trưởng cũng hị chị Dậu “túm tóc lẳng cho một cái, ngã 
nhào ra thềm’. Giọng vãn của Ngô Tât Tố trỏ nôn hả hè. Dưới ngòi bút của ỏng, 

* • hiện lén khỏe khoắn, quyết liệt bao nhiêu, thì hình ảnh bọn 

tay sai hung ác trở nên nhỏ bé, hèn hạ. nực cười và hai hước bấv nhiên. Thấy 
chị Dậu quá qưyêt liệt, anh Dậu vừa run vừa kêu: “U nó không đưực thế! Người 
ta đánh mình không sao, mình đanh người ta thì mình phải tù. phải tội". Nhưng 
tức nước thì lât yếu sẽ vở kì. Nghe anh DạII can, chị Dậu càng phẫn uất: “Thà 
ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình lãm lội mãi thế, tôi không chịu đươe”. Câu 
nói mộc mạc đầy phẫn uất ấy giống như lừi tuyên ngôn hùng hồn cho quy luật: 
có áp bức, dứt khoát sẽ có đấu tranh 

Sức mạnh kì diệu cua chị Dậu là sức mạnh của lòng căm hờn, uất hận bị* 
dồn nén đốn mức không chịu đựng đưực nữa. Đỏ còn là sức mạnh của tình yêu 
thương chồng con vô bờ bến. Một người đàn hà lúc nào cùng nghĩ tđi chồng, tới 
con, nhiều lần lấy thân thể của mình để che đcl đòn roi cho chồng, vì chồng con, 
người đàn hà ấy sẵn sàng “thà ngồi lù’’. 

(theo La Khắc Hòa, Phân lích và hình giảng vàn học 8, NXtì Giáo dục. Hà Nội. 1 999). 


Bài 4. LÃO HẠC 

I. TRẮC NGHIỆM 

Dọc kĩ đoạn trích dưới dây sau dỏ Ị ru lời các câu hòi trắc nghiệm bàng 
cách khoanh tròn vào chữ cỏi ờ dầu mỗi câu ĩ rả lời dứng. 

Hỏm sau lão Hạc sang nhà tỏi. Vừa thây tỏi, lao báo ngay: 

- Cậu Vàng đi đời rỏi ỏng giáo ạ! 

C v _ 1 f A * í*\ 

'ự bán roi: 

- Bán rồi! Họ v,ữa hắt xong. 
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Lão cố làm ra vẻ vui v e \ hưng liỏrìg lào cười như mcu và đoi mất lao 
ẫng ậng nước, tôi muôn ỏm choang lấy lào ira khốc òa êrì. 1 oi chí ai ngại cho 
lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyên 

- The"nổ cho hắt à! 

Mặt lão đột nhiên Có rúm lai. Nhưng v ô. nhăn xỏ lai vdi nhau, ép cho nước 
mắt chảy ra. Cái đầu lão ngbco ve moi bén và cá} nieng móm mém cua lão 
mếu như con nít. Lão hu hu khóc... 

- Khốn nạn... Ông giao oi!... Nó eo biéi gì dầu! No thây toi gọi thì chạy 
ngay về, vẫy đuôi mừng. Tỏi cho no ấn com. Nỏ Oang ăn thì thằng Mục nâp 
trong nhà ngay đằng sau nó. lóm lây hai cẳng sau nó dốc ngtíỌc lên trên. Cứ thê 
là thằng Mục với thằng Xk;ìl hai thằng chung nó chí loay hoay một lúc đâ trói 
chặt ca bốn chân nổ lại. Bay gỊ ò tu cạu mới bict là cu cậu chết... 

... Ị uôn mấy hôm, lói thảy lào Hạc chí an khoai. Rồi thì khoai cung hêt. 
Bắt đầu từ đấy, lão chế tao đước món gì, ăn món áy. Hỏm thì lão ăn củ chuối, 
hỏm thì lão ấn sung luộc, hỏm thì ãn rau má, voi thình thoảng một vài củ ráy 
hay bữa trai, bữa ỏe. Tôi nổi chuyện lào với \ Ợ tôi. 1 hị gạt phắt đi: 

- Cho lão chết! Ai bao lào cỏ tiền mà chịu khổ! Lào làm lão khổ chứ ai 
làm lão khổ! Nhà mình sung sướng gì ma giúp lão? Chính con mình cũng đói... 

... Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. Những người 
nghèo nhiều lự ái vẫn thường như thế. Họ dỗ tủi thăn nén rất hay chạnh lòng. Ta 
khó mà ở cho vừa ý họ... MỘI hôm, tôi phàn nàn việc ấy với Binh Tư. Binh Tư là 
một người làng giềng khác của tói. Hàn làm nghề ăn trộm nên vốn không ưa lão 
Hạc hcfi vì lão lòng thiện quá. Hắn bĩu môi và hảo: 

- Lão làm hộ đấy! Thật ra thì lào chỉ tâm ngấm thế, nhưng cung ra phết 
chứ chả vừa đâu: lão vì/a xin toi một ít hả cho... 

á Tôi trố to đỏi mắt, ngạc nhicri. Hắn thì tham: 

- Lão bảo cỏ con cho nhà nào cứ đô n vườn nhà lão... Lão định cho nó xơi 
một bữa. Nếu trúng, lão Yố'i tôi uống rưựu, 

Hổi di lão Hạc! Thì ra đốn lúc cùng lão cung có thế làm liều như ai hết... 
MỘI người như thế ấy!... Một người đâ khốc vì 1 rốt lừa một con cho! Một người 
nhịn ãn để tiền lại làm ma, hởi không muốn liên íuy đẽn hàng xóm, láng giềng... 
Con người đáng kính ấy háy giờ củng theo gót Binh Tư đế có ăn ư? Cuộc đời 
quá thật cứ mỗi ngày một thom dáng buồn... 

Không! Cuộc đời chưa hẳn đà đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại 
đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ờ nhà Binh Tư về đước một lúc lâu thì thây 
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những liêng nhốn nháo ở bôn nhà ỉầo Hạc. Tỏi mai mỏt chạy sang. Miy người 
hàng xóm đôn trước tỏi xôn xao ờ trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lào Hạc 
đang vật vă d tron giường, đầu lóc nì rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng 
sọc. Lão tru tréo, bọt mcp sìii ra, khắp ngươi chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, 
nảy lên. Hai người đàn ỏng lực lưỡng phái ngồi đè len người lão. Lão vít vã đốn 
hai giờ đồng hồ rồi mới chêt. Cái ehêt thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chỏt vì 
bệnh gì mà đau đớn và bât thình lình như vạy. Chí có tỏi với Binh Tưhicu. 

Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lào hãy ven lòng mà nhím mắt! 
Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai * 
lão vồ, tôi se trao lại cho hán và bảo hán: "Hây iù cái vườn mà ông cụ than sinh 
ra anh đã cỏ để lại cho anh trọn vẹn; cụ thà chốt chứ không chịu bá ì đi một 
sào...". 

(Nam Cao, Nam Cao Túc phàm, tập I. NXB Vãn học, Hà Nội. 1975). 

1. Truyện ngắn Lão Học đã đưực nhà văn Nam Cao sáng tác theo thế loại 
nào? 

A. Tieu thuyết c. Hồi kí. 

B. Truyện ngán. IX Truyện dài. 

2. Nội dung chính của tác phẩm Lão Hạc viết về vân đề gì? 

A. Sò phạn đau thương của người nông dần trong xa hội cu và nhữĩg phẩm 
chiu quý bấc tiềm tàng của họ. 

B. Cuộc sông thieu thôn, nghèo khổ đến cùng cực của người nông dìm 

c. lình cảm cam động của con người đôi với con vật trong hoàn canh cuộc 
sống khó khăn. 

D. ỉ ình cảm cua người cha luôn quan tâm và thương yêu con hết nục. 

3. Trong truyện ngắn Mo Hạc , nhân vật lão Hạc được khắc họa là một 

người như thố nào? ặ 

A. Là một người nông dân sống ích kỉ. chỉ lo cho bản thân mình, sin sàng 
bán rỗ người khác. 

B. Là một người nông dân cớ số phận đau thương, yêu thựơng con ha thiết 
và có những phẩm chất vô cùng cao quý. 

c. Là một người nông dân có thái độ sống cao thương, sẩn sàng ỉiup đỡ 
mọi người. 

D. Lù một người nông dân gàn dở. ngu ngốc, bần tiộn. 
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4. Trins tác phẩm, nhốn và! nào ớn tro thành chỏ dưa tinh thần, trở thành 

bạn tìâĩi của lào Hạc? 

• « 

A Binh Tư va thằng Xicíi. c Org gỉ.át) và con Vàng. 

B. Thang Xiên và thang Muc. !). Ong gi;áo \ à Binh Tư. 

5. Lúc xề già. nhãn vật lăo Hạc k aỏiìg gập phai khc > k.hitín nào sau đây? 

A l ào bị mộl trận ỏm Ihạp íử nh ít sirh. ngươi trơ nen gầy yếu hơn. 

B. (\>n trai Lào đòi cưới \Ợ nhúng lào không diì ticri lo cho nó. 
c Trận bào phá sạch hoa mau trong vườn mà lào Ibỏ hao công sức đổ vun 
rồng. 

c 

I) Không ai thuỏ mươn lao nữa vì lào đà quá gia yêu. vì thố lào không có 
cái ăn. 

6. sựxiât hiện của nhân vệt Binh Tư có tác dụng nêu bật đức tính gì ờ lão 
Hạc? 

A Lào ríu hict lận dụng thơi cơ đô cai thiẹn dời song. 

B. Lào Hạc ríu hiền lành, khỏng quan tâm đốn chuyện hàng xóm. 
c. Lào Hạc trước sau vần sóng một cuộc dùi dam hạc, thật thà và lương 
niộn. 

I). liu Hạc rat ycu thương con và ycu thương con chó Vàng. 

7. Vì sa) con trai của lão Hạc lại bd nhà di làm d đồn điền cao su biền biệt 
khổng \è? 

A. v ì giữa bỏ con lào Hạc xay ra mâu thuần, con trai giận cha nen bỏ đi. 

B. v ì anh con trai lao muôn ki ỏm liền làm giàu, muốn thoát khỏi canh làm 
mộng vươn cực khổ. 

c. v ì anh con trai lão thích di xa, thích Itghc trúng Cao su. 

ỈX v ì không đủ tiền đe cưới nỉ nen sinh ra phản chí. quyết đi làm đồn điền 
(ao su. 

8. Nguyên nhân sâu xa nào khiến lão Hạc quyết định chọn cái chết bằng 
cách ăn ba chó? 

A. Lão Hạc quá ân hạn vì da trói lừa hán di con chỏ thân thiêl. 

B. Lão Hạc không cố liền de nộp thui’ cho bọn quan lại. 

c. y ì lao Hạc không còn tiền de sinh sống và không muốn làm phiền mọi 

Igười. 

D, r ì lãoHạc rât thương con, lào nghĩ mình chết di sẽ dành dụm được thêm 

(ho anh con trai mọt số vốn 

« 
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9. Nhân vật Ong giáo trong tác phấm là một con người như thế nào? 

A. Là người nhân hậu, hết lòng quan tâm giấp đỡ người khác. 

B. Là một người hạn chân thành, hiết đồng cảm chia sẻ nỗi đau khổ của lão 
Hạc. 

c. Là người đáng tin cậy. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

10. “Chao ỏi! Đối vđi những người ở quanh ta, nếu ta không cô' mà tìm hiểu 
họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc; bần tiện... toàn những cđ để cho ta * 
tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao 
giờ ta thương... vỢ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đao chân 
cổ lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác 
đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. 
Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích ki che lấp 
mất. Tôi biết vậy, nên tỗi chỉ buồn chứ không nơ giận”. Đoạn văn trên nói 
về điều gì ờ ông giáo? 

A. Thái độ sông, cách ứng xử mang tinh thần nhân đạo, chia sẻ, cả mi thông 
với con người. 

B. ( Bênh vực cho việc làm của vỢ là từ chối giúp đỡ người khác. 

c. Thương hại cho những con người cổ số phận như lão Hạc. 

D. Có cái nhìn hẹp hòi, ích kỉ, nhỏ nhen trước những việc làm ciủa con 
người, cho đó là những việc làm xâu xa đáng lên án. 

11. Tự LUẬN 

1. Tóm tắt doụn trích “IẩIờ Hạc* trong truyện ngắn cùng lên cùa rác gia 
Nam Cao. 

2. Trong truyện ngắn u lẨĩo Hạc*, khi nghe iỉinh Tư cho biết Ido Hạc xin bã 
chó dể bắt một con chỏ thường xuyên vào vườn nhà lão thì ông giáĩo cầm 
thấy cuộc dời thật dáng buồn. Nhưng khi chứng kiến cải chết ciiui I./ÌO 
Học, ong giảo lại nghĩ “ Không!f Cuộc dời chưa hẳn dã dáng buồm, hay 
vần dâng buồn nhưng lại đủng buồn theo một nghĩa khác*. Theo eĩm, tại 
sao ong giáo lụi nghĩ như vậy? 


30 



Gợi ỷ trả lời: 

1. rỏm tắt đoạn trích "Lăn Hạc' trong truyện ngắn cùng ten của tác 
gia Nam Cao 

vơ lão Hạc ehêt, lão Hạc và câu con trai sóng trôn manh vườn ha sào. Nhà 
nghèo, khong có tiền cưới vơ, anh con trai ho làng đi làm phu đồn điồn. Trước 
khi đi, anh biêu bô ba đồng hạc dế án quà, lào Hac khóc VI nhiềụ thứ. Từ ngày 
anh con trai đi rồi, lão sông thui thủi một mình trong ttìp lều nơi xổ vườn. Lao 
làm Ihuc đổ nuôi bẳn thân. Bầu hạn ctía lào là con chỏ mà lão gọi là “cậu 
VàngL Lão xem nó như người hạn tam giao. 

Anh con trai đi biền hiệt ha nãm vẫn chưa về. Rồi một nãm nữa trỏỉ qua, 
lão mỏi mòn đợi anh con trai nhưng chưa thay hổng dáng người con. Lào âm 
thầm chờ đợi anh về để giao cho anh manh vườn mà lào cố giữ cho anh. 

Một trận ôm kéo dài hơn hai tháng đã làm lao hao kiêt sức í ực, lao yếu Ui 
ghe lắm. Làng mât vé sợi, lão cung không còn việc làm. Rồi lại băo. hoa mà' 1 
trong vườn mâỉ không còn cây nào, gạo mỗi ngày một kém. Mồi ngày lao v«»ị 
cậu Vàng ăn hết ha hào gạo mà vẫn không no. Lão buộc phai bán “người hạp" 
bấy làu cho người ta giết thịt. Sau khi bán chỏ. lào càng the thảm. 

Lão Hạc tâm sự với ông giáo ve kiếp người khổ sở của mình; lao nhờ ônv 
giáo giữ hộ mánh vườn cho cậu con trai, gửi ỏng giáo ba mươi đồng hạc óc 
phòng khi lao chết cổ tiền mà lo tang ma để khống làm phiền hàng xóm. i 
ngày dỏ, lao ãn khoai, ãn cù rấy, củ chuối, sung luộc... và chế đưỢc món gì ‘ào 
ãn món đó. 

Đổ két thúc cuộc đời khốn khổ của mình, lao đã lừa Binh Tư để cố đươc 

4 

micng bả chó. Ồng giáo đâ hiểu nhầm việc làm này của lao Hạc nhưng sự hiểu 
nhầm này nhanh chỏng được hoa giải khi ỏng về ngang nhà lào. Cái chết của 
lao Hạc thật đáng sợ và đau đớn. Chỉ cổ ông giấu và Binh Tư mới hiểu vì sao 
lão ehêt. Ong giáo nhìn thi thể lão và hứa sẽ giữ gìn mảnh vườn cho đến ngày 
anh con trai lão trỏ vé. 

2. Ý nghĩa trong câu noi của Ang giáo 

- Khi nghe Binh I ư cho biết lào Hạc xin bã chó để hắt một con chó thường 
xuyên vào vườn nhà lão thì ỏng giáo cam thây cuộc dời thật dáng buồn. Ông 
giáo đã biết đen Lão Hạc là một người nhân hậu, không tham lam, không muôn 
làm phiôn người khác, một người đà khóc vì trót lừa một con chó mà nay lại đi 
xin bả chỏ đê trộm chó cua ngươi Khac. Hành động nảy khiến lao Hạc từ một 
người lương thiện, có tư trong trỏ thành người bất lương. Lão Hạc chẳng khấc 
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nào Bi ' /rư. và cuộc dơi nà> cung ỉ ố ỉ n nguôi cướp giật của người khác. Để có 
cái ăn, con ngươi. ngay ca ngươi ỊiMng t h M‘ n cùng không lừ một thủ đoạn nào 
non cuộc dời này qua thín dáng huôn 

- Nhưng khi chứng kiến cái chct daiỉ dơn của lão Hao, ỏng giáo biêi được 
chan tương cua sự viộc thì suy nghi cua óng giáo lại khác. Cái đáng buồn trước 
day ỏng giấo nghi đà không xay ra. xà hói vần còn những con người chịu chêt 
vinh côn hơn sống nhục. Do thai sư Ui riicm vui lớn đối với ông giáo. Nhưng cái 
buồn khác của ỏng giáo chính la hi kịch cùa 15.0 Hạc. MỘI con người nhân hậu, 
lương thiện lại rơi vào một lình canh khóng lói thoát, đốn khi chét còn bí hành * 
hạ đau đớn. Chét nhưng không được chói mot cách thanh thán. Bi kịch cua lão 
Hạc chính là hi kịch chung của đại da sỏ nong dân Việt Nam thời kì đó. Quả 
dúng í à Ch ộc dời chưa, hồn dà dáng httnt/. hay van dáng huồn nhung ỉạĩ dáng 
buồn theo một nghĩa khác. 

Bài 5. TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ HIỆT NGỮ XÃ HỘI 

1. Hãy chọn câu tra loi đúng ve khái niệm “Từ ngữ địa phương'/ 

A. Dà những lừ ngữ được sử dụng phó hiến trên cá 'quốc gia. 
ỉ>. Là những từ ngữ dược sứ dụng pho bién tron cả thố giới, 
c. Là những lừ ngữ được sử dụng cho một vài dân tộc thiểu số. 

р. Là nhưng lừ ngừ dược sử dung ở một số địa phương nhất định 

2. Trường hỢp nào dưới đây cơ thể sử dụng từ ngữ địa phương đố diễn tá? 

A. Khi viết đơn xin phép nghỉ học gứi len Ban giám hiệu. 

b. Khi tham gia thi thuyết trình trên phạm vi toan quốc. 

с. Khi trao đoi. tro chuyộn Vui ngươi dịa phương. 

p. Khi làm những hài tập làm vãn do cô giáo phân còng. 

3. Từ nào dưđi đây không phái là từ ngữ địa phương? 

A. Con cá tràu và cái ca. c. Cây đù và cái muỗng. 

]). Củ sắn và trái đau bfíp. , I). Nhà cửa và thành phố. 

4. Chụn câu trá lơi đùng vé khai niệm "Biệt ngữ\ã hội ’/ 

A. Là những tư ngữ chỉ dược sử dụng trong một tầng lớp xã hội nhât địịnh. 

B. La những từ ngữ chí được sử dụng trong một địa phương nhất định. 

c. Là những tư ngữ chỉ đƯỢc sử dung trong một số" lĩnh vực nhất định. 

D. Là những từ ngữ dược sử dụng phổ biên trong nhân dân. 
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5. Các từ ngữ: hoàng thượng , hoàng hậu, phi tấn , quan thương thư, công 

chúa , hoàng lử thuộc loại nào trong các loại hiệt ngữ dưđi đây? 

♦ 

A. Biệt ngữ của nhân dán lao động. 

B. Biệt ngữ của vua quan và những người trong hoàng tộc dưới chế độ 
phong kiến. 

c. Biệt ngữ của những người thương lưu giàu có trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa. 

D. Biệt ngữ của giai cấp chủ nô trong xã hội chiếm hữu nô lộ. 

6. Khi sử dụng biệt ngữ xã hội trong giao tiếp, cần chú ý đến những vân đề 

gì? 

A. Địa vị của người được giao tiếp trong xã hội. 

B. Nghề nghiệp và đơn vị công tác của người được giao tiếp. 

c. Hoàn cảnh đối tượng giao tiếp, tình huống giao tiếp. 

р. Cách thức và mục đích giao tiếp. 

7. Khi đơực tóm tắt một tác phẩm tự sự, chúng ta phải làm gì? 

A. Thuật lại hoàn chính nội dung câu chuyện và nêu nhận xét riêng của bản 
thân người tóm tắt. 

B. Bám sát yêu cầu, mục đích cần tóm tắt mà đề bài đặt ra đối vổi người 
tóm tắt. 

с. Chỉ cần kể lại ngắn gọn những chi tiết chính, quan trọng nhất của tác 
phẩm. 

D. Có thể thêm một số chi tiết mà người tóm tắt cho là cần thiết nhăm hoàn 
chỉnh tác phẩm. 

8. Mục đích chủ yếu của việc tóm tắt tác phẩm tự sự là gì? 

A. Crhi lại đầy đủ các chi tiết lớn, nhỏ của toàn bộ lác phẩm để người đọc 
có thể dễ dàng nám bắt. 

B. Kể lại câu chuyện, thêm một sô chi tiết sáng tạo để gây hứng thú cho 
người đọc. 

c. Ghi chép trung thành, chính xác nội dung lác phẩm. 

D. Nêu lên cảm nhận của người viết, người đọc vổ giá trị của tác phẩm. 

9. Một bài tóm tắt tác phẩm tự sự chỉ tốt khi đáp ứng đưựe yêu cầu nào 

dưđi đây? 

A. Đảm bảo tính hoàn chỉnh và cân đối 

B. Đảm bảo tính khách quan, trung thực tuyệt đối của tác phẩm. 
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ị - 
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c. Đáp ứng .đúng và,dậy đủ,yêu eầu mà đỏ. bìu đặt ra. . ,; ị ■ ii , _ iV ; 
Dì Cả A, B, c đều đúng. Víf Á' 

16 . Các bư(íc tóm tắt một văn bân là: . 

1« Xác định nội dung cần tóm tắt, lựa chọn những tình tiệt tiêụbiểu. 

2. Đọc kĩ toàn bô tác ,phẩm đệ’ nắm được nội dung. 

3. Sắp xếp các nội dung chính theo trình tự hợp logic. 

4. Viết vãn bản tóm tắt bằng văn phong của riệngnụnh. 

Hãy sắp xếp các bưtfe trêntheo ínộtị trình tự hỢp lí? o ỉộkỉ ỵnnb ỈỊ ìỉ\A 

c. (3) - (1) - (2) - (4). 

. ■ D. <4).-<•!) - (2) - <3; .Ạ 




r : 

. './ĩ / ” 


I ; 


< 


A. (1) - (2) - (3) - (4). 

B. (2) - (1) - (3) - (4). 


. V ,• 


/ í i ('['■! H ' } i d 'Ọ V / 


: / ơ .• ị ■ 


■■■■■•■hi MÌ 6 CỞ BÉ BẤN DIỆM ; 1 

I. TRẮC NGHIỆM • rb:ồ -om (iv .;|À: ì Xi 

ĐọcHíĩ đoạn Irich dưới đây sau dó trà dời ọ úc 5 câụ h&i ítrắc mghiệtniịbằng 

cách khoanh tròn vào ehữ cái ở đầu rnẽi câu ịrả lời đúng ’, c í ?m;Ti 

Cửa sổ mọi nhà đều sáng rực ánh đèn và trong; phố sực" nức mùi ngỗng 
quay. Chă làđcm giáó thừa mà! EmTưdng nhớ iạLnầm xưa; iíhi bà nội hiền hậu 
của em còn sống, em cung được đón giao thừa ở nhà. Nhưng Thần Chết đa đến 
cướp bà :ẹrn ; đi mât^tgi^sảnrtỊệu tán^ỊYà .giaiđìnhcptTỊ đặ phải ,lìạ ngôi nhà xinh 
xắn có dây trường xuân bao quanh, nơi em đã sống những ngày đầm êm, để đến 
chụịịrục trọng một xó tQỊ tặm,; lụôn Ịuộn nghẹ những, lời nỊặng .nhiếc r chửi rủa. 

Em ngồi nép trong,ĩpôỊ.;gó§4$ờngj, giựạ^i 

ỉí.í:.;<5q j: r v.-v; • 1 Ỉ;ĨÍJ orịn ,(‘X'ỉ\ TỈ :.;i.ỉ rrí-j '„í: Ịíự /hì.: iúi * ri í’ /'. 

Em thu đôi chân vào người, nhưng mỗi lúc QỊĨỊ qàợg t^ấy rétbụốt hơn. 

>fỉ J ;Ị’ny nhịêp, em không thể nặo về nhà nếụ : khị>ng bán dược ít bao d.ịén\ hay 

không ai bố thí cho một đồng xu nào đem về; nhất định là cha ép* sệ đậọh em. 

\ , » 
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liều quẹt một que. Diêm bến lửa thật là nhạy. Ngon lử.a lúc đầu xanh lam, dần 
dần biến đị, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sống chối trông đen vui mắt... 
Que diêm tắt phụt, và ảo ảnh rực sáng trên khuôn mặt em bé cung biên 

.PỊ^Í* • • 0 Ị. ị'ị ■■ . í ■■■.:•; \ >y ; i. 

Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu,bạ 
em lại! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chiựạ bao giờ ẹm thây bà 
ẹm to lđn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rọi hại, bà cháu bay vụt 
lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe doa họ nữa. Ho đã vê châu 

Thượng đế. 

V * ; • ti'.' f Ị V •' 

Sáng hỏm, sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời íên, tropg sáng 
chói chang trển bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. 

Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường, người ta thây mọt ếm gái cồ 
đồi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Ém đã chết vì giá rẻt trong đềm giao 

TỊ, ■«. iír. ■■■■■• ■ - ' . u õo : .<« 

thừa. 

Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên thi thể em bé ngồi giữa những bao 
diêm,'trong đo có một bao đẵ đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhảu: "Chắt* nó 
muốn sưởi cho ấm!”, nhưng chẳng ai biết những cái kì diệu érh đã trong thây, 
rửtết lầ cănh ttuy Hoàng lúc haí bà cháu bay ĩêh để đón ỈỂỳ nhữtìg tửếm 

năm. i: * vJí ; ■' • '- L • :iì n - 

(Ai^đéc-xea, Truyện An -đéc-.xen, NXB Văn hóa; Hà Nội, 1963). 

1. An-đéc-xen là nhà văn nổi tiếng của nước nào? ; 


* • •) (M • ỈA. dốáiị^ỉẩậch; 

1 • 


c. PhắpTT ỉNũ J irnh".sũịi .? 

ũ 


B. Anh. 


1). Mĩ. 


:dỉ lTi}j ")ìii Kỉs'} 


■ 5 . .); 


2. Truyện của An-đéc-xen nổi tiếng nhất là viết cho đối tưựngnào? 

A. Tầng lớp nông dân luồn bị địa chủ:áp bức hóc lột. ; 

ỊỊki Nhữngngười lao động và bình dân thành thị. ỉ 
c. Trẻ em - những em bé CQ CUỘC éỉỉì bất hanh, • ! 


». ■* ỉ . 


,• ỉ 


> > 



ụgựời lính .thuỷ thủ trêu hiển cả. 


• ^ 4 

i r Li 'i iiíĩĩ ,J ịí ííí'ỉt*'; ? .8 


3. Yêu tố nào sau đây khỏng phải là yộýutế hiện thực -trong$ruyệi*-“£.ô 
bán diêm”? . o ;,-j>ị ■/, 

A. Cô bé mồ côi mẹ, sống vđi người cha suốt ngày say rượu,; chuyên "đánh 

í 0 mắng cô bé, Ụiỵ ( , ? ' ,, jri,ỉ 

B. Cô bé làm công việc bán diêm đem ánh sáng ấm áp đến cho ự 1 oi người, 

còn mình thì lạnh giá giữa trời đông. 


í Tỉ ỉ *í 


V t- 





c. cỏ bế đã chốt cổng trong đem giao Ihừa nhưng đôi má vẫn hồng và tron 
môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. 

I). Cô bé quẹt các que diêm, mơ về ngôi nhà hạnh phức và người bà nhân 
hậu. 

• * 

4. Câu nào sau đây thể hiện đúng nhất về tính chất của truyện ~Cồ bé bán 
diem M ? 

A. Truyện “Cô hố bán diêm" ià mội truyện cổ tích giữa đời thường. 

B. Truyộn “Cô bé bán diêm" là một truyện ngắn mang tính chất huyền 
thoại. 

c. Truyện “Cô bé bấn diêm" là một truyện cổ tích vừa hư vừa thực. 

IX Truyện “Cô bé bán diêm" là một truyện ngắn có tửìh bi kịch. 

5. Nội dung đưực đổ cập trong truyện ngắn “Cô bé bán diêm* là gì? 

A. Kc vỏ số phận bất hạnh của một em bế nghèo làm công việc bán diêm. 

B. Thể hiện lòng cảm thương sâu sắc đối với những em bé có cuộc đời 
khốn khỏ. 

c., I x*n ấn sự vỏ tâm của những bậc làm cha mẹ và sự bất công của xã hội. 
I). Cá A, B, c đều đúng. 

6. Biện pháp nghệ thuật nào đưực tóc giả sử dụng để làm nểi bật hoàn cảnh 
ciia cỏ bé trong truyện ngắn “Cô bé bán diêm*? 

A. An dụ. C. Hoán dụ. 

B. rương phản. D. Tả thực. 

7. Đặc điểm nổi bật nhâ't làm nên thành công trong nghệ thuật kể chuyện 
của tấc giả là: 

A. Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh tương đồng. 

B. Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh tưởng tượng, hư cấu. 

c. Tác giả sử dụng đan xen giữa yếu tố hiện thực và yếu tố mộng tưởng, 
p. Tác giả sử dụng nhiều từ tượng thanh, tượng hình. 

9 

8. Trong truyện, inỗi lần quẹt diêm là một mộng tưởng xuất hiện trong cô 
bé nhưng các mộng tưởng này đều kết thúc khi: 

A. Khi cỏ bé nghĩ đến nhítng trận đòn roi và tiếng quát tháo của ngươi cha 
say rƯỢu. 

B. Khi cỏ bé nghĩ đến những bao diêm chưa bán hết và cái đói bao trùm 
lên cơ thể. 



c Khi cô bế nghĩ đcn cái lanh ùn vào cơ the. 

í) Khi các que dicm ỉần lượt vm tắt đc ỉạị bong tối quay quanh. 

9. Chi tiết nào ờ đẩu đoạn trích cho chúng ta thây nỗi cỗ dơn, thông khổ 
của cf) bé bán dicm? 

A. Bà nội đà mất từ lâu, không cỏn tình ycu thương của bà. 

B, Cỏ bé mồ côi mẹ, phủi sống với cha và dì ghẻ độc ác. 

c. Cỏ bế iàm việc quản quật suốt ngày nhưng vẫn bị cha và dì ghẻ đánh 
mắng. 

D. Đem ấy là đẽm giao thừa, trời lạnh giá, moi ngươi tụ họp trong âm áp, 
chỉ có cỏ bé là rét lạnh giữa đêm giao thừa để hán diêm. 

10. Cám xúc và tư tưởng chủ đao mà tác già An-đéc-xen gởi gắm trong tấc 
phẩm này là gì? 

A. Lén án tố cáo sự hất công của xã hội cu đối với trỏ em. 

B. Phe phán sự thờ ơ vô tình của người đời. 

c. Bày tỏ sự cảm thương sâu sắc của tác giả đôi với những em bé cỏ cuộc 
đời bất hạnh. 

D. Phe phấn sự vỏ tám, độc ác cùa người cha đối với con. 

11. Tự LUẬN 

ĩ. lìdy trình bày theo trình tự ( ác mộng tưởng ( ùa em bé qua những lân quẹt 
diêm trong truyện “Cô bé bán diêm* của An-déc-xen. 

2. Phát biểu cảm nghĩ vế truyện “Cô hé bún diêm * của An-đéc-xen. 

Gợi ý tra lời: 

1. Các mộng tưởng em bé qua những iầíi quẹt diêm 

Trong truyện 'HT bó bán dièm" của An-đéc xen, các lần mộng tương của 
em bế xen lẫn vđi thực tại. Khi que diêm cháy là mộng tưỏng la: xuất hiện trong 
đần em: lò Sỉiời bằng sắt, bùn ăn cỏ con ngỗng quav, cây thi 1 ”" nỏ-en với hàng 
ngàn ngọn nến sáng rực t hà em dang mỉm cười với em, hai hà cháu hay iên trời. 
Khi mỏi que diêm tái tà lúc em trở về với thực tại: lồ sưởi biến mất, trước mặt 
chỉ là những bức tườìig lạnh ỉ to, tất cà những ngọn nến biến thành nhăng ngoi 
\<to trên trời. 

Các mộng tưởng của un lần lượt diẽn ra một cách hợp lí, phù hợp với 
nhiVpg khát khao của em: diĩiĩc sưởi ấm, được ăn ngon, được di chơi, được yêu 
thương, chấm dứt mọi lo lắng, hưồn kho. 
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Những mộng tưởng của em bé qua các lần quẹt diêm về lò sưởi, bàn ăn, 
cầy thông là sát với thực tế, vì‘đó- là những điều đã có thật trong những đêm 
Giáng sinh khi bà em còn sống. ; 

2. Cảm nghĩ vé truyện “Cô bé bán diềm** :>ỉíĩì1> Ị i T í ' 

Truyện “Cô bé bán diêm’' được An-đée-xen viết văớ riằrtì 1845 khi tên 
tuổi của ông đã trở nền quen thuộc đối vđi tnợi người. Đây là loại íruyện vừa 
thực vừa ảo, vừa mang màu sắc thần kì;, vừa đậm chất trữ tình, gợi lên một tình 
thương, một vẻ đẹpi nhân văn; sáng giá. Emibéị.bán diêm đã' chết cóng trong 
tuyết, với má hồng và đôi môi đang mỉm cười tưởng được ru bàng giấc mơ 
huyền thoại. r'r; ỉ ; 

Qtiãng đời đẹp nhất của em bé có lẽ. là lúc được sống: bên bà nộiỉhiển hậu 
trọng căn nhà.xinh xắn có dây thường xuân baơ quanh.;Cuộc 4ỜĨ emtrậ riôn bất 
hạnh sau khi bà qua đời. Em phải sống với người bố thô lỗ, CỘ(Ị cằn,..phải 
chui rúc trong một xó tămtối, hiộn hiộn nghẹ những lời mắng nhiếc chửi nia. 

An-đéc-xen đưa chúng ta theọ .cọn dựộng.bốn diêm của ,ợở: bé,vM0t: thời 
diểm điển, hình nói lên nọi.bất, hạnh của cô. bệ. Dó là một đêm giaq ịhì/ạ với 
tuyêt rơi và rét dừ dội. Em ra đi chân trần, lúc đầu có đòi giày vả ị mỏng, nhưng 
chỉ một lát thôi, giàỵ của ẹm, L chiếc tỊỊÌ^ị xẹ sqng tnã.nghiến, clqốGThứhai thì bị 
thằng bé xa lạ lấy tung lên trời và nó bảo đem về làm nôi cho con. chó $au pàv. 
Em đi bán diêm trong đêm tối với đỗi chân trần nhỏ bé, vì thế chẳng mấy chốc 

• \y>ì ị ỳ ’ Vt.-V \ 'Ị';V.,ụ- ■-.iv- li' ! ; \ ĩ '■ ';,ĩV\ 7 ■ 

chân em đỏ ừng lên, roi tím bậtn ịạị ỴÌ nét. A G 

Nhà văn đã khéo léo. tạo nen hai cậnh trái ngược nhau trong đệm giao 
thừa. Một bên là em bé bán diêm suốt một ngày mà chẳng bán đươc que nào^đi 

lonn tKn oo n /-4 1 /Àỉ ế* 11 /-Ỉì /tn 1 Un » ..L X_— - L 'ĩ *L. í* . 1 _ _ „1 /4. A V I 


rực ănh đèn và trong phô thì sực nức mui ngỗng quay. Đó là hai cảnh trái ngược. 
Câu chuyện trỏ nên tham •vỊ đỡi cay đắng. Trền bước đường bán diêm giữa đêm 
giao thừa rèm bé luồn sống‘írong cô đơn, buồn tủi. Một quá khứ hạnh phúc trở 
về trong tẩm hồn èm. Mắi nha xứa với dây thường xuân, vơi hình ảnh bà nội 
hiền hậìt đẫ hiện ve trong tâm tri em Nhưng hiện nay thì mái nhà ấy chỉ là một 
khu toi tắn, bề rỉ trong đó íà những lời chửi mắng. Nhà văn thể hiẹn thải đọ 
thương cảm đôi vđi sô phận của em bé bán diêm, vđị tuổi thơ đẫm lệ ẩy. 

ỉTiẨ-ữdr'-. 'ú ra>;i r Ỳ\u.j (Vỉ n-TL; G •”> * ■ ; * ■ ! 


Ẹ. X L*. '•!-»* rù'-.'Ạ 'Ul» JV\\\ • 1-); • m \: : 

gánh chịu mọt nỗi đau tĩnh thần khác. Đọ Ịạ người bô không CÓ nhân tính đang 
CÓ những đòn roi chờ em nếu em không bán được ít bao diêm hoặc không ai bô" 
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thí cho dồng nào. Nỗi đau này thật đống sự, nó luôn đè nang trong tâm hôn em. 
Cớ'biết rằitg tình thương của cha mẹ là thuê rì dường tuồi ìhơ m/Ti thây Cái sấu săc 
trong tăm lờhg hhân ái cù.a tác giả. Ong ngu V gửi đến nhưng ai đang sông trong 
tìrìh ycú thương với vật chất đáy đủ phải h ị ỐI thông cam với những mãnh) đời bất 
hạnh nhưtô bé bẩn diêm này. Cíỉ 1 

- Phẫnt*ẫrh động nhất và hay nhất của tác phẩm chính là đoạn kê về những 
mộng tứởĩiế của em bế bán diêm. Lúc đầu em chỉ đánh liều quẹt một que đê 
cho đờ rẽt^Ềm đã phát hi>ện trong quc diêm đầu ticn ây nhiều điều thú vị, ngọn 
lửầ bátvtíầíi la xanh lam, rồi trắng ra, rực hổng len quanh qứe gẫ trông đến vui 
mắt. TO hiềm vui nhỏ nhoi, bình dị đó, em đẫ đi đếh những'giấc mộng kì diệu. 
Mỗi qu»e diêm từ tay em sáng lên ỉà em lại có những phứt giây hậrih phúc, Quc 
diêm thrứ nhất 5 d/ig rực như thun hồng ỉàm cho em tưởng chừng như đang ngồi 
trước iỶtềột lờ ằừởi bằng sất có những hình ảnh nồi bằng dồng bóng nhoáng. Ngọn 
lửa trtmig fò ; sưởi ây nom íđến vui mắt và tỏa ra hơi nóng dịU dàng. Đó cũng là mơ 
ứớc itũk hhững thân phận nghèo khổ giữa mùa đỏng giá rét. ' • 

T Qhic diêrri thứ hai cháy lên đưa em bé đến với một ngôi nhà êm ấm có tóm 
rètn bấng vãi mằu. có một mâm cổ sang trọng. Một bàn ăn có cái khăn trải bàn 
trắng tiihKocó bát đĩa bằntg sứ quý giá, có thức ăn là ngỗng quay. Một điều kì lạ 
đã diễm rầ, ngồng ta nhảy ra khỏi đĩa và mang cả dao ăn phóng sết ủắm trên 
lưng, tiiến về phía em. Que diêm tắt, em bé trở về với thực tại. Em vẫn cô đơn 
ngồi rmột mình dưới trời tuyết trong đem giao thừa. Thực tại và hư ảo luôn đan 
xen nhíau mỗi khi que diêm được thắp sáng- yàviịtaắi. ; ' 

Que diêm thứ ba bùng cháy đẫ làm xuất hiện trước mắt em cây thông nô- 
en đượ<c trang trí lộng lẫ y vđi hàng ngàn ngọn nến sáng rựC| Jâ®^IỊ^ ; tíỷJầ ; cành 
lá dạng đưa tay về phía cfiy thông thi que dịêm lại t^Ịt. Lận này, 

em thấíy cốc ngọn nến ba y lên cạo mãi rồi biến thành nhặng ngộị sọp trên trời. 

bé chìm vào giấc mơ huyền diệu của tuổi thơ.khi que dieợt thứ.tự sáng 
lên. Tr<ong ánh lửa xanh tiỏa ra từ cây diêm, em bé nhìn thấy rõ ràng bà em đang 
mỉiỴỊ ciười với em. Và lầm này củng vậy, khi em đang có những giây phút hạnh 
phúc nhất thì que đicm vụt tắt để lại chọ em nỗi hụt hẫng khôn tả. Giâc, rnqnậ 
nhanh (Chống trôi qua và ảo ảnh sáng trên khuôn mặt em bé căng biếnpĩất rị ,, ì 

'r 4 ^ y ị > . 

Kầutrờịđệm Giáng sinh càng vệ khuya càng rét dữ dội. tụỵêt ẹàng rựi.dỊ^y 
mặt đấít. Cái giậịlạnh khiông ngăn được những niềm hy vọng ,củạ/em;bé,,hhữpậ 
giấc miỢ đẹp củạ tuổi tỉhợ đă được tác giả khắc họa rất cảm,.đông. ; Đ.ỌC câu 



chuyện chủng ta thầm ước những que diêm ấy không bao giờ tắt để em bế mâi 
sống trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà đấng ra em phải được hưởng. 

Cái tài của lác giả là đã nói về cái chốt của em bé bán diêm, chết trong 
đói, rét mà không gợi ra sự bi thảm, hãi hùng. Người bà đă đưa etm vé vớ# 
Thượng đế, đế từ đó em không còn phải chịu cảnh đói, rét, phải nghe mhỉững lời 
mắng chửi của người cha. lìm đa cùng với hà nội giâ từ cái hiện thực đẩy cay 
đắng, phũ phàng và côi cút dể bước sang một thế giới hạnh ỌÌỊÚC hớn, tiươị đẹp 
hơn Hình ảnh em bé bán đlôm chốt trong tuyết, giữa những bao diêm, trong đổ 
có một bao đã đốt hết nhẵn cổ đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cườíi trong* 
ngày mồng một Tet là một hình ảnh tạo nên sự xót xa trong lòng ngươi đọ>c. 

Trong truyộn "Cỏ bế bán diêm", hình ánh ngọn lửa diêm ià hình UítỢng lấp 
ánh và mang nhiều xúc cám nhất cho người đọc. Đó là ngọn lửa của IĨĨH1 ươc 
tuổi thơ về mái âm gia đình, vé cuộc sống ấm no, về sự thương yêu chăím sóc. 
Từ ngọn lửa, diêm đã hóa thành ngôi sao trên trơi để soi đường cho em bay về 
Thượng đế. Qua ngọn lửa và ngôi sao sáng, An-đée-xen đã thông cảrm, trân 
trọng và ca ngợi những ước mơ bình dị của tuổi thơ. Ve đẹp nhân văn của truyện 
đíỉđc thể hiện tàrtình qua ngọn lửa. Tác giá cung gửi đến mọi người thômg điộp 
rồng sông phải biét san sẻ lình yêu thương, không dửng dưng trước nhũĩng nỗi 
Hất hạnh của người khấc, nhất là các em nhỏ. 


Bài 7. IMNH NHAU VỚI COI XAY GIÓ 

(trích Dân Ki-hâ-tê) 

I. tmẮC NGHIỆM 

Dọc kĩ iloạn trích dưới dây sau dó trà lời các câu hỏi trắc nghiệnn bằng 
Cấc ^khoanh tròn vào chữ củi ờ dầu mỗi câu trả lời dứng. 

’ Chợt hai thầy trò phát hiện cỏ ha bốn chục chiếc cối xay giỏ giữa đíồng, và 
Đôn Ki-hô -tè vừa nhìn thấy liền nói vơi giám mà: "Ván may run rủi khiiếh cỉio 
sự nghiệp của chung ta tốt dẹp quá sự mong muốn, vi kia kìa, anh bạn Xiati-chỏ 
Pan-xa ơi, có đên ba bốn chục tên khổng lồ ghê gơm, ỉa quyêi giao chúen giết 
Hết bọn chúng; và với những chiến lợi phẩm thu được, chung ta se bít điáu gi hn 
có: bởi đây là cuộc chiến đấu chính đáng, và quét sạch cái giống xấu ;xa này 
khỏi mặt đất là phụng sự Chua đấy". “Những lên khổng lồ nào cơ?” Xían-chG 
Pan-xa hỏi. “Những đứa mà anh nhìn thấy kia kìa”, Đốn Ki-hỏ-iè đáp,, “cánh 
tay chung dài ngoẩng, cố đứa cấnh lay dài tơi hai dặm". “Thưa ngài”, Xían-chô 
nói, “xuất hiện ỗ kia chẳng phải là cấc len khổng lồ đau ma chỉ là nhữìng cối 



xay gió, và cái vật trông giông cánh tay la nhưng cánh quạt, khi có gio thoi, 
chúng sè quay tròn làm chuyển đọng cối đá hôn trong . Xem ra anh chàng 
thành thạo gì về những chuyện phiêu !tfu". Bôn Ki-hỏ-lê đáp, nay chính la 
những tên khổng lồ. và nếu anh sự thì hãy lánh xa ra mà cầu kinh trong lúc 
chúng ta sê đương đầu với chúng trong một cuộc giao tranh điên cuông và 
không càn sức". Nói rồi. Bôn Ki-hô-tê thúc con ngựa Rô-xi-nan-tê xông lén. 
chẳng thèm đổ ý đến giám mã Xan-cho đang hét bảo là rõ ràng lào dang xông 
vào đánh nhtìng cối xay gió chứ không phải la bọn khổng lồ. Nhưng trong bụng 
vốn dinh ninh phía trước là những tên khổng lồ nên Đôn Ki-hô-tê chẳng những 
không nghe lời can của giám mã Xan-chó, mà khi dã ló‘i gán cũng khung nhạn 
ra đấy là những chiếc cối xay: đà thế, lão còn thét lớn" "Chớ có chạy trốn, lù 
hèn mạt nhát gan kia, hởi duy nhất chỉ có một hiệp sĩ tấn công bọn mi đây". 
Vừa lức ấy nổi lên một lán gió nhẹ và các cánh quạt lớn của những chiếc cối 
xay gió bắt đầu chuyển động; thấy thế, Đôn Ki-hô-tê liền nói: "Bù cho bọn 
ngươi có vung nhiều cánh tay hơn cả gã không lô Bri-a-rê-o, các ngươi cung săp 
phải đền tội". Nói xong, lào nhiệt thành tâm niệm cầu mong cho nàng Đuyn-xi- 
nê-a của mình cứu giúp cho trong lúc nguy nan này; rồi lây khiên che kín thân, 
tay lăm lam ngọn giáo, lão thúc con Rô-xi-nan-tê phi thẳng tới chiếc cối xay gió 
gần nhất ơ trước mặt, và dâm mũi giáo vào cánh quạt: gió làm cánh quại quay 
tít khiến ngọn giáo gây tan tành, kéo theo cả ngựa và người ngã váng ra xa, 

[...] Đêm hôm ấy, hai người ở dưới các vòm cây, và Đôn Ki-hô-lé be một 
cành khô, rút cát mũi sắt ờ chiếc cán gãy lắp vào làm thành ngọn giáo. Đôn Ki- 
hô-tê suốt đêm không ngủ để nghi tới nàng Đtiyn-xi-nê-a của lão, hát chước 
những hiệp sĩ lão từng đọc trong sách thức trắng nhiều đém ròng ở trong rừng 
hoặc nơi hoang mạc liên tương nhơ tơi tình nương. Xan-chô Pan-xa thì không 
thế, bơi vì dạ dày no căng 'oàn là rượu thịt, bác ngủ một mạch, và nếu như chủ 
không gọi, thì dù ánh nấng chiếu thẳng vào mặl. và vô số tiếng chim hót líu lo 
đón mừng một ngày mơi có lẽ cùng không đủ để đánh thức bác. Vừa ngu dậy, 
bác vổ ngay lấy bầu rượu, thấy nó nhẹ hơn tối hôm trước, nên buồn rầu vì xem 
chưng trôn quăng đường này khó dào đâu ra ngay rượu ủ r i đổ vào cho đầy. Bòn 
Ki-hô-tO không muốn ăn sáng vì, như la thường nói, chàng nghi cốn người ycu 
cùng dủ no rồi. 

tXốc-vau-lỏt, Dôn Ki-ìn-iê, NXB Văn học, !lù Nội. 1983). 
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1. Xéc-van-téc là nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng vào giai đoạn lịch sử 

ì ^ r .* * • * . * • I lí « . . / , < . ' I *' 


nào? ’ -- v ! ' : - - Ji> 

A. Thời kì văn hóa Phục hưng ở châII Âli 1! ; ‘ :: 1 • •• ’ ■}' '> 

B. Thởi kì triết học Ảnh sáng ở Pháp. ■ ' ' rỉ! J 

c. Thời kì xây ra cuộc chiến tranh giữa Tây Ban Nha với Pháp (ĩhiế kỳ 
XVIII). ' -T-" - 1 ' ,;i â 

D. Thời kĩ Chiến íranh the giới lần thứ nhất (đầuThố ky XX). 

2. Ý nghĩa của đoạn trích “Đánh nhau vđi cối xay gió•• của Xec-vam-tet 

L 7.Í •“ - ““TịT 'I •. 

nói lên điều gì? 

■ Ạ- Ca ngơi những hiệp sĩ giang hồ trong cuộc chiến chong gái ác. 

MỈ í%ị; ^ệ caư tinh thần giúp đít lẫn nhạn giữa những người trong ỳcậ.hội điựtlng 

. thíỊi. _ : -Tn In 

c. -Phê phán sự LI mê, ảo tưởng cửa tầng lớp quý tộc phọng. kiến Tậy Ân 
fV ,- thời cận dại. V 

•! D . Phản ánh thưc trang chậm phát triển của xã hội. . 

3. Ngựời kể chuyện trong đoạn trích “Đánh nhau vđi Cối xay gióy là, nỉhân 

vật nào? : • -,c! , . . ; : .... " 

A. Anh bạn Xan-chô 1 Pahị-xa. • ; c. Xéc-van-tée. í: mì.:í 

B. Đôn Ki-hô-tê. : • Ọ:Íí.i-/-ir;lĩ D LẵophápsưPhCLre-XtôhL 

4. Trong đoạn trích “Đánh nhau vđỉ cối Xày gỉổ ^ HiệpsĩĐôn Khhố-itỉỂ đã 

nhẩm tưởng côi xay gió là ai? :T',;b > V s - -ryji ị Ị 

' A Những tên lái buôn giàu có. ■; ■ -■ L.-U!-.--' lúm nV; .óíi:,í 

B Ba bốn chục tên khổhg lồ ghê gớm: ■■ T' ụ " ;i " iiý’U :■>■,■■■■■■ 

■ - ■- 'ir* ■'.< »1 'ỉ kUiỈM -nií_ }i.LL ÍÍÍ.C áíứĩ í >“i 1 i ì rỉ ' ; .C.T ì ■ Ị i • f-ì 


\ • 

; .' ; • ■ !/;,• j iự(i ỉ 5 • . . 


/-V. ìNiiuug icn lai ouon gian eo. ỉ ‘ c i .1 

: B. Ba bốn cừục tếri khổtig'lồ'gKề gđiii; ' • ;r ' ' í! *- ■>'! 

4 ‘C. Lẩophẩp sứPhơ-ré-xtốtì. u *■■■’ V*‘ v -- - ;í ^ 'ịtàiỉ '"■' *-'• Vĩịn 

D Gã khổng íồ Bn-ằ-rê^ổ. ’ ' h;j íĩir ĩ;f á ( rSil ysm gííSvíi i'.n ■■Ú,M 

5. Việc đanh nhau cti chiếc cối xay giỏ đừực Đổn Ki-hô-tô xem là ctuộc 

chiến như thế nào? ;■ • 7; • ;i “ Tỉ ' ■ ' - 

( 0 “Ị C' N Jili ■: M '! ■ í ỉ í :> li lj : í’ỉ'>f,'J Gjỉ.v_. 'j\ / »-j -rrị VI. 11' ' 

l A Lạ cuộc chiên tranh chính nghỊa VI íiiiân dan, 

. B Là CUỘC chiến chính đáng đe gụeVcái xaụ'ra khỏi mặt đất. 

■ • » , • í . .* í i . £ ' : > í 1 •;. , V * . 1 ■ . • • 

—^ v ' J I ' * ' xl ' ỵ * *** **" * • * ^ f - k •• -TM * V ì .* . « «w< J«1 • í ^ : s . k r ' t > • Ỷ ỹ ĩ t * 

: ,,c. Là phụng sựmệnh ỉệnh của tầng. j<3ỊỊ : quý tộc ^ 

D. Là cuộc chiên không cân sức. 

6, Phẩm chát đáng quý nạo của nhân vật Đôn Ki-hô-tê được thể hiện qua 
đoạn trích? 

A. Có khát vọng tiêu diệt cái ác để cứu giúp mọi người. 


42 


V 



B Anh hùng và nhân nghía, 
c Dù có khó khăn vẫn không n;in chí. 

1 Đ Biết nhương nhịn người khấc, dạc hiệt íà vdi Xan chô Parvxad 

7. Trong đoạn trích 44 Đánh nhay với cối xay gió", Dôn Ki-hỏ-te là nhân 
vật như thế nào? 

‘ ! A. Một người ánh hùng'thích giủp đỡ người khác. 

B. MỘt ngửờ! nghĩa hiệp. 

c Một người ụ me, thích học đòi người khác để phiêu lưu. 
p Một người nhận hậu và tốt hạng. t 

8; Trọng ộoạn trích “Đánh nhau vđi.cốị xay gỉổ '% Độn Ki-hô-te đã chiu 

v Ạ r TịẠư (Ịiệị frẹt ptp cọn lại một cối xay giộ cuối cùng.. : 

/.p, Đánh chiếc cối xạỵ gió đầu tiên gần nhât. r - ;:r : 

, c. Tie.u^iệt hơn phận nửa cối xay gió. ĩỵ;.-y M [ựrirỉn 

D.r Khi ^ông^dn.chiếc côi xay gió nào. :í- ■ *> ']')]?! ; V 'L C 

9. Câu nàỡ sat* dây cho thấy Đôn Kí-hô-tê muôn noi giẺtng các hiệp sĩ 
.gianghề?^ •'!*'] "Ui.?: ••• 

;r ìAv Đệtrá hôtn ếỷ'f hai người ở dưới cấc vòm cây, và Đôn Ki-hô-tê bẻ một 
;; i íéàtth cây Ịchô, rút oáe mui sắt ở chiếc cán gãy lắp vào làm thănh ngọn 
-iLh n giáo. 


• \ 1 ;> li “ 1 -* ỉ 


,< t 4 ‘ \ 


•« 5 - V ’ i - í 

• i v í 4 ; % 


' í B : . Vì théỏ Đôn Ki-hô-tể; con đường hà ý có lắm người quàUặí chẳng thể 
' 'rtãồ ktíông gạp nhiều chuyện phiêu lưu khát nhàu, ymí fị ' : 1 o : 
c. Chđ có chạy trốn, lữ hèn mạt nhát-gan kia, bửĩ diiý rihất chỉ có một hiệpỉ 

- - sĩ tấn công bọn mi đây. '; in ' yu 

I). Ta khống kễu đaừ là vì các hiệp sĩ giang hồ cồ--bị thứơríg thế nấcỳctrng 
không được rêrirỉdùđổ cả ruột gán 'ra ngoài. - ‘ • f ; ' ■ : 1 

10. Vì sao siiôt đếiti Đốn Ki-hô-tê lại khỏhg ngủ? 

A. Vì thất bạì trừđc chiếc cối xay gió khiến gã không thổ chợp mắtđíỉực. 

B. VI đó là tiríh thần của cằc hiẹp sĩ giang hồ. 

c Vì gã nhớ ngứờỉ tinh Đuyn xi-nê-à. *r, 

D VỊ gã thức để nhớ lại khoảng thời gian phicu 1ƯU cua mình." 

.. .. lliv./.-íiyrKl rỉnii !!■.". 

- . ; • ..... . . . ; V ■,** ••• Ị •' yị , r ; t ' ì rỉ í; í' 'ỉ ú \ 1 ỉ : : ỉ ,! 
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II. Tự LUẬN 

Tóm tắt doạrt trích “Đánh nhau với cối xay gió” trong tác phẩm Dân Ki-hô- 
tê cùa Xéc-van-tet. 

Gợi ỷ trả lời: 

Đôn Ki-hô-tê dân thân vào cuộc chinh chiến với người trò ngộ nghĩnh. 
Thầy cưỡi ngựa đi trước, trò cưỡi lừa theo sau. Hai hình ănh tướng phản ẩy tạo 
ra một tình huống khôi hcài tiếp theo. Trên đường hành hiệp, chợt nhìn thấy ha 
bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng, Rón Ki-hô-tê cho đó là lũ khốn lồ dừtỢn 
và anh ta phải thực hiện sứ mệnh tiêu diệt bọn chúng. Nếu đánh bại chúng/ 
chúng ta sệ giàu to nhờ thu chiến lợi phẩm, Đôn Ki-hô-tê nghĩ như thế. Rón Ki' 
bô-tê thúc con chiến mã xông lên trong lời réo gọi của người trò Xan-chô. Vừa 
lúc ấy, gió thổi mạnh hơn, những cánh quạt thổi quay nhanh hơn. Gã hiệp sĩ 
càng hăng máu xông vào để bắt bọn “gian ác” phải đền tội. Gió nổi lén dír dội, 
nhffng cánh quạt quay tít, vừa đến chiêc cối xay gió gần nhất, ngọn giáo của 
người hiệp sĩ đã bi gãy tan tành, cả người lẫn ngựa ngã chổng ra đất. Anh giám 
mã vội thúc lừa đến cứu chủ sau cú ngã như trời giáng. Sau khi lỉnh dậy. Rón 
Ki-hô-tê cho rằng vị pháp sư Phơ-re-xtôn đã đánh cắp thư phòng và sách vơ cua 
mình, nay lại tước mất phần vinh quang chiến thắng. Xan-chô đưa thầy lèn lưng 
ngựa, hai người tiếp tục cuộc hành trình. Tuy buồn phiền về việc mất ngọn giáo, 
nhưng Đôn Ki-hô-tê vẫn cám khái nhắc lại chuyện hiệp sĩ Va-gax lúc chiến đấu 
bị gãy gươm đã nhổ cây sồi hàm vũ khí, giết được bao nhiêu quân giặc Mô-rô, 
írở thành hiệp sĩ lưng danh. Rôn Ki-hỏ-lê cao hứng nói mình sẽ nhố' một cây sồi 
làm vũ khí và sẽ lập nên những chiến công phi thường. 

Hai thầy trò nói chuyện. Thầy không kêu đau vì các hiệp sĩ giang hồ dù có 
bị thương cũng khóng đưực rên ri. Còn giám mã thì được Đôn Ki-hô-tê cho phép 
cứ được rên la vì cho tới nay chưa thấy sách kiếm hiệp nào ngàn cấm cả í 

Rên bữa àn, Đôn Ki-hô-lê chưa muốn ăn còn giám mà ngồi trên lưng lừa 
chén một cách khoái trá, tu rượu ngon lành. Giám mâ nghĩ cái nghe kiếm 
chuyện phiêu lưu tuy cổ nguy hiểm nhưng cũng không đến nỗi vất vả. 

Rêm hỏm đó, hai thầy tro ngồi dưới gốc cây. Đôn Ki-hô-tê be một cành 
khô láp vào cán gãy làm thành một ngọn giáo. Suốt đem không ngủ chỉ vì nhđ 
dên ngươi tình Đuyn-xi-nẻ-a; giám mã thì đánh một giấc đến sáng, vừa mổ mắt 
đã tu níỢu; anh chỉ lo bầu rượu can và không tìm ra chỗ mua, Hiệp sĩ giang hồ 
lại không ăn sáng vì lão nói rằn ỉ chỉ cần nghĩ đến tinh nương là gã đa no rồi. 
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Bài 8. chiếc: Cá Clíốỉ cùng 

l.TRẤC NGHIỆM 

Dọc kĩ đoạn í rích (iưới dủv sau dó Ị rá lời các í âu hối trắc nghiệm bằng 
cách khoanh tròn vào chừ cái ờ dầu mồi câu tra /di dúng. 

Khi hai người lên tren gác thì c.iỏn-xi đang ngủ. Xiu kéo tấm rricành mành 
xuống che kín cửa sổ và ra hiẹu cho cụ Bơ-men sang buồng bên cạnh. Sang đen 
nơi, họ sỢ sệt ngỏ ra ngoài cửa sổ, nhìn cay thường xuân. Rồi họ nhìn nhau một 
lát, chang nói năng gì. MỘI cơn mưa lạnh lẽo, dai dăng vẫn đang rơi, lẫn cùng 
với tuyết. Cụ Bơ-men mặc chiếc sơ mi cù màu xanh, ngồi đóng vai một tay thợ 
mỏ già trên cái ấm đun nước lật úp giả làm tảng đá. 

Sáng hôm sau, Xiu tỉnh dậy sau khi chợp mắt được một tiêng đồng hồ thì 
thây Giôn-xi đang mở lo cặp mắt thẫn thờ nhìn tấm mành mành màu xanh đâ 
kéo xuống. 

“Kéo nó lên, em muốn nhìn", cô thều thào ra lệnh. 

Xiu làm theo một cách chán nản. 

Nhưng, ô kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phfì phàng kéo dài 
suốt cá một đêm, tưỏng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá 
thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. ơ gan 
cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu 
vàng lìa, chiếc lá vẫn dung cảm treo hám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi 
bộ. 

*F)Ó là chiếc lá cuối cùng", Cĩiôn-xi nói, “Em cứ tưởng là nhất định trong 
đêm vừa qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và 
cùng lúc đổ thì em sẽ chết”. 

“Em thân yêu, thân yêu!” Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, 
“Em hãy nghĩ đến chị, nếu m kỉlỡng rèn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm 
gì đây?” 

Nhưng Giôn-xi không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một 
tâm hồn đang chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi 
những dây ràng buộc cô với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi 
một. ý nghĩ kì quặc ấy hình như càng choán lấy tâm trí cô mạnh mõ hơn. 

[...] Hỏm sau, bác sĩ bảo Xiu: “Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ 
chỉ còn việc bồi dường và chăm nom - thế thôi”. 
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Và buổi chiểu hôm đó, Xiu tới bên giường Giôn-xi nằHV, tbặỵCụôn--ki<Ịang 
vui. vc đan một chiếc khăn choàng len màu xanh thầm rất. vô dụngi chị ôm lây 
cả người tìiôn-xi lẫn những chiệc gối. 


Bnổi ?áng ; ngày thứ nhấtv .Ịtác gác cổng t h ấy c ụ ốm nặng, trong cặh phòng; củ ạ tru 
,ờ tầng.dưới. Giày và áo quần của cụ ựớt sùng và lạnh buốt. Chẳng ai hìtnh dụng 

n n 1 /'11 /í n /TỈ /tAii 1 r/\n/Y A ♦ IrUiinn 1 ’ u • X M hU<J \TL. t J lí' ã 4*1 J 


sao tại chẳng bao giờ nó rung rinh họặc lay động f khị gịó thổi không? ộ r &m thân 

. 'ii.nl ưon? *■;. • ĨÀ:; .AVI 'Si <yfsr 

yêu, đó chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, - cụ vẽ nó ở đây vào cái đêtn mià chiếc 

w _ s „ - í ’ •' ’ ' n tin\> ị"Ịjì: Ví 1c.-r.fi ' .:.}> ■! iG ị',| ỉĩị 

ỉa cuội cùng đã rụng . 

: i: ■ ' x '' V 1 -*'! -'^1 ' '-'i lúvỢịii! iv T ịí»i<. :ìì ;;4 ‘ 

(0 Hén-n, Chiếc ĩá cuối cung, NXB Văn học. Bă Nọ)i, 1983). 

1. Thể iổạỉ mấ nịíằ yắri Np t). Hẹri-irỉ chiiyên vịềt ià^?'^ ^ 

V ^ ‘‘roi ;^;í> ; ũl .rbAũ Ji.n'AíG. ?r-yụ rrĩ;ii'i ni,ỉ ;• Síĩ v V;ịrư 

A Truyện dài. ’ . .. _ - .1. tu Truyện vừạ^ ? ’ _ v 

^OÍM AL CÍỈGI nníii GÍ ';n -Ai-Í ■ẬẢÌÌŨŨ đíTn/ i>ỉ rn hỉi' ị;Ị ! nùr " 

. B Truyện ngắụ. ; D. Tiểụ thuyết,, ! - ; 

r ■ T -- - i: í;fi / f n kẠ <r./:ỉ ưliy ựịi-ì - Ai oôíii i i: ;ư; ; , ■- 

2. Vì sao Giôn-xi tin rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì C(ô cùụg 

yĩnh viễn rờịxa cộịđời nặy? ■ .. . , 

; A : , Vì Giôn-xj bị ốm nặng và: vô phương qĩưcbữa. aun n . , V) ,, Ịr/ 

B. Vì Giôn-xi không còn niềm tin vào cuộc sống. :,VK ; .... Ịị 

c . VỊ : Gjôn-xi là ngươi rất,fnê tín, !ÍiV; nẺrìỉ ị » J 

; D yì,Giộn-xi và chiêẹiácó mối quan hệ mật thiết vđiỉnhau, , : 

3. Ý nghĩ nào đã xuât hiện trong đầu cụ Bơ-men khi cụ cùng Xiu kên gác 
trongdôm hôm trưtĩc? . fii.br- •;;>■.) jõỊ ĩ.v gỉiúii-A ix-fíõ;G vr.ù b^ 

; b.. A;r .Tìm một bốc sĩ để chữa bệnh cho Giôn-xá. RÍi? ịd nGírbi :r:;:bn< VỊ fí;;b 
i >r' .Tại sao không vẽ mệt chiếc lá thường xù ân bất tử để cứu cỏ gái'' :V •! ! 

c. Đưa Giônbxi đến mộtnơi khacdể chữa bệnh. iíf:úf ' j' iíp ịj í:l fì ỵ jộí:; 

; 0 . D: Bưa Giôn-xi về hhằ để om không cồn thấy chiếc lá 

4. Chủ đề của đoạn trích chiếc lá' cứôì cùhg là gì? s ' 

A. Làm nổi bật tình yêu thương giữa những con người nghèo khổ với mhau. 

B. Làm nổi bật đức tính cao cả và sự hi sinh quên mình của cụ Bơ-men 


no r 
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c. Làm nổi bật sự lo lắng của Xiu giành choGiôn-xi. 

4 ♦ * % * 

I). Làm nổi bật tài vẽ của cu BtJ men. 

i A r ' * 

5. Dốì vơi Giổn-xi, chiếc ló cuoì cùng ấy cổ ý nghĩa như thế nào? 

A. Chiếc lá là sinh mệnh của cỏ. , . . ; ; 

. / « ' 4 ' 4 

B. Chiếc lá là mầm sống còn lại của cây. ■ _.ĩ 

c. Chiếc lá Ịàc^ảm hứng để cô tiếp tục vẽ. . . L.;. J 

D, Chiếc Ịá là niềm vui hàng ngày cửa cỏ. . K t v 

6. Tại sao chiếc lấ trện cây thường xuân không bao ịgiờ rụng nữa? r V 

A. Vì chiếc lá đó chưa đến lúc rụng xuống. ; . :r : .-Ị 

B Ỵì chiếc lá,độ đã được cụ Bơ-men buộc chặt trện .cầMi:ỉh : 0.0 nh.rKí 
c. ,VỊ(JÓ Ịặ kiệt,tác do cụ Bơ-men tạp ra, những chiếc Ịá thật đã rụng; hết. V 
D. Vì chiếc lá hiểu tâm trạng của Giôn-xi. , , ii; , , ■:ỉ 


t ĩ ỈM 


• ỉ ỉ í ì ĩ kí* ĩ * ầ '7 1*7 : ■. ? : n ỉ 

'Mi: ; - X .... ' ^ .* • l • ’ ' .* 
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7*: -Vì sao chiếc lá mà cụ Bơ-men vẽ được xẹm là một kiệt tác? 

V A, VI chiệc lá mà cụ Bơ-men vẽ rất đẹp. 

.; B.t Vì chiếc lá mà cụ Bơ-men vẽ rất độc đáo; 

"•"CL. Vì chiếc ỉá mà cụ Bơ-men vẽ đã mang lại niềm tiri chõ Giôn-xi. ;l VL 1 

1 f>. Viichỉếc lá mà cụ BỚ-men vẽ giông như chiếc lá thật. 

8. Cáichết củ^cụ Bđ-men cổ tác dụng như thế nào dớì Vđỉ hghệ thủậỈÉ? 

" Á: Đó là Cái chốt hết sức cao cả. •'■■■ ' 


: i i' ’ t 


ồ. Đó là hành động đổ cứu sông Giôn-xi. 

0 Chứng tổ mọt chân lí rằng nghệ thuật không chỉ là cáỉ đẹp mà là vì cuộc 

• ,f -"ịi ; :.L ? ; ^ ^ j ‘ •' i ' ■ : •••■ ' n ■' ỉ' b: ‘ ■ : ỉ: •' : 0 

sốrig, VÌ hạnh phúc cua mọi người. 

D; Ca A, B và C đeu đúng. 

^oOí íl; Jiộ : -. ?; í À J v M.ó :M ‘ ■ ' t> ’' *: 2~ ! r •• : • • p í !lj[- •' í ồ. y J /■ ;.'V 0 

9. vì saọ trong đoạn trích, tác giá không kế lại chi tiết cụ BỢ-men vẽ chãếc 

- ió? ‘ - . . _ ; ^ 

ị s * v ( ? i ■ Ị * / { ị t V* i * Ị j * j Ĩ'A} : , ... ị* ĩ*? • • ; . ; . .*' ■ • ị /ỉ ■ • ; .* ] y ỉ i ' ’j .11 c ’ / ỉ y k ’ ’ ’ 

A. VI đó không phải là nội dung chính của tác phẩm. , , •/ . 

B. Vì tác giầ muốn người đọc tự phát hiện và cảm nhận. ... >v , j 

c - v ‘ tác gjả HỊUốn tạo sự bất ngờ.cho người đọc. h; ; ’ ;n Li j 

X thấy không cần thiết. : v; o nin tìịtị n § fíX víVMíd 

10. Giạ trị nghệ thuệt của đoạn trích 44 Chiếc lá cuối cùng7 thể hiện d 

,, những,điểm nào? f ,V-«I 

A. Sử dụng phương pháp biểu đạt tinh tế. M , 

B. Sử dụng nhiều biện pháp tu từ trong việc khắc họa tính cách nhân vật 


* * % . , 
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c. Miêu tả tâm lí nhân VỘI một cách độc đáo. 

D. Tạo ra cốt truyện hỢp lí. 

II. Tự LUẬN 

Trình bày các dặc diếm của truyện ngắn qua truyện “Chiếc lả cuối cùng * 
của o ỉỉeri-n. 

Gợi ỷ làm bài: 

Đôì với đề này, chúng ta có thế thực hiộn theo ba phin sau: 

Phần m<í đầu: Giới thiệu về tác giả () Hen-ri và truyện ngắn Chiếc là cuối 
cùng của ông; những đặc sắc về nội dung, cốt truyện, nghệ thuật vắ nhất là ý 
nghĩa của truyện. 

Phần nội dung: trình bày nội dung các vấn đề về câu chuyện, nhân vật 
trong truyện, hình tưipìg chiếc là do cụ lìơnnen ve, ý nghĩa cua câu chuyên. 

về câu chuyện: 

* • 

Câu chuyện được đặt trong bối cảnh của một khu phố tồi tàn với những 
căn phòng cho thuê giá rỏ ờ phía tây công viên Oa-sinh-tơn, trong khu phố tồi 
tàn đổ có một ngôi nhà ba tầng, đỏ chính là căn nhà nơi nhân vật chính trong 
truyện trú ngụ. Thời điếm đưực xác định là tháng mười một, khi gió ắạnh mùa 
đông hắt đầu tràn về. Hai nữ họa sì trẻ và ngheo ià Giôn-xi và Xiu đến thuê 
chung một căn phòng ở tầng trôn cùng của căn nhà. Cụ Bơ-men cũng là một họa 
sĩ nghèo sống ở tầng dưới cùng. Giỏn-xi bị bệnh sưng phổi và cảm thấy khỏng 
muốn sống nữa mạc cho Xiu hết lời động vien và nhiệt tình chăm sóc. Hàng 
ngày Giôn-xi nằm quay mặt ra cửa sổ, nhìn nhffng chiếc lá trên cây thường xuân 
rụng dần và đếm những chiếc lá còn lại. cỏ nghi rằng khi chiếc lá cuối cùng rời 
khỏi cành thì cũng là lúc cô phải lìa xa cõi đời. Tâm trạng bi quan của Giôn-xi 
cứ kéo dài và đến lai cụ Bơ-men. Vào một đem mưa tuyết khủng khiếp, khi 
chiếc lá cuối cùng trên cây đa rụng, cụ [ìd-men đã vẽ một chiếc lá thường xuân 
thay cho chiếc lá cuối cùng. Tuyệt tác của cụ.Bơ-men đã cứu sống Giôn-xi 
nhưng cụ lại ốm nặng và qua đời. 

về nhân vật: 

Chiếm vị trí trung tâm của truyện chính là hình ảnh từng chiếc lá trên cây 
thường xuân già rụng dần. Đó là một hình tượng giàu tính nghệ thuật : một cây 
thường xuân già cỗi dã ccm nhựa sổng ('hỉ cồn lại bộ xương khẳng khi ỈU với mấy 
chiếc Irí và bám vào bức tường do nát. Bây chính là hình ẵnh về cuộc đỡi cô đơn, 
mòn mỏi của người nghệ sĩ. 
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Mỗi chicc lá rụng lại gợi cảm giác rang cuoc đơi đang lụi tàn dần, mỗi 
phút trôi qua là một phút mai mát: nót tiMi lỏi. dần tan hiến nhường chỗ cho vẻ 
hếo hất. xơ xác. 

Moi nhân vật trong truyện ỉà mội tính các h, một số phận. Xiu là một nữ 
họa SI nghèo phải nhận vè minh hoa cho mội lạp chí, hán tranh cho lão chủ bĩu 
đẽ kiérr. tiền chăm sốc (ìiỏn-xi, mua rượu Booc-đỏ cho đứa-cm Ốm, mua sườn 

ỈỢn đế đáp ứng cho cái tính háu ăn cua mình... (iiôn-xi là một nữ họa sĩ trẻ khát 

* • 

khao được vẽ vịnh Na-plơ, bản thân chị bị viêm phổi nặng và sông nhờ vào sự 
chăm sóc hêt lòng của Xin: (ìiôn-xi chán chường và không chút hy vọng, cứ 
nhìn qua cửa sổ đếm từng chiếc lá thiícing xuân rơi rung, mỏi mòn đợi chiếc lá 
cuối cùrg lìa cành, xem đó là khoảnh khắc cuối cùng của đời cô. Bơ-men là một 
họa sĩ già, thường làm mẫu vẽ cho các nghệ sĩ cùng xóm. 
về hình tượng “Chiếc lá cuối cùng 

Chiếc lá thường xuân vẽ trên tường vào một đêm mưa tuyết khủng khiếp 
là một tuyệt tác của cụ Bơ-men. Nó đã giúp cho (iiôn-xi lấy lại cuộc sống của 
mình. 


Wi đức hy sinh cao cả và tài năng tuyệt vời cùng với lâm hồn của một 
nghệ sĩ giàu lòng nhàn ái, cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá thường xuân định mệnh. 
Chiếc lá dược vẽ trong một đém lanh buốt khủng khiếp dưới ánh sáng của một 
chiếc đèn bão với vài chiếc hút lóng rơi vung vãi và một bảng màu xanh vàng 
pha trộn lẫn lộn. 

Bo-men vẽ chiếc lá với mục đích giành lại sự sống cho Giôn-xi. Và quả 
thật tuyệt lác đó đã có tác dụng màu nhiệm đưa c.iôn-xi trở về với cuộc sống, 
với niềm mơ ước sáng tạo của người nghệ sĩ trẻ. 

Về ý nghĩa cua chủ đề: 

"‘Chiếc lá cuối cung" mà cụ 1 kí-men ve không những là một tác phẩm kiệt 
xuât về mặt nghệ thuật vị nó giông như thật, mà cỏn là biểu tương của lòng 
nhân ái, đức hy sinh cao cả, sự quen minh đổ hảo tồn sự sống cho người khác. 
Như vậy truyện đã “Ca-ngỢi tình yêu thương con người, ca ngợi mục đích và ý 
nghía cao quý của nghệ thuật la hày yêu thương và hy sinh sự sông vì coh người. 


Phần kêt luận: cần tóm tắt các đặc điểm chính của truyện và làm nổi bật 
hình thức, nội dung tự sự của truyện. Phải thây rằng truyện chỉ đề cập đến một 
sự việc thỏ nhưng tầm ảnh hưđng của nó lại rất lớn lao, đó chính là giá trị của 
truyện nịắri “Chiếc lá cuối cùng". 
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Bài 9. HAI CÂY PHONG 


I. TRẮC NGHIỆM 

Đoc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm hằng 
* • * 

cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Làng Ku-ku-rêu chúng tôi nằm ven chân núi, trên một cao nguyên rộng có 
những khe nước ào ào từ nhiều ngách đá đổ xuống. Phía dưới làng tòi là thung 
lũng Đất vàng, là cánh đồng thảo nguyên Ca-dắc-xtan mênh mông nằm giữa 
các nhánh của rặng núi Đen và con đường sắt làm thành một dải thâm màu hăng I 
qua đồng bằng chạy tít đến tận chân trời phía tây. 

Phía trên làng tôi, giữa một ngọn đồi, có hai cây phong lớn. Tôi biết chúng 
từ thuở bắt đầu biết mình. Dù ai đi từ phía nào đến làng Ku-ku-rêu chúng tôi 
cũng đều trông thây hai cây phong đó trước tiên, chúng luôn hiện ra trước măt 
hết như những ngọn hải đăng đặt trên núi. Thậm chí tôi cũng không biết giải 
thích ra sao, - phải chăng người ta vẫn đặc biệt trân trọng nâng niu những ấn 
tượng thời thơ ấu, hay vì do có liên quan đến nghề họa sĩ của tôi, - nhưng cứ mỗi 
lần về quê, khi xuống xe lửa đi qua thảo nguyên về làng, tôi đều coi bổn phận 
đầu tiên là từ xa đưa mắt tìm hai cây phong thân thuộc ấy. 

Dù chúng có cao đến đâu chăng nữa, đứng xa thế cũng khó lòng trông thây 
ngay được, nhưng tôi thì bao giờ cũng cảm biết được chúng, lúc nào cũng nhìn 

rõ. 

Đã bao lần tôi từ những chốn xa xôi trở về Ku-ku-rêu, và lần nào tôi cũng 
nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết: “Ta sắp được thấy chúng chưa, hai cây 
phong sinh đôi ây? Mong sao chóng về tới làng, chóng lên đồi mà đến với hai 
cây phong! Rồi sau đó đứng dưới gốc cây để nghe mãi tiếng lá reo cho đến khi 
say sưa ngây ngất”. 

Trong làng tôi không thiếu gì các loại cây. nhưng hai cây phong này khác 
hẳn - chúng có tiếng nói riêng và hẳn phải có tâm hồn riêng, chan chứa những 
lời ca êm dịu. Dù ta tới đây vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, chúng cũng vẫn 
nghiêng ngả thân cây, lay động lá cành, không ngớt tiếng rì rào theo nhiều cung 
bậc khác nhau. Có khi tưởng chừng như một làn sóng thuỷ triều dâng lên vỗ vào 
bãi cát, có khi lại nghe như một tiếng thì thầm tha thiêt nồng thắm truyền qua lá 
cành như một đốm lửa vô hình, có khi hai cây phong bỗng im bặt một thoáng, 
rồi khắp lá cành lại câ't tiếng thở dài một lượt như thương tiếc người nàc. 

[...] Vào năm học cuối cùng, trước khi bắt đầu nghỉ hè, bọn con tiai chúng 
tôi chạy ào lên đây phá tổ chim. Cứ mỗi lần chúng tôi reo hò, huýt còi im ĩ chạy 


/ 
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'lén đồi là hai cây phong khdng 1; ' !ại n.ĩ^hiénu nga dung dưa như muôn chào 
mời chúng tôi đên với hỏng rôm m :ií rư ú va tiếng lá xào xạc dịu hiền và chúng 
tôi, lũ nhóc con đi chân đát. cũng kênh nhau hám vào cấc mắt mấu và cành cây 
trèo lên cao làm chân dộng cá vơong quốc loài chim. Hàng đàn chim hoảng hốt 
kêu lên, chao đi chao lại trên dầ 11. Nhưng chúng tỏi vẫn chưa coi vào đâu, đến 
đây đã thẩm gì! Chung tôi cứ leo lên cao nữa. cao nữa - nào xem ai can đảm 
và khỂo léo hơn ai! - và từ trẽn những cành cao ngất, cao đến ngang tầm cánh 
chim bay, bỗng như có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt chúng tôi 
cả mộ<t thê giới đẹp đẽ vô ngẩn c ủa không gian bao la và ánh sáng. 

[...] Tôi lắng nghe tiếng ha i cây phong rì rào, tim đập rộn ràng vì thảng 
thôt.và vui sướng, rồi trong tiếng xạc xào không ngớt ấy, tôi cố hình dung ra 
những; miền xa lạ kia. Thuở ăy chỉ có một điều tôi chưa hề nghĩ đến: ai là người 
đã trồing hai cây phong trèr đồi này? Người vô danh áy đã ước mơ gì, đã nói 
những, gì khi vùi hai gôc cây xuong đất, người ấy đa ấp ủ những niềm hy vọng 
gì khi vun xới chúng nơi đây, trêm đỉnh đồi cao này? 

Quả đồi co hai cây phong ấy, không biết vì sao ở làng tôi họ gọi là 
“TrƯờing Đuy-sen ”. 

(Ai-ma-tốp. Người thầy dầu tiên, NXB Vãn học, Hà Nội, 1999). 

1. Táic phẩm nào sau đây .không phải là cua nhà văn Aèma-tốp? 

A. Người thầy đầu tiên. c. Cây phong non trùm khăn đỏ. 

B. Đôn Ki-hô-tê. D. Con tàu trắng. 

2. Đo>ạn trích ‘‘Hai cây phong*’"’ được trích trong tác phẩm nào của nhà 
văjn Ai-ma-top? 

A. Ngưừi thầy đầu tiên. c. Cây phong non trùm khăn đỏ. 

B. Đôn Ki-hô-tê. D. Con tàu trắng. 

3. Đo>ạn trích trên của lắc giả AỀUma- tôp đứực vỉêt trong hoàn cảnh nào? 

A. Tác giả sình sổng (ì Lùng 'Và kể lại chuyện làng mình. 

B. Tác giả kể lại câu chuyện (1:0 ngươi khác nói lại. 

c. Tác giả nhìn thây hai cây phong; và nhớ lại khoáng thời gian khi tác giả 

còn cắp sich đến trưởng. 

D. Tác giả là một nhâu vật trong truyện, nhân vật ấy hồi tưởng lại quá khứ 
với với biêt bao kỷ nnệrn 'thi ừ tuổi thơ trong đỏ cỏ ngoi'trường dếu yêu. 
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4. Trong mạch kế xứng là chúng tôi, hình ảnh huyền ảo thực sự làm cho 
chúng tôi ngây ngất là gì? 

A. Là bức tranh thiên nhiên vụt mở ra với chân trời thảo nguyên, dòng 
sông, làn sương... chất bí ẩn của những miền đất lạ. 

B. Hai cây phong khổng lồ với các mắt mấu, những cành cao ngất đên 
ngang tầm cánh chim bay. 

c. Hai cây phong với động tác nghiêng ngả đung đưa như muôn chào mời, 
tiếng lá xào xạt dịu hiền. 

D. Chúng tôi trèo lên cao làm đàn chim hốt hoảng kêu lên, chao đi chao 
lại trên đầu. 

5. Hai cây phong trong đoạn trích được miêu tả trong đoạn trích theo 
chiều hưởng nào? 

A. Từ quá khứ về hiện tại. c. Từ trong làng trông ra. 

B. Từ xa trông về. D. Từ trong hồi tưởng của tác giả. 

ệ. Tác giả đã sử dụng bút pháp gì để làm nôi bật hình ảnh hai cây phong? 

A. So sánh và ẩn dụ. 

B. Miêu tả. 

c. Tường thuật và biểu cảm. 

D. Kể chuyện kết hợp với biểu cảm. 

Ị. Từ trên hai cây phong nhìn'xuống, điều gì đã lôi cuốn lũ trẻ trong làng 
mãnh liệt nhất? 

A. Ngôi làng yêu dấu. 

B. Vùng thảo nguyên bao la và hoang vu. 

c. Những miền đất đầy bí ẩn lẩn sau chân trời xanh. 

D. Dòng sông xanh ucín lượn dưới chân núi. 

$. Đặc điểm nào ở hai cây phong đã để lại trong tác giả nhiều ân tượng 
nhất? 

A. Hai cây phong có vẻ đẹp không gì so sánh được. 

B. Hai cây phong có tiếng nói và tâm hồn. 

c. Hai cây phong gắn liền với tuổi thơ của tác giả và nó như một mảnh vỡ 
của chiếc gương thần xanh. 

D. Hai cây phong là biểu tượng của làng quê. 

9. Vì sao lũ trẻ trong làng lại không phá tổ chim? 

A. Vì bọn chúng không thể nào với tới tổ chim. 
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13 . Vì chúng hàng hoang, sửng sốt trưđc một thế giới vô cùng đẹp đẽ đang 
mở ra trước mắt. 

c. Vì chúng muôn để chi) !ù chim lớn thêm nữa. 

1 ). Cả A, B và c đều sai. 

10. Tác giả đã sử dụng biện pháp Í 11 tií nào trong câu văn: “Cứ mỗi lần 
chúng tôi reo hò, huýt còi ẩm ĩ chạy lên đồi là hai cây phong khổng lồ lại 
nghiêng ngả đung đưa nhu muôn chao mời chúng tôi đến với bóng râm 
mót rượi và tiếng lá xào xạc dịu hiền ”? 

A. Hoán dụ. c. Ẩn dụ. 

B. Nhân hỏa. D, So sánh. 

11. Tự LUẬN 

/. Nêu nội dung chủ yểu của cúc tác phẩm Vân học nước ngoài đã học: “ Đánh 
nhau với cối xay gió ”, “ Chiếc ì à cuối cùng", “Cổ bé bán diêm ”, “Hai cây 
phong", “Đi bộ ngao du ”, “ông Giuốc-đanh mặc lễ phục"? 

2. Tóm tắt truyện ngắn “Người thầy đầu tiên ” của tác giả Ai-rna - tốp. 

Gợi ỷ trả lời: 

1. Nội dung chủ yếu của các tác phẩm Văn học nước ngoài đã học: 
Đánh nhau với cối xay gió , Chiếc lá cuối cùng, Hai cây phong, Đi bộ ngao du, 
Ông Giuốc-đanh mặc le phục 

- Đánh nhau với cối xay gió: Phê phán những phẩm chất nực cười của 
Đôn Ki-hô-tê và người giám ma của ông ta, đồng thời ca ngợi một sô' phẩm 
chất tốt đẹp của họ, qua đó cho thấy cuộc sống của một lộp người mang danh 
hiệp sĩ dưới thời Trung đại ở Tây Âu. 

~ Cô bé bán diêm : Nêu cao ỉòng thương cám dối với những mảnh đời bất 
hạnh, nhít là các em nhỏ. 

- Chiếc lá cuối cùng: Thể hiện tình yêu thương cao cả, đức hi sinh quên 
mình để bảo tồn sự sống cho người khác. 

- Hai cây phong: Thể hiện tinh yêu qué hương tha thiết va niềm xức động 
V'lcốu chuyện người thầy đã vun trồng những ước mo' và hy vọng cho tuổi thơ. 

- Đi bộ ngao du: Thể hiện t<nh yêu thiên nhiên và trân trọng những giá trị 
do thiên nhiên mang lại cho cuộc sống của con người. 

- Ông Giuốc-danh mặc lè phục: Truyện phê phán tính cách khoa trương, 
ngờ nghệch của một thương nhãn thích làm sang qua đó mang lại tiếng cười 
sảng khoái chơ người xem. 
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2. Tóm tắt truyện “Người thầy đầu tiên” của tác giả Ai-ma- tốp 

Nội dung truyện ngắn “Người thầy đầu tiên” được đặt trong hố. cảnh của 
một vùng qúê hẻo lánh của nước Cộng hòa Cư-rơ-gư-xtan thuộc miềr Trung Á 
vào những năm 20 của thế kỉ XX. Trong thời kì đó, trình độ phút triển về mọi 
mật của vùng đất này còn rất hạn chế, tư tưởng phong kiến và gia trưởng còn 
rất nặng nề, phụ nữ bị coi thường, trẻ mồ côi bị rẻ rúng. Cô bé An-tư-nai mồ 
côi sống trong gia đình chú thím ở làng Ku-ku-rêu. Cô bé chẳng được học hành, 
hàng ngày chịu sự sai khiến và gi im sát của bà thím. Đuy-sen được Boàn thanh ( 
niên Cộng sản cử về làng để n ở trường. Đuy-sen đã nhanh chóng cứu giúp 
những em bé ở nơi đây và đưa Cí c em đến trường học. Bà thím ác nghiệt ép gã 
An-tư-nai cho một lão già. Lần láy, An-tư-nai được thầy Đuy-sen cứu thoát và 
đưa lên tỉnh học. sau đó cô còn được lên học ở Mát-xcơ-va. Cuộc đời thay đối 
đôi với An-tư-nai, còn thầy Đu)-sen bây giờ đã già và chuyển sang làm nghề 

đưa thư. 


Bài 10. ON Ty .p TRUYẸN KI VIẸT NAM 

1. Chụn câu trả lời đúng về thể loại và năm ra đời của văn bản “Tôi đi 
học ” của tác giả Thanh T ịnh? 

A. Nhật kí-1937. c. Truyện dài - 1939. 

B. Tiểu thuyết - 1938. D. Truyện ngắn - 1941. 

2. Đặc điểm nghệ thuật nổi bật trong truyện ngăn “Lão Hạc”cỉía Nam 
Cao là gì? 

A. Diễn tả tâm lí nhân vê t sâu sắc, lối kể chuyện tự nhiên nhưn£ đậm chất 
triết lí và trữ tình. 

B. Lời vãn tự sự chân thà nh, trữ tình thiết tha. 

c. Truyện giàu chất thơ ' ới những rung động tinh tế. 

D. Khắc họa tính cách nhân vật và miêu tả hiện thực cuộc sông >inh động, 
hấp dẫn. 

3. “Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000” là văn bản thuộc thể loại nào? 

A. Miêu tả. c. Tự sự. 

B. Thuyết minh. D. Biểu cảm. 

4. Các truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, Tắt đèn của Ng< Tết Tố*, 
Những ngày thơ âu của Nguyên Hồng được viết vào thời kì nào* 

A. Trước năm 1930. c. Từ năm 1945 đên năn 1954. 

B. Từ năm 1930 đến năm 1945. D. Sau năm 1954. 


* 
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5. Giá trị nội dung, tư tưởng ciia các tác phẩm văn học hiện thực trước 
nám 1945 là gì? 

A, Giá trị nhân đạo và giá ni hiện thực. 

B. Giá trị phê phán và gia trị nhàn da o. 
c. Giá trị biểu cảm và giá trị hiện thực. 

D. Giá trị biểu cảm và giá trị phú phá n. 

6. Tác phẩm nào sau đây không thể hiện cuộc sóng cùng khô, đau thương 
và phẩm chất tốt đẹp của người nông dân Việt Nam dưới thờỉ Pháp 

thuộc? 

A. Tất đèn của Ngô Tất Tố. 

B. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, 
c. Lão Hạc của Nam Cao. 

D. Cả ba đều đúng. 

7. Đo ;.n trích nào đã thể hiện một cách khéo léo bộ mặt độc ác tàn nhân 
của bọn tay sai thực dân phong kiên và tinh thần phản kháng quyêt liệt 

của người nông dân? 

A. Tức nước vỡ hờ của Ngô Tât Tô. 

B. Những ngày thư.ấu của Nguyên Hồng, 
c. Lão Hạc của Nam Cao. 

D. Chiếc lú cuối cùng của 0 Hen-ri. 

8. Trong những tác phẩm dưói đây, tác phẩm nào không nhắc đến hình 
ảnh người mẹ? 

A. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. 

B. Tôi đi học của Thanh Tịnh, 
c. Tắt đèn của Ngô Tất Tô. 

D. Lão Hạc của Nam CâO. 

9. Tác phẩm nào dưới đây ghi lại cảm giác hồi hộp và những kỉ niệm trong 
sáng của một em bé trong ngày đầu tiên đên trường? 

A. Tôi đi học của Thanh Tịnh. 

B. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng, 
c. Hai cây phong của Ai-ma-tôp. 

D. Chiếc lá cuối cùng của 0 Hen-ri, 
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'10. Tử năm 1970 trư đi, thế giới đã lấy ngày nào làm ngày kỉ niệm ‘“Ngày 
I Trái Đất”? 

A- Ngày 20/10. c. Ngày 01/5. 

B. Ngày 22/4. D. Ngày 08/3. 

Bài 11. THÔNG TIN VỀ NGÀY TRÁI ĐẤT NĂM 2000 
[.TRẮC NGHIỆM ĩ 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm hằng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Ngày 22 tháng 4 hàng năm được gọi là Ngày Trái Đất do một tổ chức bảo 
vè mói trường của Mĩ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 nước 

trên thê giới tham gia tô chức này, với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ 
môi trường. 

Ngày Trái Đất hàng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến 
những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực. 

Năm 2000 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất với chủ đề 
“Một ngày không dùng bao bì ni lông”. 

Như chung ta đã biêt, việc sử dụng bao bì ni lồng có thể gây nguy hại đôi 
vổi môi trường hởi đặc tính không phân huy của pla-xtíc. Hiện nay ở Việt Nam 
mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông, một phần được thu gom, phần lớn bị 
vứt bừa bãi khắp nơi cóng cộng, ao hồ, sông ngòi. 

Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình 
sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ 
dẫn đến hiện tượng xói màn â các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống 
cáng làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô 
thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây 
truyền dịch bệnh, Bao hì ni lổng trôi ra biển làm chết các sinh vặt khi chúng 
nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm 
do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân 
gầy ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bi ni lông thái bỏ bị đốt, tác 
kin độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ dộc. gây ngất, khó thở, 
nồn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối 
lcạn chức nàng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. 

Vì vậy, chúng ta cần phải; 

- Thay đổi thói quen sử dụng bao bì ni lông, cùng nhau giảm thiểu chất 
thải ni lông bằng cách giặt phơi khô để dùng lại. 
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~ Không sử dụng bao b'í iii Ịór.g kin khi"'nu can thiết. 

- Sử dụng các túi dựng không nhai hang ni long mà hằng giây, lá, nhất là 
khi dùng để gói thực phẩm, 

• Nói những hiểu biêt của minh \ề í ấc hại của việc sử dụng bao hì ni iông 
cho gia đình, bè bạn. và mọi ngưòa trong cộng đồng để cùng nhau tìm ra giải 
pháp cho vấn đề sử dụng hao hì ni lóng tr.rdc khi thái bỏ bao bì ni [ông tỏi mức 
gây ô nhiễm nghiêm trọng dối với nỏi trương. 

Mọi người hãy cùng nhau qua a lam tới Trái Đất hơn nữa! 

Hay bao vệ Trái Đất, ngôi nhà chung cua chủng ta trước những nguy cơ 
gây ô nhiêm môi trường dang gia táng. 


Hãy cùng nhau hành động 



hí heo tài liệu cua sỏ Khoa học - cỏng nghệ Hà Nội). 

1. Ý nghĩa việc ra đời Ngày Trá ỉ Đất là gi? 

À. Nhằm tập trung nghiên L Xa về Trái Đất. 

B. Nhằm báo vệ hòa hình, chong chiến tranh. 

c. Nhằm nâng cao ý thức báo vọ va giữ gìn mỏi trường sông. 

D. Nhằm nghiên cứu vũ trụ. 

2. Chủ đề chính của Ngay Trái Đất năm 2000 là gì? 

A. Hạn chế sử dụng bao ni lỏng. 

B. Một ngày không dùng hao ni lông, 
c. Tái sử dụng bao ni lỏng. 

D. Không vút bao ni lông xuống cấc công dẫn nước thải. 

3. Phương thức biểu đạt chính trong văn bản ‘‘Thông tin về Ngày Trái Đất 
năm 2000 99 là gì? 

A. Tự sự. c. Thuyết minh. 

B. Biểu cảm. D. Miêu tả. 


4. Đặc tính nào của hao ni long có thể gảy nguy hại cho môi trường khi sử 
dụng chiíng? 

A. Đặt tính không phân hu ỷ của Cấc pla-xtit. 

B. 1 ầrn cồn trở quá trinh, rinh trưởng của các loài thực vât bị nó bao quanh. 

e. cỏ thể giy tấc nghén công thoát nước. 
vA Cổ ũìắ vũ kì :a các chái khí độc hại nếu đem đốt. 



5. Câu nào dưới dây đồ cập đên nội dung của văn bân “Thông tin về Ngày 

Trái Đất năm 2000”? 

A. Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan Nhà 
nước và tổ chức phi chính phú phát đi ngày 22/4/2000 nhân ngày đầu 
tiên Việt Nam tham gia ngày Bảo vệ quyền lợi trẻ em. 

B. Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan Nhà 
nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22/4/2000 nhân ngày đầu 
tiên Việt Nam tham gia ngày Bảo vệ Trái Đất. 

c. Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan Nhà < 
nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22/4/2000 nhân ngày đầu 
tiên Việt Nam tham gia ngày Bảo vệ hòa bình. 

D. Là văn bản được soạn thảo dựa trên bức thông điệp của 13 cơ quan Nhà 
nước và tổ chức phi chính phủ phát đi ngày 22/4/2000 nhân ngày đầu 
tiên Việt Nam tham gia Ngày Trái Đất. 

6. Ý nghĩa việc ra đời của văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đâ't năm 

2000 ” là gì? 

A. Tạo ra thói quen khi sử dụng bao ni lông của người dân. 

B. Hạn chế việc sử dụng bao ni lông của người dân. 

c. Phát động một ngày không sử dụng bao ni lông trong nước. 

D. Báo động những tấc hại của bao ni lông. 

7. Tác hại của bao ni lông đưực nêu ra trong văn bản “Thông tin về Ngày 

Trái Đất năm 2000” là gì? 

A. Bao ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình í, inh trưởng của các loài 
thực vật bị né bao quanh, cản trở sự phát triển cua cỏ dẫn tới hiện tượng 
xói mòn đất. 

B. Bao bì ni lông vứt xuống tống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm 
tăng khả năng ngập lụt. 

c. Sự tắc nghèn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền 
dịch bệnh. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

8. Câu nào sau đây không phải là giải pháp được đưa ra trong vãn bản: 

“Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 ”? 

A. Không sử dụng bao ni lông khi không cận thiêt. 

B. Tái sử dụng bao ni lông bằng cách giặt và phơi khô. 
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c. Không nên sử dụng hao ni lỏng. 

D. Thông tin những hiên hiêi cua n ình về hao m ìong cho bạn bè, người 
thân và xã hội. 

9. Văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” đã đề ra giải pháp 
nào dưđi đây cho vân đề sử dụng bao ni lông? 

A. Thay đổi thói quen sử dụng bao ni lỏng, cùng nhau giảm thiểu chât thái 
ni lông bằng cách tái sử dung chúng. 

R. Tuyệt dổi khổng sử dụng bao ni lông mà thay vào đó là các loại bao bì 
khác dễ bị phân huỷ. 

c. Moi người tư tìm hiểu về tác hại của bao ni lóng dôi với môi trường. 

D. Chôn hao ni lông sau khi đã sử dụng. 

10. Lời kêu gọi có tính chất bao quát nhất và thiết thực nhất trang văn bản 
“Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” là gì? 

A. Bỏ thói quen sử dụng bao ni lông lâu nay. 

B. Nhận thức về tác hại của bao ni lông là trách nhiệm của mọi người và 
toàn xã hội. 

c. Hãy cùng nhau hành động: “Một ngày không dùng bao ni lông”. 

D. Xóa bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường của bao ni lông. 

11. Tự LUẬN 

Tóm tắt nội dung văn bản " Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” và nêu 
cảm nhận về văn bản đó. 

Gợi ỷ trả lời: 

Văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” cho chúng ta những 
hiểu biết cần thiết về môi trường, về tác hại và phương cách sử dụng hiệu qiả 
bao ni lòng. 

về tể chức và mục đích. 

Ngày Trái Đất là ngày 22/4 hàng năm; lúc đầu do một tổ chức bảo vệ mòi 
trường của Mĩ khởi xướng từ năm 1970, đến nay đã có hơn 140 nước trên tlế 
giới tham gia với mục đích bảo vệ môi trường, chủ đề của Ngày Trái Đất hàrg 
năm là những vấn đề nóng bỏng nhát của từng nước hoặc từng khu vực. 

Năm 2000, Việt Nam tham gia vào tổ chức Ngày Trái Đât. Chủ đê Màt 
ngày không sử dụng bao ni lông” là do nước ta đề xuât. 



Những tác hại của bao ni lông. 

Tác giả đã phân tích và giải thích một cách chi tiết về những tác hại của 
việc sử dụng bao ni lông. Đa số chúng ta đều chưa-biết về những tác hại của 
một loại vật dụng tưởng chừng như vô hại này. 5 tác hại được tác giả nêm ra 
trong văn bản là: 

- Bao bì ni lông có chứa chất pla-xtic, một chất không phân huỷ và sẽ gây 
nguy hại cho môi trường trên khấp mọi miền đất nước. Mỗi ngày chứng ta 
thải ra hàng triệu bao ni lông, phần lớn trong số đó đưực vứt bừa bài ở Ị 
khắp nơi. 

- Bao bì ni lông khi lẫn vào đất sẽ làm cản trở quá trình phát triển của các 
loài thực vật như cây trồng, hoa cỏ... dẫn đến tình trạng xói mòn ở các 
vùng đồi núi. 

- Bao ni lông vứt bừa bãi sẽ làm tắc nghẽn cống rãnh, kênh mương, gây nên 
cảnh ứ đọng, ngập lụt; từ đó ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. 
Bao ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi nuốt phải. 

- Bao bì ni lông màu vốn chứa các chất như chì, ca-đi-mi sẽ làm nhiễm độc 
thực phẩm khi dùng dể đựng, điều này sẽ tác động xấu dến não và là 
nguyên nhân gây bệnh ung thư phổi. 

- Khi đốt các loại bao ni lông sẽ phát sinh ra khói có chứa khí độc đi-ô-xin. 
Khi hít phải sẽ gây ngộ độc, khó thở, nôn ra máu, gây rối loạn chức năng, 
gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. 

Tóm lại, sử dụng vô tội vạ bao ni lông sẽ đầu độc môi trường chúng ta và 
cũng là đầu độc chính chúng ta. Đó là lời cảnh báo của tác giả dành cho mọi 
người. 

Những giải pháp. 

Ngày Trái Đât năm 2000 có chủ đề “một ngày không sử dụng bao ni lông” 
là rât thiết thực. Nếu mọi người ai ai cũng tự giác thực hiện thì môi trường của 
chúng ta sẽ phải khỏi gánh chịu hàng triệu bao ni lông thải ra mỗi ngày. Những 
giải pháp cho việc sử dụng bao ni lông hiệu quả đã được tác giả đưa ra. Cụ thể 
là: 

- Thay đổi thói quen và giảm thiểu sử dụng bao ni lòng. 

- Không sử dụng bao ni lông khi không cần thiết. 

- Dùng giây và lá gói thực phẩm thay cho bao ni lông. 

- Nói cho mọi người trong nhà và bạn bè biếi thững tác hại ghê gớm của 
bao ni lông và những biện pháp sử dạng bao ni lông hiệu quả. 
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Vì Trái Đât, vì ngôi nỉìà diiing của chúng ỉa. ai ai cũng cần quan tâm đên 
công tác hảo vệ môi trường;. Một m lìg những việc ììirn đẩu tiên là hưởng ứng 
khẩu hiệu “một ngày không dùng bao ni long". 

"Thông tin về Ngày Trái Dát nũm 2000' ỉa mót văn bán thuyết minh. 
Những kién thức khoa học về độc tố, ve tác hại của bao ni lông đã được tác giả 
trình bày hêt sức ngán gọn nhưng đay dù, thuyét phục mọi người. Những kiến 
nghị mà túc giả nêu ra rát thiết thực và không khỏ dể thực hiện. Mọi người cần 
quan lâm hơn nữa đến công tác hao vê mỏi trương để chúng ta thật sự có một 
môi trương trong ỉành nhằm báo vệ chính cuộc sông chúng ta. 


Bài 12. CAUGHEP 

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Câu nào dưới đây định nghĩa đúng nhẩt về câu ghép? 

A, Là câu do một hoặc hai cụm chủ vị tạo thành. 

B. Là câu có hai cụm chủ vị trở lên tạo thành. 

c, Là câu có hai cụm chủ vị trở lên bao chứa nhau tạo thành. 

D, Là câu có hai cụm chủ vị trở lên không bao chứa nhau tặo thành. 

2. Để xem xét một câu có phái là câu ghép hay khỏng, chúng ta phải xem 
xét khía cạnh nào? 

A, Xét quan hệ về mặt ngữ âm giữa các vế câu. 

B. Xét quan hệ về mặt ngữ nghĩa giữa các vế câu. 
c. Xét quan hệ về mặt ngữ pháp giữa các vế câu . 

D, Xét quan hệ về mặt bổ trự nhau giữa các vế cau. 

3. Thế nào là hai cụm chủ vị hao chửa nhau? 

A. Hai cụm chủ vị độc lập với nhau, không có quan hệ về mặt ngữ pháp. 

B. Hai cụtn chủ vị quan hệ song song và bình đẳng với nhau trong câu. 

c. Hai cụm chủ vị mà cụm chủ vị này nằm trong cụm chủ vị kia và cụm chủ 
. vị kia bao hàm cụm chủ vị này. 

D. Hai cụm chủ vị đó phải tạo nên một câu ghép. 

4. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu ghép? 

A. Hôm nay tôi đi học còn Nam đi chơi thể thao. 

B. Hôm nay tôi đi học và đi chơi thể thao. 

c. Hôm nay tôi đi học và Nam đi chơi thể thao. 

D. Hôm nay tôi đi học, Nam đi chơi thể thao. 
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5. Trong các câu sau, câu nào là câu ghép? 

A. Hôm nay, tôi và Hải cùng nhau giải bài tập. 

B. Trời mưa, đường trơn. 

c. Bọn thị vệ đang rót mời mụ những thứ rượu quý của các nước phương 
Tây và dâng cho mụ những thứ bánh ngọt. 

D. Ông lão trông thây, hoảng sợ, cúi rạp xuống đất chào mụ vỢ. 

6. Trong câu ghép, từ “nếu” là từ chỉ loại quan hệ nào? 

A. Quan hệ nguyên nhân - kết quả. 

t 

B. Quan hệ bổ sung. 

c. Quan hệ khả năng - điều kiện. 

D. Quan hệ nội dung - hình thức. 

7. Câu: “Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên 
thây lạ ” (Thanh Tịnh - Tôi đi học ) có kiểu câu tạo nào? 

A. Câu có hai cụm chủ vị bao chứa nhau. 

B. Câu có một cụm chủ vị nằm trong phần trạng ngữ. 
c. Câu có hai cụm chủ vị không bao chứa nhau. 

D. Câu có thành phần trạng ngữ và một cụm chủ vị. 

8. Câu: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị” đã sử dụng phương 
pháp nào để nôi các câu ghép? 

A. Dùng các dấu câu. 

B. Dùng các dầu câu và từ có quan hệ điều kiện. 

c. Dùng từ có quan hệ nguyên nhân. 

% 

D. Dùng từ có quan hệ bổ sung. 

9. Trong câu ghép không sử dụng quan hệ từ để nôì các vế câu thì bắt 
buộc phải sử dụng dâu câu nào sau đây? 

A. Dấu hai chấm. c. Dâu phẩy. 

B. Dâu châm. D. Dâu chấm phẩy 

10. Quan hệ từ nào sau đây không phải là loại quan hệ từ dùng đê’ nối các 
vế câu ghép vởi nhau? 

A. Quan hệ từ chỉ nguyên nhân. c. Quan hệ từ chỉ nhượng bộ. 

B. Quan hệ từ chỉ điều kiện. D. Quan hệ từ chỉ cách thức. 
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Bà ì 13. UN DỊCH, THUOC l.A 

I. TRẮC NGHIỆM 

Dọc kĩ đoạn trích dưới dây san dó trả lơi các cáu hỏi trắc nghiệm hằng 
cách khoanh tròn vào chữ cái o dầu mồi câu ỉ rủ lừi đúng. 

Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn hàng triệu người chết, nhít tiến bộ y học, loài 
người hầu như đã tiệt trừ được những dịch khủng khiếp ấy. Nhưng vào cuôì thế 
kỷ này lại xuất hiện những ôn dịch khác. 

Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, chưa tìm ra giải pháp, thì nhiều nhà 
bác học, sau mây chục năm và hơn năm vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng 
báo động: 

Ôn dịch thuốc lá đang đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng 
hơn cả AIDS. 

Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua: 

“Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sự là giặc gặm nhấm 
như tằm ăn dâu”. 

Hẳn rằng người hút thuốc kí không lăn đùng ra chết, không say bê bết như 
người uống rượu. 

Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc, thâm vào cơ thể. Nạn nhân đầu tiên là 
những lông rung của những tế bào niêm mạc ở vòm họng, ở phế quản, ở nang 
phổi bị chất hắc ín trong khói thuốc làm tê liệt. Các lông mao này có chức năng 
quét dọn bụi bặm và các vi khuẩn theo luồng không khí tràn vào phế quản và 
phổi; khi các lông mao ngừng hoạt động, bụi và vi khuẩn không được đẩy ra 
ngoài, tích tụ lại gây ho hen và sau nhiều năm gây viêm phế quản. 

Trong khói thuốc lá lại có chất ôxít.các-bon, chất này thấm vào máu, bám 
chặt các hồng cầu không cho chủng tiêp cận ôxi nữa. Không lạ gì sức khỏe của 
người nghiện thuốc ngày cầng sát kém. 

Thâm vào các tế bào, chất hắc ín lại thường gây ra ung thư. Ta đến bệnh 
viện K sẽ thây rõ: Bác sĩ viện trưởng cho biết trên 80% ung thư vòm họng và 
ung thư phổi là do thuốc lá. 

Ta đến Viện Nghiên cứu các bệnh tim mạch, bác sĩ viện trưởng cho biết: 
Chất ni-cô-tin của thuốc lá làm các động mạch co thắt lại, gây những bệnh 
nghiêm trọng như huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim. Có thây một 
bệnh nhàn bị tắc động mạch chân lên những cơn đau như thế nào, rồi phải cắt 
dần từng ngón chân đến cả bàn chân; có thây những người 40-50 tuổi đã chết 
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dột xuất Vi ỉihồi máu cơ tim; có thây những khôi ung thư ghê tởm mới nhận ra 
tác hại ghe gớm của thuốc l;i. 

Không cần nhắc đến những việc nghiêm trọng như vậy, chỉ riêng bệnh 
viêm phế quản của hàng triệu ngữời cũng đã làm mất bao nhiêu ngày công lao 
động và làm tổn hao sức khoẻ cộng đồng. 

[...] Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh mặc tôi! 

Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyển đầu 
độc những người ở gần anh. Anh uống rượu say mèm, anh làm anh chịu. Nhưng 
hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải luồng khói độc. Điều này hàng nghìn 
công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ. 

VỢ con, những người làm việc cùng phòng với những người nghiện thuốc 
cũng bị nhiễm độc, cũng đau tim mạch, viêm phế quản, cũng bị ung thư. Anh có 
quyển hút, nhưng có mặt người khác, xin mời anh ra ngoài sân, ngoài hành lang 
mà hút. 

Tội nghiệp thay những cái thai còn nằm trong bụng mẹ, chỉ vì cổ người hút 
thuốc ngồi cạnh mẹ mà thai bị nhiễm độc, rồi mẹ đẻ non, con sinh ra suy yếu. 
Hút thuốc cạnh một người đàn bà có thai quả là một tội ác. [...] 

% 

(Theo Nguyễn Khắc Viện, Từ thuốc lú đến ma túy - Bệnh nghiện, 

NXB Giáo dục, Hà Nội. 1992). 

1. Nhan đề của bài văn “Ôn dịch, thuổc lá ” có ý nghĩa như thế nào? 

A. Những người nghiện thuốc lá cũng giông như những người đang mắc 
phải một loại bệnh dịch nguy hiểm. 

B. Dịch thuốc lá có thể tàn phá cơ thể của con người một cách nhanh 
chóng, giông như bệnh AIDS. 

c. Nghiện thuốc lá không những là một loại bệnh dịch mà còn là một loại 
bệnh dịch vô cùng nguy hiểm. 

D. Khuyên con người nên tránh xa thuốc lá, không nên tiếp xúc với nổ để 
tránh nguy cơ gây bệnh. 

2. Khói thuốc lá xâm nhập vào cơ thể con người thông qua con đường nào? 

A. Đường mẹ truyền sang con. 

B. Đường máu. 

c. Qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh như bắt tay, sử dụng chung (lụng 
cụ vệ sinh hằng ngày. 

D. Qua đường hô hẩp. 
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3. Tác hại lớn nhât mà thuốc ìá mang; điếm cho con người là tác hại nào? 

A. Kinh tế bị thiệt hại nghiêm trọn g, sả n xuất đình trệ, kém phát triển. 

B. Tiêu tôn nhiều tiền của. gây ô n hiễin môi trương không khí. 
c. Hủy hoại cơ thể con người, làm suy yếu í,ức khỏe cộng đồng. 

D. Làm cho các tệ nạn xã hội ngày càng hung phát dữ dội, đe dọa đên trật 
tự trị an. 

4. Hãy cho biết, từ “Ôn dịch” trong văn bản ôn dịch, thuốc lá được hiểu 
như thế nào? 

A. Là một loại tà ma, quỷ quái rất đấng sỢ. 

B. Là một loại bệnh nguy hiểm, gãy chết người hà ng loạt, 
c. Là một từ dùng để chửi rủa. 

D. Nói về những loài động vật có Ihại đối với đời sống con người. 

5. Câu nào dưới đây nói không đúng về tác hại của khiói thuốc lá? 

A. Khói thuốc lá gây ra bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lây lan trong không 
khí như bệnh lao. 

B. Khói thuốc lá gây ra tác hại vể đường hô hẩp„ gây viêm phế quản, ung 

thư phổi. 

c. Khói thuốc lá gây ra những bệnh nghiêm trọng về tim mạch và ung thư. 
D. Khói thuốc lá gây ra ảnh hưởíng đến sức khỏe của những người xung 
quanh. 

6. Trong văn bản “ôn dịch, thuốc lá ”, tác giá đã sử dụng những phương 
thức nào để tạo lập văn bản? 

A. Phương pháp thuyết minh và phương pháp lập luận. 

B. Phương pháp thuyêt minh và phương pháp tự' sự. 
c. Phương pháp miêu tả và phương pháp lập luận. 

D. Phương pháp miêu tả và phương pháp biếu cảm. 

7. Nội dung của văn bản “ôn dịch,, thuôc lá” đề cập đên vân đề nào sau 

đây? 

A. Hút thuốc lá là một thói quen r ất dễ lây lan, dễ gây nghiện. 

B. Nêu lên những tác hại mà thuốc lá gây ra nhưng không dễ kịp thời nhận 
biết. 

c. Thuốc lá gây những thiệt hại nậng nề về sức khỏe của cá nhân, cộng 
đồng và xã hội. 

D Cả A, B, c đều đúng. 


i 
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8. Trong văn bản tròn, tác giả đã sử dụng hỉnh ảnh nào để so sánh ^ởi tác 
hại đáng sỢ của thuôc lá? 

A. Hình ảnh sự xàm lược của quân giặc ngoại xâm. 

B. Hình ảnh loai chuột chuyên môn gạm nhâm, 
c. Hình ảnh của những con tằm ăn lá dâu. 

D. Hình ảnh của những đợt sóng thần hung tợn. 

9. Trong câu văn sau: “Hẳn rằng người hút thuốc lá không lăn đủng ra 
chết, không say bé bết như người uổng rưựu”, tác giả muôn nhân mạnh 
điều gì? 

A. Tác hại của thuốc lá đến đời sỏng con người là không đáng kể. 

B. So với tác hại của rượu bia, tác hại của thuốc lá rất nhỏ, không ảnh 
hưởng đến sức khỏe của con người. 

c. Người hút thuồc lá không bị say, cũng không bị chết. 

D. Tác hại của thuốc lá đến cơ thể con người chậm hơn rất nhiều so với các 
chất kích thích khác nhưng lại rất nặng nề. 

10. Hiện nay, những người bị nghiện thuốc lá có thể cai nghiện hoàn toàn 
được. Đúng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

11. Tự LUẬN 

1. Nhan đề <Ả Ôn dịch, thuốc lá ” có ý nghĩa gì? 

2. Phân tích văn bản “Ôn dịch , thuốc lá" theo bốn phần của văn bản? 

Gợi ý trả lởi: 

1. Nhan đề “Ôn dịchy thuốc lá ” 

- Thuốc lá là cách gọi tắt của tệ nghiện thuốc lá. So sánh tệ nghiện thuốc lá 
với một căn bệnh (ốn dịch) cho thây tác giả muôn nhấn mạnh điểm giống nhau 
giữa hai “loại bệnh”. Chúng cổ đặc điểm chung là dễ lây lan và gây nguy hiểm 
cho sức khỏe của con người. Nhưng từ “ôn dịch” trong văn bản không chỉ có ý 
nghĩa như một thữ bệnh lây lan mà còn là một căn bệnh nguy hiểm. 

Từ “ôn dịch” thường dùng làm tiếng chửi rủa. Việc để dấu phẩy giữa hai 
từ trong tiêu đề cho thấy tóc giả muôn tỏ thái độ căm tức, ghê tôm đốì xới thuốc 
lá. Đó là sự khinh miệt đôi với một căn bệnh đang lạn tràn trong cộng đồng xã 
hội. 

- Nếu trong tiêu đề không có dâu phẩy hoặc thay bằng một câu khác thì văn 
bản không còn giá trị biểu cảm nữa. 
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2. Phân tích văn bản “Ôn dịch , thuốc lú then bôn phần của văn bản 

Văn bản “Ôn dịch, thuôc lá” của Nguyên Khác Viện có thể được chia làm 4 
phần, nội dung của mỗi phần có the tóm tát như sau: 

Phần I: từ Dịch hạch, thổ tii ... con nặrìị.' hơn cả AIDS”. 

Tác giả đặt vấn đề, nêu tầm quan trọng và tính chất nghiêm trọng của vấn 
đề được nêu trong văn bản. 

Dựa vào kết luận của hơn năm van cồng trình nghiên cứu, tác giả đưa ra 
nhận định và xem nhữ đó là một tiên đề: Ôn dịch, thuốc lá đang đe dọa sức 
khỏe và tính mạng của loài người còn nặng hơn cả bệnh AIDS. 

Phần 2: từ Ngày trước Trần Hưng Dạo ... sức khỏe cộng đồng. 

Cách thức mà thuốc lá làm hại đến sức khỏe của con người, nó không làm 
người ta lăn đùng ra chết nên không dễ nhận biêt. Do vậy, thuốc lá là một kẻ 
thù tiềm tàng, có thể gây hại bât cứ lúc nào. 

Để cụ thể hơn, tác giả đã so sánh việc chống thuốc lá với chống giặc ngoại 
xâm. Tác giả đã mượn lời của thiên tài quân sự Trần Hưng Đạo để nói về tác 
hại của thuốc lá. Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc 
gặm nhấm như tằm ăn dâu. Dâu được ví với con người, tằm ví với khói thuốc lá, 
Tằm ăn dâu dần dần, tuy nhiên, nếu tằm ăn dâu thì có thể nhận biết ngay là đến 
đâu, nhưng tác hại của khói thuốc lá cho con người thì không thể thây được. 
Những công trình nghiên cứu đã cho thấy trong khói thuốc lá có đến 4000 loại 
hóa chất trong khói thuốc lá có thể gây bệnh hiểm nghèo. Tiếc thay nhiều người 
cảm thây sảng khoái khi nhả khói phì phèo, thậm chí còn xem đó là một biểu 
tượng cho sự sang trọng. 

Sau khi nêu tác hại ghê gớm của khói thuốc lá đối với sức khỏe của con 
người, tác giả nêu lên một thiệt hại khác đố là về mặt kinh tế và xã hội. Chẳng 
hạn, chl vì bệnh viêm phế quán, chúng iu có thể mát đi bao nhiêu ngày công lao 

động. 

Phần 3: từ Có người bảo ... mà còn nêu gương xẩu. 

Nếu trong phẫn thứ hai tác giả nêu tác hại của khói thuốc đối với bản thân 
người hút thì trong phần này tác giả lại đề cập đến tác hại đối với những người 
không hút thuốíc nhưng phải hứng chịu khói thuốc từ chung quanh.,Đây là điều 
mà không phải ai cũng biết. Để làm nổi bật điều này, tác giả đã mở đầu bằng 
lời biện minh thường gặp ở những người hút thuốc: “Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc 
tôi!”. Bằng những lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động và cả tình cảm nhiệt 
thành, tác giả đã bác bỏ luận điểm sai lầm ấy. 
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Có hai khái niệm được giới khoa học dùng phổ biến là hút thuốc lá chủ 
động và hút thuốc lá bị động. Không hút thuốc nhưng để cho khói thuốc gây tác 
hại đến bản thân gọi là hút thuốc lá bị động hoặc hút thuốc lá thụ động. 

Những người hút thuốc làm cho nhffng người chung quanh sẽ hút thuốc lá 
bị động, đó là một tấm gương xâu về mặt đạo đức. 

Phần 4: phần còrí lại. 

Trình bày cảm nghĩ và lời bình của tác giả: “Nghĩ đến mà kinh! Đã đến 
tóc mọi người phải đứng lên chông lại, ngăn ngừa nạn ôn dịch này”. Tác giả đã ị 
so sánh tình hình hút thuốc lá ở Việt Nam và các nước Âu - Mĩ. Ta nghèo hơn 
các nước Âu - Mĩ rất nhiều nhưng xài thuốc lá tương đương với các nước đó. Đó 
là điều không íhểX'hấp r<hạ fr: r>ể cbống tệ hút thuốc lá, các nước đó đã tiến hành 
những chiến, dịch, thực hiện những biện pháp ngăn ngừa quyết liệt hơn ta. Đố là 
điều thứ hai đáng để suy nghĩ. 

Sự so sánh ở phần này của văn bản vừa có tác dụng làm rõ hơn tính đứng 
đắn của những điều được thuyết minh ở các phần trên, vừa tạo đà thuận lợi, cơ 
sở vững chắc cho tác giả nêu lên lời phán xét cuôì cùng. 


Bài 14. BÀI TOÁN DÂN số 

I. TR 4 L ^HIỆM 

Đoc kĩ đoan dưới đây sáu đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
cách khoanh tròn vào chữ cài'ờ đàu môi câu trả lời đúng . 


Có người cho rằng: Bài toán dằn số àẫ được đặt ra từ thời cổ đại. Lúc đầu 
tôi khôn® tin 'Mầa ĩìày. Bởi vì vấn đề dân số kê hoạch hoá gia đinh chỉ mới được 
uặí rư vài chục năm nay. Còn nói từ thời cô đại tức là chuyện của dăm bày ngàn 
năm về trước. Dộ chênh lệch về thời gian ấy, ai mà tin được! Thếmằ nghe xong 
câu chuyện này, qua i2ỏt thoáng liên tưởng, tòi bỗng “sáng mắt ra”. 

Đó là câu chuyện từ một bài toán cổ kể về chuyện kén rể của nhà thông 
thái. Nhà thông thái nọ có một cổ sái rât đẹp. Đêri tuổi cập kê, cô gái cân 
tuyển một đấng phu quân. Rất nhiều ciK^ n S trai đên dự thi. Được làm rê nhà 
thông thái lậ điều vô cùng hấp dẫn, nhất là đo,’ y^i con cái của nhà giàu có. Nhà 
thông thái đưa ra một bàn cờ tướng gồm 64 ô. Ông yêu cầu các chàng bai thực 
hiện theo điều kiện sau: đặt một hạt thóc vào ô thứ nhất; ô thứ hai đit 2 hạt 
thóc; và các ô tiếp theo số thóc c£ thế nhân đôi. Ai đủ số từớc theo yêu cầu của 
bài toán thì sẽ là chồng Cơ gái. Ban đầu ai cũng tưởng có gì nià ikhòng đủ. 
Nhưng rồi kết cu^- ^hôríg chàng trai nào đủ thóc để lấy được cô gáo. Sô thóc 
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được tính ra theo bài toán cấp số nhân ây. nhiều đến mức có thè phú khăp be 
mặt trái đất này. Một con số kinh Khung biết chừng não. 

Bây giờ nếu ta tạm thời công nhận theo Kinh Thánh, khi khai thien lạp 
địa, trái đất này mới chỉ có hai người: mót chàng A.dam và một nàng Eva; thì 
đến năm 1995 dân số toàn thế giới lâ 5,63 tỉ người. Theo bài toán cổ kia thi loài 
người phát triển theo cấp số nhân, công bội là 2, đã đạt đến 5 thứ 30. Đó là VỚI 
điều kiện mỗi gia đình chỉ có 2 con và đã trừ đi tỉ lệ tử vong (kể cả dịch bệnh 

và chiến tranh không quá 5%). 

Trong thực tế một phụ nữ có khả năng sinh được ràt nhiều COÍ1. Theo thông 
kê cùa hội nghị Cai-rô (Ai Cáp) họp ngày 5 tháng 9 năm 1994 thì tỉ lệ sinh con 
của một phụ nữ Ấn Độ là 4,5: Nè-pan là 6.3... Tính chung toàn châu Phi là 5,8; 
phụ nữ Việt Nam là 3,7. Như vây. phân đâu để mỗi gia đình có từ một oèn hai 
con là một chỉ tiêu rất khó khăn. Với t? lệ hằng năm tăng 1,73 % như mười lăm 
năm trước và 1,57% năm 1990 thì dân số hành tinh của chúng ta năm 2015 sẽ là 
hơn 7 tỉ người. Theo bài toán cổ trên, số dân ấy đã mon men sang ô thứ 3 ỉ của 

bàn cờ. 

Đừng để cho mỗi con người trên trái đất chỉ còn diện tích một hạt thóc. 
Muôn thế phải góp phần làm cho chặng đường di đến ố thứ 64 càng dài lau hơn 

càng tốt. Đó là con đường “tồn tại hay không tồn tại" của chính loài người. 

(Theo Thái An, Báo Giáo dục và Thời dại Chù nhủi, số 28, 1995). 

1. Văn bản “Bài toán dân số” được viết theo phương thức hiểu đạt nào 


dưđi đây? 

A. Phương pháp thuyết rn.rh, lập luận kết hợp với tự sự. 

B, Phương pháp ịập ÌUẬU kết hợp với phương pháp thuyết minh, 
c. Phương pháp thuyết minh kết hợp với phương ~ 'án miêu lả 
0. Phương pháp tự sự kết hợp với phương puap miêu tả. 

2. Nọi diìog chính của văn bẻí. “Bài toán dân sô ^ đề cập đêtỉ vân đê gỉ? 

A. Sự gia tâng dân số quá nhanh là một hiểm họa cần được báo động. 

B. Hạn chế sự gia tătg dân -yC là vân đe có tính chât sống còn cúa môi 
người, mỗi quốc gia. và trén toàn thê giới. 

c. Thếgiới đang đứng trudc cơ dân số tăng đột biên. 

Đ. Cả A, B, c đều đúng. 
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3. Vân đề chủ yếu mà tác giả đặt ra cho con người trong văn bán “Bai toán 
dần sô'” là gì? 

A. Phải có hiện pháp cụ thể để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em trẽn toàn 

thế giới. * 

B. Nêu không có biện pháp hạn chế sự gia tăng dân số thì con người sẽ lùm 
hại chính mình. 

c. Phải có biện pháp để giải quyết tình trạng thất nghiệp cho người lân và 
nâng cao chất lượng cuộc sông. 

D. Sự gia tăng dân số có tầm quan trọng to lớn đến khả năng phát triển của < 
từng quốc gia, 

4. Con đường, biện pháp tốt nhâ't để hạn chế sự gia tăng dàn sô' là gì? 

A. Nhà nước có quy định bắt buộc về tỉ lệ sinh con ỏ mỗi gia đình. 

B. Giải quyết tình trạng đói nghèo, lạc hậu, mù chữ ở phụ nữ. 

c. Đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết ở phụ nữ. 

D. Nên có mức phạt để cảnh cáo những vi phạm về vân đề sinh con ở các 
gia đình. 

5. Sô'thóc dùng cho các ô của bàn cờ được tác giả liên tưởng đến: 

A. Tỉ lệ gia tăng dân số trên thế giới rất cao, đến mức báo động. 

B. Dân sô ở châu A trong những năm gần đây. 

c. Khả năng sinh con của phụ nữ trên toàn thế giới. 

D. Số lễ vật mà chàng trai phải mang đến gia đình cô gái trong lễ cưới 

6. Theo những sô' liệu minh họa trong bài viết, hãy cho biết tỉ lệ sim (COn 
của phụ nữ ở châu lục nào là lớn nhất? 

A - Châu Á; c. Châu Mỹ. 

B. Châu Âu. D. Châu Phi. 

7. Nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng dân sô'đột biến là gì? 

A. Do.yêu cầu phải đáp ứng nguồn lực lao động. 

B. Do yêu cầu phải có.cori trai để gánh vác trọng trách trong gia đình. 

C: Do khả năng sinh sản của người phụ nữ là rất lớn. 

D. Do khong có biện pháp kê hoạch hoá gia đình và khả năng hiểu biết ccủa 
phụ nữ bị hạn chế' 

8. Hậu quả nặng nề nhâ't của việc gia tăng dân sô'thê'giới là gì? 

A. Mât ổn định chính trị trên toàn cầu, tạo ra nhiều tệ nạn xã hội. 

V 
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B. Nén kinh tế thế giới bị gi.ảnn UÌ! nghiêm trong, tỉnh trạng thiêu ludng 
thực thường xuyên xảy ru. 

c. Ảnh hưởng nghiêm trọng dển vỏn dỏ ' ỉòn tại hay không tôn tại CU.I 
chính loài người. 

D. Nền giáo dục các nước thí:. p kem. ó nhiễm mỏi trưhng thường xuyên đe 
dọa cuộc sống của con người. 

9. Đọc đoạn văn sau và cho biết ý nào phán ánh đúng nội dung cua đoạn 
văn đã cho? 

“Trong thực tế, một ngươi phụ nữ có khả nâng sinh được rất nhi hi con. 

Theo thống kê của Hội nghị Cai-rô (Ai Cập) họp ngày 5/9/1994 thì tỉ lệ sinh 

con của một phụ nữ Ấn Độ là 4,5; Nê-pan là 6,3... Tính chung toàn châu Ph i 

là 5,8; Phụ nữ Việt Nam là 3,7 

A. Chỉ tiêu đặt ra cho mỗi gia đìn.h chỉ có từ một đên hai con là râĩ khó thực 
hiện dược. 

B. Phụ nữ châu Phi là những nguíừi có tỉ lệ si::h :or. rạ nhiên cao nhất trên 
thế giới. 

e. Sinh con, nuôi con là quyền Ọi tự nhiên vốn có mà thượng đế đã ban 
tặng cho mỗi người phụ nữ. 

I) Gia tăng dân số ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều vân đề của xa hội. 

10. Trong văn bản“Bài toán dân số”, tác giả sử dụng biện pháp liệt kê 
trong đoạn văn thứ tư (kể về các tí lệ sinh con của phụ nữ ở các châu lục) 

nhằm mục đích gì? 

A. Để chứng minh tính thực ứễn teủa hài toán. 

B. Để toàn thế giới dễ dàng nhận thức được tác hại nghiêm trọng của việc 

gia tăng dân số quá mức. 

c. Đưa ra những bằng chứng dể thuyết phục mọi người hãy tự mình góp 
phần làm giảm tỉ lệ sinh tự Ilh.iên. 

D. Để thông báo cụ thể về thực tiễn phát triển dân số ở các châu lục, giúp 
người đọc hình dung rõ tình hì nh gia tăng dân số của tững nước. 
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II. Tự LUẬN 

Qua văn bản “Bài toán dân số”, chúng ta có thể rúĩ ra kết luận gì về mối 
quan hệ giữa dân sô và sự phát triển xã hội? 

Gợi ý trả lời: 

Điểm nhân của văn bản “Bài toán dân số” chính là những sô" liệu theo 
thông kê của hội nghị Cai-rô (Ai Cập) họp ngày 5 tháng 9 năm 1994 đưa ra. 
Những sô diệu này cho thây tỉ lệ sinh con của phụ nữ khắp các nơi trên thế giới 
là rất lớn, phụ nữ Ấn Độ là 4,5; Nê-pan ỉà 6,3..., tính chung toàn châu Phi là 5,8ỉ 
phụ nữ Việt Nam là 3,7. Như vậy, phấn đấu để mỗi gia đình có từ một đến hai Con 
là một chỉ tiêu rất khó khăn. Với tỉ lệ hằng năm tâng 1,73 % như mười lăm năm 
t ước và L57% năm 1990 thì dân số hành tinh của chúng ta năm 2015 sẽ là hơn 7 
tc người. Một vân đề cần dược quan tâm là phụ nữ ở những nước nghèo lại có 
khả năng sinh nhiều con. Những nưức kém phát triển ở hai châu lục là châu Phi 
và châu Á lại là những nước có tốc độ gia tăng dân số nhiều nhất. Chính sự phát 
triển dân sô' ìo ạt này ảnh hưởng đến khả năng phát triển xã hội của những nước 
ầó. Sự nùng nổ dân sô" luôn đi kèm với nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế kém phát 
tệểa, văn hóa, giáo dục không đưực cải thiện... Ngược lại, khi kinh tế, xã hội, 
vềĩì hóa, giáo dục không được nâng cao thì thì không thể không chế được tình 
tíạng gia tăng dân số. Hai mặt trên có liêu quan với nhau và tác động trực tiếp 
tóp nhau, ỗ những nước có nền kinh tế phát triển cao như Nhật, Đức, Mĩ... tỉ lệ 
sinh eỏa họ rất thếp; trong khi đó những nước nghèo đói nhát lại có tỉ lệ sinh cao 
nhắt. 

Từ thực trạng trên, muốn giải quyết vân nạn bùng nổ dân số cẫn phải cải 
thiện trước tiên về kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, vãn hóa... cần có sự trợ giúp 
cỏà các nước ph ít triển trong sự nghiệp ngản chặn sự gia tăng dân số quá mức. 

Bài 15* VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TẤC 
I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghểiM hằng 
cách khoanh tròn vàc chữ cái ở đấu mỗi câu ĩ rả lời đúng. 

vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu, 

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù. 

Đã khách không nhà trong bốn biển, 

Lại người có tội giữa năm châu. 

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, 
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Mỡ miệng cười tin a, ộc oan thù. 

Thân ấy vẫn còn, con sự nghiệp, 

Bao nhiêư nguy hiểm SC.1 gì dâu. 

(Phan Bội Châu, trong 7hơ vân yêu nưâi va cách rnụnịị dầu ííiè kỉ XX, 

NXB Vãn học. Hà Nội, 1976). 

1. Nội dung chính trong các tác phẩin của Phan Bội Châu đề cập đến những 
vấn đề gì? 

A. Thể hiện lòng yêu nước, yêh thiương dân tha thiết của tác giả trước cảnh 
nước mất nhà tan. 

B. Thể hiện khát vọng độc lập, cự do, mong muôn đất nước giàu mạnh. 

c. Thể hiện ý chí kiên cường, hât khuất, chiên đấu bền bỉ cho sự nghiệp 
cách mạng. 

D Cả A, B, c đều đúng. 

2. Bài íhơ “Vào nhà ngục Quảng Đong cảm tác” của Phan Bội Châu được 
viết hằng: 

A. Cíiữ Quốc n^ữ. c. Chữ Nỏm. 

B. Chữ Hán. D. Chữ Nôm v.t chu' Hán. 

3. Bài thơ fc Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” nằm trong tập thơ nào 
của phan Bội Châu? 

A. Hải ngoại, huyết thư viết bằng c hữ Hán. 

B. Sào nam thi tập viết bằng chữ Hán và chữ Nôm. 
c. Ngục trung thư viết bằng chiĩ H án. 

D. Trừng quang tâm sử viết bằng chữ Hán. 

4. Bài thơ “Vào nhà ngục Quẳng Đống câm tác” dược sáng tác trong hoàn 
cảnh nồo? 

A. Khi tác giả gặp gỡ Phau Châu Trinh và tranh luận về con đường cứu 
nước. 

B. Khi tác giả chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc rim đường cứu nước. 

c. Vào đẩu năm 1914 khi tác giả bị bọn quân phiệt tỉnh Quảng Đòng bắt 
giam vào ngục. 

D. Khi tác giả lãnh đạo cu >c kháng chiến của nhân dân đánh vào nhà ngục 
Quảng Đông. 
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5. Nội dung của bài thơ “Vào nhà ngục Quang Đông cảm tác ” là gì? 

A. Thể hiện phong thái ung dung, khí phách kiên cường, bất khuât trước 
cảnh tù ngục khốc liệt của nhà thơ. 

B. Thể hiện nỗi buồn bã, cỏ đơn của tác giả trong những ngày bị giam cầm 
trong ngục. 

c. Thể hiện nỗi đau về thể xác và tinh thần khi bftra khảo, gông cùm. 

D. Thể hiện ý chí không khuá"t phục trước sức mạnh của kẻ thù. 

6. Bài thơ u Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” được viêt theo thể thơ 

nào? I 

A. Thất ngôn tứ tuyệt. c. Song thât lục bát. 

B. Thất ngôn bát củ Đường luật. D. Thể thơ tám chữ. 

7. Ba chữ “Bồ kinh tế” trong câu thơ Bủa tay ôm chặt bồ kinh tê có ỷ nghĩa 
gì? 

A. Là đụng cụ đựng thóc gạo thời xưa. 

B. Là ám chỉ sự nghiệp cách mạng lâu dài và vĩ đại. 

c. Là nói lên ước mơ giải phóng đât nước, giải phóng dân tộc ra khiỏi cuộc 
đời nô lệ. 

D. Ba từ này lây từ chữ “kinh tế bang thế” có nghĩa là trị nước cứt đỉời. Đây 
là một hoài bão lớn lao của những anh hùng hào kiệt. 

8. Bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” được viết với một giọng 
điệu như thế nào? 

A. Bi ai, sầu thảm, buồn thê lương. 

B. Giọng điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, 
c. Giọng điệu hùng hồn, mạnh mẽ. 

D. Giọng điệu êm đềm, thánh thót, du dương. 

9. Ý nào sau đây thi hiện đúng nhâ't về nội dung hai câu thơ “Vỉnt là hào 
kiệt, vẫn phong IƯU - Chạy mỏi chần thì hãy ở tù ”? 

A. Thể hiện thái độ sợ sệt, mệt mỏi, chán nản cửa tác giả. 

B. Thể hiện niềm tự hào cao độ về những hành động chính nghĩa rmà mình 
đã làm cho đất nước. 

c. Thể hiện thái* độ coi thường mọi hiểm nguy và tinh thần nnyết tâm 
không hề nao núng, sờn lòng của tác giả trước khó khăn. 

D. Thể hiện thái độ hài hước của tác giả khi mình bị bắt giam. 
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0. Phan Bội châu là lẫnh tụ của 

A. Việt Nam cách mạng Dana. 

B. Việt Nam thanh niên cách mang dồng chí hụi. 

c. Târ Việt cách mạng Đang 

D. Phcng trào Đông Du đưa học sình ra 1 ước ngoài học tạp. 

I. Tự LUẬN 

y hân tích tài thơ “Vào nhà ngục Quảng r)ông rám tác" ( ùa Phun Bội Châu. 

ìợi ý làm tài: 

Bài nơ “Vào nhà ngục Quang Đong cam UÍL " của Phan Bội Châu đưực 
'iết theo thể thơ thất ngốn bất cú. giong thơ manh mè hào hì: no Phan Bội Châu 
hết bài thơ này khi đang bị bát giam trong ngục với những cực hình mà chính 
ịuyền thực dân áp dụng: cố đeo gòng. chan tay bị xiềng xích, cảnh ngộ éo le 
lày càng làm tăng cốt cách và khí phách anh hùng của Phan Bội Châu trong bài 
hơ “Vào nhà ngục Quảng Đỏng Cam lái * 

Bôn phần trong bài thơ chia theo Ikết cấu: dề, thực, luận., kết. Tác giả nói 
tến chết vả sông trong phần đề. Câu phá đề bộc lộ mòt tâm thế coi cái chết nhẹ 
ựa lông hống, sẩn sàng chấp nhận m ọi hy sinh: Nến chết xong đi thế cũng hay . 
dâu thừa dề tác giả lại nói đên yêu tò sông: Còn ỉa. lại lạt tinh cho mày! Mày ở 
lây chính à thực dân Pháp, bè lù vua quan bấn nước, là bọn tay sai Long Tê 
^uang... Tính là tính sổ, là trả thù cái tộ i ác mà mày gây ra cho dân tộc ta. Bao 
ihiêu căm hận của tác giả đã dồn vào chữ mày trong câu. Hai củu đề trong bài 
hơ đề cập đến hai thái cực trái ngtíỢc nhau, tác gia sẩn sàng chết vì biết đó là 
hết vinh; nhưng còn một điều mà tác gii phải sống, đó là sổng, để tính với quân 
hù. 

Hai câu thực đăng đối, tác giả sứ dlimg hình tượng tương trưng, biểu lộ một 
liềm tin sang chói. Người anh hùng chán chính không thể chết trong ngục tù. 
don đường cách mạng (ruổi gió mây) vẫn còn ờ phía tru ; (íc nêm không có kẻ thù 
lào có thể ngăn cản được. Ngổn ngữ thai vừa đối xứng, vừa tutơng phản đầy ấn 
ương. Hai chữ đâu có và há không đốỉi nhau, phủ định vù khẳng định một sự 
Ìghiệp chính nghĩa cao cả: 

Trời (lâu có ngục chôn thần thánh, 

Đất há kháng đường ruối giỏ mây. 

Tác giả khẳng định niềm tin của mình vào sự nghiệp cách mạng của mình, 
lá không c5 con đường cho tác giả cống hiến bản thân mình. 
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Phần luận thể hiện một cốt cách anh hùng của người chiến sĩ vĩ đại, một 
chí lớn vượt qua mọi thử thách, không lùi bước trước mọi nguy hiểm để hướng 
tới sự nghiệp tát cạn bể Đông, mở quang ngàn Bắc. Phan Bội Châu đã từng kêu 
gọi đồng chí, đồng hào đoàn kết đứng lên chiến đấu bằng gươm giáo, bằng 
xương máu, bằng thơ ca: thiết chiến, thiệt chiến, huyết chiến để già-nh lại tự do. 
Chèo tấc lưỡi, vẫy đôi tay là hình ảnh hoán dụ đầy ý nghĩa. Hình ảnih trơi, đât ỏ 
phần thực cùng với bể Đông, ngàn Bắc đã mở ra một không gian bao la. kì vĩ; 
đó cũng là tầm vóc lớn lao của người'anh hùng cách mạng gan không núng, chí 

không mòn: * 

Tát cạn hể Đông chèo tấc lưởi 

Mở quang ngàn Bắc vẫy đôi tay. 

Hai câu kết là lời động viên, kêu gọi chiến đấu. Sự nghiệp cách mạng giải 
phong dân tộc là to lớn, là ngàn thu chứ không phải là ngày một ngày hai. Chc 
nên phải gắng sức, phải biết xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ như tác giả từng nói 
trong Bàtca chúc Tết thanh niên. Đó cũng chính là lời động viên chính tác giằ 
trong hoàn cảnh éo le này: 

Anh em ai nấy xin thêm gắng, 

Còng nghiệp ngàn thu há một ngày. 

Ngôn ngữ câu thơ khoa trương, hình ảnh tượng trưng, hài hòa và cân xứng 
giọng thơ hào hùng là vẻ đẹp của bài thơ. Đây là bài ca yêu nước, 1& ý chi quye 
tâm của tác giả thể hiện khí phách hiên ngang, bất khuất của người chiến s 

cách mạng trong cảnh tù đày. 

* 

Bùi 16. ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằn, 
cách khoanh tròn vào chữ cài ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 

Lừng lẫy ỉàm cho lở núi non. 

Xách búa đánh tan năm bảy đống, 

Ra tay đập bể mây trăm hòn. 

Tháng ngày bao quản thân sánh sỏi, 

Mưa nắng càn? bền dạ sắt son. 

Những kẻ vá 1 rờ; khi lơ bước. 
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Gian nan chã k.ể việx con con! 

íPhara Châu Trinh. Dâp đá à Cùn Lân). 

1. Tát phẩm nào sau đây không phải là (Ciía Phan Châu Trinh? 

A. Ngục trung thư. c. Giai nhân kì ngộ. 

B. Tầy Hồ thi tập. D, Tỉnh quốc hồn ca. 

2. Đặc điểm chính trong văn chín h luận của Phan Châu Trinh là gì? 

A. Thấm đượm tinh thần nghĩa hiệp và nho nhã của những Nho sĩ trong thời 
phong kiến. 

B. Giàu tính hùng biện, đanh thiép, thâm đượm tinh thần yêu nước, 
c. Toẳtỉỗn vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên hùmg vĩ. 

D. Ca ngợi tinh thần trung quân ái quốc của người dân Việt Nam. 

3. Bài thơ “Đập đá ỏf Côn Lỏn" được Phan Châu Trinh sáng tác trong 
hoàn cảnh nào? 

A. Viết vào năm 1908, khi Pham Chầu Trinh đi ngao dư ở Côn Lon. 

B. Viết vào năm 1908, khi phonig trào chống thuế Trưng Kì diễn ra. 

c. Viết vào năm 1908, khi Phan Châu Trinh bị bắt giam tại Côn Đảo và 
phải tham gia lao động khổ sai. 

D. Khi Phan Châu Trinh tham gia thuyết giảng kêu gọi duy tân đất nước. 

4. Chủ đề của bài thơ “Đập đá ở Cân Lỏn ” nói lên diều gì? 

A. Miêu tả lại cảnh đập đá ở Côin Lòn. 

B. Dựng lại hình ảnh lao động khổ sai của các chiến sĩ cách mạng khi bị 
giặc bắt. 

c. Đễ cao công lao của các chiến sĩ cách mạng trong cuộc đâu tranh chống 
quân xâm lược. 

D. Thể hiện ý chí kiên cường bất khuất, khí phách hiên ngang, lòng trung 
thành sắt son của người chiến sĩ cách mạng. 

5. Trong bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”, biện pháp tu tùr nào đã được tác 
giả Prian Châu Trinh sử dụng chủ yếu? 

A. Hoán dụ và nhân hóa. 

B. Nhân hóa và ẩn dụ. 

c. Khoa trương, cường điệu hóa. 

D. So sánh và ẩn dụ. 

6. Cảm xúc nổi bậí trong bài thơ “Đập đá ở Côn Lồn ” là gì? 

A. Cảm xúc lãng mạn hào hùng của giả 
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B. Lòng cam thù giặc sau sắc của các chiên sĩ cách mạng, 
c. Cảm xúc rung động trước cảnh đẹp cùa quê hương. 

D. Tình yêu quê hường, đất nước và sự thông cảm với những người dân b 
đô hộ. 

7. Hai câu thơ: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn 
Lừng lẫy làm cho lở núi non. 

Nói lên điều gì? 

A. Vẻ sừng sững, hiên ngang của đảo Côn Lôn trước biển rộng. 

B. Khát vọng dâng hiến cho đời của đấng nam nhi khi sống trong trời đất. 
c. Coi thường những thử thách của thiên nhiên, rộng hơn là những th 

thách của cuộc sống. 

D. Cả A, B và c đều đúng, 

8. Tác giả sử dụng một hình ảnh rât độc đáo trong bài thơ, đó là “đá ’ 
Theo em, hình ảnh đá tượng trưng cho điều gì? 

A. Hình ảnh của thiên nhiên gắn liền với cuộc sống của con ngựời. 

B. Những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống mà con người phải vượt qua. 
c. Bọn thực dân Pháp đang đô hộ nước ta. 

D. Lòng hận thù sâu sắc của các chiến sĩ cách mạng đối với bọn thực dâ 
xâm lược. 

9. Trong bôn câu thơ: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, 

Lừng lẫy làm chơ lở núi non. 

Xách búa đánh tan năm bảy đống, 

Ra tay đập bể mấy trăm hờn. 

tác giả đã sử dụng phương thức biểu đíjt nào? 

A. Tự sự và miêu tả. c. Tự sự và biểu cảm. 

B. Miêu tả và thuyết minh. D. Biểu cảm và thuyết minh. 

10. Người chiến sĩ cách mạng được khắc họa trong bài thơ “Dập đá ở Cổ 
Lôn” có những vê đẹp nào? 

A. Tư thế hiên ngang, lẫm liệt. 

B. Tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục trước mọi khó khăn, 
c. Luôn giữ vững niềm tin và ý chí cách mạng. 

D. Cả ba đều đúng. 


78 



II. Tự LUẬN 

/. Hình tượng người chiến sĩ ye:t nước vào đầu thế kỷ XX được thể hiện như 
thế nào trong hai hài thơ “ Vào nhà ngục Quảng bòng cảm tác” của Phan Bội 
Châu và “Dập đá ở Côn Lân " của Phan Châu Trình? 

k. Phân tích bài thơ “Dập dứ () Côn Lân " c lìa Phan Châu Trinh. 

Gợi ý trả lời: 

l. Hình tượng người chiến sĩ yêu nước vào đầu thế kỷ XX đưực thể 
hiện trong hai bài thư “Vào nhà ngục Quang Đông cám tác” của Phan Bội 
Châu và “Đập đá ở Côn Lôn” ciia Phan Châu Trinh 

Văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX có những bước phát triển mới với những 
hoạt động sôi nổi phong phú. Tiên phong trong; phong trào văn học thời kì này là 
các nhà Nho ycu nước tham gia phong trào cách mạng. Những tác phẩm của ho 
đa the htẹn tinh than yêu nươc sau săc. ý chí đáu tranh để giải phóng dàn tộc. 
phát triển đât nươc. Tác phàm của họ còn khắc họa hình tượng người chiến sĩ 
yêu nước trong hoàn cảnh tù đày gian khổ nhưng vẫn hiên ngang, giữ vừng ý chí 
kiên định với khí phách hào hùng. Tiêu biểu trong số đó là hài thơ “Vào nhà 

ngục Quãng Dông cảm tác ” của Phan Bội Châu và hài thơ “Dập đá ở Côn Lân" 
của Phun Châu Trinh. 

Hai tác phẩm trên đã khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ dù lâm vào 
cảnh tù dày vẫn với tư thế hiên ngang, giữ vững khí phách của người chiến sĩ 
cách mạng, làm nên một phong thái ung dung giữa muôn trùng khó khăn của 
Cuộc sổng. Giọng thơ trong hai hài thơ này thể hiện sự coi thường khó khăn gian 
khổ phu lẫn chút tự hào: 

vẫn là hào kiệt văn phong lưu 
( 7?ạ\ mỗi chân tliì lụĨỊỊe <1 ỉ (ị. 

(Phan Bội Châu) 

Chỉ có một ý chí kiên định, một bản lĩnh vững vàng thì mới dám coi 
thường gian khô nơi chốn tù đày, coi ở tù như một chuyện bình thường, là chốn 
trú ngụ khi đường đời mệt mỏi. Từ suy nghĩ ấy đã toát lên tư thếcủa người chiến 
sĩ cách mạng, họ không bị phụ thuộc mà vẫn làfn chủ bản thân mình, sự nghiệp 
cách mạng vãn được họ theo đuổi cho dù có trắc trở, gian truân. Coi những thử 
thách của nhà tù là cơ hội cho ngươi chiến sĩ rèn luyện bản thân, biến nhà tù 
thành nơi học tập, thể hiện khí phách của người làm trai: 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lân 
Lừng lẫy làm cho lở núi non. 
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Xách búa đánh tan nơm bảy đống, 

Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

(Phan Châu Trinh) 

Người tù thể hiện tư thế oai hùng, hiên ngang. Hành động đập đá biêu 
hiện sức mạnh và khí thế của con người. Đó là hình ảnh bk u tượng cho việc phá 
tan xiềng xích nô lệ của kẻ tì? thể hiện ý chí quyết tâm vì độc lập tự do của đât 

nước. . 

Chí khí lớn lao, hằnh động dũng mãnh nên không ngai gì khó khăn, không 
kể đến tấm thân phong trần. Dù có bị vùi dập chốn lao tù họ vẫn một lòng kiêil 

trung với lí tưởng cách mạng: 

Tháng ngày bao quản thăn sành SOI, 

Mưa nắng càng bền dợ sắt son. 

(Phan Châu Trinh) 

Khí phách hào hùng, tư thế hiên ngang và ý chí kiên định của hai nhà cáct 
mạng họ Phan xứng đáng tiêu biểu cho hình tượng người chiến sĩ cách mạựi 
đầu thế kỉ XX. Yêu nước, bất khuất khi còn được tự do là điều thường gặi 
nhưng khi rơi vào tay giặc vẫn thể hiện bản chất ây thì đáng khâm phục và ti 
hào. Truyền thống dân tộc ta đã góp phần tôi luyện thêm tinh thần sắt đá khôiiị 
chỉ của hai nhà thơ họ Phan mà còn biết bao nhiêu người khác nữa. 

2. Phân tích bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn ” của Phan Châu Trinh 
Tương tự như bài Vào nhà ngục Quảng Đông cảm túc của Phan Bội Châu 
bài thơ Đập đá ở Côn hôn của Phan Châu Trinh được viết theo thể thơ thất ngôi 
bát cú. Bài thơ đã thể hiện khí phách hiên ngang bất khuất của người chiên s 

cách mạng trong chốn tù đày. 

Nhan đề bài thơ gợi lên cảnh lao động khổ sai của tác giả và các chiến í 
yêu nước bị thực dân Pháp bắt giam và đày đọa ỏ Côn Đảo. Sau sự kiện chôn 
thuế ở Trung Kì, năm 1908, Phan Châu Trinh và một số chiến sĩ bị thực dâ 
Pháp bắt giam và đày ra Côn Đảo với ấn khổ sai chung thân. 

Làm trai đứng giữa đất Côn Lỏn, 

Lừng lẫy làm cho lở núi non. 

Xách búa đánh tan năm bảy đổng, 

Ra tay đập bể mấy trăm hòn. 

Bốn câu thơ đầu vừa tả thực cảnh đập đá, vừa biểu lộ một tâm thế mọt 
chí. Chí nam nhi, chí làm trai coi việc đứng giữa đất Côn Lên, bị tù đày khô 5. 
la mot thách thức ĩìhuhg không phải là thấp hèn mà là lẫy lừng, không những tl 
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còn /cv ì ừng /ùm cho /à núi non . Hai í ừ' (í: ừ! g giữa hiểu thị một tư thế hiên ngang, 
bât khuât trươc quân thù. Câu ỉ hơ thứ hai thế hiện chi khí kién cương trước cảnh 
đày đọa cua quân thù. Cấc dọng từ chính ì 7/7, ílậị/ hê vừa tả thực sức mạnh đập 
đá, vừa thế hiện một quyết tâm. một y chỉ căm í hù giặc. Đỏ là quyết tâm phá 
tan canh ngục tù;'lật đô ách thòng trị của hon thực dán tàn bạo. Câu thứ ba và 
thứ tư dôi nhau làm cho lời thơ thơm mạnh mẽ. Cấc sô từ trong câu đã tạo nên vẻ 
đa nghĩa cho bài thơ: 

Xách búa đánh tan /lủm hủy đong, 

Ra ĩav đập bê mấy trăm hòn. 

Hai cau nam và sáu dối nhau rất chỉnh. Tấc giả lấy thời gian bị giam cầm 
(tháng ngày) đối với gian truân, tliỉr thách (mưa nắng ); lấy thân dày dạn phong 
trần (thăn sành sỏi) đối với tinh thẩn sắt thép (dạ sắt son). Nghệ thuật đối làm 
hiện lên hình ảnh người chiến sĩ cách mạng có tâm hỗn và khí phách cao đẹp. 
Thân sanh sỏi và dạ sắt son là hai hình ánh ẩn dụ thể hiện một cách hàm súc và 
hình tưựng phẩm chất cao quý của tác gia: 

Thúng ngày bao quản thân sanh sỏi, 

Mưa nắng càng hền dạ sắt son. 

Những kẻ vá trời khi lỡ bước, 

Gian nan chi kê việc con con! 

Các từ bao quản và chỉ sờn biểu thị một thái độ chấp nhận đương đầu với 
khó khan thử thách, thái độ thách thức với cánh ngục tù của quân thù. Hai câu 
kết thể hiện bản lĩnh phi thường của những người có chí lớn, mưu đồ đại sự (vá 
trời) mà không thành (lỡ bước). Hình ảnh những anh hùng thất thế mà vẫn hiên 
ngang đã được khắc họa một cách thú vị. Chuyện tù đày được xem là con con , 
không đáng kể. Hai câu cuôi toát lên một phong thái ung dung tự tại, rất ngạo 
nghễ của người chí sĩ yêu nước: 

Những kể vá ĩ rời khi lỡ bước, 

Gian nan chi kế việc con con! 

Đập đá ở Côn Lân là bài thơ liêu biểu cho thơ ca viêt trong ngục tù của 
các chiên sĩ yếu nước đầu thê kỷ XX. Bài thơ cổ giọng điệu đĩnh đạc, hào hùng; 
ngôn ngữ hàm súc, vừa bình dị, vừa cổ kính sang trọng. Tác giẳ đã lây thơ để 
giãi bày cái tâm, cái chí của mình, sẩn sàng xả thân để cứu nước, sắt son thuỷ 
chung với sự nghiệp mfu nước, bât khuát hiên ngang trước cảnh tù đày đó chính 
la cai tam, C‘Í 1 Ci;í C'ih ị 0 . n Châu Trinh thê hiện qua bài thơ Đập đá ở Côn Lôn. 
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Bài 17. MUỐN LÀM THANG CUỘI 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đăv san đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm băng 
cách khoanh tròn vào chữ cúi ở dơ ú mỗi cà Lí trư lời đúng. 

Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi! 

Trần thế nay em chấn nứa rồi, 

Cung quế đã ai ngồi đỏ chửa? ^ 

Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 

CÓ bầu có bạn can chi tủi, 

Cùng giổ cùng mây thế mơi vui. 

Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám, 

Tựa nhau trông-xuống thê gian cười. 

(Tản Đa. Thơ Tan Dù. NXB Văn học. Hả Nội; 1982). 

1. Bài thư “Muôn làm thằng Cuội” nam trong tập thơ nào eiía Tảfi E)à? 

A. Khối tình con I. xuất bản năm 1917. 

B. Khối tình con 11. xuất bán năm 1917. 

c. Thể non nước , Tiểu thuyêt viêt' năm 1920. 

D. Giấc mộng lớn, Tự truyện viết năm 1932. 

2. Ý nào sau đây nới đúng về vị trí thư ctía Tản Đà trong toàn bộ iêỉVi trình 
của thi ca Việt Nam? 

A. - Thơ Tản Đù là thơ cổ điển trong nền thi ca Việt Nam. 

# 

B. Thơ Tản Đà là sự khởi đầu của dòng thơ cách mạng năm 1945. 

c. Thơ Tản Đà là gạch nối giữa hai nền thư cồ điển và nền thơ hun (đại. 

D. Thư Tản Đà đặt nền móng cho sự xuất hiện của dòng thơ mới Hệtn đại. 

3. Bài thơ “Muốn làm thằng Cuội” được viết theo thể thơ nào? 

A. Thể thơ tứ tuyệt. c. Thể thơ tự do. 

B. Thể thơ thất ngôn bát cú. D. Thể thơ bảy chữ. 

4. Nội dung chính của bài thơ “Muôn làm thằng Cuội ” là gì? 

A. Ước mơ được lên cung trăng để làm bạn với chị Hằng và chó Cuộỳi. 

B. Cuộc sông thanh thản, an nhàn, hạnh phúc của tác giả trong :utộc sông 
đời thường. 

c. Lòng yêu đời, yêu người của tác giả. 

D. Tâm sự buồn chán của nhà thơ trước cảnh thực tại tầm thườrg, xấu xa, 
muôn thoát li bằng mộng tưởng lên cung trăng bầu bạn với chịHằằng. 


82 


5. Tản Đà là nhà thơ lỗi lạc, nỏi ịịẽni» Iren thi đàn thơ Việt Nam vào những 
thập niên hai mươi của thế ki XX. Búng hay sai? 

A. Đúng. B. Sai. 

6. Nhận định nào sau đây nói không chính xấc vổ nghệ thuật đưỢe sử dụng 
trong bài thơ “Muôn làm thằng Cuội”? 

A. Thể thơ Đường luật được tác giá tuan thú một cách nghiêm ngặt nên có 
những câu thơ còn gò bỏ. công thức, chưa thoát hết ý. 

B. Cảm xúc mãnh liệt, lối thơ phóng tííng vừa hay bổng vừa sâu sắc. 

c. Sử dụng yêu tô tương tương phong phú, tạo nên sự hoà quyện giữa yếu 
tố hiện thực với yếu tố hư ao. 

I). Ngôn ngữ thơ trong sang, gần gùi. giàu sức hiểu cảm, gây thích thú cho 
người đọc. 

7. Ý nào sau đây bộc lộ đúng tâm trạng của tác giá trong hai câu thơ “Đêm 
trăng buồn lắm chị Hằng ơi! Trần thế em nay chán nửa rồi ”? 

A. Tâm trạng buồn rầu vì đường công danh sự nghiệp không thành. 

B. Tâm trạng buồn rầu vì cánh trần thế đầy rẫy những xâu xa. 

c. Tâm trạng buồn rầu vì cảnh nghèo túng, đói khổ của con người ở chôn 
trần gian. 

D. Tâm trạng buồn rầu vì tác giả không làm được gì để giúp đỡ gia đình. 

8. Nhận định nào sau đây bộc lộ đúng bán châ't tiếng cười của tác giả được 
thế hiện ở câu thư C1IÔÌ của bài? 

A. Tiếng cười thoả mãn vì dã đạt được ước mơ thoát li khỏi chốn hồng trần 
bụi bặm, đầy rẫy sự bất công. 

B. Tiếng cười mỉa mai, khinh hỉ chốn trần giun giờ chỉ là một nơi hoàn toàn 
nhỏ bé. 

c. liêng cười mãn nguyện vì cuôi cùng ước rnứ được gặp chị Hằng, chú 
Cuội ở cung trăng giờ đã thành hiện thực. 

D. Cả A và B. 

9. Trong bài thơ, tác giả the hiện rõ tính lách Ngông” của một con người 
phóng khoáng, lãng mạn. “Ngông" ở đây có nghĩa là: 

A. Ngông' là làm những việc trái với lẽ thường, khác biệt với mọi người. 

B. “Ngông" là làm những việc hựp với lẽ thường, hợp với cuộc sông của 
con người. 
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c. “Ngông” là làm những việc trọng đại, to lớn, ảnh hưởng đến nhiều người 
và toàn xã hội. 

D. “Ngông” là làm những việc ngu ngốic, gàn dở, đáng bị xã hội lên án. 

10. Nội dung chính ở hai câu thơ cuôì trong bài thơ là gì? 

A. Cho người đọc thấy được tính cách phóng khoáng, đa tình của nhà thơ. 

B. Sự bay bổng và cảm giác lãng mạn khi tác giả cảm nhận về cuộc sông, 
c. Ước mơ được thoát li khỏi cuộc sống trần thế đã trở thành hiện thực. 

D. Nói lên ước mơ của tác giả về cuộc sông trong tương lai. 

11. Tự LUẬN 

Phân tích cái “ngông" của Tản Đà trong hài thơ “Muốn làm thằng Cuội . 

Gợi ý trả lời: 

“Ngông” có nghĩa là thái độ và hành động khác với bình thường và những 
người chung quanh. Trong văn chương, cái "ngòng” thường biểu hiện bản lình 
của con người có cá tính mạnh mẽ, không chịu khép mình trong khuôn khổ chật 
hẹp của lề thói thông thường, đôi khi là tầm thường tiong xã hội. 

Cái ngông của Tẳn Đà trong bài thơ Muốn làm thằng Cuội thể hiện qua ý 
muôn lên cung trăng bầu bạn với chị Hằng ở câu thơ thăm dò; 

Cung quế đã ai ngồi đó chửa? 

Sau đó là một ỉừi cầu xin; 

Cành đa xin chị nhắc lên chơi. 

Hai câu thơ vừa thăm dò vừa cầu khẩn của tác giả thể hiện sự cô đơn, 
không bầu bạn ở chốn trần gian của tác giả. Lên cung trăng, tác giả sẽ không 
còn cô đơn, buồn tủi mà có bầu có bạn, cùng thả hồn theo gió theo mày. Với 
Tản Đà lên cung trăng không phải làm một sự chạy trốn, thoát li với trần thế. Đi 
vào cõi mộng, nhà thơ vẫn mang theo bản tính đa tình vá tâm hồn thơ của mình. 
Đặc biệt, cái “ngông của nhà thơ vẫn còn đó, để rồi mỗi năm cứ rằm tháng tám, 
tựa nhau trông xuống thế gian chơi. Đó là cảm hứng lãng mạn đậm nét ngông 
của Tản Đà. 

Bài 18. HAI CHỮ NƯỚC NHÀ 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
• • * 

cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm, 
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Cõi giời Nam giỏ tham đìii hiu. 

Bôn bề hổ thét diin kêu, 

Đoái nom phong cánh như khêu bai b nh. 

Hạt máu n 6 n £ t h â n q u anh h ồ n n I. tô ọ. 

Chút thân tàn lán hơ('fc cặm khơi. 

Trông con tẩm tà chau r c 

Con ơi, con nhớ lay lời cha khuyên. 

Giỏng Hồng Lạc h( ang liên đà định. 

Mây ngàn năm suy thinh đổi thay 

Giời Nam riêng một cỗi nà V 

• * 

Anh hùng hiệp nữ x:ía liav kém 21! 

Than vận nước gặp khi hiên đổi. 

Để quân Minh thưa hội xâm iăng. 

Bôn phương khói lửa tưng bừng, 

Xiết bao thảm họa xương rừng máu sông! 
Nơi đô thị thảnh tung quách vai 
Chôn nhân gian bỏ vợ lìa con. 

Làm cho xiéu tán hao mòn, 

Lạ gì khác giỏng dề còn thương đau 
Thảm vong quôc kể sao xiết kể, 

T"ông cơ đề nhường xé tâm can, 

Ngậm ngùi đất khóc giời than, 

Thương râm nòi giống lầm than nồi này! 
Khói Nùng Lĩnh nhưxáy khối uất, 

sỏng hồĩ.g gian nhương vật cơn sau 
Con Om! càng nỏ ị càng đau, 

Lay ai tê độ đan sau đó mà • 

Cha xót phân tuổi già sức yếu, 

Lỡ sa co' đồ T chiu bó rav, 

Thân iưum bsm ạuâ.ĩi Ong láy, 

Giang S 0 D gánh ",‘ac c au này cậy con. 

Con nên nỉ:ớ U) ĩỏng Khi trước 
Đã từng phen Vi nước gian lao, 



Bắc Nam bò' cỏi phân mao, 

Ngọn cờ độc lập máu đào còn day... 

(Trần Tuấn Khải, Tho’văn Á Num Trần Tuấn Khui . NXB Văn học, Hà Nội, 1984), 

1. Bài thơ 44 Hai chữ nước nhà” nằm trong tập thơ nào của Trần Tuấn 
Khải? 

A. Duyên nợ phù sinh I - năm 1921. 

B. Duyên nợ phù sình 11 - năm 1923. 
c. Bút quan hoài I - năm 1924 . 

D. Với sơn hà I, II - năm 1936 vù 1949. • 4 

2. Những bài thơ của Trần Tuấn Khải được truyền tụng rộng rãi vào 
những năm 20 của thế kỉ XX nổi tiếng nhât là thê loại nào? 

A. Các thể loại cổ truyền của dân tộc như thể lục bát, song thất lục bát. 

B. Thể loại thơ tự do và những bài thơ mới. 
c. Thể loại thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 

D. Thể loại những vở kịch thơ. 

3. Bài thơ “Hại chữ nước nhà ” đưực tác giả sáng tác dựa vào sự kiện lịch 
sử nào? 

A. Ngô Quyền đánh tháng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. 

B. Quân Nguyên Mỏng xám lược nước ta. 

c. Quân- Minh xâm lưực nước ta, cha Nguyễn Trải bị giặc bát đem sang 
Trung Quốc. 

D. Sự kiện “Lệ Chi Viên"- gia đình Nguyễn Trai bị tru di tam tộc. 

4. Bài thư “Hai chữ nưổc nhà ” đưực sáng tác theo thể thư nào? 

A. Thất ngôn bát cú. c. Tứ tuyệt. 

B. Song thất lục bát. D. Tự do. 

5. Vì sao Trần Tuân Khải lại chọn câu chuyện của cha con Nguyễn Trãi 
để gửi gắm tâm sự của mình mà không chọn một câu chuyện nào khác? 

A. Vì cả Trần Tuân Khải và Nguyễn Trãi đều là nhà thư nên có sự đồng 
điệu về tâm hồn. 

B. Vì nhà thơ thật sự cám dộng sâu sắc trước tình cha con sau nạng. 

c. Vì nhà thơ muôn tìm một nhân-vật có cùng cánh ngộ dể dẻ dàng giai lày 
tâm sự trong cảnh nước mít nhà tan. 

D. Vì đây là một sự kiện lịch sử có vai trò quan trọng trong tiên trình lịch sử 
Việt Nam. 
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6. Trong bài thơ, tác giá đã ím/Ợrì lơi nia Nguyền /7/7 Khanh dặn dò Nguyên 
Trãi (lể gứi gắm tâm sự gì cùa tmnh? 

À. Tam sự yêu nước, xót AU iri.ídc canh nước mui nhà tan, cuộc sông nhân 
dân cơ cực và quyết tâm vung Ịậy dán lì dudi quan xâm lược. 

B. Tam sự đồng cảm trước sự n ất mát của Nguyễn Trãi, 
c. Tăm trạng đau lòng trước cuộc chia li đầy nước mắt của cha con Nguyễn 
Phi Khanh - Nguyễn Trài. 

D. Lòng căm thù sáu sác bọn giặc phương Bắc xâm lưực, gây bao cảnh tang 
thương. 

7. Câu chuyện lịch sử đưực tác giá niơựn để tái hiện trong bài thơ “Hai 
chữ nước nhà ” nói về những nhân vật có thật nào trong lịch sử? 

A. Anh hùng Quang Trung và Lê Lai. 

B. Bà Triệu Thị Trinh và anh trai lù Triệu Quỏc Đạt. 
c. Trần Quốc Tuấn và Lý Thương Kiệt. 

D. Nguyễn Phi Khanh và Nguyền Trài. 

8. Nội dung chủ yếu trong bài thơ “Hai chữ nơơc nhà ” là gì? 

A- Nỗi đau xé lòng trước canh đất nước bị xâm lăng, nhân dân điêu đứng. 

B. Tinh thần yêu nước thiết tha, ý chí quyết tâm phục thù cứu nước, giành 
lại độc lập dân tộc. 

• • ♦ Ẳ • 

c. Tinh yêu thương, quý trọng những con người chịu nhiều bất hạnh. 

D. Cả A và B đều đúng. 

9. Hình ảnh người cha trong cuộc chia li ở trong cánh ngộ như thế nào? 

A. Một người cha đang lâm trọng bệnh, biết mình không qua khỏi nên dặn 
dò con mhững điều cần làm khi cha mát. 

B. Một người cha bị hàm oan sáp lên phấp trường để thi hành án. 

c. Một người dân mất nước hị giặc bắt, biết trước minh đang đi dần vào chỗ 
chết tromg khi chưa đền đáp đưựe nợ non sông, nên căn dặn con thay 
mình đá m đương trọng trách đó. 

D. Tư thế c ủa một vị -anh hùng trước khi lên đường cứu nước. 

10. Bàỉ thơ “Hai chữ nước nhà ” đưực viết theo: 

A. Giọng điệu nhẹ nhàng, thanh thoát, gây cảm giác dễ chịu. 

B. Giọng điệu hào hùng, mạnh mẽ như thúc giục lòng người. 

c. Giọng điệu bi ai, lâm li, thốỊpg thiết lẫn sự căm hờn, phẫn uất. 

D. Giộng đ iệu bình thường, không có gì đặc sắc. 
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II. Tự LUẬN 

1. Ý nghĩa của nhan để “Hai chữ nước nhà 

2. Phân tích đoạn trích. “Hai chữ nước nha ’ của Trần Tuấn Khải . 

. Gợi ý trả tời: 

1. Ý nghĩa của nhan đề “Hai chữ nước nhà ” 

Hai chữ nước nhà là hài thư mở đầu tập Bút quan hoài ỉ của Trần Tuấn 
Khải, được sáng tác vào năm 1926. Bài thơ lấy đề tài lịch sử thời kì nước ta bị 
quân Minh xâm lược (thế kỉ XV). Cha con Nguyễn Trãi đã bị thất thế trong cuộc 
xâm lược này của quân giặc. Nguyễn Phi Khanh bị giặc bắt giả về Trung Quốc. * 
Nguyễn Trãi định theo cha nhưng tới biên giới phía Bắc, Nguyễn Phi Khanh 
khuyên Nguyễn Trãi nên quay trở về để tính chuyện trả thù cho cha, cho dan 
tộc. Tác giả bài thơ đã mượn lời người cha căn dặn con để viết nên tác phẩm 
tang tiiih thần yêu nước sâu sắc và ý nguyện độc lập dân tộc. 

2. Đoạn trích “Hai chữ nước nhà ” của Trần Tuấn Kháỉ 

Đoạn trích “Hai chữ nước nhà” gồm 36 câu thơ được Trần Tuấn Khải sáng 
tác vào năm 1926, in trong tập Bút quan hoài /. Những đề tài lịch sử, những 
gương anh hùng dân tộc dã được Trần Tuấn Khải ghi lại nhằm khích lệ tinh thần 
yêu nước, nói lên nỗi nhục của những người mất nước, qua đó thể hiện khát 
vọhg độc lập, tự do của tác giá. 

Trong lời đề ti' của bài thơ, tác gia nói fổ cảm hứng của mình là Nghĩ /37 
ông Phị Khanh dặn ỏng Nguyễn Trãi khỉ ông bị quăn Minh bắt giải sang Tàu. Từ 
chi tiết này, ta có thể thấy Hai chữ nước nhà là hài thơ mượn dề tài lịch sử dể 
thể hiện tinh thần yêu nước của tác giả. 

Phần đầu của bài thơ, tác giả gợi lên cảnh đau thương của đất nước khi bị 
quần Minh xâm lược. Những hình ảnh nhân hóa rít gợi cảm như mây sầu ảm 
đạm , gió thảm đìu hiu, hổ thét chim kêu đã cho thây sự đau thương của đất nước 
dưới ách đô hộ của nhà Minh. Sông núi cũng mang một nỗi đau như con người. 
Cả một không gian rộng lớn từ chôn ải Bắc đến cõi giời Nam và khắp bốn bổ 
đều thấm máu và nước mắt của bao con người Viột Nan: 

Chon ải Bắc mây sầu ảm đạm , 

Cõi giời Nam gió thảm đìu hiu, 

* 

• • # 

Chút ĩhân tàn lân bước dặm khơi, 

ik 

Trông Cỡn tầm tã châu rơi 



Trước cảnh đất nước bị dỏ h ộ: HgiƯM chu trí'n (tưởng đi đày vẫn còn ngồn 
ngang nồi niềm. Các chừ trong đoọn ỉhơcta thể hiện NÌem uât hận của người anh 
hùng thất thế, một bi kịch m.à nyá'i[ cha (tang gặp. Càu thơ thấm đẩy nỗi niềm, 
giọng thơ vừa thiêt tha vừa nao nung: O >n ơi, con nhỡ ỉ ấy lời cha khuyên . Trước 
khi ra đi, người cha chỉ kíp nhắn gưi dến con những nỗi niềm của mình giao phó 
trách nhiệm trọng đại lọi cho con; 

Giông Hổng Lọc hoang liên í lũ định, 

Mấy ngàn nam su V rìựniỉ ảnì thay 
Giời Nam riêng mội cơi này, 

Anh hùng hiệp nà Xì u nua kém gì! 

Cáu Anh hừng hiệp ỈU? xơi' ray kém gì! ỉìhưruỉốn nhắc người con khắc ghi 
lòng tự tôn dân tộc, nối tiếp tru) CP thi Tig của líhữr.r; người đi trước quên minh vì 
độc lập của dân tộc. Những CUI! t.ọ' sau trở nên day hận khi khi người cha nói về 
nhưng tội ác tày trời của quấn giục: 

Bốn phương khói !'{ ì '••?.’£ hừng, 

Xiẽt hao thảm họ ; x.,f< 'Og rừng máu sông! 

Nnững hình ảnh như khói lưa hừng hừng, xương rừng máu sổng, thành tung 
quách vỡ, đất khóc giời thun... tuy mang tinh ước lệ nhưng vẫn cỏ sức truyền cảm 
mạnh mẽ vì đă gợi lên bao nổi nhục mất nước, lòng căm thà dối với quân giặc. 
Người cha trước khi đi nhìn canh đất nước mà đau đớn lòm... Càng lo cho vạn 
mệnh của đất nước thì nỗi đau ấy càng thêm chất chứa. Cảu cam thán kết hợp 
với câu hỏi tu từ cất lên vô cùng thống thiết: 

Con ơi! càng nói cà ng đau, 

Lấy ai tế độ đàn sau đó mà ? 

Lởi thơ như chứa đẩy lệ, có lời than, cố tiếng nức nd. ở đây không còn là 



Những củu cuối cùng trong bài thơ vừa nói lên bi kịch cửa người cha: tuổi 
già sức yếu , sa cơ đành chịu hố tay, vừa đặt niềm tin vào người con trong việc 
trả thít nhà. gánh nợ nưdc: Giang sơn gánh vác sau này cây con. Những lời tha 
thiêt úặn con lần cuối như VI nước, nhở tổ tông Ĩ : 1 mệnh ỉệĩìh cho người con trong 
hoàn, cảnh đau buồn của đất nước. 

Con nên nhớ to tông khi trước 
Dã từng nhen \ nưức gịan lao, 

Bắc Non lù ĩ 'ơi phan mao, 

Ngọn cờ .' h ioo ỉ nã u dào còn dây 
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Hai chữ nước nhà là bài thơ hay và cảm động. Bài thơ thế hiện một cách 
cô đọng nồi đau mất nước, đồng thời khích lệ tinh thần yêu nước cửa nhân dân 
ta, nêu cao khát vọng độc lập tự do của cả dân tộc. Hai chừ nước nhờ không còn 
là lời giữa hai cha con với nhau mà là lời của Tổ quốc, của dan tộc Việt Nam 
trong sự nghiệp lật đổ ách thông trị của thực dân Pháp. 


KIỂM TRA HỌC KÌ I 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu, mỗi câu 0,2 điểm) 

1. Hãy nôì các dữ kiện ở cột A (tên tác giả) tương ứng vơi các dữ kiện ở 
cột B (tên tác phẩm) trong hảng đưởi đây. 

A (tác giả) ỉ> (tác phẩm) 

Ngỏ Tất TỐ Nhưng ngày thơ ấu 



Nam Cao 
Trần Tuấn Khải 


Tôi di học 
Lão Hạc 


Thanh Tịnh 


Tắt đèn 


Nguyên Hồng Hai chữ nước nhà 

Hãy nổì các dữ kiện ở cột A (tên tác phẩm) tương ứng với các dữ kiện ở 
cột B (tên nhân vật) trong bảng dưới dây. 


A (tác phẩm, đoạn trích) 

Đánh nhau với côi xay gió 
Lão Hạc 

Chiếc lá cuối cùng 


B (nhân vật) 

Ông giáo 
Đôn Ki-"hô-tê 
Chị Dậu 


Tôi đi học 


Giôn-Xi 


Tức nước vỡ 1 ơ 






Hãy nốì các dữ kiện ở cột A (tên tác phẩm) tương ứng vơi các diĩ kiện ở 
cột B (thể loại) trong bảng dươi đây. 

A (tác phẩm) B (thể loại) 


Đập đá ở Côn Lôn 
Tắt đèn 


Truyện ngắn 
Thơ 


Tôi đi học 
Những ngày thơ ấu 
Người thầy đầu tiên 


Truyện vừa 
Tiểu thuyết 
Hồi kí 
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Bài thơ nào sau đây giúp ía cam nthiận “một limh tượng đẹp lâm liệt, 
ngang tàng của người anh hùng cứu nước (lu gập hước nguy nan nhưng 

vẫn không sờn lòng đôi chi "! 

A. Vào nhà ngục Quảng Đ' '!;g c;í m l u:. 

B. Dập đá ỏ Côn Lôn. 

c. Muốn làm thằng Cuội. 

D. Hai chữ nước nhà. 

5. Tác phẩm nào sau đáy đã "ke lại nựht cách chân thực và cảm động những 
cay dắng, tủi cực cùng lình yêu tluỉơmg cháy bỏng của tác giả thời tho' âu 

đối với người mẹ bất hạnh ”? 

A. Chiếc lá cuối cùng cúa tác giả 0 Hen-ri. 

B. Tắt đèn của Ngô Tất Tô, 

c. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hổng. 

D. Cô M bán diêm của An-đéc-xen. 

6. Trong các văn bản sau, văn han nào là văn bản nhật dụng? 

A. ỚII dịch, thuốc lá của Nguyền Khắíc Viện. 

B. Lão Hạc của Nam Cao. 

c. Đập đá ở Côn Lỏn của Phan Chàu Trinh. 

D. Vào nhà ngục Quang Dông câm tác của Phan Bột Châu. 

7. Trong tác phẩm “Lão Hạc” cua Nam Cao, nguyên nhân sâu xa khiến 
lão Hạc phải chọn cái chết là gì? 

A. Vì lão Hạc không muôn sống nữa. 

B. Vì lão Hạc ân hận vì trót lừa con vật cưng của mình, 
c. Vì lão Hạc không muốn làm liên ỉiuỵ đến người khác. 

D. Vì tình thương con của lão Hạc. 

8. Câu nào dưới đây nói đúng về tiểu thuyết “bôn Ki-hô-tê” cùa tác giả 
xéc-van-tet? 

A. Là tiểu thuyết ca ngợi những, hành động nghĩa hiệp của giới hiệp sĩ Tây 
Ban Nha vào thế kỷ XVI. 

B. Là tiểu thuyết phê phán giới quý tộc Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI. 

c. Là tiểu thuyết phản ánh cuộc sống của người nông dân Tây Ban Nha • 
vào thế kỷ XVI. 

D. Là tiểu thuyết phản ánh sự đối lập giữa cuộc sông của tầng lớp quý tộc 
vơi ngươi nông dân. 
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9. Văn ban “Hai cây phong ” đưực trích từ tác phẩm nào sau đây? 

A. Truyện ngán Cổ hể hán (liêm. 

B. Truyện vừa Người thầy dần tiên. 
c. Truyện ngán Chiếc lớ cuối cùng. 

D. Tiểu thuyết Đôn Ki-hâ-tê. 

to. Trong đoạn trích “Tức nước V(ì bờ”, nhân vật Chị Dậu là người như thê 
nào? 

A. Thương yêu chồng con hết mực. ( 

B. Có lòng căm thù bọn tay sai của những kẻ thực dân, phong kiến, 
c. Có thái độ phản kháng mạnh mẽ đối với các thế lực áp bức. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

11. Ý nghĩa lởn nhâ't của văn bán ‘Thông tin về Ngày Trái Đát nám 2000” 
là gì? 

A. Góp phân thay đoi thói quen trong việc sử dụng bao ni lông của mọi 
người. 

B. Góp phần bảo vệ Trái Đất và môi trường khỏi bị ô nhiễm. t . 
c. Tạo cho mọi người thói quen không sử dụng bao m lông. 

D. Khắc phục được những tác hại của bao ni lông. 

12. Nội dung chủ yếu của đoạn trích trong bài thơ “Hai chữ nưức nhià ” cua 
tác giả Trần Tuấn Khai là gì? 

A. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. 

B. Ca ngựi vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương. 

c. Nói lên nỗi đau mất nước và ý chí phục thù cứu nước. 

D. Khắc họa hình ảnh người Nho sĩ trong thời phong kiến. 

13. Chủ đề của truyện ngắn ‘Tôi đi học” là gì? 

A. Gợi lại cảm giác lạ lẫm, sỢ sệt của nhân vật tôi trong buổi tru trương 
đầu tiên. 

B. Khắc họa niềia vui sướng, hàn hoan của nhân vật tôi và các myn trong 
ngày đầu tiên đến trường. 

giác trong Saỉig nay nơ trong iòng nhíu, vật tỏi tron ị; bauti tựu 
trường đầu tiên. 

w * 

D, Gợi lại sự Ctìăm sóc ân cần., chu dáo của oKỉTig dgi bi than nlìân vật tôi 
trong ngay đầu tiêi' đên tuíbnạ. 
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14. Nhân vật bé Hồng trong đoạn trích “Những ngay thư ấu” của Nguyên 
Hồng ỉà một người như thê nao? 

A. Có tinh thương yeu vỏ bơ đoi ' ơi mẹ 

B. Là một người dễ xúc đỏng, linh lố và nhạy cám. 
c. Chịu nhiều nồi đau và mấ! mất. 

D. Cá A, B và c đều đúng 

15. Giá trị nghệ thuật cua đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” được thể hiện qua 
những chi tiết nào? 

A. Xây dựng đoạn trích cỏ độ kịch tính cao. 

B. Xây dựng nhân vật với việc hộc lộ tính cách rất tài tình, 
c. Có giá trị hiện thực và nhan dạo lớn. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

16. Nội dung chính đưực đề cập trong truyện ngắn “Cô bé bán diêm ” là gì? 

A. Kê về sô phận băt hạnh của một em bé nghèo làm công việc bấn diêm. 

B. Tái hiện những chi tiết trong truyện cổ tích kể về một em bé bán diêm 
nhiều bất hạnh. 

c. Thể hiện lòng cảm thương sâu sác đối với những em bé có cuộc đời 
khốn khổ. 

D. Lên Ún sự vô tâm của những bậc làm cha mẹ và sự bất công của xã hội. 

17. Câu nào dưới đây nói về tác hại của khói thuốc lá trong văn ban “ôn 

dịch, thuốc lá ”? * 

A. Khói thuốc lá gây ra tác hại về đường hô hấp, gây viêm phế quản, ung 

thư phổi. 

B. Khói thuốc lá gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung 
quanh. 

c. Khói thuốc lá gây ra những bệnh nghiêm trọng về tim mạch và ung thư. 
D. Cả A, B và c đều đúng. 

18. Ý nghĩa sự ra đời của văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000” 

là gì? 

A. Nhằm tập trung nghiên cứu về Trái Đất. 

B. Nhằm bảo vệ hòa bình, chông chiến tranh. 

c. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường sông. 

D. Nhằm nghiên cứu vũ trụ. 
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19. Câu nào sau đây không nói về nội dung chính trong các tác phẩm của 
* Phan Bội Châu? 

A. Thể hiện lòng yêu nước, yêu thương dân tha thiết của tác giả trước cánh 
nước mất nhà tan. 

B. Thể hiện tinh thần yêu thiên nhiên, yêu cuộc sông lao động của những 
người dân quê hương. 

c. Thể hiện khát vọng độc lập, tự do, mong muốn đất nước giàu mạnh. 

D. Thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất, chiến đấu bền bỉ cho-sự nghiệp 
cách mạng. 

20. Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được tác giả Phan Châu Trinh viết trong 
hoàn cảnh nào? 

A. Viết vào năm 1908, khi Phan Châu Trinh đi ngao du ở Côn Lỏn. 

B. Viết vào năm 1908, khi phong trào chống thuế Trung Kì diễn ra. 

c. Viết vào năm 1908, khi Phan Châu Trinh bị bắt giam tại Cỏn Đảo và 
phải tham gia lao động khổ sai. 

D. Khi Phan Châu Trinh tham gia thuyết giáng kêu gọi canh lân đất nước. 

B. PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của tác giá Nam 

Cao. 

Bài tham khảo: 

Viết về đề tài nông dân trước Cách mạng tháng Tám, “Lão Hạc” là một 
truyện ngắn đặc sắc của Nam Cao. Một truyện ngắn chứa chan tình người, la> 
động bao nỗi xót thương khi tác giả kể về cuộc đời cô đơn bất hạnh và cái chết 
đau đớn của một lão nông dân nghèo khổ. Nhân vật lão Hạc đã để lại trong lòng 
ta bao ám ảnh khi nghĩ về số phận của con người, số phạn nôĩlg dán Việt Nam 
trong xã hội cũ. 

Lão Hạc là một con người nghèo khổ, hất hạnh . Ba sào vườn, một túp lều, 
một con chó Vàng... đó là tài sản, là vốn liếng của lão. Vự chết đã lâu, cảnh gà 
trông nuôi con, lão lần hồi làm thuê kiếm sông. Đứa con trai độc nhất khỏng có 
trăm bạc để cưới vợ, cảm thây nhục lắm đă ỉ hẫn chí đi phu đồn điền cao su ỏ 
Nam Kì biền biệt ba bôn năm chưa về. Tuổi già, sông cô quạnh, nỗi bât hạnh 
ngày thêm chồng chất. Lão Hạc chỉ còn biết làm bạn với con chỏ Vàng. Lão bị 
ốm một trận kéo dài hai tháng IĨ1 ươi tám ngày. Không một người thân bên cạnh 
đờ đần, săn sóc cho một bất cháo, một chén thuốc. Tinh cảnh ây thật đáng 
thương. Tiếp theo một trận bào to, cây trái hoa màu trong vườn bị phá sạch sành 
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sanh. Làng mât nghề sợi- Đan hà ( uỊi gái tmng làng đi làm thuê rát nhiều, giành 
hêr mọi việc. Sau trận ỏm, lau Va! hẳn -li. chang ai thuê lão đi làm nữa. Thất 
tĩghiộp. giá gạo mỗi ngày một cao. Làu V i cậu Vang mỗi ngày an hết ba hào mà 
vẫn (lói deo đói dắt. Bao nhiêu licii hán hoa lọi trong vườn dành dụm được bấy 
lâu nay, ỉão dã chi tiêu gần hết trong trận ốm. 

Nhưng dời người ta không chì kha một lần (...). Lão Hạc ơi! Ta đâu có 
quyền dừ cho ta một tí gì đúc? Nhan vật ông giao dà nghĩ như thế khi nghe lão 
Hạc nói về ý định phải bán con cho. Can Vàng ăn khỏe, mỗi ngày cậu ấy ăn bỏ 
rẻ củnỊị mất hào rưỡi, hai hào. Lào Hạc rất yêu cạu Vàng nhưng lấy tiến đâu mà 
nuôi âCỢc? Lao Hạc phái hán con Vàng cho thằng Xiên, thằng Mục... Ban cậu 
Vàng xong, lão lại bị đẩy sáu xuống đáy vực bi thảm. Lão cảm thây mình íà một 
kẻ tệ lắm, đã già mà còn đánh lừa một con chồ! Đói khổ, túng bấn, cô đơn... 
ngày rr.ột thêm nạng nề... Lào Hạc chỉ ăn khoai, ăn củ chuôi, ăn sung luộc, ăn 
raư má. thỉnh thoảng một vài củ ray, hay bữa trai bữa ốc. Lão từ chối mọi sự 
giúp đc của ông giáo gần như lủ hách dịch. Lào xa ỏng giáo dần, chỗ dựa tir-iì 
thần của lão bấy lâu nay. Lão Hạc đa ăn bã chỏ để tự tử. Lão chết đau đớn tl.ẽ 
thảm: dầu tóc rũ rượi, mắt long sòng sọc, tru tréo, bọt mép sùi ra... vật vã đến ha; 
giờ đồng hồ rồi mới chết. Cấi chết thật là dữ dội. 

Số phận một con ngươi, một kiếp người như lão Hạc thật đáng thương. Vơi 
chủ nghĩa nhân đạo thống thiêt, Nam C ao đã nói len bao tình thương xót đôi vơi 
những con người đau khố, be tắc phai tìm đến cái chết bi thảm. Chí Phèo tự sát 
bằng mũi dao, Lang Rận thắt cố chêu và lào Hạc quyên sinh bằng bả chỏ. Lão 
Hạc Hừng hỏi ông giáo: Nếu kiếp người cùng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho 
thật sườỉg? Câu hỏi ấy thể hiện nồi dan khổ tột cùng của một kiếp người. 

Uo Hạc là một con người chất phác, hiền lành, nhân hậu. Lão rất yêu con. 
Biết con buồn vì không cổ tiền dể cưới vợ, lão thương con lắm... Lão đau đớn 
khi con sắp dỉ làm phu đồn điền cao su. Lão chỉ biết khóc vì thẻ của nó, người ta 
giữ , hình cửa nó, người ta đã chụp rồi. (...) nó là của người ta rồi, chứ đâu còn lù 
con Ĩ(3V. Cao su di dễ khó về (ca dao). Con trai lão đã đi bằn bặt may năm chưa 
về. Hoi lợi trong vườn, bán được bao nhiêu lão dành dụm cho con, hy vọng khi 
con tirộvề có chút vốn mù làm ăn. Lào tự bảo: mảnh vườn lù của con ta... của mẹ 
nó tậiu thì nó hưởng. Đổi khổ quá nhưng lão Hạc đa giữ trọn vẹn ba sào vườn cho 
con.Xâo đá tìm đến cái chết, thà chết chứ không chịu bán đi một sào. Tất cả vì 
con, imọt sự hy sinh thầm lặng cực kì to lớn. 
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Lòng nhân hậu cửa lão Mac được the U: 1 n: v\c đối với COI1 chỏ vàng mà 
người con trai đổ íại. Lão quỹ nó, đặt tên cho nó là cậu Vàng. Cho nó ăn cơm 
trong bát sứ như nhà giàu. Bát rận hoặc đem nó ra cầu ao , ắm. Lao ăn gì cũng 
chia cho cậu Vùng cùng ãn. Lão ngồi uống rươu. cậu. Vàng ngồi Jưới châm, lão 
nhắm một miếng lại gắp cho nó một miếng như người ta gắp-thức ăn chio con 
trẻ. Lão tâm sự với cậu Vàng như tâm sự vdi một người thân yêu ruột rà: (Cậu 
Vùng cửa ông ngoan Ị ẩm! Ông khrìng cho gĩcĩ . Ông đẻ cậu Vàng ông nuôi... Cô 
thể nói. cậu Vàng được lão Ha? chăm róc. nuôi nấng như con, như cháu; nó là 
nguồn vui, chồ dựa tinh thần, nơi ban sẻ tình thương, giúp lão vợi đi ít nhiều nỗi * 
buồn cô đơn, cáy đắng. Cậu Vàng là một phần cuộc đời lão Hạc. Nó đã loa sáng 
tam hồn và làm ánh lên bản tính tốt đẹp V. ủa ông lão nông đau khổ, bất hạnh 
này. Vì thế, sau khi hán cậu Vàng đi, từ túng quẫn, lão Hạc chìm xuống đáy bể 
bi kịch, dẫn đến cái chết vô cùng thảm thương. 

Lão Hạc là một nâng dẩn nghèo khổ mà trong sạch, giàu lòng tự Ị)?ng. 
Trong đói khổ cùng cực phải ăn củ chuối, cù ray..., ông giáo mời lao ăn khoai, 
uống nước chè,, lão cười hồn hậu và khất ông giáo để cho khi khúc. Bất đắc dĩ 
phải bán con chó; bán xong rồi, lão đau đớn, lương tâm dằn vặt: thì ra tôi già 
bằng nay tuổi đầư cồn đánh lừa một con chó. Ba sào vườn gửi lụi nguyêm vẹn 
cho con trai như một lời nguyền đinh ninh: cái vườn là cửa con ỉa, cua mẹ nỉó tậu 
thì nó hưởng. Trước khi chết, lão gửi lại ỏng giáo mảnh vườn cho con vè g.ửi lại 
30 đồng bạc để lỡ có chết ... gọi là của lão có tí chút, vì lão không miốh làm 
phiền đến hàng xóm. Nam Cao đã tinh tế đưa nhân vật Binh Tư, một kể làm 
nghề ăn trộm ở phần cuối truyện, tạo nên một sự đối sánh đặc sắc, làm nổi bật 
tấm lòng trong sạch, tự trọng cửa lão Hạc, một láo nông chân quê dáng trọnìg. 

Tóm lại, cuộc đời lão Hạc đầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh, sống 
thi âm thầm, nghèo đói, cô đơn; chết thì quằn quại, đau đớn. Tuy thế, !ãc> Hạc 
lại có bao phẩm chất tốt đẹp như hiển lành, chất phác, vị tha, nhân hậi, trong 
sạch và tự trọng... Lão là một điển hình về người nông dân Việt Nam troing Xí. 
hội cũ được Nam Cao miêu tá chân thực, với bao trân trọng xót thương, thấm 
đượm một tinh thẩn nhân đạo thỏng thiết. 

(Theo Tạ Thanh sơn, Trắc nghiệm vù tự luận N,1 ữ vàn H 

NXB Đại học Quốc gia, Hà Nói, -006). 
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Bài 19. NHỚ R ỪNG 

I. THẮC NGHIỆM 

Dọc kĩ đoạn trích dưới đây sau dó trả lời các câ u hởi trắc nghiệm băng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Gậm một khôi căm hờn trong cũĩi sắt. 

Ta nằm dài, trông ngà y tháng dần qua, 

Khinh lũ người kia ngao mạn, n gần ngơ, 

Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm. 

Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hã.m, 

Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơti, 

Chịu ngang bầy cùng bọn gâu dở hơi, 

Với cặp báo chuồng bên vô tui 1 ự. 

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ 
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa. 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, rừng già, 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, 

Với khi thét khúc trường ca dlữ dội, 

Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng, 

Lượn tấm thân như sóng cuộm nhịp nhàng, 

Vờn bóng âm thầm, lá gai. cỏ sắc, 

Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, 

Là khiến cho mọi vật đều itĩti hơi. 

Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài, 

Giữa chốn thảo hoa không tên. không tuổi, 

[•••] 

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ! 

Là nơi giông hùm thiêng ta ngự trị, 

Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa, 

Nơi ta không còn đưực thấy bao giờ! 

Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, 

Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn 
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi, 

Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! 

(Thế Lữ, trong Thi nhún Việt Nam. Nguyễn Dức Phiên xuât bản, Hà Nọi, 1943). 
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1. Điều nào sau đây không đúng khi nhận xét về Thế Lữ và thơ của ông? 

A. Thế Lữ là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ mới 
(1932- 1945). 

B. Thơ cua Thê Lữ là gạch nôi giữa thơ cổ điển và thư hiện đại Việt Nam. 

c. Thế Lữ góp phần quan trọng trong việc đổi mới thơ ca và đem lại chiến 
thắng cho dòng Thơ mới. 

D. Thê Lư là một trong những người có công đầu trong việc xây dựng 
ngành kịch nói ở nước ta. 

2. Nội dung bài thơ “Nhớ rừng ” của Thế Lữ là gì? 

A. Diễn tả nỗi chán ghét thực tại tầm thường, tù túng. 

B. Niềm khao khát sự tự do một cách mãnh liệt. 

c. Khơi dậy lòng yêu nước một cách thầm kín của người dân mất nước, 
sông cảnh đời nô lệ, phụ thuộc. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 

3. Hình ảnh nào được tác giả mượn để sáng tác nên bài thơ, đồng thời qua 

đó bộc lộ tâm trạng của mình? 

A. Hình ảnh con hổ - chúa tể của rừng xanh bị giam cầm trong cũi sắt. 

B. Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm giữa chốn ngục lù tối 
tăm. 

c. Hình ảnh con hổ - chúa sơn lâm dang sống một cuộc sống tự do, phóng 
khoáng ở núi rừng. 

D. Hình ảnh thiên nhiên núi rừng hùng vĩ bị chiến tranh tàn phá. 

4. Việc xây dựng hai cảnh tượng đóì lập nhau trong bài thơ: cảnh vườn 

bách thứ tù túng và cảnh rừng xanh tự do nhằm mục đích gi? 

A. Để gây ân tượng, tạo sự hấp dẫn cho người đọc. 

B. Sử dụng nghệ thuật tương phản, xây dựng haíhình ảnh đối lập dể làm 
nổi bật tình cảnh và tâm bạng của chúa sơn lâm. 

c. Nhằm mục đích thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ của người đọc đối với 
hoàn cảnh của con hổ. 

D. Nhằm mục đích chế giễu, thương hại cho con vật nổi tiếng hung tỢn. 

5. Tâm trạng nào được diễn tả khi con hổ nhớ về những ngày còn tự do ở 

chôn núi rừng? 

A. Tam trạng buôn râu, chán nản khi nhớ về những ngàv tự do. 

B. Tâm trạng cô đơn, lạnh lẽo. 
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c. Tâm trạng căm thù những kẻ đã b iến cuộc Siốmg tự do tự tại của nó thành 
cuộc sống ngục tù mua vui cho mại người. 

D. Tâm trạng tiếc nuối những tháng ngày oanh liiệt vây vùng, sông tự do 


nơi núi rừng hùng vĩ. 

6. Bài thơ “Nhổ rừng” được Thế Lữ sáng tác vào khoảng thời gian nào? 

A. Đưực sáng tác vào khoảng thời gian từ 1930 - 1945. 

B. Được sáng tác vào thời kì kháng chiên chống Pháp từ 1945 đên 1954. 
c. ĐƯỢC sáng tác vào thời kì kháng chiến chống Mĩ từ 1954 đên 1975. 

I). Được sáng tác khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ. 

7 Bài thơ “Nhớ rừng” của Thê Lữ có ảnh hưởng và tác động như thê nao 
đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên lúc bấy giờ? 

A. Biểu hiện ý chí quyết tâm, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của 

những người tù chính trị đang bị giam giữ. 

B. Kín đáo khơi gỢi lòng yêu nước, yêu tự do và quyêt tâm chông giặc cứu 
nước của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. 

c. Tác động đến tinh thần hăng say lao động, sẵn sàng vượt qua mọi gian 
khổ trong buổi đầu xây dựng đât nước. 

D. Tạo ra tâm lí bi quan, chán chường trước cuộc sống thực tại, ước muốn 
được thoát li khỏi hiện thực. 

8. Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ được sáng tác theo thể thơ gì và vđi 
giọng điệu như thế nào? 

A. Thể thơ tự do và với giọng điệu nhẹ nhàng, du dương. 

B. Thể thơ tám chữ và với giọng điệu thiết tha, hùng tráng, 
c. Thể thơ thất ngôn bát cú và với giọng điệu bi ai, sầu thảm. 

D. Thể thơ tứ tuyệt và với giọng thớ sầu thảm, thông thiết. 

9. Vì sao con hể lại bực bội và chán ghét cảnh sông ở vườn bách thú? 

A. Vì đây là một cuộc sống tù ngục niảt Lự ùo. 

B. Vì dưới con mắt của chúa sơn lâm, những thứ ở đây đều nhỏ bé, tam 


thường, giả tạo, thấp hèn. 

c. Vì ở đây không xứng với vị thê và sức mạnh của nó, nó không châp nhạn 
sống chung với những cái phàm tục. 

D. Cả A, B, c đều đúng. 
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10. Khung cảnh núi rừng nơi “Hầm thiêng ngự trị” theo lời của con hổ là 
một khung cảnh như thế nào? 

A. Là khung cảnh nhỏ bé, u buồn, không có gì hâp dẫn. 

B. Là khung cảnh nước non hùng vĩ, oai linh. 

c. Là khung cảnh tầm thường, giả tạo, đáng lên án. 

D. Là khung cảnh tối tăm, chứa đựng nhiều cạm bẫy. 

11. Tự LUẬN 

Phăn tích và làm rõ giá trị nghệ thuật trong bài thơ “Nhớ rừng” của Thế I 

Lữ. 

Gợi ỷ trả lời: 

Thế Lữ (1907 - 1989) tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, sinh ra ở vùng Kinh 
Băc, là nhà thơ tiêu biểu nhất trong phong trào Thơ mới (1932 - 1945) buổi đầu. 
Với một hồn thơ dồi dào lãng mạn, Thế Lữ góp phần quan trọng vào việc đổi 
mới thơ ca và đem lại chiến tháng cho Thơ mới. Ngoài sang tác thơ, Thế Lữ còn 
viêt truyện. Sau đó, ông chuyển sang hoạt động sân khấu và trở thành một trong 
những người có công đầu xây dựng ngành kịch nói ở nước ta. 

Bài thơ “Nhớ rừng” được Thế Lữ viết năm 1934, in trong tập “Mấy vần 
thơ” xuất bản năm 1935. Bài thơ mượn lời con hổ bị nhốt ở vườn Bách thú đê 
thể hiện ý chí căm hờn, u uất và niềm khát khao tự do mãnh liệt của tác giả 
cũng như những người bị giam cầm, bị nô lệ. 

Bài thơ mở đầu bằng câu thơ chứa đầy uâ't hận của tác giả: 

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt. 

Bị nhốt trong cũi sắt, căm hờn, uất hận đã chứa thành khối, gậm mãi mà 

chăng tan, càng gậm càng cay đắng. Chỉ còn biết nằm dài bất lực, đau khổ, Bị 

chế giễu, bị nhục nhằn tù hãm, trồ thành thứ đồ chơi cho lũ người ngạo mạn, 

ngẩn ngơ. Lũ^người ngạo mạn kia không ai khác chính là bọn thực dân cướp 

nước. Đau khô nhât là chúa sơn lâm naỳ bị tầm thường hóa, vị thế trước đày nay 
bị đánh mất: 

Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi 
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự. 

Đó là một tâm trạng điển hình đầy bi kịch của của chúa sơn lâm khi bị sa 
cơ, thât thê, bị giam cầm. Hiểu hoàn cảnh lịch sử đất nước khi bài thơ ra đời mới 
thấy tính chất đồng điệu trong nỗi cay đắng, tủi hờn của con hổ với nỗi tủi nhục 
của nhân dân ta khi sống trong xiềng xích nô lệ. 

Câu thơ tiêp theo gợi lại cuộc sông của con hổ nơi vườn bách thú: 
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Ta sống mãi tro nạ í ị na ! hương /lỗi nhớ . 

Tinh thương và nỗi nhớ của con hổ cho ‘hây sự luyến tiẽc, nhớ nhung cuộc 
sông mà nó từng trải qua, nhớ thuở tung hoành, nhỏ’ canh sơn lâm òóng cả cây 
già. Những khúc nhạc rừng hùng tráng, dơ CỘI. Chữ nhó\ chữ với và cách ngắt 
nhịp 4/2/2; 5/5; 4/2/2 làm gia tăng nồi nhớ nhung của con hổ. Sự phong phú về 
nhạc điệu cỉă khắc họa đời sông nội tâm vó cùng mạnh mõ của nhân vật oai 
hùng từng có một quá khứ oanh liệt. Những câu thơ tiếp theo là hồi ức đẹp về 
khung cảnh rừng xanh, nơi chúa sơn lâm một thơi thông trị, nhưng nay nó chỉ 
còn trong kí ức: 

Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cư, rừng già, 

Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, 

• • • 

Ta biết ta là chúa tể cả muôn loài, 

Giữa chôn thảo hoa không tên. không tuổi. 

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suôi 
Ta say mồi đứng ngắm ánh trăng tan? 

Các động từ gào, thét, hét miêu tả khúc trường ca dừ dội của núi rừng, suối 
ngàn thiêng liêng và hùng tráng. Đó là những câu thơ tiêu biểu trcng phong trào 
Thơ mới. Tiếp đó, chúa sơn làm mới trở về với thực tại: ta nằm dài, ta sống mãi 
trong tình thương nỗi nhớ. Các từ ta xuất hiện trong câu làm xuất hiện vẻ kiêu 
hãnh tự hào của chúa sơn lâm. Hình ảnh chúa sơn lâm được khắc họa trong 
chiều Siâu tam linh, trong chiều cao uy quyền được khẳng định. Khi chúa bước 
lên là muôn loài đều nể phục, tuy nhiên thời vàng son ây nay không còn nữa. 

Các câu hỏi tu'từ liên tiếp xuất hiện: nào đâu những, đàu những ngày, đáu 
những bình minh, đâu những chiều làm cho mu nhớ thêm dâng trào. Vào mỗi 
thời điềm trong ngày là một khoảnh khắc tự do và oai hùng ciía con hổ. Trong 
cuộc sôĩng có ánh trăng và suôi, có mưa rừng, có bình minh, có tỉéng chim ca... 
Đoạn thơ nối về những nỗi nhớ của con hổ như inột bức tranh nghỉ thuật diễn tả 
quá khứ hào hùng của chúa sơn làm. Chúa sơn lâm có lúc mơ mọng giữa cảnh 
suối uã.ng, có lúc trầm ngảm trong chiêm nghiệm, có lúc nén xuổhg, kiên nhẫn 
đợi chờ.. Những câu thơ nói về hồi tưởng của con hổ là những câu hay nhất trong 
bài: 

Đâu những ngày mưa chuyển bổn phương ngàn 
Ta lặng ngắm gian sơn ta dổi mới? 

Đầu những bình minh cây xanh nắng gội. 
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Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng 
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt , 

Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật? 

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? 

Sau một nỗi nhớ vàng son y oanh liệt , chúa sơn lâm chợt tỉnh mộng, trở vể 
với thực tại là cũi sắt, là cái khung cảnh giả tạo do con người đặt ra, chúa sơr 
lâm cảm thấy đau đớn và cay đắng vô cùng. Lời than của con hổ cũng là tiến^ 
than vãn của những người dân lầm than bị áp bức bóc lột. Sự kêt hợp giữa cản 
thán với câu hỏi tu từ làm dội lên một lời thơ, một tiếng thau của chúa bị sa cơ 
Đó cũng là tiếng thở dài của những người khao khát tự do ngày ây: 

Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu ? 

Câu thơ: Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu gợi lại nỗi niềm của con hổ 
Để rồi sau đó chúa sơn lâm chỉ biết nhắn gửi với lời lẽ thiêt tha, bồn chốn. 

Bài 20. ÔNG ĐỒ 



Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằnị 

• * «•* 

cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thày ông đồ già 
Bày mực tàu, giây đỏ 
Bên phố đông người qua. 

Bao nhiêu người thuê viết . 

Tấm tắc ngợi khen tài 
"Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay”. 

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Người thuê viết nay đâu? 

Giày đỏ buồn không thắm 
Mực đọng trong nghiên sầu... 

Ông đồ vẫn ngồi đấy, 

Qua đường không ai hay, 

Lá vàng rơi trên giấy; 
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Ngoài trờvi prii.ra bụi bav. 

Năm nay đỉa 0 lạ i ỉkỊ 
Không thííy' ông đồ xưa. 

Những ngưítli m uôn năm cũ 
Hồn ở đâulb ty giờ? 

(Vũ Đình Liên, trong Thi nhân việt í'am, Nguyền Đức Phiên xb, Hà Nại, ỉ943). 

1. Hăy cho biết thơ của tác giả Vũ Đìmli Liên có đặc điế m nào sau đây? 

A. Giàu lòng thương người và nỗi nic mi hoài cổ. 

B. Lòng yêu nước và lòng căm thù g.iặc s.âu sue. 

c. Tinh thần yêu thiên nhiên và cuộc s.ống tươi đẹp. 

D. Tâm trạng chán ghét cuộc sống thực tại và ý muốn quay về với cõi 
riêng tư. ơ ■ 

2. Ông đồ trong bài thơ “Ông đồ của V ũ Điim Lííii làm nghề gì? 

A. Vẽ tranh để bán. c. Viết chữ và câu đôi. 

B. Dạy học. D. Cả A, B và c đều đúng. 

3. Trong bài thơ “Ông đồ ” của tác giẩ Vũ Đành Liên có nhắc đến một loài 
hoa. Đọ là loài hoa nào? 

A. Hoa cúc. c. Hoa mai. 

B. Hoa đào. ' D. Hoa sen. 

4. Ngày nay, cách viết chữ, câu đôi, câu thơ trên các trang giây thường 
được gọi là gì? 

A. Nghệ thuật viết thư pháp. 

B. Nghệ thuật vẽ tranh. 

c. Nghệ thuật viết văn bản. 

D. Nghệ thuật trang trí hình ảnh bàng hútt. 

5. Những ông đồ trong xã hội cũ trở nê n ithồt thê và bị gạt ra lề cuộc đời 
khi nào? 

A, Đã quá già, không còn đủ sức khỏe để làm việc. 

B. Khi tranh vẽ và câu đối không còn đư(Ợc mọi người ưa thích, 
c. Khi chế độ thi cử phong kiến bị hãi bỏ), chữ Nho bị xem nhẹ. 

D. Khi các trường học mọc lên nhiều vià chữ quốc ngữ trở nên phổ biến 
trong nhân dân. 
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6. Trong bài thơ, hình ảnh ông đồ già thường xuâ't hiện trên phô' vào thời 
điểm nào? 

A. Khi hoa mai nở, háo hiệu mùa xuân đã đến. 

B. Khi kì nghỉ hè đã đến và học sinh nghỉ học. 

C. Khi phô' phường tấp nập, đông đúc. 

D. Khi mùa xuân về, hoa đào nở rộ. 

7. Hình ảnh ông đồ già trong bài thơ gắn bó với vật dụng nào dưđỉ đây? 

A. Chiếc cày, con trâu và tẩu thuốc. 

B. Nghiên bút, mực tàu, giây đỏ, bức liễn. 1 

C. Bàn ghế, giáo án, học sinh. 

D. Chiếc gậy, quẻ xâm, vật dụng bói toán. 

8. Hai câu thơ: “Hoa tay thảo những nét - Như phương múa rồng bay” 

nói lên điều gì? 

A. Ông đồ rất tài hoa. 

B. Ông đồ viết văn râ't hay. 

c. Ông đồ có hoa tay, viết câu đôi rất đẹp. 

D. Ông đồ có nét chữ bình thường. 

9. Hai câu thơ nào dưđi đây thể hiện tình cảnh đáng thương của ông dồ? 

A. Ông đồ vẫn ngồi đấy - Qua đường không ai hay. 

B. Năm nay đào lại nở - Không thây ông đồ xưa. 

c. Bao nhiêu người thuê viết - Tâm tắc ngợi khen tài. 

D. Nhưng mỗi năm mỗi vắng - Người thuê viết nay đâu? 

10. Chủ đề của bài thơ “ông đồ ” là gì? 

A. Khẳng định chần lí tài tử thì đa truân. 

B. Ca ngợi tài văn hay chữ tô't của ông đồ. 

C. Xót thương đối với một lớp người đang tàn tạ và sự tiếc nuối cảnh cũ 
người xưa. 

D. Tiếc thương một nét đẹp văn hóa bị mai một. 

11. Tự LUẬN 

Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ “ông đồ” của tác giá Vù Dìr.k Liin: 

Mỗi năm hoa đào nỡ 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu, giấy đỏ 
Bên phô' đông người qua. 

Bao nhiêu người thuê viết 

* 
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Tấm tắc ngựi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng mua rồng bay”. 

Gợi ý bài làm: 

Mở đầu bài thơ là lời giới thiệu về thời gian, không gian và những sự việc 
diễn ra trong thời gian và không gian đó. 

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực tàu, giấy đỏ 
Bên phô'đông người qua. 

Khi mùa xuân đến, khi phí) đông người qua, cũng là lúc ông đồ lại xuất 
hiện với giấy đỏ, mực tàu làm hành trang để mang lại cái đẹp cho đời. Hình ảnh 
thơ chân thật, ý thơ nhẹ nhàng, bình thản nhưng vẫn gợi chút bâng khuâng. 
Ngày xưa, người ta phải dâng một cơi trầu để kính cẩn xin ông đồ cho chừ, đó là 
đôi câu đối đỏ; ngày nay, ông đồ )hải thân chinh đem giây mực bày trên phố để 
mưu sinh. Đó là một thay đổi lớn theo chiều hướng đánh mât dần cái truyền 
thông. Ôr.g đồ không còn là biểu tượng cho đời sống tinh thần của ngày xưa, 
khỏng còn là hiện thân trong nét văn hóa cọ truyền của dân tộc. Hình ảnh ông 
đồ ngồi trên phô' để bán chữ nhân dịp xuân về làm cho tác giả buồn lòng hơn. 

Phố phương tấp nập người qua lại nhưng ông đồ thì vẫn cô đơn, lẻ loi và 
cặm cụi với bút giấy để tạo ra những tác phẩm mà mọi người đều tấm tắc khen 

ngựi . Những từ ngữ trong các câu tiếp theo cho thấy bàn tay tài hoa của ông đồ: 

* > 

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tắc ngợi khen tài 
“Hoa tay thảo những nét 
Như phượng múa rồng bay”. 

Vẻ đẹp của những chữ do ông đồ viết được tác giả diễn đạt qua các từ ngữ 
cổ: hoa tay thảo, phượng múa rồng bay. Nét đẹp mà tác giả nêu ra chính là niềm 
an ủi đồì với ông đồ, nó đã giúp cho ông có được những vị khách đên với. mình 
và ngỏ lời khen ngợi nét tài hoa của ông. Nhà thơ đã hân hoan chia sẻ với con 
rgười eb đôi tay tài hoa ấy bàng những dòng thơ giàu xúc cám: 

Bao nhiêu người thuê viết 
Tấm tác ngợi khen tài. 



Bài 21. QUÊ HƯƠNG 


l.TRAC NGHIẸM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó ĩ rà lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đung. 

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông 
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. 

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuân niă 
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. 

Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió... 

Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ 
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về. 

“Nhờ ƠI1 Ười biển lặng cá đầy ghe”, 

Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. 

Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng, 

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm; 

Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muôi thấm dần trong thớ vỏ. 

Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm ' ổi, 

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra L-.ai, 

T M thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá: 

(TếRanh, Thi nhân Việt Nam, Nguyên Đức Phién Xhãi bản, Hà Nội, 1943). 

1. Bài thơ “Quê hương” đưực rút trong tập thơ nào của tác giẩ Tế Hanh? 

A. Tập thơ Nghẹn ngào (1939) sau đó được in lại trong tạp Hoa niên ( 19-45). 

B. Tập thơ Gửi miền Bắc (1955). 

C. Tập thơ Hai nửa yêu thương (1963). 

D. Tập thơ Khúc ca mới (1966). 

2 Những bài thơ của Tế Hanh được biết đến nhiều nhất có đặc điếm gì? 

A. Thể hiện tình yêu thiên nhiên sâu sắc và cảm xúc dâng trào mỗi khi 
được sống với thiên nhiên. 


106 



B Thể hiện nỗi nhớ thương tha thiết đối với quê hương miền Nam và niềm 
khát khao Tổ quốc được thông nhát. 

c. Tinh yêu quê hương miền Bắc và lòng gắn bó của tác giả đốì với mảnh 
đất này. 

D. Ca ngợi cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc và thể hiện quyết tám 
đánh thắng quân thù. 

3. Quê hương của Tế Hanh gắn liền với nghề nào? 

A. Làm muối. c. Đánh cá biển. 

B. Đóng thuyền đi biển. D. cả ba nghề trên. 

4. Nội dung của bài thơ “Quê hương ” nói lên điều gì? 

A. Đề cao giá trị của nghề đi biển của những người dân sông ở làng chài 
quê hương. 

B. Nói lên nỗi nhớ nhung làng chài quê hương của đứa con tha hương, 
c. Miêu tả vẻ đẹp của biển quê hương mỗi khi con tàu ra khơi. 

D. Vẽ lại hành trình của đoàn thuyền ra khơi đánh cá. 

5. Nội dung của hai câu thơ: “ Làng tôi ồ vốn làm nghề chài lưới - Nước bac 
vây cách biển nửa ngày sông ” là gì? 

A. Miêu tả cánh ra khơi đánh cá của đoàn tàu. 

B. Miêu tả cảnh làng chài đón đoàn tàu ra khơi đánh cá trở về. 
c. Thể hiên nỗi nhớ quê hương của người con tha hương. 

D. Giới thiệu về làng chài quê hương tác giả. 

6. Trong hai câu thơ: “ Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã ” và “ Cánh 
buồm giương to như mảnh hồn làng”, tác giả đã sử dụng biện pháp tu tù 

gì? 

A. So sánh. c. Ân dụ. 

R. Nhân hóa. D. Chơi chữ. 

7. Bốn câu thơ: “Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ 

Màu nước xanh, cá hạc, chiếc buồm vôi, 

Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi, 

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! ” 

nói lên điều gì? 

A. Nỗi nhớ làng chài của ngừời con tha hương. 

13. Tâm trạng yêu đời và hăng say lao động của tác giả. 
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c. Tâm trạng luyến tiếc của tác giả khi không được cùng đoàn thuyền ra 
khơi đánh cá. 

D. Miêu tả những vẻ đẹp về màu sắc của biển quê hương. 

8. Trong bài thơ “Quê hương”, tác giả Tế Hanh đã ví cánh buồm vơi hình 
ảnh nào sau đây? 

A. Con tuân mã. 

B. Mái chèo. 

c. Mảnh hồn làng. 

D. Những con cá tươi ngon thân bạc trắng. 

9. Hai câu thơ: “Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng - Cả thân hình nồng 
thở vị xa xăm ” nói lên điều gì? 

A. Sự gian khổ của những người dân làm nghề chài lưới. 

B. Hình ảnh khỏe khoắn, đầy sức sống của người dân chài, 
c. Sinh hoạt hằng ngày của người dân làng chài. 

D. Tình yêu thương quê hương tha thiết của tác giả. 

10. Khung cảnh của làng quê tác giả trong mỗi lần đón thuyền về rất tấp 
nập. Cảnh tấp nập ây được diễn tả trong câu thơ nào? 

A. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng - Dân trai tráng bơi thuyềr đi đánh 
cá. 

B. Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuân mã - Phăng mái chèo nạnh mẽ 
vượt trường giang. 

c. Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng - Rướn thân trắng bao la thâu 
góp gió... 

D. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ - Khắp dân làng tấp nập đón ghe về, 

11. Tự LUẬN 

Nêu cảm nghĩ về bài thơ “Quê hương" của nhà thơ Tế Hanh. 

Gợi ý trả lời: 

Tế Hanh sinh năm 1921 tại Quảng Ngãi. Bài thơ “Quê hương” dược viết 
khi ông đang học tại Huế, vào lúc đó ông mới 18 tuổi. Bài thơ có 20 câu, mỗi 
câu có 8 chữ. Lời thơ trong sáng, hình ảnh sáng tạo, cảm xúc nồng hậu thiết tha. 
Tình yêu và lòng thương nhớ quê hương của người con xa quê (lược thể kiện qua 
những vần thơ đậm đà và giàu hình ánh. 

J Hai câu thơ đầu với hai chữ ‘Tàng tôi” cho thấy Liềm tự hào của tác giả về 
làng quê của mình. Đó là một làng chài ven biển miền Trung, có sông tước bao 



la vâ) quanh. Làng cách xa hiển “nửa ngày sông”, một cách tính độ dài dân dã. 

ChĩMÔỊ, rât có ý nghĩa trong việc gỢi lên một nghề truyền thống lâu đời và 
chính yêu của người dân quê hương. 

Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới 
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. 

^áụcâu thơ tiếp theo nói về cảnh ra khơi đánh cá của người dân làng chài. 
Đó là những hình ảnh đẹp, thơ mộng và mạnh mẽ trong những buổi sáng khi ánh 

, b r “ui Cẫ í tính từ được dùng rất ch P n lọc trong đoạn thơ này đã tạo 

nên những hình ảnh rất đẹp: trong, nhẹ, hồng. Giọng thơ nhỏ nhẹ, tâm tình, như 
CÓ tiêng reo: 

Khi trời trong , gió nhẹ , sớm mai hồng 
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá. 

■ đi chinh phục biển cả và khí thế ra khơi của bà con dân chài 

được thê hiện qua các hình ảnh về con thuyền, cánh buồm và mái chèo. Chiếc 

c ^ y ới con tuân mã phi nhanh đầy hăng hái. Mái chèo như lưỡi 
kiếm khổng lồ chém xuống mặt nước. Cánh buồm trắng to như mảng hôn làng, 

cách ví von rất sáng tạo nhằm nói lên khí thế lao động và khát vọng về âm no 

hạnh phúc của người dân làng chài. Câu thơ Rướn thân trắng bao la thâu góp gió 

là một hình ảnh đẹp về cánh buồm to lớn đang căng gió ra khơi xa. Các từ ngữ 

hang, phàng, vượt, rướn, thâu góp đã làm nổi bật sức mạnh, niềm tin tưởng tư 

hào vào khí thếra khơi của đoàn thuyền đánh cá: 

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió 

x ‘^ ơ 8 câu tả cảnh làn ê chài khi những đoàn thuyền đánh cá quay 

vê hến ^ c ’z hồĩ ! à0 tấp nập của làn s chài đa được tác giả khắc họa rất sinh 
íộng CđcMnh ảnh cá đầy ghe, những con cá tươi ngon thân bạc trắng đã cho 

:hấy một chuyến ra khctì đầy may mắn và bội thu. Ba tiếng nhờ ơn trời là lời 

lảm tạ thiền nhiên đã mang lại cho người dân những chuyên ra khơi bình yên! 

mng như cho con người một nguồn sống. Trời đã cho biển lặng, sóng êm, biển 

? nhi ĩ! ĩ n tất . cẩ tạ ° ch0 tác giả một niềm hy vọng về cuộc sống tốt đẹp 
:ủạ người .dân làng chài. Những .câu thơ trong phần này đầy màu sắc và hương 
'ị biển: 

Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ 
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Khắp dân làng tấp nập đón ghe vê 
Nhờ yên trời biển lặng cá đầy ghe 


Những con cá tươi ngon thân trắng bạc 
Từ nhỏ có lẽ tác giả đã sống với quê hương, sống với những lần đoàn 
thuyền ra khơi đánh cá và trở về nên mới có được những vần thơ thật sâu sắc và 
giàu hình ảnh. Dù ở xa quê hương nhưng tác giả vẫn diễn tả như thể mình đang 
chứng kiến cảnh tượng ấy đang diễn ra. Chính tình yêu quê hương đã giúp tác 


giả có được những cảm xúc như thế. 

Yêu quê hương là yêu mến những chàng trai làng cường tráng có làn da 
ngăm rám nắng, được tôi luyện trong lao động, trong vị mặn của nước biển quê 


I 


hương. 

Cả thân hình nồng thở vị xa xăm. 

Yêu làng chài là yêu những con thuyền sau một chuyến ra khơi vất vả trở 
về nằm ngủ im lìm trên bến. Con thuyền trong bài thơ đã được nhân hóa nhăm 
gợi cảm cuộc sống lao động vất vả mà yên vui của người dân: 

Chiếc thuyền im hến mỏi trở về nằm 
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ. 

Các chữ im, mỏi, nằm, nghe, thấm dần rất gợi cảm và biểu cảm. Sự chuyển 

đổi cảm giác tài tình đã tạo nên những vần thơ giàu cảm xúc. 

Khổ thơ cuối nói lên nỗi nhớ nhung làng chài quê hương của người con xa 
quê. Nỗi nhớ ây được diễn tả qua điệp khúc “nhớ” trong các câu thơ: 

Na\ xa cách lòng tôi luôn tưởng nhá 
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi, 

Thoáng con thuyền rẽ sống chạy ưa khơi.. 

Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá! 

Nhớ quê hương là nhớ màu xanh của nước, màu bạc tươi ngon của cá, màu 
vôi bạc phếch của cánh buồm, là nhớ con thuyền làng chài rẽ sóng ra khơi, là 
nhớ cái mùi nồng mặn quá trong hương vị của biển. Chữ thoáng trong câu vừa 
gợi tả hình bóng con thuyền ra khơi mờ dần nơi cuối biển vìra thê hiện niêm 

tưởng nhớ trong hoài niệm của tác giả. 

. Tố Hữu đã ca ngợi thơ Tế Hanh là những câu hát yêu thương, còn nha thơ 

Xuân Diệu thì cho rằng nó như một dòng suối nhỏ nhưng là nguôn tinh cam 
trong lành và bền vững. Đọc bài Quê hương của Tê' Hanh ta cảm thây yêu thư và 
tâm hồn thơ của Tế Hanh. Với ông những cảnh sắc về bầu trời, dòng sông, cánh 
buồm, bến đỗ, con cá... là màu sắc, là hương vị là hình bóng thân yéu của quê 
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IT.Í^Ĩ WHMh “ d ; * rá, Có lình. Những „é, nhân 

alĩĩ* 11°?. hms , A ■"’* * * * 1 <s z w lính Í 

điểm nhãn giúp bài thơ giàu tình cảm và c.áni xúc. 


I. TKẮC nghiệm 


Bài 22. KHI CON TU HÚ 


cách 


• t 


B*-H **, M* ** đáỵ sau đổ ưi lái các cáu Mi nglúệm bàng 
khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu t rả lời đúng. 

Khi con tu hú gọi bầ V 

Lúa chim đang chín, trái cày ngọt dần 

Vuơn râm dậy tiêng ve ngân 

Bắp rây vàng hạt đầy sân mắng đào 

Trời xanh càng rộng càng cao 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không... 

Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mà chân muốn đạp tan phèing, hè ôi! 

Ngột làm sao, chết uất thòi 

Con chim tu hú ngoài trời c ứ kêu! 

Huê., tháng 7 - 1939 

_ (Tố Hữu, Từ ấy). 

con tu hú ”«*» n Hữu adạc viết trong hoàn cành nào? 

A. Khi mùa hạ đên, loài chim tu hú thường gọi bầy. 

B. Khi lua chim chín và trái cây ngọt dần. 

c. Khi Tố Hữu bị thực dân Pháp bát giam ỏ nhà lao Thừa Phủ (Huế). 

D ' lĩĩr 1942 m TỐHỮU vượt ngục thành côn ỗ và hắt liên lạc với tổ 
chức Đảng. 

Bài thơ “Khi con tu hú ” nằm trong tập tihơ nào của tác giả Tô'Hữu? 

A. Từ ây (1937- 1946). 

B. Việt Bắc (1946- 1954). 
c. Máu và hoa (1972 - 1977 ). 

D. Một tiếng đờn (1979-1992). 

Bài thơ nào sau đây khổng phải là của nhià thư Tô'Hữu? 

A. Việt Bác. _ _ 

‘ ‘ íC - Sáng tháng Năm. 

B. Hem nay Bác không ngủ. 1 D. Mẹ Suốt. 
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4. Bài thơ “Khỉ con tu hú ” được viết theo thể thơ nào ? 

A. Thất ngôn bát. cú. C ' Lục bát 

■ B. Thất ngôn tứ tuyệt. Đ. Song thất lục bát. 

5. Câu nào dưới đây nói đúng về Tô'Hữu và thơ của ông? 

A. Tố Hữu sáng tác thơ để ca ngợi cuộc kháng chiến chống Pháp /à chống 

Mỹ của dân tộc. 

B. ở Tố Hữu có sự thống nhất đẹp đẽ giữa cuộc đời cách mạng và cuộc đời^ 

c. Thơ Tố Hữu hầu hết miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên quê hươig và đat 
nước. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

6. Nhan dề bài thơ là “Khi con tu hú ” có ý nghĩa gì? 

A. Gợi ra hình ảhh loài chim sẽ được nhắc đến trong bài thơ. 

B. Gợi lên thời điểm được nói đên trong bài thơ. 
c. Gợi ra khung cảnh thiên nhiên trong bài thơ. 

D. Gợi lên tư tưởng của tác giả. 

7. Bốn câu thơ: 

Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Ngột làm sao, chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! 

phán ánh tâm trạng nào của tác giả? 

A. Tâm trạng khát khao cuộc sống tự do ở bên ngoài. 

B. Tâm trạng tù túng, ngột ngạt khi bị bắt giam. 

c. Tiếng kêu của chim tu hú khiến cho niềm khát Khao tự do của tác gii 
càng thêm dâng trào. 

D. Cả A, B và c đều đúng. __ ^ 

8. Nội dung chủ yếu trong bài thơ “Khi con tu hú ” của tác gia 1 <0 Hữu 1 

gì? 

A. Miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương trong một buồi trth tmha hạ. 

B. Thể hiện lòng yêu cuộc sống' và niềm khát khao tự do cháy bóng cu 

người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đày. 
c. Khẳng định một chân lí: “Trời xanh càng rộng càng cao”. ^ 

D Thể hiện lòng trung kiên và tinh thần bất khuât cửia tác gia. 
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9. Cíìu nào dưối đây diễn tả đúng nhiấtt về kliuttg cảnh mùa hè đưực tác giá 
miên tả trong sáu câu thư đầu của, bài thơ? 

A. Hức tranh mùa hè tràn ngập âm thanh của tiếng ve. 

B. Hức tranh mùa hè tràn ngập màui x.anh của bầu trời. 

c. Bức tranh mùa hè tràn ngập âm thanh và máu sắc rực rỡ. 

D. Hức tranh mùa hè là bức tranh c ủa trời cao và nắng vàng. 

10. Trong bài thơ “Khi con tu hú”, có một hinh anh được tác giả Tố’ Hữu 
nhắc đến hai lần, đó là hình ảnh n;ào? 

A. Lúa chim đương chín và trái cây ngọt. 

B. Trời xanh rộng và cao. 
c. Bắp rây vàng hạt. 

D. Tiếng kêu của chim tu hú. 

11. TỰ LUẬN 

Trình bày cảm nhận về bài thơ “Khi con tu hú" của tác giả Tô Hữu. 

Gợi ý trả lời: 

Tố Hữu viết bài thơ “Khi con tu hú” vào tháng 7 năm 1939 sau gần 100 
ngày bị giam trong nhà lao Thừa Phủ (Huế). Không gian, thời gian, tâm trạng 
của tác giả đã được thể hiện qua những câu thơ đặc sắc trơhg bài thơ. 

Bài thơ bắt đầu bằng tiếng chim tu hú gọi bầy vang vào ngục thất, nơi có 
một tù nhân đang bị giam cầm. Tiếng chim tu hú đã gỢi lên trong tác giả nhiều 
điều về nỗi nhớ và hoài niệm. Tu hú thì gọi bầy, lúa chim thì đương chín, trái 
cây thì ngọt dần. Âm thanh và hương vị thể hiện một khung cảnh của làng quê 
thân yêu. Chữ “đương chín” và “ngọt dần” gợi tả sự tròi qua của thời gian một 
cách chậm chạp. Giọng thơ bồi hồi và da diết xuất phát từ không gian mênh 
mông: 

Khi cun lu hu gọi hầy 
Lúa chim đương chín, trái cây ngọt dần. 

Giữa chôn ngục tù lòng sôi rạo rực, người chiến sĩ nhớ tiếng ve ngân, nhớ 
màu vàng của bắp, màu đào của nắng. Khung cảnh cánh đồng quê hiện lên một 
cách bình dị, thân thiết, yêu thương: 

Vườn râm dậy tiếng ve ngân 
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào. 

Chí có những ai có khát vọng sống với có được nỗi nhớ ấy. vần thơ đầy 
màu sắc, ánh sáng và âm thanh. Tiếng ve ngân chứa đầy tâm trạng. Đó là tâm 
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trạng ngột ngạt, tù túng nơi buồng giam; là tất cả những gì tác gia đã cảm nhận 
trong những ngày tháng tự do. Sau tiêng ve là màu sắc của thiên nhiên, của 
nắng và của bắp. Nhừng thứ hết sức bình dị trong cuộc sông hàng ngày giờ trở 
thành những hình ảnh hết sức đẹp trong thơ Tố Hữu. Chữ “ngân” diễn tả thời 
gian kéo dài còn từ “đầy” diễn tả không gian có ánh nắng chan hòa và rực rỡ. 

Nỗi nhớ của tác giá trở nên bồi hồi hơn với bầu trời xanh nơi có đôi diều 
sáo đang nhào lộn. Sự khoáng đạt của không gian là thế, mênh mông là thế, nó 
hoàn toàn trái ngược với sự chật chội nơi tác giả đang trú ngụ. Hình ảnh con 
diều lộn nhào từng không mang ý nghĩa cho sự tung hoành và khát vọng tự do, 
đó cũng chính là khát vọng cháy bỏng của tác giả hôm qua, hôm nay và mai * 
sau: 

Trời xanh càng rộng càng cao 
Đôi con diều sáo lộn nhào từng không. 

Sáu câu thơ đẩu làm hiện lên bức tranh đồng quê thân yêu. nó không dừng 
iại ở càu thơ mà đã nên nhạc, nên hoa. Ngôn ngữ trong sáng, trau chuốt và giàu 
tính hình ảnh. Các câu thơ đã thế hiệu sự trẻ trung và yêu dời, niềm khát khao 
và say mê cuộc sông. Có thể nói nhà thơ đang ở trong lao nhưng tâm hồn thì vẫn 
hướng về một không gian bao la nơi có bầu trời xanh, có nắng ấm, có tất cả 
những gì thuộc về cuội: sống tự do ở bên ngoài. 

Những câu thơ tiếp theo nhà thơ đã chuyển từ giọng điệu iha thiết sang 
giọng điệu uất hận sục sôi. 

Ta nghe hè dậy bên lòng 
Mù chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Ngột làm sao chết uất thôi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu. 

Mùa hè đã đến và đang qua, bao âm thanh của hè dã dậy bên lòng, thôi 
thúc, giục tác giả đạp tan xà lim chật chội, xóa bỏ cảnh tù đày, Lòng uất hận 
dâng trào khiên tóc giả muôn phá tan chôn ngục tù chật chội và ngột ngạt. Câu 
thơ “Ngột làm sao clìết uất thôi” với cách ngắt nhịp 3/3, cám xúc đưực nén 
xuống bỗng trào lên thể hiện một ý chí bất khuất. Quyết sồng chết vì tự do của 
bản thân cũng như của cả dân tộc. Mở đầu bài thơ là tiếng chim tu hú gọi bầy, 
khép lại bài thơ cũng là tiếng chim tu hú. Tiếng chim vừa gợi nhớ yêu thương, 
vừa như giục giã nhà thơ nhanh chóng về với cuộc sống của những người chiến 
sĩ cách mạng. 
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Bài 23. r ức CẢNH PÁC PỚ 

I. TỈỈẮC NGHIỆM 

Dọc kĩ hài thơ dưới đả y sau dó ỉ rò lới các CÔM hỏi trắc nghiệm hằng cách 
khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu írả lời dáng. 

Sáng ra bờ su ôi., tôi vào hang, 

Cháo bẹ rau măing vẫn sẩn sàng. 

Bàn đá chòng chê nh dịch sử Đáng, 

Cuộc đời cách mạ ng thật là sang. 

Tháng 2 năm 1941 

{Thơ Hồ Chui ộ ch. NXB Văn học, Hà Nội, 1967). 

1. Iiài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” do aii sáng tác? 

A. Tô'Hữu. c. Phan Bội Châu. 

B. Chế Lan Viên. D. Hồ Chí Minh. 

2. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” đưựic sáng tác trong hoàn cảnh nào? 

A. Khi Bác Hồ đi thăm thắng qẵnlh Pác Bó. 

B. Khi Bác Hồ tham gia lãnh đạo Chiến dịch Biên giới 1950. 

c. Khi Bác Hồ trở về Việt Nam năm 1941, trực tiếp lãnh đạo cách mạng; 

Người đã sinh sông và làm việic tại hang Pác Bó. 

D. Khi Bác Hồ sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. 

3. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” đượ<c sáng tác theo thể thơ gì? 

A. Thất ngôn hát cú đường luật. c. Song thất lục bát. 

B. Thất ngôn tứ tuyệt. D. Ngũ ngôn. 

4. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” đượ<c viết với giọng điệu như thê' nào? 

A. Giọng điệu thoải mái phu chút vui (lùa, hóm hỉnh. 

B. Giọng điệu buồn thảm, thê lươing. 
c. Giọng điệu nhẹ nhàng, binh thiường. 

D. Giọng điệu bi hùng, ai oán. 

5. Trong bài thơ, cuộc sông vật cíìấứ của Bác Hồ như thế nào? 

A. Bấc Hồ được sống một cuộc sóíng vật chất đầy đủ, sang trọng. 

B. Bác Hồ sông bình dị nhưng lchổlng hề thiếu thôn. 

c. Bác Hồ sống với cuộc sống thiéếu thốn, gian khổ nhưng Bác vẫn cho rằng 
đó là một cuộc sống sang trọng:. 

D. Bác Hồ sông một cuộc sông tẻ nhạt, buồn chán, không có ý nghĩa. 


115 



6. Những hình ảnh nào trong bài thơ đề cập đến những sinh hoạt vật châ't 
hằng ngày của Bác? 

A. Bờ suối, hang động. c. Bàn đá chông chênh. 

B. Cháo bẹ, rau măng. D. cả A, B, c đều đúng. 

7. Khi nhận xét về Bác Hồ, nhiều nhà thơ, nhà nghiên cứu đều có chung 
nhận định: “Trong người Bác luôn có sẵn cái thú lâm tuyền Thú lâm 
tuyền ở đây có nghĩa là: 

A. Bác Hồ luôn yêu quý và thường hay nuôi dưỡng những con thú để bầu 
bạn với mình. 

B. Bác luôn yêu thích thiên nhiên, sông gần gũi, hoà hợp với thiên nhiên, 
c. Đó là những con vật ở chôn núi rừng. 

D. Sở thích đi săn thú của Bác Hồ. 

8. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” được viết theo phương thức biểu đạt nào? 

A. Phương thức miêu tả và tự sự. 

B. Phương thức trần thuật và tự sự. 
c. Phương thức tự sự và biểu cảm. 

D. Phương thức miêu tả và biểu cảm. 

9. Hình ảnh người chiến sì gánh trên vai nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng 
được thể hiện qua câu thơ nào dưới đây? 

A. Sáng ra bờ suối, tốt vào hang. 

B. Cháo bẹ, rau măng vẫn sẩn sàng, 
c. Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. 

D. Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

10. Nhận định nào sau đây phản ánh đúng nhâ't về tính cách của Bác Hồ 
trong bài thơ? 

A. Bình tĩnh, tự tin trong bâ't kì hoàn cảnh khó khăn nào. 

B. Quyết đoán, kiên định trước mọi tình thế cách mạng, 
c. Yêu nước, thương dân như con. 

D. Ung dung, lạc quan trước cuộc sống cách mạng đầy khó khăn, gian khổ. 
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II. Tự LUẬ N 

Nhận xét về giọng điệu trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bỏ" của Hổ Chí Minh. 
Gợi ỷ trả lời: 

- Câu thơ^ầu có giọng điệu thoải mái, cho thấy Bác Hồ sống thật ung 
dung, đồng điệu với nhịp sống của núi rừng Pác Bó: 

Sáng ra bờ suối tối vào hang. 

Cau thơ ngăt nhịp 4/3 tạo thành hai vệ sóng đôi, gợi cảm giác về sự nhịp 
nhàng, nề nếp: sáng - tổì, ra - vào. 

- Câu thơ thứ hai vẫn tiếp tục mạch cảm xúc đó nhưng có thêm nét tươi 
vui, thích thú. Đó là sự sẩn sàng của các loại thức ăn thường nhạt; 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẩn sàng. 

Hai câu thơ đầu nói về sinh hoạt thường ngày của Bốc trong ăn ở. Cáu 
thơ thư ba cũng diễn tả sinh hoạt đó nhưng ở một khía cạnh khác: làm việc. 

Bàn đá chông chênh dịch sứ Đảng. 

Câu thơ trên thể hiện hơn nữa sự thích thú của Bác với điều kiện sinh hoạt 
tại Pác Bó, đồng thời cũng làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ cách mạng trên 
chiến khu. Giọng điệu thơ khỏe khoắn và nhiều ấn tượng. 

1 ừ láy duy nhât trong bài thơ: chông chênh tạo nên một khung cánh vừa 
mạo hiểm vừa gựi cảm, tạo cho người đọc chút tò mò. Ba chữ dịch sử Đảng toàn 
vần trác làm cho lời thư thêm mạnh mẽ. Trung tâm của bức tranh Pác Bố là hình 
tương ngươi chien sĩ cách mạng vừa chân thực, sinh động vừa mang một sứ 
mệnh lớn lao, một tư thô uy nghi giống như một tượng đài về tinh thẩn cách 
mạng. Dịch sứ Dang à dây là sử Đảng Liên Xo đó chinh lồ khởi nguồn cho 
thắng lợi của Đảng Cộng âm Việt Nam sau này, 

* Câu thơ cuối -õng íOtit lên dược tinh thần của toàn bái thơ' 

Cuộc đời cách mạng thật la sung. 

Sang ở đây hoàn toàn không phải là gang trọng^theo cách hiểu hiện đại m«k 
cbính là sự sang trọng trong chính lối sống, sinh hoạt, làm việc và sự cống hiếu 
của người chiên sĩ cách mạng Câu thơ trên không thuyết minh cho ĩcàn bải thư 
nhưng đa lâm cho bai tho co mọt sức hâp dân kì lạ. Sức ứâp dẫn ây đến từ giọng 
điệu của câu thơ và toàn bồi thơ. 
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Bài 24. NGẲM TRĂNG 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ bài thơ dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách 
khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Trong tù không rượu cũng không hoa 
Cảnh đẹp đêm nay, khó hững hờ; 

Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

(Hồ Chí Minh, Nhút kí trong tù. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, 

NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2000). 

1. Tập thơ “Nhật kí trong tù” đưực Hồ Chí Minh sáng tác trong hoàn 
cảnh nào? 

A. Bác trở về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào tháng 2-1941. 

B. Trong thời gian Bác Hồ đi khắp năm châu tìm đường cứu nước. 

C. Trong thời gian Bác bí mật sang Trung Quốc để tranh thủ sự viện trợ 
quốc tế cho cách mạng và bị bắt giam trong nhà tù của Tưởng Giới 
Thạch ở Quảng Tây. 

D. Trong thời gian Bác Hồ trở về thủ đô Hà Nội sau Cách mạng tháng Tám 
thành công. 

2. Tập thơ “Nhật kí trong tù ” đưực Bác sáng tác bằng chữ gì? 

A. Chữ Hán. c. Chữ Hán và chữ Nôm. 

B. Chữ Nôm. D. Chữ Quốc ngữ. 

3. Tập thơ “Nhật kí trong tù” gồm bao nhiêu bài thơ và phần lổn được 
viết theo thể thư nào? 

A. Gồm 143 bài - được viết chủ yếu theo thể thơ tứ tuyệt. 

B. Gồm 133 bài - được viết chủ yếu theo thể thơ tứ tuyệt. 

c. Gồm 134 bài - đưực viết chu yếu theo thể thơ song thất lục bát. 

D. Gồm 135 bài - được viết chủ yếu thẹo thể thơ thất ngôn bát cú Đường 

luật. 

4. Mục đích của Bác Hồ khi viết tập thơ “Nhật kí trong tù ” là gì? 

A. Để tuyên truyền cách mạng, vận động quần chúng nhân dân hăng hái 
tham gia cách mạng. 

B. Để giác ngộ cho các tầng lớp thanh niên, nâng cao trình độ hoạt động 
cách mạng cho họ. 
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0. Đe lên ấn sự cai trị áp bức bóc lột của thực dân Pháp ở nước ta, kêu gọi 
sự ủng hộ của nhân dân thế giới. 

D. Đê giái khuây trong những ngày ở tù. 

5. Bài thư 66 Ngắm trăng” đưực Bác viết theo thề thơ gì? 

A. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. 

B. Thể thơ song thất lục bát. 
c. Thể thơ ngũ ngôn. 

D. Thể thơ tự do. 

6. Bài thơ “Ngắm trăng” thể hiện tính cách gì ở Bác Hồ? 

A. Lòng yêu nước thương dân, nỗi đau trước cảnh nước mất nhà tan. 

B. Lòng yêu thiên nhiên tha thiết, sông hoà nhập với thiên nhiên, sổng lạc 
quan dù trong hoàn cảnh bị tù đầy. 

c. Tinh thần kiên trì, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

D. Cuộc sông giản dị, gần gũi với nhân dân. 

7. Bài thơ “Ngắm trăng” được Hồ Chí Minh viết trong hoàn cảnh nào? 

A. Trên đường bị chuyển từ nhà giam này sang nhà gỉam khác. 

B. Trên chiến khu Việt Bắc vào một đêm trăng sáng, Bác không ngủ được 

A 

VÌ bận lo việc nước. ' 

* • 

c. Khi bị giam ở trong tù vào một đêm trăng sáng tuyệt đẹp. 

D Khi đang bàn bạc việc nước trên thuyền giữa sông. 

8. Nhận xét nào sau đây nói đúng tâm trạng của Bác Hổ trước cảnh đẹp 
tuyệt vời trong bài thơ “Ngắm trăng ”? 

A. Tâm trạng xao xuyến, pha lẫn một chút bốỉ rối. 

B. Tâm trạng buồn bã, sầu não. 
c. Tâm trạng hân hoan, mừng rỡ. 

D. Tâm trạng bất bình, tức giận. 

9. Trong bài thơ “Ngắm trăng”, Hồ chí Minh đã sử dụng biện pháp nghệ 
thuật nào dươi đây? 

A. Nghệ thuật hoán dụ. c. Nghệ thuật so sánh. 

B. Nghệ thuật nhân hoá. D. Nghệ thuật ẩn dụ. 

10. Trong bài thơ “Ngắm trăng”, mối quan hệ giữa Bác và trăng lạ môi 
quan hộ giữa: 

A. Môi quan hệ giữa những người bạn tri kĩ, tri âm. 

B. Môi quan hệ giữa thi sĩ và trăng. 
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c. Mối quan hệ giữa hai con người đồng cảnh ngộ. 

D. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên tươi đẹp. 

II. Tự LUẬN 

Trong bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh có một thê giới trăng đầy 
lãng mạn, Hãy làm rõ'nhận định trên. 

Gợi ỷ trả lời: 

Bài thơ “Ngắm trăng” nằm trước chùm thơ “Trung thu” của Hồ Chí Minh. 
Bài thơ được viết vào mùa thu năm 1942, đó là bài sô" 21 trong “Nhật kí trong 
tù” của Bác. 

Bài thư viết về cảnh ngắm trăng nhưng không phải ngắm trăng một cách 
bình thường mà nhìn ánh trăng từ trong ngục. Từ tư thế ngắm trăng ây đã toát 
lên một vẻ đẹp thanh cao trong tâm hồn Bác, một phong thái ung dung, tự tại 
của người chiến sĩ cách mạng trước cảnh đẹp thiên nhiên. 

Mở đầu bài thơ là cảnh ngộ của nhà thơ: 

Trong tù không rượu cũng không hoa. 

Bị giam cầm trong nhà lao của bọn Tưởng Giới Thạch, sự thiếu thốn tràm 
bề là điều tất nhiên. Điều này không nói ra thì có lẽ chúng ta cũng hình dung 
được. Nhưng sự thiếu thốn ấy không ngăn nổi tâm hồn thơ của Bác, không làm 
cbk Bác buồn lòng: 

Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. 

Ánh trăng, rượu, hoa là những thứ đi liền với tâm hồn thi sĩ. Rất nhiều bài 
thơ lầy câm hứng từ những thú vui này. ĐỒÌ với Bác, chung quanh chỉ có ánh 
trăng soi từ bên ngoài qua song sắt. Trước cảnh đẹp nhưng lại thiếu rưựu và hoa, 
điều này đã làm mất đi một phần thi hứng của nhà thơ. Hai câu thơ đầu chưa đề 
cập đốn ánh trăng nhưng đọc lên như đã hiện hữu một ánh trăng. Ánh trăng đó 
chính là ánh sáng trong tâm hồn Bác, soi vào một đêm tối tăm của đất nưổc. Hai 
câu thơ sau ánh trăng mới thật sự xuất hiện và bao trùm khổng gian chốn ngục 
thất, ánh trăng trờ thành “nhân vật” chính của đêm nay: 

Người ngắm trăng soi ngoài c ứa sổ 
Trăng nhòm khe cửa ngắm như thơ. 

Điểm nhấn của bài thơ chính là ở hai câu thơ cuối. Không chỉ cớ một Ytn*: 
ảnh mà là hai hình ảnh hòa quyện vào nhau. Sự hòa quyện đến mức đồng lỉiệu 
và tưởng chừng như chỉ có một. Trong các câu thơ chữ Hán thường có hai hình 
ảnh gắn liền với nhau, chẳng hạn như nhăn - nguyệt hoặc nguyệt - thi gia. 
T ong bài thơ của Bác Hồ cũng thế. Câu thứ ba Bác vẫn còn xưng Người, nhưng 
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câu cuối đã thành nhà thơ. Câu thơ mang ý nghĩa thẩm mĩ đặc sắc. Từ trong 
ngục tối, nơi chỉ cổ bốn bức tường giam, không cổ bất kì thú vui nào, người tù 
nhìn ánh trăng soi từ cửa sổ. Đó hình ảnh rất bình thường nhưng đổi với Bác 
nó trỏ thành một niềm vui, một dịp mav hiếm có. Từ “ngắm” thế hiện vẻ say 
sưa và một sự thưởng thức, thưởng thức cái đẹp. cái tao nhã của thiên nhiên. 
Không chỉ diễn ra một chiều ngấm. Ánh trăng đã được nhân hóa đế nhòm lại 
nhà thơ Vầng trăng bây giờ không còn là một vật vỗ tri vô giác nữa mà đã có 
tâm hồn, một tâm hồn đồng điệu vơi tâm hồn Bác. Bác và trăng lặng !ê nhìn 
nhau, cảm thông, chia sẻ với mối tình rti âm, tri kỉ. Hai câu thơ đối nhau, ngôn 
ngữ và hình ảnh cân xứng, hài hòa. Trăng và nhà thơ dù bị song sát ngục tù chia 
cách nhưng vẫn rất gần gũi và dn tình. Đọc hai câu thơ chúng ta thấy ánh trăng 
như tràn ngập, như bừng sáng chiếu cả không gian bao la; khung cảnh không 
còn là ngục thất mà là một thê giới bao la với ánh trăng chiếu sáng và tâm hồn 
thi sĩ bay bỗng. Gổ thể nói đâj là hai câu thơ nhất và đẹp nhất ánh trăng trong 
thơ Bác. Tư thế ngấm trăng củ ã Hồ Chí Minh đã thể hiện tình yêu thiên nhiên, 
yêu cái đẹp của Bác, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan của Người dù ở vào 
hoàn cảnh khổ khấn nhát. Chúng ta còn bắt gặp nhiều 
dược ý chí, nghị lực và tinh chần lạc quan của Bác nhưng đâ/ là bài thơ để lại 
nhiều ân tượng nhâ't. Bài thơ vừa thể hiện tình yêu thiên nhiên, vừa biểu lộ một 
tâm hồn thanh cao, một phong thái ung dung tự tại, vừa the' hiện khát vọng tự 
do. Nó là hình ảnh tượrig trưng cho một tàm thế sẩn sàng. Như Bác đã nói: 
“Thân thể ở trong lao - Tinh thần ở ngoài lao ”. 

Nhà văn Hoài Thanh đã nhận xét rằng “ Thư Bác đầy trăng” quả thật 
không sai vì trong Nhật ki trong tù có đến 7 hài thơ nhắc đến trăng. 

Bài 25. ĐI ĐƯỜNG 

I. rRẮc NGHIỆM 

Đục kĩ đoạn trích dưới đầy sau đó trả lời các câu hỏi trác nghiệm hằng 
cách khoanh t. òn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Đi đường mới biết gian lao, 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng; 

Núi ca -> lên đến tận cùng, 

Thu vào tầm mắt muốn trùng nước'non. 

’ (Hồ Chí Minh, Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh toàn ỉập, tập 3, 

NXB Chính trị Quốc gia. Ha Nội, 2000). 



1. Bài thơ “Đi đường” được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 

A. Trong lúc Bác Hồ bị bắt giam ở nhà tù Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc), 
trên đường bị chuyển từ trại giam này sang trại giam khác, Bác đã sáng 
tác bài thơ. 

B. Trong lúc Bác đi chiến dịch Biên giới, phải trèo lên núi cao để quan sát. 
c. Trong lúc Bác vượt biên giới tìm đường sang Trung Quốc để tranh thủ sự 

viện trợ của nước ngoài. 

D. Trong quá trình bôn ba nơi hải ngoại để tìm đường cứu nước. * 

2. Bài thơ “Đi đường” được sáng tác theo thể thơ gì? 

A. Thể thơ tứ tuyệt Đường luật. 

B. Thể thơ song thất lục bát. 
c. Thể thơ ngủ ngôn. 

D. Thể thơ tự do. 

3. Trong các bài thơ đã học dưởi đây, bài ihơ nào không được viết theo thể * 
thơ tứ tuyệt? 

A. Bài thơ Ngắm trăng - Hồ Chí Minh. 

B. Bài thơ Di đường - Hồ Chí Minh. 

c. Bài thơ Rằm tháng giêng - Hồ Chí Minh. 

D. Bài thơ Hai chữ nước nhà - Trần Tuấn Khải. 

4. Trong bài thơ “Đi đường”, Hồ Chí Minh đã sử dụng biện phốp tu từ 
nào dưới đây? 

A. Biện pháp tu từ nhân hoá. 

B. Biện pháp tu từ so sánh. 

c. Biện pháp tu từ điệp từ. 

D. Biện pháp tu từ). ján dụ. 

5. Trong bản dịch thơ “Đi đường”, điệp ngữ “núi cao” đưực nhắc mây 
lẩn? 

A. Được nhắc lại 1 lần. c. Được nhắc lại 3 lần. 

B. Được nhắc lại 2 lần. D. Được nhắc lại 4 lần. 

6. Trong bản dịch thơ “Đi đường”, điệp ngữ “núi cao” đưực rhắc lại 
nhiều lần nhằm mục đích gì? 

A. Khắc họa đậm nét cảnh tượng hết lớp núi này đến lớp núi khác nôn liếp 
nhau trùng điệp. 

B. Nhân mạnh sự gian lao vất vả chồng chất của người đi đường. 
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'c. Bộc lộ niềm yêu thích thiên nhiên. 

D. Cả A, B đều đúng. 

. Câu thơ nào trong bản dịch thơ “Đi đường” diễn tả sự trải dài bâ't tận 
của những dãy núi cao? 

A. Đi đường mới biêt gian lao. 

B. Núi cao rồi lại núi cao trập trùng, 
c. Núi cao lẻn đến tận cùng. 

D. Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. 

Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất tâm trạng của người đi đường khi 
lên đến đỉnh núi? 

A. Tự hào cao đô vì mình là người đầu tiên chinh phục được một địa điểm 
cao nhất mà mọi người chưa chinh phục được. 

B. Thanh thản, ung dung vi đã đạt được mục đích, mọi cảnh vật như thu vào 
tầm mắt. 

c. Sảng khoái, vui mừng vì minh đã kết thúc chặng đường đầy khó khăn. 

D. Mệt mỏi, uể oải vì đã mất nhiều sức lực sau một chặng đường dài. 

K MƯỢn sự kiện đi đường đẩy gian lao, Hồ Chí Minh muốn khẳng định 
triết lí gì? 

A. Đường đời có rất nhiều thử thách, con người phải cỏ những biện pháp cụ 
thể để vượt qua từng thử thách. 

B. Cuộc sống có nhiều cơ hội, con người phải biết nắm bắt và tận dụng triệt 

để. 

c. Con người có sức mạnh to lớn, có thể đánh bại mọi khó khan. 

D. Đường đời chông gai, chứa đựng nhiều khó khăn, vâ't vá nhưng nếu cố 
sức vượt qua thì sẽ có niềm vui và hạnh phúc to lớn. 

10. Bài thơ “Đi đường” thể hiện tinh thần gì của Bác Hồ? 

A. Tính kiên trì, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và thái độ lạc quan. 

B. Tinh thần gan dạ, dũng cảm, chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng, 
c. Tinh thần yêu đời, yêu cuộc sông. 

D. Tinh thần yêu độc lập, tự do. 

[I. Tự LUẬN 

7, Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh . 

2. Lập dàn bài để tìm hiểu ỷ nghĩa bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh. 
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Gợi ý làm bài: 

1. Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Đi đường ” của Hồ Chí Minh 

Đi đường là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt số30 trong “Nhật kí trong lù”. Lúc 
bây giờ. Hồ Chí Minh đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giải lui giải tỡi qua 
nhiều nhà lao trên tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Trải qua cay đăng thử thách 
nặng ne, Người gửi gắm bao suy nghĩ, cảm xúc của mình vào bài thơ Đi đường 
này. Bài được tác giả Nam Trần dịch thành thơ: 

Đi đường mới biết gian lao , 

Núi cao rồi lại núi cao trập trùng 

Nìỉi cao lên đến tận cùng 

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. ' 

Tác giả mượn chuyên đi đường để nêu lên cảm nhận đường đời vô cùng 
khó khăn, gian khổ: phải có quyết tâm cao, nghị lực phi thường mới chiến thắng 
thử thách, mới giành được thắng lợi vẻ vang. 

Câu thơ thứ nhât trong bài nói lên một kinh nghiệm, một chiêm nghiệm 
trong cuộc sông, đó là chuyện đi đường và nỗi khó khăn của chuyện đi đường. 
Đối với nhà thơ, con đường được nói tới không chỉ là con đường đang đi mà là 
con đường cách mạng. Con đường đó vô cùng nguy hiểm, là gươm kề tận cổ, 
súng kề tai. Hình ảnh con đường được miêu tả bằng điệp từ trập trùng đa làm 
nổi bật với bao gian khổ. Trong câu thơ có chữ cao đã nói lên những khó khăn 
trên con đường mà Bác miêu tả trong bài thơ. 

Hai câu thơ đầu về mặt văn chương ngữ nghĩa không có gì mới. Việc đi 
dường gặp khó khăn thường xuất hiện trong các áng vãn cổ. Tuy nhiên, trong 
thơ Hồ Chí Minh nó được thể hiện một cách sâu sắc và có tính chiêm nghiệm, 
nó cho thây một ưải nghiệm của con người bao nhiêu năm trên đường bôn ba 
cứu nước. Con đường mà người chiến sĩ ấy vượt qua đâu chỉ có núi cao mà còn 
đầy phong ba bão táp, trên những đại dương bao la hay miền sa mạc cát trắng. 

Hai câu thơ cuối kết thúc theo quan hệ điều kiện - nhân quả. Khi đã chiếm 
đưực đỉnh cao chót vót thì muôn dặm nước non chu vào trong tẩm mắt: 

Núi cao lên đến tận cùng 
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước nom 

Muốn vượt qua các dãy núi để lên được trên đỉnh thì phái có quyết tâm và 
nghị lực ỉớn, chỉ có vậy mới giành được tháng lợi cuối cùng. Câu thơ hàm chứa 
hài học quyết tâm vượt khó, nêu cao ý chí và nghị lực trong cuộc sông để giành 
thắng lợi. Bài học này là bổ ích :ho tấ : c . cho mọi người. 
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2. Lập dàn bài để um hiểu ý nghía bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí 
Minh. 

A. Mở bài 

- Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh ]à tác phẩm văn học có giá trị lớn, là 
một tác phẩm quý trong kho tàng văn học Việt Nam. 

- Nhiều bài thơ trong Nhật kí trong ĩù thể hiện quan niệm sông đúng đắn. 
trở thành bài học quý cho tất cả mọi người. Bài thơ Đi đường là một dẫn chứng 
tiêu biểu. 

' Tìm hiểu bài thơ Đi đường của Bác đe có thêm một bài học quý giá trong 
đường đời. 

B. Thân bài 

* Ý nghĩa của bài thơ: 

- Nghĩa đen: 

+ Con đường lên núi thật khó khăn vất vả, nhiều gian nan mệt 
nhọc. Vượt qua ngọn núi này, phải trèo lên ngọn núi khác cao hơn, núi 
non trập trùng nốì tiếp nhau. 

+ Khi đặt chân lên đỉnh núi cao nhất, ta sẽ thây được mọi thứ ở 
xung quanh, khi đó mọi khó khăn sẽ trở thành nhỏ bé. 

- Nghĩa bóng: Nếu có quyết tâm và lòng kiên trì vượt qua thử thách thì 
nhất định sẽ có được hiệu quả cao. 

* Nội dung của bài thơ: 

- Bài thơ nêu ra một chân lí tuy bình thường nhưng rất sâu sắc và 
không phải ai cũng có thể thực hiện được. Những khó khăn trong cuộc sống sẽ 
xảy ra đòi hỏi con người phải giải quyết, đó là thước đo cho lòng kiên trì và 
quyồt tâm của mỗi con người. Chỉ khi có sự phấn đấu, rèn luyện thì mới mong 
đạt được kết quả cuối cùng. 

- Bác Hồ cũng đã có một số câu thơ nói lên những thử thách trong 
cuộc sông, qua đó đề cao ý chí quyết tâm củạ con người: 

Gạo đem vào giã bao đau đớn 
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. 

Sống ở trên đời người cũng vậy 
Gian nan rèn luyện mới thành công. 
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>■ Bài 26. CHIẾU DỜI ĐÔ 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đỏ trả lời các câu hồi trác nghiệm bằni 
cách khoanh tròn vào chừ cái ở dầu mỗi câu trả lời đúng. 

Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh năm lần dời đô; nhà Chu đến VUÍ 
Thành Vương cũng ba lần dời đô. Phải chăng các vua thời Tam đại theo ý riênị 
mà tự tiện chuyển dời? Chỉ vì muôn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toain nghiệỊ 
lớn, tính kế muôn đời cho con cháu; trên vâng mệnh trơi, dưới theo ý (dân. nếi 
thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vạn nước lâu dài, phong tục phồn thịnh 
Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng của minh, khinh thương mệnh trời 
không noi theo dấu cũ của Thương, Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiếi 
cho triều đại không được lâu bền, sô" vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôĩ 
vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đổ, không thiể không dờ 
đổi. 

Huống gì thành Đại La, kinh đô cu của Cao Vương: ớ vào niơi trung tân 
của đất nước; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây 
lại tiện hướng nhìn sông tựa núi. Dịa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng 
Dân cư khỏi chịu cảnh khôn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tố 
tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chôn hội tụ trọnị 
yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôr 
đời. 

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Cá«c kh.anh ngh 
thế nào? 

(Lý Công Uẩn, Trong thơ văn Lí - Trần, tập I, NXB KHXH, ỉHà Níội, 1977) 

1. Lý Thái Tổ là vị vua đầu tiên cỏa triều đại nào dưổi đây t rong lịch Si 

Việt Nam? 

A. Triều Đinh. c Triều Trần. 

B. Triều Lý. D. Triều Lê Sơ. 

2. Câu nào dưđi đây nói đúng về thể loại “Chiếu*? 

A. Là thể văn do vua dùng để ban-bô' mệnh lệnh. 

B. Thể thơ do vua viết để khen ngợi các công thần. 

c. Là một loại hịch dùng để khích lệ tinh thần quân sĩ. 

D. Là văn bản đọc khi một vị vua mới lên ngôi. 

• • • o 
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3. Chiéu dưi đó cúa í,ý lliái lò đã đưa kinh dỏ của nước ta từ đâu dời về 
đâu? 

A. 7 ừ Đại La về Hoa Lư (Ninh Bình). 

B. 7 ừ Đại La về Thiên Trường (Nam Định), 
c. 7 ừ Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La. 

D. Từ Hoa Lư về Thiên Trường (Nam Định), 

4. Sự kiện Lý Công Lấn dời đô diễn ra vào năm nào? 

A. Năm 1009. c. Năm 1011. 

B. Năm 1010. D. Năm 1012. 

5. Cáu nào dưới đây thể hiện rõ mục đích trong việc dời đô của vua Lý 

Thái Tổ? 

A. Chí' vì muôn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế 
muôn đơi cho con cháu. 

13. Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổ 

c. Cứ đóng đô yên thành ở nơi đây, khiến cho triều đai không được lau 

bên, sô vận ngăn ngủi, trăm họ phải hao tôn. muòn vật không được thích 
nghi. 

D Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi. 

6. Câu nào dưới đây nói lên vị thế thuận lợi cùa kinh đô mới trong việc 
phát triển đất nưởc? 

A. Ở vào nơi trung tàm của đất nước; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. 

B. Đã đúng ngôi nam hắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông tựa núi. 
c. Địa thế rộng mà hằng; đất đai cao mà thoáng. 

D. Câu A, B và c đều đúng. 

7. Câu nào dưđi đây diễn tá đúng nghĩa của từ “Thắng địa ” trong “Chiếu 

dời đô ”? 

A. Là nơi cao ráo, thoáng mát. 

B. Là nơi có phong cảnh và địa thế đẹp. ' 

c. Là nơi có sông ngòi bao quanh. 

D. Là nơi núi non hiểm trở. 

8. Câu nào dưới đây cho thây hành động dời đô của Lý Thái Tổ không 
phải là việc làm tuỳ tiện? 

A. Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. 
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B. Hai nhà Đinh. Lê lại theo 5 riêng cua rmih. 1 , khinh thường nệih trời, 
không noi theo đáu cũ Cu, Thương, Oi ả. 
c 1 rẫm i:dí (Liu X( ■ về việc đố, không ih ÌTỎ ig dời đổi. 

D. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định : 'ỏ ở. 

9. “Chiêu dời đô” của Lý Thái Tô phản ánh khát vọng gì của ihến dân 
Đại Việt? 


A. Khát vọng về một đât nước độc lập thống nhất 

B. Khát vọng về một kinh đô mởi to đẹp hơn. 

c Khát vọng trở thành một nướ; hùng mạnh như Trung Hoa. 

D. Khát vọng có kinh đô là trung tâm của đất nước. 

ÍO. “Chiêu dờỉ đô” của Lý Thái Tổ có Stic thuyết phục mạnh nú dối vđi 
mọi người dần là vì lý do nào? 

Á Phản ánh được ý nguyện của tầng lớp thòng trị. 

B Phản ánh được tinh thần độc lập tự cường của quốc gia Đại Việt 

c Phản ánh được ý nguyện cùa nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa tình 
và lí. 

D. Giúp dân tộc có khả năng chông lại các cuộc xâm lược của pbng kiến 
phương Bắc. 

II. TỤ LUẬN 

Phăn tích văn bản “Chiếu dời đô" của Lí Công uẩn. 


Gợi ý trả lời: 


Lý Công Uẩn qué ở Kinh Bắc, là võ tưđng có tài của Lê Đại Hình, từng 
giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ. ông là người tài trí, đức độ,kín đáo, 
nhiều hy vọng. Năm 10'09, Lê Ngọa Triều chết, Lý Công uẩn được giá tăng lữ 
và triều thần tôn lên làm vua, lấy hiệu là Lý Thái rổ và gây dựng nêi nhà Lý 

tồn tại hơn 200 năm. Năm 1010, Lý Thái Tổ viết “Chiếu dời đô” để lời đô từ 


Hoa Lư (Ninh Bình) về Đại La. Sau khi dời về Đại La, ông đổi tên địa âểm này 
thành Thăng Long, kinh đô của nước Đại Việt, chính là Hà Nội ngày nar. 

Chiêu dời đô của Lý Công uẩn là văn kiện có ý nghĩa lịch sử to ló. Chính 
vãn bẳn này đã góp phần khai sinh ra ra kinh đỏ của nước ta trong qu khứ và 


hiện nay. 


Phần đầu của Chiếu dời đô nói lên mục đích sâu xa, tầm quan tọng của 
việc dời đô. Đó là đê đóng đô nơi trung tăm, miùi toan nghiệp lớn, tínhcế muôn 
đời cho con cháu; trên theo mệnh trời, dưới theo ỷ dân. Nói một cách kác, việc 
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dời dc là một việc lớn, V ư, hóp mệnh trò'i, vừa hợp lòng dân, là để xây doing đất 
nước cường thịnh, đem bỉ hạnh phúc cho niuỏn (lán. 

Việc dời đô không con ỉa chuyện xưa nay hiếm, nó đã được thực hiện bởi 
các vị vua trước đỏ ở Trung Hoa. Tác gia đà neu len nhưng dẫn chứng cụ thể để 
thuyêt phục mọi người. Chuyện cấc vị vua Trung Hoa Hời dô để xây dựng đất 
nước phổn thịnh, chuyện các vị vua Việt Nam thơi Đinh - Lê đóng đô ở Hoa Lư 
làm cho triều đại không vững bền, nhân dân đói kém... Lý Công uẩn đau xót khi 
chứng kiên vận số ngắn ngủi của nhà Đinh, nhà Lê và cảm thấy việc dời đô là 
một việc làm cấp thiết. 

Phần mở đầu của Chiếu dời đô có lí lẽ sắc bén, dẫn chứng cụ thể, giàu sức 
thuyết phục. Tác giả đã lồng vào cảm xúc vào bài chiếu, tạo nên những ấn 
tương đẹp: Trâm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đổi. 

Tác giả đă chỉ ra được những điểm thuận lợi của kinh đô mới so với kinh 

ệ 

đô cũ. Đại La không có gì xa lạ đối với mỗi người dân Việt lúc đó, nó được Cao 
Biền đời nhà Đường xây dựng vào thế kỉ thứ IX. Những điểm mạnh của kinh đô 
đã đƯỢc.Lý Công Ưẩn chỉ rõ trong bài chiếu. Vị trí của nó ở vào nơi trung tâm 
cửa trời đất ... đã đúng ngôi nam hắc đông tây. Địa thế của Đại La rất đẹp, rất 
hùng vĩ, là thế rồng cuộn hổ ngồi , lại tiện hướng nhìn song dựa núi , địa thế rộng 
mà bằng phẳng; đất đai cao mà thoáng. 

Rõ ràng đãy là một vùng đut lí tưởng thích hợp cho việc đóng đô và quần 
tụ cư dân. Nó không bị ngập lụt mà muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. 

Tóm lại, Đại La là tháng địa, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của 
cả nước. Đại La xứng đáng là kinh đô bậc nhất của dế vương muôn đời\ 

Phẩn thứ hai của Chiếu dời đô cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị vua mở 
đầu triều Lí, một cái nhìn toàn diện, sâu sắc và chính xấc về tất cả các mặt. 
Điều này hoàn toàn không phải là một ý kiến chủ quan mà chính là khạ năng 

Ị »* •'* * b *» ■ 11 ĩ /.I • 

nhìn nhận và tính toán một cách chính xác, quyết đoán. Sau một nghìn nặm, 
Thăng Long xưa nay là Hà Nội đã trỏ thành kinh đô của hầu hết các triều đạị 
trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Đây chính là cống hiến vĩ đại của Lý Công 
Uẩn cho lịch sử Việt Nam như câu nói của ông lúc dời đô: mưu toan nghiệp lớn , 
tính muôn đời cho con cháu. 

Về mặt văn chương, phần thứ hãi của Chiếu dời đô rất đặc sắc. Cách viết 
hàm súc, giàu hình ảnh và biểu cảm. vế đốì trong các câu rất chuẩn và đạt hiệu 
quả cao về mặt nghệ thuật. 



Phần cuối của bài Chiếu là lời bày tỏ của nhà vua trước quần thần về ý 
định dời đô, điều này cho thây nhà vua rất công minh, đức độ trong việc trị 
nước: 

Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Các khanh nghĩ 
thế nào ? 

Việc dời đô của Lý Công uẩn là một kì tích, kì công đốì với đát nước. Sau 
một ngàn năm, Thăng Long - Hà Nội đã trở thành kinh đô của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là trung tâm kinh tế, quốc phòng, văn hóa lớn của 
cả nước. * 

Chiếu dời đô là áng văn xuôi cổ độc đáo, đặc sắc của tổ tiên để lại. Ngôn 
từ trang trọng đúng như khẩu khí của bậc đế vương. Nó là kết tinh vẻ đẹp tâm 
hồn và trí tuệ Việt Nam. Nó khơi dậy trong nhân dân ta lòng tự hào và ý chí tự 
cường mạnh mẽ. 


Bài 27. HỊCH TƯỚNG sĩ 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mối câu trả lời đúng. 

... Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gập buổi 
gian nan. Ngó thây sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều 
mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hôt Tât 
Liêt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Ván Nam Vương 
mà thu bạc vàng, để vét của kho cỏ hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ 
đỏi, sao cho khỏi để tai vạ về sau! 

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gốì; ruột đau như cắt, nước mắt 
đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uông máu quân thù, Dầu cho 
trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui 
lòng. 

Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền đã lâu ngày, không có mặc thì ta 
cho áo, không có ăn thì ta cho cơm; quan nhỏ thì ta thăng chức, lương ít thì ta 
cấp bổng; đi thuỷ thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa; lúc trận mạc xông pha 
thì cùng nhau sống chết, lúc ở nhà nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Cách đối đãi 
so với Vương Công Kiên, cốt Đãi Ngột Lang ngày trước cũng chẳng kém gì. 

Nay các ngươi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thây nước nhục mà không 
biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà khồng biết tức; nghe 



nhạc thái thường để đãi yến nguy sứ mià ìkhiông biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà 
làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc lăm tiêu khiển; hoặc vui thú vườn ruộng, 
hoặc quyến luyến vự con; hoặc thích rƯỢv .1 ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có 
giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà Itrống không thể đâm thủng áo giáp của 
giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu nhà bỉnh; dầu rằng ruộng lắm vườn 
nhiều, tấm thân quý nghìn vàng khôn c huộc, vả ỉại vự bìu con díu, việc quân cơ 
trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều khốn miua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe 
khôn đuổi được quân thù; chén rượu ngon không làm cho giặc say chết, tiếng 
hát hay không thể làm cho giặc điếc tai. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị 
bắt, đau xót biết chừng nào! Chẳng những; thái ấp của ta không còn mà bổng 
lộc các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các 
ngươi cũng khôn; chẳng những xà tắc tổ tồng ta bị giày xéo, mà phần mộ cha 
mẹ các ngươi cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp náy bị nhục, rồi đến 
trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tiếng xếu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi 
cũng không khỏi mang tiếng là tướng bạ i trận. Lúc bấy giờ, dẫu-các ngượi 
muốn vui vẻ phỏng có được không? 

Nay ta chọn binh pháp các nhà hợp làm một quyển gọi là Binh thư yếu 
lược . Nếu các ngươi biết chuyên tập sách mày, theo lời dạy bảo của ta, thì mới 
phải đạo thần chủ; nhược bằng khinh bỏ sá ch này, trái lời dạy bầo của ta, tức là 
kẻ nghịch thù. 

Vì sao vậy? Giặc với ta là kẻ thù khô ng đội trời chung, các ngươi cứ điềm 
nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hmng, không dạy quân sĩ; chẳng khác 
nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu 
vậy, rồi đây sau khi giặc giă dẹp yên, nuuôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào . 
đứng trong trời đất nữa? Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta. 

(Trần Quốc Tuấn, Hợp tuy é' lì lỉhư vtĩn Việt Nam thế kỹ X - thế kỳ XVỈĨ, 

NX13 Văn học, Hà Nội, 1976). 

1. Câu nào dưđi đây không nổi về thể Lại “íìịdi *'? 

A, Là thể văn nghị luận thời xưa, thường đưực V ;a chúa, tướng lĩnh hoặc 
thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động, ibvyÀ phục hoặc kêu gọi đấu 
tranh chồng thù trong giặc ngoa i. 

B, Được viết theo thể văn biền ngẫu (từng cặp câu cân xứng với nhau). 

c. Là loại văn bản thường dùng trong văn miêu tả hoặc ghi lại cảm xúc 
của tác giả trước một cảnh đẹp. 

D. Là thể loại văn có kết cấu chặt chẽ, có lí lẽ sắc bén, cổ dẫn chứng 
thuyết phục. 
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2. Bài “Hịch tưởng sĩ” được Trần Quốc Tuấn viết vào thời gian nào? 

A. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thử nhất năm 
1258. 

B. Trước cuộc kháng chiến ( hống quân Mông Nguyên lần thứ hai năm 
1285. 

c. Sau cuộc kháng chiến chối g quân Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285. 

D. Trong cuộc kháng chiên .'hông quân Mông Nguyên lần thứ ba năm 
1288. 

3. Đặc điểm nổi bật của thể lo i “hịch ” là gì? * 

A. Dùng để khích lệ tinh thầ I, tình căm của người nghe. 

B. Thường có lời văn hết sứ< ai oán, bi thương. 

c. Thường dùng các biện pháp tu từ như ẩn dụ, nhân hóa. 

D. Thường được viết sau mẽ 1 chiến thắng trước quân thù. 

4. Kết câu của một bài “hịch ’ thường bao gồm mây phần? 

A. Hai phần: phần mở đầu VI phần kết luận. 

B. Ba phần: phần mở đầu, pi ần thứ hai và phần kết luận. 

c. Bốn phần: phần mở đầu, Ị hần thứ hai, phần thứ ba và phần kết luận. 

D. Năm phần: phần mỏ đầi„ phần thứ hai, phần thứ ba. phần thứ tư và 
phần kết luận. 

5. Phần kết luận của mỗi bài ‘hịch ” thường nêu lên những vấn đề gì? 

A. Nêu ra vân đề cần đề cập đến trong bài hịch. 

B. Nêu truyền thông vẻ van I trong sử sách để gây lòng tin tưởng. 

c. Nhận định tình hình, phân tích phải trái để tạo lòng căm thù giặc của 
người nghe. 

D. Néu chủ trương cụ thể và kêu gọi đấu tranh. 

6. Bài “Hịch tưđng sĩ” được Trần Quôc Tuấn viết nhằm mục đích gì? 

A. Kêu gọi quân sĩ ra trận chông lại cuộc xâm lược của phong kiến phương 
Bắc. 

B. Kêu gọi quân sĩ bỏ thói ham chơi, tập trung sức lực và tinh thần để sẩn 
sàng chống giặc. 

c. Khích lệ tướng sĩ hục tập cuốn Binh thư yếu lược (sách tóm tắt những 
điều cốt yêu về binh pháp) do tác giả soạn. 

D. Úng hộ vua Trần trong cuộc kháng chiến chống xâm lưực Mông 
Nguyên. 
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7. Trong phần đầu của bài “Hịch tưởng sĩ”, Trần Quô'c Tuấn nêu lên 

nhừng tâm gương trong Bắc sử nhằm mục đích gì? 

A. Ca ngợi các trung thần nghĩa sĩ đã IuU danh sử sách, để lại tiếng thơm 
muôn đời. 

B. Giáo dục lòng trung quân ái quốc của các tướng sĩ. 

c. Khích !ệ, động viên tướng sĩ nêu cao tinh thần ái quốc, quyết tâm đánh 
thắng quân xâm lược. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

8. Trong đoạn cuối của bài “Hịch tướng sĩ”, Trần Quô'c Tuấn yêu cầu các 

tướng sĩ thực hiện điều gì? 

A. Tích cực rèn luyện võ nghệ, học tập binh thư và sẩn sàng ra trận chống 
quân thù. 

B. Không nên có thái độ thờ ơ trước cảnh đất nước bị quân Nguyên xàm 
lược. 

c. Phải từ bỏ những thú ăn chơi hưởng lạc tầm thường trong lúc đất nước bị 
xâm lăng. 

D. Đoàn kết với nhau trong sứ mệnh bảo vệ đâ't nước. 

9. Câu nào dưới đây thể hiện rõ dụng ý của Trần Quốc Tiiâư khi cho 

rang: ...ta cung cac ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buẩi gỉan 

nan? 


A Tác động vào tưtưỏng và tình cảm của các tướng sĩ. 

B. Kều gọi tinh thẩn đấu tranh cửa các tướng sĩ. 

c. Khẳng định ihình và các tưđng sĩ là những người cùng cảnh ngộ. 

D. Thể hiện sự thông ói các tướng sĩ. 

10. Câu nào dưới đây tut hiện rộ nhất lòng yêu nưđc, căm thù giặc của 

Trần Quốc Tuân? 

A. c 'hing những thái âp của ta không còn ìbA bổng lộc các ngươi cũngniâĩ; 

chủng nhừng gia quyên của ta bị tan, mà vợ pon các ngươi cũng khốn; 
chăng những xà tắc Tố tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các 
ngươi cụng bị quật lén. , 

B. Ta thường tới bữa quért ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nưdcThắt 
dam đta; chi cám >\"C chua xả thịt lột da, nuôt gan nông máu quấn thù, 
Dẫu cho trăm tháu nà7 phơi ngoài nội cỏ! p hìn xác này gói trong da 
ngựa, ta cũng vui lòng. 
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c. Huống chi ta cung các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi 
gian nan. Ngó thây sứ giặc di lại nghênh ngang ngoài đường, uỏn lưỡi 
cú diều mà sĩ mắng triều đình, đem thân dê chỏ mà bát nạt tể phụ. 

D. Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên 
không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác 
nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. 

II. Tự LUẬN 

Trình bày lập luận của Trần Quốc Tuấn khi phê phán thái độ và hành * 
động sai trái của tướng sì trước cảnh tổ quốc lâm nguy. 

Gợi ý trả lời: 

Với âm điệu nhịp nhàng của thể văn biền ngẫu, với những biện pháp liệt 
kê, điệp từ, điệp ngữ trải suốt đo m văn, với hình ảnh phong phú giàu sức biểu 
cậm, Trần Quôc Tuấn đã thể hiện một trình tự nội dung hết sức sâu sắc. 

Ngay từ đầu, bằng giọng đieu hết sức nghiêm khác, người chủ soái đẫ chỉ 
trích hàng loạt thái độ thờ ơ vô tiách nhiệm của các tướng sĩ trước những hành 
vi ngỗ ngược của quán thù: Nay c ác ngươi nhìn chã nhục mà không biết lo , thấy 
nước nhục mà không biết thẹn..., phải hầu quân giặc mà không'biết tức\ nghe 
nhạc thái iỉĩuờhg để đãi yến nguy cứ mà không biết căm. 

Sau đó, ông nêu ra cái tầm {hường, thậm chí là thâp hèn của những tỉm ăn 
chơi hưởng lạc của tướng sĩ trước lúc tổ quốc lâm nguy: chọi gà, đánh bạc, vui 
thú vườn ruộng, quyến luyến vợ ccn, lo làm giàu, ham săn bắn , thích rượu ' l( g ũn 
mê tiếng hát ... 

Tiếp đó, Trần Quốc Tuấn phân tích những hậu quả *"; ước m g t V £ |£ u c Ị àl 
của thái độ và lôi sông đáng chê trách đó. 

- Hậu quả trước mát lầ tưVíng s không c^ n sức chlên đấu. Bằng hàng loạt 
hình ảnh tương phản mang sắc thiơ mỉa maị châm biê ' m nhưng giàu sức 

thuyễt phục, tắc giả đã chỉ Ư' ráng những thú vui chơi đó không thề nàn 
ngăn nổi sức mạnh của '^uân thù: Nếu có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa 
gà trông không th/ J,j m thúng áo giáp của giặc, mẹo cờ hạc không thê dùng 
làm mưu nhà binh; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiễu , tấm thân quý nghìn vàng 
khốn chuộc, và lại vợ bìu con díu, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền cùa tuy 
nhiều khôn mua được đầu giặc, chó săn tuy khỏe khôn đuổi dược 
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quán thù; chén rượu ngon không làm cho giặc say chết, tiếng hát hay khàng 
thể làm cho giặc điếc tai. 

- Hậu quả về lâu dài chính là những mất mát về vật chất và tinh thần, tình 
cảm: Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng 
mấu chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ con các ngươi cũng khôn; 
chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ các ngươi 
cũng bị quật lên; chẳng những thân ta kiếp này bị nhục, rồi đến trăm năm 
Sau tiếng dơ khôn rửa, tiếng xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng 
không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. 

Bằrg những chuỗi lập luận vững chắc, tác giả cho thây nếu đem những thú 
vui chơi tầm thường của tướng sĩ đối chọi với sức mạnh của quân địch thì tất vếu 
sẽ tbât bụi. Việc cần làm lúc này là hãy gạt những thú vui qua một bên, tam 
quên đi rhững thứ tầm thường, chuyên tâm vào việc học tập binh thư, luyện tập 
binh pháp để sống mái với quân thù. Tác giả không cấm tướng sĩ vui chơi nhưng 
vui chơi lúc này không phải lúc. Sau này khi thắng lợi, dẫu các ngươi không 
muốn vui vẻ, phỏng có được không? 

Lập luận của tác giả vừa có lí vừa có tình nên giàu sức thuyết phục. 

Bài 28. NƯỚC ĐẠI VIỆT TA 

(trích Bình Ngô đại cáo ) 

L TRẮC NGHIỆM 

Đọi kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
cách khotnh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Từng nghe: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

Như nước Đại Việt ta từ trước, 

Vốn xưng văn hiến đã lâu, 

Núi sông bờ cõi đã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương, 

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, 

Song hào kiệt đời nào cũng có. 
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Vậy nên: 

Lưu Cung tham công nẻn thất bại, 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, 

Cửa Hàm Tử bắt sông Toa Đô, 
i Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mâ. 

Việc xưa xem xét 
Chứng cớ còn ghi. 

(Nguyễn Trãi, Bình Ngô dại cào, trong Tổng tập văn học Việt Nam, tặp 4, 

NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1995). 

1. Câu nào dưổi đây không nói đúng về thể loại “cáo ”? 

A. Là thể loại vãn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng 
để trình bày một chủ trương hay công bô" kết quả một sự nghiệp để mọi 
người cùng biết. 

B. Phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm. 

c. Phần nhiều được viết bằng văn biền ngẫu (không có vần hoặc có vần, 

9 

thường có đối, câu dài ngắn không gò bó, mỗi cặp hai vế đối nhau). 

D. Có tính chất hùng biện, do đó lời lẽ phải danh thép, lí luận phái sác bén, 
kết cấu phải chặt chẽ, mạch lạc. 

2. Tóc phẩm “Bình Ngô đại cáo” được Nguyễn Trãi viết trong hoàn cảnh 
nào? 

A. Khi quân Minh chuẩn bị xâm lược nước ta, Nguyễn Trãi viết bài này để 
nhân dàn chuẩn bị đóì phó với gi,ặc. 

B. Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh đang diễn ra, Nguyễn Trãi viết 
bài này để khích lệ tinh thần tướng sĩ. 

c. Khi cuộc kháng chiến chông Minh thắng lợi, Nguyễn Trãi thừa I$i'h Lê 
Lợi soạn thảo văn bản như một bin tuyên ngôn độc lập. 

D. Khi Lê Lợi lên ngôi, Nguyễn Trãi báo cáo cho dân chúng biết. 

3. Tác phẩm “Bình Ngô đại cáo ” bao gồm mây phẩ n? 

A. 3 phần. c. 5 phần. 

B. 4 phần. D. 6 phần. 

4. Tác phẩm nào sau đây không được xem là bản “Tùyên nghi) đ!Ịc íập” 
của nước ta? 

A. Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt. 

B. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. 



c. Thập điều gián hu ' ĩ .'li 1 Minh Mạng. 

D. Tuyên ngôn độc ỉ ụ Ị) <:ủ;j Hvi •' hì MỊtih 

5. Nội dung chủ yêu cùa í ái’ ph«m “Binh Ngỏ đại cát)’" ía gì? 

A. Khẳng định đât nưóc ta có nén v an hiên láu đời. 

6. Khẳng định lành thố ri-3ng, phong tục riêng cta nước ta, bên cạnh đó lù 
chủ quyền và truyún thõng hch sử của nhản dân ta. 

tì n ^ tỉ Ị t lv c. xâm lược là phan ĩ han nghĩa, nhủ t định sẽ bị đánh bại. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

6. Qua hai câu: “Việc nhân nghĩa côt ở yên dân - Quân điêu phạt trước lo 
trừ bạo*\ có thể hiểu cô í Jõỉ tư tưởng nhăn nghĩa cứa' Nguyễn Trãi là 
gì? 

A. Quan tam đến cuộc sống <:uc nhan dân, là) nhâr dan làm gốc, không để 
dân bị đối xử bạo ngiiọc. 

B. Nhân nghĩa chính lã phái diơítrig yêu nhau. 

o r co J 

c. cần đôi xử với những kẻ t.ũ; trận như những người bạn. 

D. Lày nhăn nghĩa thay cho hận thu. 

7. Trong tác phẩm “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn Trãi dã nêu ra những 
tiêu chi nào để khẳng định chủ quyền của dân tộc? 

A. Lãnh thổ và chủ quyền. 

B. Lãnh thổ, chủ quyền và văn hiến. 

c. Lãnh thổ, chủ quyền, văn hiến và phong tục tập quán. 

D. Lãnh thổ, chủ quyền, văn hiến, phong tục tập quán và lịch sứ. 

8. Câu nào dưới đây trong Bình Ngữ đại cáo khẳng định nước ta có “lịch 
sử riêng”? 

A. Vốn xưng văn hiến dã Lâu. 

B. phong tục Bắc Narn cũng khác. 

c. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập. 

D, Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi hên hùng cứ một phương. 

9. Câu nào dưới đây là vế đổì của câu “I u- Cung tham cồng nên thất 

bạ i ”? 

A. Triệu Tiết thích lớn pha ; tiêu vong. 

B. Việc nhân nghĩa cốt ở yòn dân, 

c. Tuy mạnh yếu từng lác \ hác nhau. 

D. Sông Bạch Đằng giết tưoi ỏ Mã. 
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ÍO. Câu nào dưới đây được Nguyễn Trãi dùng để khẳng định nưức ta có 

một lãnh thổ độc lập? 

A. Vốn xứng vàn hiến đã lâu. 

B. Núi sông bờ cõi đã chia. 

c. Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

D. Cửa Hàm Tử bắt sông Toa Đô. 

II. Tự LUẬN 

ỉ. Trinh bày hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” 
của Nguyễn Trãi. 

2. Nêu cảm nhận về đoạri trích “Nước Đại Việt ta ” trong tác phẩm “Bình 
Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. 

Gợi ý trả lời: 

ĩ. Hoàn cảnh ra đời và ý nghía của tác phẩm "Bình Ngô đại cáo ” 

Hoàn cảnh ra đời 

Cuộc kháng chiến chông xâm lược Minh do Lê Lợi lãnh đạo giành thấng 
lợi. Sau khi đuổi giặc ra Khỏi bờ cõi, vâng mệnh Lê Lợi, Nguyễn Trãi viết văn 
bản Bình Ngô đại cáo để công bô' trước dân chúng về sự nghiệp dẹp yên giặc 
Ngô đã hoàn thành. Bài cáo được ban bố vào đầu năm 1928, đây cũng là thời 
gian Lê Lợi lên ngôi vua lập ra nhà Lê. 

Ý nghĩa 

Bình Ngô đại cáo được xem như một bản tuyên ngôn độc lập của dán tộc 
ta, bài cáo ca ngợi tinh thần độc lập tự cường, lòng tự hào dân tộc trước thắng lợi 
của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống xâm lược phương Bắc. 

2. Cảm nhận về đoạn trích “Nước Đại Việt ta ” trong tác phẩm “Bình 
Ngô đại cáo ” của Nị uyên Trãi 

Đoạn trích “ Nước Đại Việt ta” nằm ở phần đầu của tác phẩm “Bình Ngô 
đại cáo”. Trong phần này, Nguyễn Trãi đã nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, đồng 
thời ca ngợi nền văn hiến lâu đời của dân tộc tạ. Coi nhân nghĩa là cốt cách và 
là mục tiêu của dân tộc: 

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo. 

Yêu dân, điếu phạt, trừ bạo là cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa, tất cả đều 
vì con người và cho con người, về nhân dân đang bị áp bức lầm than. Thương 
dân, trừng phạt kẻ có tội (điếu phạt), tiêu diệt kẻ tham tàn, cứt' nhăn dân thoát 
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khỏi đau thương, đerri lại. cuộc sông yên vui hạnh phúc cho nhân dân... đó chính 
là nhân nghĩa. Nhân nghĩa ryà Nguyễn Trãi nói đến là một tư tưởng vô cùng cao 
đẹp: đánh giặc để cứu nước cứu dân, vì độc lập đất nước, vì tự do của nhân dân. 
Việc nhân nghĩa bao giờ cũng chính nghĩa. Nhân nghĩa là sức mạnh để dân tộc 

ta chiến thắng quân xâm lược, dó là tu tưởng: 

Dem đại nghĩa thắng hung tàn, 

Lấy chí nhân thay cường bạo 

Nhân dân ta đã lấy nhân nghĩa để xây dựng và phát triển nền văn hiến lâu 
đời. Đó là nền văn hiến đã trải qua các triều đại và được khẳng định một cách 
chắc chắn ngang tầm với phong kiến Trung Hoa: 

Như nước Đại Việt ta Ịừ trước, 

Vốn xưng văn hiến đã lâu, 

Núi sông bờ cõi dã chia, 

Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Từ Triệu, Dinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc l*-p t 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗ[ ' ữ g n hùng cứ một phương, 

Tác gi ả ■đã dẫn chứng nhiều tiết để khẳng định nước ta cũng là một 
thực thể độc lập và ng hàng với phong kiến phương Bắc. Đó là có nền văn 
hiến UỊỊu 'ầoi, có lãnh thổ đã được chia, có thuần phong mĩ tục, có nền độc lập 
trải qua các triều đại, có nhân tài hào kiệt. Những yếu tô đó đã góp phân làm 
nên tầm vóc Đại Việt, đồng thời là sức mạnh của dân tộc để đương đầu thắng lợi 
trước những cuộc xâm lược của một thế lực hùng mạnh. Tác giả nhắc lại những 
chiến tích trong lịch sử để cảnh báo quần thù, đồng thời khắng định sức mạnh và 

truyền thống bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta: 

Lưu Cung tham công nên thất bại, 

Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong, 

Cửa Hàm Tử hắt sôhg Toa Đô, 

Sông Bạch Đằng giết tươi Ớ Mã. 

Việc jưa xem xét 
# Chứng cớ còn ghi. 

Giọng văn trong bài cáo hùng hồn, đĩnh đạc; lí lẽ sắc bén; cách diên đạt 
sóng đôi, can xứng cua lối văn biền ngẫu đã khẳng định và ca ngợi tầm vóc lớn 
lao của Đạt Việt, biểu hiện một ý chí tự cường cao độ. Phần đầu của văn bản đã 
góp phần thể hiện giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bân tuyên ngôn độc lập, 

áng thiên cổ hùng vãn cửa dân tộc. 
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■Bài29. HÀN LUẬN VỀ PHÉP HỌC 

I. TRẨC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bàng 
cách khoanh tròn V‘àữ> chữ cái ở dầu mỗi cảu trả lời đúng. 

“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học. không biết rõ 
đạo”. Đạo là lẽ đối xử hiằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. 
Nước Việt ta từ khi Lập qiuốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta 

. 11 tlt íc hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, 

ngu thường. Chúa tâun thường, thần nịnh hót. Nước mât, nhà tan đều do những 
điều tệ hại ấy. 

Cúi xin từ nay Iban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các 

trường tư, con cháu các n.hà vãn võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tuỳ đâu 
tiện đấy mà đi học. 

Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lay gốc. 
Tuần tự tiến lên học tứ thư ngũ kinh, chư sở. Học rộng hiểu nhiều rồi tóm lại 
cho gọn, theo điều h.ọc mià làm. Họa may kẻ nhân tài mơi lập được công, nhà 

nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan bệ tới lòng 
người. Xin chớ bỏ qua. 

Đạo học thành thì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay ngắn 
mà thiên hạ thịnh trị. 

Đó là mấy điều, thàmh thật xin dâng. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong 
Hoàng thượng soi xét.. 

Kẻ hèn thần curng kính tẩu trình. 

(Nguyền Thiếp, theo La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập II, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998). 

1. Nguyễn Thiếp là Bgư#ỉ thầy, là nhỗn sĩ nẩi tiếng vào thời kì nào? 

A. Thời kì Trịnh ỈN guy/ễn phân tranh. 

B Thời kì Lê Tạnh. 

C. Thời Tây Sơn nửa (cuối thế kỷ XVIII. 

D. Thời kì nhà -Nguyễin, đầu thê kỷ XIX. 

2. Một danh hiệu V'ề người thầy của Nguyễn Thiếp mà nhân đâu thường 
gọi là gì? 

A. Tuyết Giang p.hu tử. c. N» Sơn phu tử. 

B. La Sơn phu tử. D. cả A, B và c đều đítngr 
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3. Câu nào dưới đây nói đúng về thể loại “tâu”? 

A. Là loại văn thư của hề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự 
việc, ý kiến, đề nghị. 

B. Là loại văn thư của vua gửi cho dân chúng để trình bày sự việc, ý kiên, 
đề nghị. 

c. Có thê viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngẫu. 

D. Câu A và c đúng. 

* n về phép học” của Nguyễn Thiếp ra đời trong hoàn 

cảnh nào? 

A. Là một phần trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung 
vào năm 1791. 

B. Là một phần trích từ bài hịch của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung 
vào năm 1791. 

c. Là một phần trích từ bài cáo của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung 
vào năm 1791. 

D. Là mệt phần trích từ bức thư của Nguyễn Thiếp gửi vua Quang Trung 
vào năm 1791. 

5. Trong văn bản gửi cho vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp đã đề cập đến 

ba điều mà các bậc làm vua nên biết. Đó là ba điều gì? 

A. Dân giàu, nước mạnh, xã hội vãn minh. 

B. Văn, võ, hiếu. 

c. Quân đức, (đức của vua), dân tâm (lòng dân), học pháp (phép học). 

D. Cả A, B và c đều sai. 

6. Theo Nguyễn Thiếp, mục đích của việc học là gì? 

A. Để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, 
chứ không phái để cầu danh lợi. 

' B. Để trở thành người có đầu óc thông thái, sau đó mang tri thức học được 
ra giúp nước. 

c. Để không phải là người bị mù chữ. 

D. Đê có công danh rạng rỡ sau này. 

7. Câu nào sau đây trong đoạn trích nêu rõ vai trò của việc hục? 

A. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. 

B. Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ 
đạo. 
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c. Nước Việt ta từ khi lập quốc đến giở, nền chính học đã hị thât truyền. 

D. Cúi xin từ nay ban chiếu thư cho thầy trò trường học của phủ, huyện, các 
trường tư, con cháu các nhà văn vố, thuộc lại ở các trân cựu triều, đều 
tuỳ đâu tiện đấy mà đi học. 

í8. Theo Nguyễn Thiếp, muôn học tôt thì phải làm gì? 

A. Đọc thật nhiều sách, tiếp thu thật nhiều tri thức. 

B. Có phương pháp học đúng đắn, đồng thời phải siêng năng chăm chỉ. 

c. Học phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc 
biệt học phải đi đôi với hành. 

D. Cần phải có thầy thật giỏi thì mới học tốt. 

9. Trong văn bản “Bàn luận về phép học ”, Nguyễn Thiếp nêu ra các phép 
học chân chính là: 

1. Tiến lên học tứ thư, ngũ kinh, chư sử. 

2. Học kiến thức cơ bản để bồi lấy gốc. 

3. Học rộng hiểu nhiều rồi tóm lại cho gọn. 

4. Theo điều học mà làm. 

• *• 

sắp xếp các phép học trên theo trình tự trong đoạn trích trên? 

A. (1) - (2) - (3) - (4). c. (1) - (2) - (4) - 

B. (2) - (1) - (3) - (4). D. (l)-(3)-(2)-(4). 

10. Câu văn nào thể hiện rò nhất tác dụng của các phép học mà Nguyễn 
Thiếp nêu ra trong đoạn trích? 

A. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. 

B. Đạo học thành chì người tốt nhiều; người tốt nhiều thì triều đình ngay 
ngắn mà thiên hạ thịnh trị. 

c. Chẳng quản lời nói vu vơ, cúi mong Hoàng thượng soi xét. 

D. Câu A và B đúng, 

11. Tự LUẬN 

Phân tích văn bản “Bàn luận về phép học” của Nguyễn Thiếp. 

Gợi ỷ trả lời: 

“Bàn luận về phép học” là văn bản trích từ bài tâu của Nguyễn Thiêp gửi 
cho vua Quang Trung vào tháng 8 năm 1791. Lúc bây giờ Nguyễn Thiếp đang 
làm ở Viện Sùng chính, phụ trách việc biên soạn sách và xây dựng phượng 
Hoàng Trung đô ỡ Nghệ An. Bài tấu thể hiện tấm lòng của Nguyễn Thiêp đối 


142 



với việc chăn hưng nền học thuật nước: nhà. Mục đích cao cả của ông là nhằm 
mở mang dán trí, đào tạo nhân tài :ho đất nước. 

Các vân đề như mục đích, nội dung và phương pháp học tập đã được ông 
trình bày một cách ngắn gọn nhưng cụ Lhể. 

Mô đầu, ông nhắc lại càu co ngữ: “'Ngọc không mài, không thành đồ vật; 
người không học không hiêt rõ đạo”. Mục đích của việc học trước tiên là biết để 
đối xử giữa mọi người với nhau. Nói cá ch khác học là để mở mang trí tuệ và bồi 
bổ đạo đức. Đạo mà ông nói đên là dạo lam người. Ông than phiền rằng nền 
chính học đã bị thât truyền. Có biết bao tệ lậu đáng bị chê trách như đua nhau 
lôi học hình thức hòng cầu danh lợi, coi thường đao lí. không còn biết đến tam 
cương ngũ thường. Nhà dột từ nóc, chứa trong nịnh thần. Những mặt trái đó đã 
làm Nguyễn Thiếp hết sức đau buồn: ‘"Nước mất nhà Lan đều do những điều tệ 
hại ây”. Nguyễn Thiếp đã dùng những lời lẽ hết sức trầm tĩnh, ôn hòa mà sâu 
sắc. 

Phần thứ hai tác giả đề cập đến nội dung và phương pháp học tập. Khi trẻ 
lời câu hỏi học ở đâu, ông cho rằng học ở trường của phủ, huyện, các trường tư 
con cháu các nhà văn võ, thuộc lại đều tuỳ đâu tiện đây mà học. Còn khi nói vi 
vân đề học cái gì, ông cho rằng nhất định phải theo Chu Tử, một học giả thờ 
Nam Tông. Lúc đầu học tiểu học để bồi gốc. Tuần tự tiến đến hục tứ thư, ngu 
kinh, chư sử. Nội dung học tập mà Nguyễn Thiếp nêu ra không có gì mới so với 
các thời trước đó. Các nội dung này đã (được các triều đại phong kiến Trung Hoa 
và Việt Nam áp dụng từ hàng nghìn nãm trước đó. Cá i mới của Nguyễn Thiếp 
chính là phương pháp học tập. Theo ông, cần học rộng rồi tóm lược cho gọn, học 
phải đi đôi với hành, theo điều học mà làm. Mong ước của ông rất chân thành: 
“Họa may kẻ nhân tài mới lập dược công, Nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó 
mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người. Xin chớ bỏ qua”. 

Nguyễn Thiêp đã khăng định tầm quan trọng của đạo học và ý nghĩa lớn 
lao của nó: “Đạo học thành thì ngươi tốt nhiều, người tốt nhiệu thì triều đình 
ngay ngắn mà thiên hạ thịnh trị”. Đúng là việc họ góp phần đào tạo nhân tài, 
mở mang dân trí, góp phần xây dựng đất nước thịnh trị. Chiến lược trồng người 
đã được Nguyễn Thiêp trình bày một cách cụ thế và sáng tỏ. 

Phần cuối của văn bản, Nguyễn Thiếp giãi bày lòng mình với hoàng 
thượng, phép học là những lời chân thành của ông chứ không phải là những lời 
vu vơ, ông cung kính cúi mong hoàng thượng soi xét. Tất cả tâm huyết của 
Nguyễn Thiêp được trình bày một cách cụ thể và thiết thực. Những đóng góp 
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của ỏng cho nền học thuật nước nhà rất đái-L' nân trọng, chính vì thế nhân dân 

tuôn kinh trong và nhớ ơn ông - La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. 

% 

Bài 30. THUẾ MÁU 

(trích Bản án chế độ thực dân Pháp ) 

1. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
cách khoanh tròn vào chữ cái J dầu moi câu trả lời đúng. 

I. CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI BÀN xứ 

Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An- 
nam-mít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của các quan 
cai trị nhà ta. Ay thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ 
biến thành nhừng đứa “con yêu”, những ngươi “bạn hiền” của các quan cai trị 
phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé 
nữa. Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối 
cao là “chiên sĩ bảó vệ công lí và tự do”. Nhưng họ đã phải trả bằng một cái giá 
khá đắt cái vinh dự đột ngột ây, vì để bảo vệ cho cái công lí và tự do mà chính 
họ không được hưởng một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh 
ruộng hoặc đàn cừu của họ, để vượt đại dương, đi phơi thây trên các chiến 
trường chấu Âu. Trong lúc vượt biển, nhiều người bản xứ, sau khi được mời 
chứng kiến cảnh kì diệu của trò biểu diễn khoa học về phóng ngư lôi, đã được 
xuống biển để bảo vệ tổ quốc của các loài thuỷ quái Một số khác đã bỗ xác tại 
những miền hoang vu thơ mộng vùng Ban-căng, lúc chết còn tự hỏi phâi chăng 
nước mẹ muôn chiếm ngôi nguyên phi trong cung cấm vua Thổ, - chả thế sao lại 
đem nướng họ ở những miền xa xôi ây? Một sô' khác nữa thì anh dũng đưa thân 
cho người ta tàn sát trên bờ sông Mác-nơ, hoặc trong bãi lầy miền Săm-pa-nhơ, 
để lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cáp chỉ huy và lấy xương 
mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế. 

Cuối cùng, ở hậu phương, những người làm kiệt sức trông các xưởng thuốc 
súng ghê tởm, tuy không phải hít hơi ngạt của bọn “bô-sơ”, nhưng lại nhiễm 
phải những luồng khí độc đỏ Ối của người Pháp; đằng nào cũng thế thôi, vì 
những kẻ khôn khổ ây cũng đã khạc ra từng miếng phổi, chẳng khác gì hít phải 
hơi ngạt vậy. 
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Tổng cộng cồ bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp; và 
trong số ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thây mặt trời trên quê 
hương đất nước mình nữa. 

(Nguyễn Ái Quốc, Băn Ún chế độ thực dân Pháp, trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995). 

1. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được Nguyễn Ái Quô'c viết 
trong thời gian nào? 

A. Trong thời gian Người ra đi tìm đường cứu nước và đến các nước thuộc 
địa khác nhau. 

B. Trong thời gian Người ở Pháp khoảng từ năm 1917 - 1923. 
c. Sau khi người từ Pháp đến Liên Xô. 

D. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. 

2. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp ” được xuất bản lần đầu tiên 
vào thời gian nào và ở đâu? 

A. Vào năm 1925 tại Pa-ri. 

B. Vào năm 1926 tại Pa-ri. 

c. Vào năm 1945 tại Việt Nam. 

D. Vào năm 1946 tại Việt Nam. 

3. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” bao gồm bao nhiêu chương, 
phẩn? 

A. Bao gồm 10 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam. 

B. Bao gồm 11 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam. 
c. Bao gồm 12 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam. 

D. Bao gồm 13 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam. 

4. Câu nào dưđi đây không nói về tác phẩm “Bản án chê' độ thực dân 
pháp” của Nguyễn Ẩi Quô'c? 

A. Tư liệu phong phú, chính xác, với nghệ thuật châm biếm sắc sảo, tác 
phẩm đã tố cáo và kết án những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân 
Pháp trên mọi lĩnh vực. 

B. Nói lên tình cảnh khốn cùng, tủi nhục của người dân nô lệ ở các xứ thuộc 
địa trên thế giới. 

c. Vạch ra đường lôi đâu tranh cách mạng đúng đắn để tự giải phóng, 
giành quyền độc lập. 

D. Kêu gọi nhân dân các thuộc địa đứng dậy chông những kẻ thông trị. 
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5. Đoạn trích “Thuếmáu” nằm trong chương nào của tác phẩm “Bẳn án 
chế độ thực dân Pháp ”? 

A. Chương I. c. Chương III. 

B. Chương II. D. Chương IV. 

6. Sự ra đời của tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” có tác díụng 
như thê' nào? 

A. Đã giải phóng các dân tộc bị áp bức ra khỏi “gông xiềng "của chủ nghĩa 

thực dân. * 

B. Khơi dậy ý chí đâu tranh của các dân tộc bị áp bức, đồng thời tạo nên 
một làn sóng đâu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. 

c. Giáng đòn tấn công quyết liệt vào chủ nghĩa thực dân, đồng thời vạch ra 
con đường cách mạng và tương lai cho các dân tộc bị áp bức. 

D. Làm cho bọn thực dân khiếp sợ vẳ không dám tiếp tục bóc lợt nhàn dân 
các thuộc địa. 

7. Theo Nguyễn Ái Quốc, nguyên nhân chính của việc bọn quan cai trị 
thực dân thay đổi thái độ đôi với dân thuộc địa là gì? 

A. Vì chính quyền thuộc địa có chủ trương mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn 
cho người dân thuộc địa. 

B. Vì chính quyền thực dân muốn biến những người dân thuộc địa thành 
tấm bia đỡ đạn cho chúng trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa. 

c. Vì chính quyền thuộc địa thực hiện một chính sách cai trị hoàin toàn khác 
với trước đó. 

D. Vì chính quyền thuộc địa những người dân thuộc địa sẽ đứng lên chống 
lại chúng. 

8. Câu nào dưởi đây cho thây sô' lượng người bản xứ chết tron® các cuộc 
chiến tranh phi nghĩa do bọn thực dân khởi xưởng? 

A. Đằng nào cũng thế thôi, vì những kẻ khốn khổ ấy cũng đã kihạc ra từng 
miếng phổi. 

Ẹ|. Tổng cộng có bạy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đât Pháp, 
c. Và trong sô' ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời 
trên quê hương đất nước mình nữa. 

D. Các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không ngần ngại rời bỏ quê 
hương xiết bao trìu mến để người thì hiến xương máu của mìình như lính 

khô' đỏ. 
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9. Câu nào dưới đây thể hiện sô' phận bi thảm của người dân thuộc địa khi 
bị bụn thực dân bắt ra thuộc địa? 

A. Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An- 
nam-mít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của 
các quan cai trị nhà ta. 

B- Nhưng họ đã phải trả bằng một cái giá khá đắt cái vinh dự đột ngột ấy. 
c. Vì để bảo vệ cho cái công lí và tự do mà chính họ không được hưởng 
một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc 

đàn cừu của họ, để vượt đại dương, đi phơi thây trên các chiên trường 
châu Âu. 

р. Trong lúc vượt biển, nhiều người bản xứ, sau khi được mời chứng kiến 
cảnh kì diệu của trò biểu diễn khoa học về phóng ngư lôi, đã được xuống 
biển để bảo vệ tổ quốc của các loài thuỷ quái. 

10. Gi<ọng điệu chủ yếu trong đoạn trích “Thuếmáu” là gì? 

A. Giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát. 

B. Giọng điệu biểu cảm, giàu tính hình tượng. 

с. Giọng điệu tán dương và tâng bốc. I 

D. Giọng điệu hùng hồn, giàu sức thuyết phục. 

11. Tự LUẬN 

ỉ. Phân tích và nêu cảm nghĩ của bản thân về phần đầu trong văn bản 
“Thuê máu ” của Nguyễn Ái Quốc. 

2'.. Hãy nê u yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận, qua đó phân tích yếu 
tố biểu cảm trong đoạn trích “Thuế máu” của Nguyễn Ái Quốc. 

Gợi ý tìrả lời: 

1. Phân tấch và nêu cảm nghĩ của bản thân về phần đầu trong văn bản 
“Thuế' máu ” của Nguyễn Ái Quốc: , 

T’ác phâm “ Bản án chê độ thực ùãn Pháp" được Nguyễn Ái Quốc viết 
bằng tùếng Pháp trong thời gian Người ở Pháp và được xuất bản lần đầu tiên tại 
Pari vàio nãm 1925. Tác phẩm đã tố cáo và kể: á:: nháng tội ác tày trời của chủ 
nghĩa tthực dân Pháp, dồng thời phồn ánh cuộc sống tủi nhục, đau thương của 
những mgười dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thế •giới. 

Đ»oạn trích Thuế máu được rút trong chương I của “Bản án chế độ thực dân 
Pháp. Các tiêu đề trong phần này lần lượt là Chiến tranh và người bản xứ; Chế 
độ lính tình nguyện; Kết quả của sự hy sinh. Phần đầu trong văn bản chính là 
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mục Chiến tranh và người bản xứ. Phần này nói về tình cánh của nhừng ngươi 
An-nam-mít và những người nô lệ da đen phải làm bia đơ đạn cho bon thực dàn 
Pháp và bị đối xử một cách vô cùng tàn nhẫn. 

Trước khi có chiến tranh thì những thanh niên bản xứ chỉ là những tên da 
đen bẩn thỉu, những tên An-nam-mít bẩn thỉu chỉ biết làm cu li kéo xe tay và ăn 
đòn của các quan cai trị da trắng. Nhưng khi chiến tranh vừa bùng nổ, bọn thực 
dân đã sử dụng mọi thủ đoạn để lừa bịp và biến họ thành can yêu, bạn hiền của 
các quan cai trị. Không những thế họ còn được phong cho danh hiệu chiến sĩ bảo 
vệ công lí và tự do. Nguyễn Ái Quốc đã rất khéo léo sử dụng thủ pháp tương * 
phản để vạch trần giọng điệu bịp bợp của bọn thực dân cai trị. Thực chất là bọn 
thực dân bắt họ làm bia đỡ đạn, một cách đánh thuế máu vô cùng xáo quyệt. 
Các từ ngữ như chiến tranh vui tươi, lập tức họ biến thành, đùng một cái, được 
phong cho cái danh hiệu tối cao đã làm cho giọng văn châm biếm trỏ nên sâu 
cay, mỉa mai. 

Nguyễn Ái Quốc nêu ra những mất mát đau thương của những thanh niên 

bản xứ bị bắt đi làm bia đỡ đạn. Họ phải xa lìa vỢ con, phải rời bỏ què hương, 

mảnh ruộng, đàn cừu. Họ đi phơi thây trên các chiến trường châu Âu. Biết bao 

cảnh chết chóc đaụ thương đã xảy ra. Họ chêt vì thuỷ lôi: được xuống tận đáy 

biển để bảo vệ tổ quốc của loài thuỷ quái; bị bỗ xúc tại các vùng hoang vu tận 

Ban-căng, để lúc chết còn tự hỏi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyên 

phi trong cung cấm vua Thổ. Xương máu của họ, cái chết của họ thật vô nghĩa, 

hoặc anh dũng dưa tay cho người ta tàn sát trên bờ sông Múc-nơ, trong bãi lầy 

miền Sãm-pa-nhơ, hoặc lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế của các cấp 

chỉ huy, lấy xương mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thông đốc. Tác 

giả đã kết hợp miêu tả với binh luận để mỉa mai, châm biếm cái thuế máu của 

bọn thực dân. 

• * 

Những người lính thợ không bị bỏ xác trên các chiến trường thì lại bị đầu 
độc, phải lao động khổ sai, làm kiệt sức trong các xưởng thuốc súng ghê tởm để 
nhiễm phải những luồng khí độc đỏ ối. Những kẻ khốn khổ ây đã khạc ra từng 
miếng phổi chẳng khác gì hít phải hơi ngạt vậy! Đó là một sự cống hiên rùng rỢn 
của người dân bản xứ đối với chiến tranh. 

Những con số dưới ngòi bút của Nguyễn Ái Quốc thật sự có ý nghĩa. Bảy 
mươi vạn người ra đi thì có đến 8 vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt 
trời trên quê hương đất nước mình nữa. số phận đau thương và những mât mát 
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của người bản xứ đã được thể hiện một cách chi tiết qua các sô" liệu Nguyền Ái 
Quốc đưa ra. 

Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng thành công các thủ pháp nghệ thuật như 
tương phản đối lập, kết hợp miêu tả với bình luận, sự dụng sô" liệu... đặc biệt là 
giọng văn chua cay, châm biếm, mỉa mai để vạch trần và lên án những tội ác 
của bọn thực dân. 

Trong suốt 80 năm thống trị nước ta, thực dân Pháp đã đặt ra hàng trăm 
thứ thuế vô lí nhằm bóc lột dân ta đến tận xương tuỷ. Khi đọc đọạn trích Thuế 
máu chúng ta được biết thêm một loại thuế có một khồng hai mà bọn thực dân 
đặt lên đầu nhân dân ta. 

2. Yếu tô' biểu cảm trong văn bản nghị luận và phân tích yếu tô biểu 
cảm trong đoạn trích “Thuế máu ” của Nguyễn Ái Quếc: 

* Yếu tố biểu cám trong văn bản nghị luận: 

- Văn bản nghị luận râ't cần yếu tô' biểu cảm. Yêu tố biểu cảm giúp cho 
văn bản nghị luận đạt hiệu quả thuyết phục hưn, vì nó có tác động mạnh đến 
tình cảm của người đọc, người nghe. 

- Đê’ văn bản nghị luận có sức thuyết phục cao, tác giả cần có xúc cảm 
thực sự trước những đề tài mình muốn viết hoặc trình bày, đồng thời phải biết 
diễn tả những cảm xúc đó bằng những từ ngữ, những câu văn, đoạn văn có sức 
thuyết phục và truyền cảm. Cảm xúc phải được diễn tả một cách chân thực và 
không được phá vỡ mạch văn trong bài văn nghị luận. 

- Yếu tô' biểu cảm trong bài văn thường thể hiện rõ nhất ở những từ ngữ 
chỉ cảm xúc, ở những câu cảm thán, ở giọng văn. Những yếu tô' biểu cảm không 
chỉ ở từ ngữ, câu văn hay giọng điệu, mà còn ở nội dung. Muốn biểu cảm thì 
trước hết phải cổ cảm xúc để biểu lộ. Hơn nữa cảm xúc ấy phải chân thành để 
tác động đến tình cảm củạ người đọc, người nghe. 

- Cần lưu ý là trong văn bản nghị luận, yếu tố biếu cam chi cần íhiết và có 
giá trị khi nó giúp cho nghị luận đạt hiệu quả thuyết phục cao v .'íp. 

* Yếu tô'biểu cẳm trong đoạn trích “Thuế máu”: 

- Trong đoạn trích “Thuếmáu”, Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng nhiều từ ngữ. 
nhiều hình ảnh có sức biểu cảm cao. Các từ như tên da đen bẩn thỉu, An-nam-mit 
bẩn thiu, con yêu, bạn hiền, chiến sĩ bảo vệ công ụ và tự do... đều là cách xưng 
gọi của bọn thực dân trước và sau chiến tranh. Trước thì miệt thị, khinh bỉ; sau 
thì đề cao một cách bịp bợm. Tác giả nêu ra các từ ấy nhằm mục đích vạch trần 



bảìn chất dôi trá của bọn thực dân, tạo nên hiệu quả mỉa mai. Nhờ vậy văn bản 
đãí đạt hiệu quả tố cáo và lên án của mình. 

- Tác giả còn dùng nhiều hình ảnh mỉa mai bằng giọng điệu tuyên truyền 
eủia bọn thực dân. Một sô"câu trong đoạn trích được tác giả sử dụng hết sức hiệu 
quiả: đã phải đột ngột 'xa lìa vợ con . rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ, để 
vưĩỢt đợi dương ; đì phơi thây trẽn các chiến trường châu Ấu. ...nhiều người hân xứ, 
satu khi được mời chững kiến cảnh kì diệu của trò hiểu diễn khoa hcỳC về phóng 
ngụt lỏi, đã được xuống biến để bảo vệ tố quốc của các loài thuỷ quái. Một số 
khỉác đã bỏ xác tại những miền hoang vu thơ mộng vùng Ban-căng, lúc chết còn 1 
tự hỏi phải châng nước mẹ muốn chiếm ngôi nguyễn phi trong cung cấm vua Thổ, 

- chả thê sao lại đem nướng họ ở những miền xa xôi ấy? Một số khác nữa thỉ anh 
dũng đưa thân cho người ta tàn sát trên bờ sông Mác-nơ , hoặc trong bãi lẩy miền 
Sâím-pa-nhơ ; đê lấy máu mình tưới những vòng nguyệt quế cua các cấp chỉ huv và 
lây xương mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài thống chế... Những ngôn 
từ mĩ miều trên khỏng che đậy được một bản chất tàn nhẫn của chủ nghĩa thực 
dâin. Lời mỉa mai đã thể hiện thái độ khinh bỉ đối với giọng điệu tuyên truyền 
cửa bọn thực dân. 


Bài 31. ĐI BỘ NGAO DU 

L TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trà lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu Ị rả lời đúng. 

Tôi chỉ quan niệm đưực một cách đi ngao du thú vị hơn đi ngựa: đổ là đi 
bộ. Ta ưa đi lúc nào thì di, ta thích dừng lúc nào thì dừng, ta muôn hoạt động 
nhiều ít thế nào là từy. Ta quan sát khắp nơi; ta quay sang phải, sang trái; ta 
xem xét tất cả những gì thấy hay hay; ta dừng lại ỏ tất cả mọi khía cạnh Tôi 
nhìn thây một dòng sõng ư, tôi đi men theo sông; một khu rừng rậm ư, tôi đi vào 
'dưới bóng cây; một hang động ư, tôi đến tham quan; một mỏ đá ư, tôi xem xét 
các khoáng sản. Bất cữ đáu tỏi ưa thích, tôi ÌƯU lại đây. Hề lúc nào tôi thấy 
chán, tôi bỏ đi luôn. Tôi chẳng phu thuộc vào những con ngựa hay gã phiu trạm. 
Tôi chẳng cần chọn những lỏi đi có sẵn hay những con đường thuận tiện; tôi đi 
qua bất cứ nơi nào con người cổ thể di qua; tôi xem xét tất cả những gi rnà con 
ngưặi có thể xem; và, cn? phụohuộe vào bản thân tôi, tôi hưởng thụ tất cá ;ự tự 
do mà con người có thể hưởng thụ. Nếu do thời tiết xâu không ch bộ điưẹc và 
thấy chán rồi, lúc đó tôi đi ngựa. Nếu tôi mệt... nhưng Ê-min có mệt gì lắm dầu; 
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em to khỏe; và sao em lại mệt được cơ chứ, em chẳng hề vội vã. Nêu em dừng 
lai, làm sao em có thể chán được, ở chốn nào em cũng có những thứ để giải tií. 
Em vào nhà một người thợ, em làm việc; em vận động hai cánh tay để cho đói 
bàn tay ng;hỉ ngơi. 

Đi bộ ngao du là đi như Ta-lét, Pla-tông và Pi-ta-go. Tôi khó lòng hiếu 
nổi một triết gia có thể quyết định ngao du cách khác mà không xem xét nhữụ 
tài nguyên mình giẫm chân lên và trái đât phô bày phong phú ra trước mắt. / 
là người y êu mến nông nghiệp chút ít mà lại không muốn biết các sản vật đặc 
trưng cho khí hậu những nơi mình đi qua và cách thức trồng trọt những đặc sản 
ây? Ai là người có chút ít hứng thú với tự nhiên học mà lại có thể quyết lịrh ti 
ngang một khoảnh đất mà không xem xét nó, một lèn đá mà không ghè Viị 
mẩu, những quả núi mà không sư tập hoa lá. những hòn sỏi mà không tìm cá’ 
hóa thạch! Những triết gia phòng khách của các ngãi nghiên Tíu tự nhiénhcc 
trong các phòng sưu tập; họ có các thứ linh tinh; h ') biêt goi tên nhưng chẳng <5 
một ý niệm gì về tự nhiên cả. Nhưng phòng sưu tập của Ê-min thì phong phí 
hơn các phòng sưu tập của vua chúa; phòng sưu tập ây là cả một trái đât. N<i 
đây, mỗi vật đều ở đúng chỗ của nó; nhà tự nhiên học làm công việc chàmscb 
đã sắp xếp mọi thứ đầu ra đấy. Đô-băng-tông chắc cũng không thể làm tết ÌƠ 1 . 

Biết bao hứng thú khác nhau ta tập hợp được nhờ cách ngao du thú V ấ, 
không kể sức khỏe được tăng cường, tính khí trở nên vui Vẻ. Tôi thường hậr 
những kẻ ngồi trong cỗ xe tốt chạy rất êm nhưng mơ màng, buồn bã, cáu dn 
hoặc đau khổ; còn những người đi bộ lại luôn luôn vui vẻ, khoan khoái hoặc h,ị 
lòng với tất cả. Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà! Một bữa cơm lại 
bạc mà Siao có vẻ ngon lành thế! Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bàrăiỊ 

Ta ngủ nigon giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn! Khi ta chỉ muốnđq 

mộ . nơi mào, ta có thể phóng bằng xe ngựa trạm; nhưng khi ta muốn ngat d, 

thì cần phải đi bộ. 

, (Ru-xô, Ế-min hay về ỊỊĩứo dụ t\ Pa-ri, 95Ị 

1. RU'XÕ là nhà văn, nhà triết học nổi tiếng nưức nào? 

A. Amh. c. Tây Ban Nha. 

B. Pháp. D. Bồ Đồ Nha. 

2. Nội dỉung chính của tiểu thuyết “Ê-min hay về giáo dục ” ỉà gì? 

A. Q'uan niệm về giẩo dục của nhân vật Ê-min. 

B. B.àn về chuyện giáo dục em bé Ê-min lúc sơ sinh. 

c. B.àn về chuyện giáo dục em bé Ê-min lúc trưởng thành. 

D. B;àn về chuyện giáo dục Ê-min từ lúc sơ sinh đến lúc trưởng thà na. 


lí 


3 Nhân vật E-min trong đoạn trích “Đi bộ ngao du ” đang ở lứíỉ tuểi nào? 

A. Lúc Ê-min mới được sinh ra. 

B. Lúc Ê-min đi học tiểu hoc. 
c. Lúc Ê-min đã trưởng thành. 

D. Lúc Ê-min đã trưởng thành và lập gia đình. 

4 Luận điểm nào được Ru-xô đề cập đến trong đoạn đầu tiên của >ăn bản 
“Đi bộ ngao du”? 

A. Sự tự do và tuỳ thích của mỗi người khi đi bộ ngao du. 

B. Đi bộ ngao du thú vị hơn so với đi ngựa. 

c. Đi bộ ngao du là một cách để học hỏi kinh nghiệm của những bậc hiền 
triết ngày xưa. 

D. Đi bộ là một phương pháp tốt để rèn luyện thân thể. 

'ỉ Theo Ru-xô, người đi bộ ngao du chịu tác động của yếu tố nào? 

A. Những con ngựa mà người đó cười. 

B. Những con đường mà người đó đi. 
c. Chính bản thân người đi bộ. 

D. Người dẫn đường. 

6 Trong đoạn thứ hai của văn bản “Đi bộ ngao du ”, tác giả đã để cập đến 
vấn đề gì? 

A. Đi bộ ngao du tạo cho con người nhiều hứng thú trong cuộc sốnig. 

B. Đi bộ ngao du giúp con người có dịp trau dồi vôh kiến thức, 
c. Những phương pháp tốt nhâ't để đi bộ ngao du. 

D. Cách đi bộ ngao du của các bậc hiền triết ngày xưa. 

7 Trong đoạn thứ hai của văn bản “Đi bộ ngao du”, Ru-xô đẳ phì phán 

ai? . * 

A. Những người suốt ngày chỉ đi bộ ngao du. 

B. Ê-min và phòng sưu tập của anh ta. 

c. Vua chúa và phòng SƯU tập của vua chúa. 

D. Những triết gia trong phòng khách. 

8 Luận điếm nào dưới đây không có trong văn bản “Đi bộ ngao di* cùa 
Ru-xô ? 

A. Đi bộ ngao du là một cách để tăng cương tri thức cũng như sức klỏtì cho 
cơ thể. 
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B. Di bộ ngao du đem đến cho con người sự tự do thoải mái. 
c. Đi bộ ngao du ỉà phải vừa đi bộ vừa quan sát và nghiền ngẫm. 

D. Các niềm hứng thú khác nhau mà con người có được khi đi bộ ngao du. 

9. Quá đoạn trích “Đi bộ ngao du”, có thể thấy tác giả Ru-xô là người thế 
nào? 

A. Thích đi bộ ngao du và không thích đi ngựa. 

B. Giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên, 
c. Coi trọng thực tiễn, hạ thấp lý thuyết suông. 

D. Khinh thường các bậc vua chúa cũng như các triết gia trong phòn 
khách. 

10. Trong đoạn trích “Đi bộ ngao du”, tác giả đã sử dụng những phương 
thức biểu đạt nào? 

r * 

A. Nghị luận và thuyết minh. 

B. Miêu tả và thuyết minh, 
c. Nghị luận và biểu cảm. 

D. Thuyết minh và biểu cảm. 

11. Tự LUẬN 

Trình bày những nét khái quát về tác giả của tiểu thuyết “Ê-min hay vc> 
giác) dục” J. J. Ru-xâ. 

Gợi ý trả lời: 

J. J. Ru-xô là nhà văn, nhà triết học vĩ đại của nước Pháp trong thế K 
XVIII. Ông sinh năm 1712 tại Thuỵ Sĩ và mât năm 1778 tại Pháp. Ông sinh Q 
trong một gia đình bố làm thợ sửa đồng hồ, mãi đến năm 10 tuổi mới bắt đầu Q 
học và cũng chỉ được hai năm. Thời kì tuổi thơ ngọt ngào nhanh chóng trôi qui, 
ông bắt đầu đi học nghề thợ khắc. Trong một thời gian dài 13 năm từ năm 172Í, 
ông phải bôn ba để kiếm sống và trải qua nhiều cay đắng tuổi nhục. Thời giai 
đó ông có lúc làm thợ khắc, lúc làm đầy tớ trong gia đình quý tộc, lúc pha 
nương nhờ Đơ Van-ren, lúc vào học ở Đại chủng viện... sau đó ông đi học nhạ 
rội dạy nhạc để kiếm sống. Trong gần 5 năm ở nhà Đrt Van-ren, Ru-xô đọc sácí 
suốt ngày -đêm, từ sách lịch sử, triết học, văn học. địa lí đến thiên văn học, vật l 
hóa hục... 

Cuối năm 1740, Ru-xồ đến Pa-ri và một giai đoạn mới trong cuộc đời ôn, 
lã mở ra. Ông bắt đầu dạy nhac và làm thư kí. Nám 1746, Ru-xô lập gia đinl 
/ự của ông là rnột cô gái nghèo làm nghề giặt thuê tên là Tê-re-dơ. Sau nà} 
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trong cuôn hồi kí của mình, Rn-xô kế lại: Tê-re-dơ lí) niềm ơn ủi duy nhấĩ có 
ĩ hực trời ban cho tôi trong cảnh cùng khổ, vờ chí riêng niềm an ủi ấy đủ giúp cho 
tôi chịu đựng được cuộc đời. Năm 1750, Ru-xô giành giải thưởng của Viện Hàn 
lân khoa học Đi-gông với tác phẩm Luận về khoa học và nghệ thuật. Năỉn 1752, 
ỏng viết tác phẩm Thầy bói nông thổn và để lại dâu ấn nhờ tác phẩm này. 
Những năm sau đó, tài năng của Ru-xô được bộc lộ và hàng loạt tác phẩm đã 
được ông cho ra đời. Trong đó phải kể đến như Nàng Ẽ-ỉỏi-dơ mới , Khế ước xã 
hội, Ê-min hay về giáo dục, Những bức thư từ ĩ rên núi, Những điều hộc lộ... 
Những năm tháng cuối đời, Ru-xô bị thế lực Nhà thờ và bọn phản động săn đuổi 
nhiều lần, có lúc ông phải thay đổi họ tên để trôn tránh. 

Năm 1778, Ru-xỏ qua đời. Hơn mười năm sau, khi cách mạng tư sản Pháp 
thắng lợi, thi hài của ông mới được đưa về an táng tại điện Păng-tc-ỏng, nơi 
dành cho các danh nhân vĩ đại của nước Pháp. 

Cuộc đời của Ru-xô là cuộc đời của một con người nhiều cay đắng mà 
vinh quang. Bài học lớn nhất của ông là bài học về tự học và kiên cường vượt 
qua mọi thử thách, quyết tâm theo đuổi chí hướng của mình. 

Bài 32. ÔNG GIƯỐC-ĐANH MẶC LẼ phục 

(trích Trưởng giả học làm sang) 

I. TRẮC NGHIỆM 

Đọc kĩ đoạn trích dưới đây sau đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bàng 
cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu mỗi câu trả lời đúng. 

Phó may, Thợ phụ mang bộ lễ phục của ông GAc-danh. ông Giuòc- 
đanh, Gia nhân. ; 

ÔNG G1UỐC-Đ VNH - A! Bác đã lới đấy à? Tỏi ãp phát khùng lên vì 
bác đây. 

PHÓ MAY - Tôi không làm sao đến sớm hơn được, ấy là tôi đã cho hai 
chục chú thợ phụ xúm lại bộ lễ phục của ngài đấy. 

ÔNG GIƯOC-ĐANH - Đôi bít tất lụa bác gửi đến cho tôi chật quá, tôi 
khổ sở vô cùng mới xỏ chân vào được và đứt mất hai mắt rồi. 

PHÓ MAY - Rồi nó dăn ra thì lại rộng quá ấy chứ. # 

ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Phải, nếu tỏi cứ làm đứt mãi các mắt thì sẽ rộng 
thật. Lại đồi giày bác bảo đỏng cho tôi làm tôi đau chân ghê gớm. 

PHÓ MAY - Thưa ngài, đâu có. 
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ÔNG GIUỐC-ĐANH - Đau có là thế nào! 

PHÓ MAY — Không, đôi giàv không làim ngài đau đâu mà. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - TÓI. tôi báo là nó lùm tôi đau. 

PHÓ MAY - Ngài cứ tưỏng tượng ra thế. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Tôi tưởng t ótng ra thế vì tôi thấy thế. Bác này lí 
luận hay nhỉ! 

PHÓ MAY - Thưa, đây là bộ lễ phục đẹp nhât triều đình và may vừa mắt 
nhất. Sáng chế ra được một bộ lề phục trang nghiêm mà không phải màu đen 
thật là tuyệt tác. Tôi thách các thự giỏi nhất mà làm nổi đây. 

ỒNG Giuốc-ĐANH - Thế này là thê'nào? Bác may hoa ngược mất rồi! 
PHÓ MAY - Nào ngài có bảo là ngai muốn may hoa xuôi đâu! 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Lại cần phải bảo may hoa xuôi ư? 

Plỉó MAY - Vâng, phải bảo chứ. Vì những người quý phái đều mặc như 
thế này cả. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Những người quý phái mặc áo hoa ngược ư? 

PHÓ MAY - Thưa ngài, vâng. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - ồ! Thế thì bộ áo này may được đấy. 

PHÓ MAY - Nếu ngài muốn thì tôi sẽ may hoa xuôi lại thôi mà. 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Không, không, 

PHÓ MAY - Xin ngài cứ việc bảo. 

ÔNG Giuốc-ĐANH - Tôi đã bảo không mà. Bác may thế này được rồi. 
Bác cho rằng tôi mặc áo này có vừa vặn không? 

PHÓ MAY - Cồn phải nói! Tôi đố họa sĩ nào lây bút mà vẽ hầu ngài bộ 
áo vừa khít hơn được. Ở nhà tôi có một thợ phụ may quần cộc thì tài nhất thiên 
hạ; và một chú khác là anh hùng của thời đại về may áo chẽn đấy. 

ÔNG G1ƯỐC-ĐANH - Bộ tốc gia và lồng đính mu có được chững chạc 
không? 

PHÓ MAY - Chững chạc tuốt! 

ÔNG GIUỐC-ĐANH - Nhìn áo của hác phó may - Ô kìa, Bác phó! Vải 
này là thứ hàng tôi đưa bác may bộ lễ phục trước của tôi đây mà. Tôi nhận ra 

đúng nó rồi. 

PHÓ MAY - Chẳng là thứ hàng đẹp quá nén tôi đã gạn lại một áo để 

mặc. 
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ONG GIUÔC-ĐAN H Đành là đẹp, nhưng đáng lẽ đừng gạn vào áo của 
t)i imới phải. 

PHÓ MAY - Mời n:gài mặc thử bộ lễ phục chứ ạ? 

ÔNG GIUÔC-DAN H - ừ, đưa đây tôi. 

PHÓ MAY - Khoa n đă, không thể mặc như thế được. Thứ đo này phải 
flặ£ đúng thể thức, tôi DÓ đem người đến để mặc hầu ngài theo nhịp điệu. Ớ 

iày 1 Vào đây, các chú. Gác chú hãy mặc bộ lễ phục này hầu ngài theo cách thức 
rtặÊ cho các nhà quý pháii. 

Bốn chú thợ phụ ra, hai chú cởi tuột quần cộc của ông Giuốc-đanh mặc lúc 
Úp kiếm vừa rồi , hai chứ ithì lột áo ngắn rồi họ mặc hộ lễ phục mới vào cho ông. 
ỳnệ Giuốc-đanh mặc lẽ phục xong , đi đi lại lại giữa đám thợ\ phô áo mới cho họ 
jenị có được không. Cởi ứío, mặc áo, chân bước, miệng nói , tất cả đều theo nhịp 
(ủa ^ I 

THỢ PHỤ - Bẩm còng lớn, xin ông lớn ban cho anh em một ít tiền uống 

ựợu. 

ÔNG GIUÔC-ĐANM " Anh gọi ta là gì? 

THỢ PHỤ - Bẩm,ô.ng lớn ạ! 

ÔNG GIƯỐC-ĐANiH - Ông lớn ư? Ấy đấy, ăn mặc theo lối quý phái thì 
nếđấy! Còn cứ bo bo giữ kiểu áo quần trưởng giả thì đời nào được gọi là “ông 
Un”. Đây, ta thưởng về tiếng “ông lớn” đây này! 

THỢ PHỤ - Bẩm cụi lớn, anh em chúng tôi đội ơn cụ lớn lắm lắm. 

ỒNG GIƯỐC-ĐANỈH - “Cụ lớn”, ồ, ồ, cụ lớn! Chú mày thong thả tí đã. 
íáỉ tiếng cụ lổn đáng thưởng lắm. Cụ lớn không phải là một tiếng tầm thường 
,âunhé. Này, cụ lớn thưởng cho các chú đây. 

THỢ PHỤ - Dám l»ẩm đức ông, anh em chúng tôi sẽ đi uống rượu chúc 
ứckhỏe đức ông. 

ÔNG GIƯỐC-ĐANH - Lại “đức ông” nữa! Hà hà! Hà hà! Các chú hăy 

iỢití, đừng đi vội. Pa là điức ông kia mà! (nói riêng) của đáng tội, nếu nó tôn ta 
ẵnbậc tướng công, thì nó sẽ được cả túi tiền mâ't. Đây nữa này, thưởng cho chú 
ề iếng “đức ông” đây nhé. 

THỢ phụ - Dạ bẩm đức ông, anh em chúng tôi xin bái tạ đn người. 

ỔNG GIƯỐC-ĐANH - nói riêng - Nó như thế là phải chăng, nếu không 
ì cến mất tong cả tiền cho nó thôi. 

(Mô-li-e, Trường g’ả học lùm sang, NXB Sân khâu, Hà Nội, 1994). 




1. Thể loại chính trong các vở kịch của tác giả Mô-li-e là gì? 

A. Bi kịch. c. Chính luận. 

B. Hài kịch. D. Tự sự. 

2. Vở kịch nào sau đây không phải là của tác giả Mô-li-e? 

A. Tôi và chúng ta. c. Trưởng giả học làm sag. 

B. Lào hà tiện. D. Người bệnh tưởng. 

3. Đoí.in trích “ông Giuốc-đanh mặc lễ phục ” nằm trong tác phẩm no? 

A. Trướng giả học làm sang. c. Tôi và chúng ta. 

B. Người bệnh tưởng. D. Lão hà tiện. 

4. Hoàn cảnh xuâ't thân của nhân vật Giuô'c-đanh trong đoạn trích lígì? 

A. Trong một gia đình trí thức, bản thân ông được học hành tử tê. 

B. Trong một gia đình quý tộc sang trọng, 
c. Trong một gia đình thương nhân giàu có. 

D. Trong một gia đình thuộc dồng họ vua chúa. 

5. Qua cuộc đốì thoại giữa ông Giuốc-đanh và anh phó may về đôi ât Ví 
dôi giày, tác giả cho thấy ông Giuốc-đanh là người như thế nào* 

A. Người am hiểu về thời trang và cả nghề may. 

B. Người thuộc tầng lớp quý tộc. 
c. Người sang trọng và quý phái. 

D. Người ngốc nghếch. 

6. Cuộc đốì thoại giữa lão Phó may và ông Giuốc-đanh về chiêc á> 1 piụ, 
“may ngược hoa” đã cho thây tính cách nào của ông Giuốc-đarlT 

A. Tính cách phóng khoáng, yêu thích cái đẹp. 

B. Thích phô trương và sang trọng nhưng thực chất hết sức ngờ ngiệd. 
c. Nhạy bén trong việc làm quen với cái đẹp. 

D. Thích làm sang và cũng rất thông minh, sắc sảo. 

7. Thái độ của ông Giuôc-đanh khi nghe bác Phó may giải thích ví clíế« 
áo hoa may ngược như thế nào? 

A. Không chấp nhận chiếc áo hoa may ngược và bắt buộc bácPb ta) 
phải may lại. 

B. Chấp nhận chiếc áo hoa may ngược nhưng không hài lòng lắm. 
c. Tán thưởng vẻ sang trọng của chiếc áo hoa may ngược. 

D. Coi chiếc ao hoá may ngược không thích hợp với những người ìhtôọ. 
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8. Tính cách học iàm sang của ông Ghiốc-đanh đã được bác Phó may lợi 
dụng là gì? 

A. Cho những người thợ phụ giúp ông ta mặc áo theo kiểu quý phái để moi 
tiền. 

B. May thật nhiều áo cho ông ta để kiêm tiền. 

c. Tận dụng những thớ vải thừa của ông Giuổc-đanh để may cho minh môt 

, .5' . J ■ 

chiêc áo sang trọng. 

D. Làm cho ông Giuốc-đanh thật sự trở thành người sang trọng. 

9. Mục đích của tác giả khi miêu tả các động tác “cởi áo, mặc áo, chân 

bước, miệng nói” của ông Giuốc-đanh đều diễn ra theo nhịp của dàn 
nhạc là gì? 

A. Khắc họa sinh động hơn thói đòi làm sang của ông Giuốc-đanh và tạo 
nên tiêng cười sảng khoái cho người xem. 

B. Làm nổi bật sự sang trọng của ông Giuốc-đunh. 
c. Tạo ra không khí vui vẻ cho buổi biểu diễn. 

D. Chế giễu tính cách học đòi của ông Giuôc-đanh. 

10. Thái độ của ông Giuô'c-đanh khi móc tiền thưởng cho các chú thợ phụ 
như thế nào? 

A. Hoàn toàn cảm thây hài lòng vì mình đã được sang trọng. 

B. Cảm thây tiếc rẻ nhưhg vẫn sẩn sàng cho hết để được làm sang. 

c. Đó là hành động mà ông vẫn thường làm trước đây nên ông không bân 
tâm đến. 

D. Tức giận vì bị những người thợ may moi tiền. 

11. Tự LUẬN 

Tóm tắt vở hài kịch “ Trưởng giả học làm mg ” của Mô-li-e. 

Gợi ý trả lời: 

Vở hài kịch “Trưởng giả học làm sang” của Mô-li-e gồm 5 hồi, đưẹc sáng 
tác vào năm 1670, ba năm trước khi Mô-li-e qua đời. 

Vở hài kịch của ông nói về ổng Giuốc-đanh cục mịch, xâu xí, dốt nít, ngờ 
nghệch. Nhờ buôn bán mà ông trở nên giàu có. Sau khi giàu có ông ĩtnốh trở 
thành nhà quý tộc. Ông mời thầy triêt học về nhà để dạy cho ông tiếng La-tinh, 
lô-gíc học, luân lí, vật lí, chính tả, phát âm, viết thư tình... Sau khi muốn trở 
thành nhà bác học, ông Giuốc-đanh lại muôn có một bộ lễ phục đẹp nhất triều 
đình. Sau khi hoàn thành bộ lễ phục, phó may và thợ phụ kéo đến nhà để mặc 
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thử lễ phục cho ông. Những ngốc ngếch của ông đã được thể hiện trong các lời 
đối thoại giữa ông và bác phó may. Lợi dụng tính cách khoa trương và đầu óc u 
muội của Giuốc-đanh, phó may và thợ phụ đã tầng bôc ông bằng những từ ông 
lớn, cụ lớn, đức ông để moi tiền. Ông Giuốc-đanh mặt dù rât tiếc tiền nhưng 
trước những lời đưa lên tận mây xanh, ông vẫn móc tiền đưa cho những kẻ xu 
nịnh. Đoạn trích trên đã để lại nhiều tiếng cười sảng khoái, đồng thời phê phán 
nhiều thói xâu trong cuộc sống. 

Ông Giuôc-đanh có một cô con giá xinh đẹp tên là Luy-xin. Nàng yêu 
anh Clê-ông, nhưng Giuốc-đanh không tán thành do Clê-ông không phải là 
người quý tộc. Cô-vi-en, một người đầy tớ khôn ngoan đã hiến kế cho Clê-ông. 
Anh cải trang thành Hoàng tử Thổ Nhĩ Kì để đến hỏi Luy-xin làm vỢ. Giuốc- 
đanh không nhận ra trò bịp này và đồng ý gả con gái cho Hoàng tử Thổ Nhĩ Kì 
mà thực chất là c lê -ông. 


KIỂM TRA HỌC KÌ II 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu, mỗi câu 0,2 điểm) 

1. Hãy nổi các dữ kiện ở cột A (tên tác phẩm) tương ứng vổi các dữ kiện ơ 
cột B (thể loại) trong bảng dưởi đây. 

A (tên tác phẩm) B (thể loại) 

Hịch tướng sĩ Tâu 

Bình Ngô đại cáo Tiểu thuyêt 

Trưởng giả học làm sang Cáo 

Luận học pháp Kịch 

Ê-min hay Về giáo dục Hịch 

2. Hãy nôi các dự kiện ở cột A (tên tác giả) tương ứng vđi các dữ kiện ở 
cột B (tên tác phẩm) trong bảng dươi đây. 

A (tên tác giả) B (tên tác phẩm) 

Trần Quốc Tuấn Nhớ rừng 

Nguyễn Ái Quốc Bình Ngô đại cáo 

Nguyễn Trãi Bản án chế độ thực dân Pháp 

Tố Hữu Hịch tướng sĩ 

Thế Lữ ' Khi con tu hú 
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3. Bai thơ nào sau đây đã “vẻ ra một bức tranh tươi sáng, sinh động về 
một làng quê miền biển ”? 

A. Khi con tu hú của Tô Hữu. 

B. Quê hương của Tế Hanh. 

c. Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh. 

D. Ông đồ của Vũ Đình Liên. 

4. lác phẩm nào sau đây đưực xem như “bản tuyên ngôn độc lập thứ hai” 
của nước ta? 

A. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. 

B. Chiếu dời đô của Lý Công uẩn. 

c. Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuân. 

D. Bản án chê độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. 

5. Tác phẩm nào sau đây “phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất 

nước độc lập, thông nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân 
tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh? 

A. Chiếu dời đô của Lý Công uẩn. 

B. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, 
c. Luận học pháp của Nguyễn Thiếp. 

D. Bản án chê độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. 

6. Giá trị Iđn nhât về mặt nội dung của tác phẩm “Bản án chế độ thực 
dân Pháp ” của Nguyễn Ái Quô'c là gì? 

A. Khắc họa được hình ảnh những người bản xứ trong đội quân viễn chinh 
tham gia những cuộc chiến tranh phi nghĩa. 

B. Lột tả được bản chất của của những kẻ mang danh đi khai hóa các dân 
tộc thuộc địa. 

c. Giáng một đòn tấn công quyết liệt vào chủ nghĩa thực dân, vạch ra con 
đường cách mạng và tương lai tươi sáng cho các dân tộc bị áp bức. 

D. Kêu gợi các dân tộc trên thế giới đoàn kết lại để cùng nhau lật đổ nền 
thông trị của chủ nghĩa thực dân. 

7. “Quý trọng tự do và yêu thiên nhiên” là nét nểi bật của tác gả nào 

dưđi đây được thể hiện qua tác phẩm của ông trong chương trìrh Văn 
8 ? 

A. Vũ Đình Liên trong tác phẩm Ông đồ. 

B. Mô-li-e trong tác phẩm Trưởng giả học làm sang. 
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c. Hỗ Chí Minh trong Ngắm trăng. 

D. Ru-xô trong tác phẩm Ế-min hay về giáo dục. 

8. “Tình yêu thiên nhiên thắm thiết và phong thái ung dung” của Hồ Chí 
Minh được thể hiện qua bài thơ nào của Bác? 

A. Ngắm tràng. c. Chiều tối. 

B. ĐI đường. D. Cảnh khuya. 

9. Câu nào dươi đây có nội dung nói về thể loại “Hịch ”? 

A. Là thể văn nghị luận thời xưa, thường được vua chúa, tướng lĩnh hoặc 
thủ lĩnh một phong trào dùng để cổ động, thuyết phục hoặc kêu gọi đâu 
tranh chống thù trong giặc ngoài. 

B. Là thể loại văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng 
để trình bày một chủ trương hay-công bô" kết quả một sự nghiệp để mọi 
người cùng biết. 

c. Là loại văn thư của bề tôi, thần dân gửi lên vua chúa để trình bày sự 
việc, ý kiến, đề nghị. 

D. Là thể loại thường được biểu diễn trên sân khấu, có nhân vật thể hiện 
nội dung các lời thoại. 

10. Tác phẩm “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi ra đời sau chiên thắng 
nào của dân tộc ta? 

A. Chiến thắng quân xâm lược Tống vào thế kỉ XI. 

B. Chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỉ XIII. 
c. Chiến thắng quân xâm lược Minh vào thế kỉ XIII. 

D. Chiến thắng quân xâm lược Thanh vào thế kỉ XVIII. 

11. Tác phấm nào sau đầy thuộc thể loại “Hài kịch”? 

A. Ế-min hay về giáo dục của Ru-xô. 

B. Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e. 
c. Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. 

D. Nhớ rừng của Thế Lữ. 

12. Bài thơ nào sau đây đã “khơi gợi lòng yêu nưđc thầm kín của người dân 
mất nưđc ”? 

A. Khi con tu hú của Tố Hữu. 

B. Nhớ rừng của Thế Lữ. 

c. Tức cảnh Pác Bó của Hồ Chí Minh. 

D. Ông đồ của Vũ Đinh Liên. 
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13. Trong bài thơ “Nhớ rừng*, tâm trạng nào đưực thê hiện khi con hố nhớ 
về những ngày còn tự do ở chôn núi rừng? 

A. Tâm trạng buồn rầu, chán nản khi nhớ về những ngày tự do. 

B. Tâm trạng tiếc nuôi những tháng ngày oanh liệt, vẫy vùng, sông tự do 
nơi núi rừng hùng vĩ. 

c. Tâm trạng thoái mái vì được sông trong sự chăm sóc của con người. 

D. Tâm trạng căm thù những kẻ đã biến cuộc sông tự do tự tại của nó 
thành cuộc sống ngục tù mua vui cho mọi người. 

14. Bài thơ “Ông đồ * của tác giả Vũ Đình Liên muôn nhấn mạnh điểu gì? ^ 

A. Nghệ thuật viết chữ của ông đồ rất đặc sắc. 

B. Mùa xuân khi hoa đào nở cũng là lúc ông đồ lại trổ tài viết chừ. 
c. Tiếc thương một nét đẹp văn hổa dần bị mai một. 

D. Báo động tình trạng xa rời văn hóa truyền thông trong đời sông. 

15. Bài thơ “Quê hương” của tác giả Tế Hanh gợi lên điều gì? 

A. Nỗi nhớ nhung làng chài quê hương của đứa con tha hương. 

B. Vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của biển quê hương mỗi khí con tàu ra 
khơi. 

c. Hành trình gian khổ của đoàn thuyền khi ra khơi đánh cá. 

D. Cuộc sông thầm lặng của những người dân quê hương. 

16. ở Tô' Hữu có sự thông nhất đẹp đẽ giữa--Hãy tìm cụm từ thích 

hỢp điền vào chỗ trông? 

A. Cuộc đời chiến sĩ và cuộc đời của nhân dân. 

B. Cuộc đời cách mạng và cuộc đời thơ. 

c. Cuộc đời cách mạng và tình yêu quê hương. 

D. Tình yêu quê hương và tình yêu con người. 

17. Nhận xét: “Ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị giằn vặt bởi một 
sức mạnh phỉ thường” của tác giả Hoài Thanh nói lên đặc điểm gì của 

bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ? 

A. Giàu nhịp điệu và hình ảnh thơ. 

B. Hình ảnh phong phú. 
c. Giá trị tạo hình cao. 

D. Tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. 

18 Hai chữ “ sẵn sàng” trong câu “Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng” nói 
lên điều gì của Bác Hồ khi ồ Pác Bó? 

A. Vui thích vì được thưởng thức những món ăn từ thiên nhiên. 

B. Tinh thần lạc quan tin tưởng vào tương lai của đất nước. 






c. Thái độ sống chan hòa với thiên nhiên. 

D. Khả năng làm việc quên mình của Bác. 

19. Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô đại cáo ” khi cuộc kháng chiên nào sau lâ;y 

thắng lợi? 

A. Kháng chiến chông Tông của Lý Thường Kiệt. 

B. Kháng chiến chông Nguyên của Trần Hưng Đạo. 
c. Kháng chiến chông Minh của Lê Lợi. 

D. Kháng chiến chống Thanh của Nguyễn Huệ. 

20. Trong sô' những tác phẩm văn hợc đã học trong học kì II, tác phẩm lào 
sau đây thuộc loại tâu? 

A. Bàn luận về phép học của Nguyễn Thiêp. 

B. Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. 

c Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. 

D. Bản án chê'độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. 

B. phần Tự LUẬN (6 điểm) 

Phân tích bài thơ “Khi con tu hú ” của Tố Hữu để chứng tỏ rằng lòngyêu 
cuộc Sống và niềm khao khát tự do luôn cháy bỏng trong lòng người chiến sĩ ách 
mạng trong nhà tù. 

Gợi ý bài làm: 

“Khi con tu hú” là bài thơ Tô' Hữu làm khi ông bị giam trong nhà lao Tiừa 
Phủ (Huế) năm 1939. Trong khoảng thời gian bị bắt giam từ tháng 4/1939:ho 
đến tháng 3/1942, Tô' Hữu đã làm rất nhiều thơ in trong phần Xiềng xích củaập 
thơ Từ ấy. 

Đây là một bài thơ nói lên cảm giác mất tự do, ngột ngạt của nhà (ích 
mạng trẻ tuổi. 

Bài thơ gồm hai phần. Phần đầu (sáu dòng) nói về niềm khao khát ụdo. 
Phần hai (bốn dòng) thể hiện khát vọng hành động, tháo cũi sổ lồng. 

Ý thơ bắt đầu từ tiếng chim tu hú, như nhan đề bài thơ đã nêu lên: Khicon 
tu hú. Đó là tu hú kêu, tiếng kêu vang suốt cả Mơ, ra ngoài bài thơ, Vng 
mãi. Tu hú kêu báo hiệu mùa hè. Người bị giam trong tù, khép kín giữa bốmức 
tường kín mít. Chỉ còn có âm thanh là mối liên hệ với bên ngoài: chỉ có tíng 
chim, tiếng chuông, tiếng bước chân, tiếng rao đêm... là báo hiệu cuộc sốĩtgìêti 
ngoài. Tự nhiên, âm thanh bên ngoài trở thành biểu tượng của cuộc sống ụdo, 
Cả bài thơ xây dựng trên hình ảnh âm thanh đó. 




Âm thanh kihôìng chỉ là tiếng kêu. Trong âm thanh thường cổ cả một thế 
giới hoài niệm gắm Hiền với âm thanh ấy. Chẳng hạn khi nghe một giai diệu bài 
hát, người ta dễ dàng liên tưởng tới cái thời gian và không gian mà ngươi ta say 
mê với bài hát .'ây. (Cũng vậy, khi tiếng chim tu hú gọi bầy cất lên làm hiện ra 
trong tâm trí tác giiả một thế giới đồng nội thân thuộc: 

Khi con tu hú gọi bầy 
Lúa chim đang chín, trái cây ngọt dần 
Vườn râm dậy tiếng ve ngân 

Biắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào I 

Trời xanh càng rộng càng cao 
ữôi cơn diều sáo lộn nhào từng không... 

Khung cảmh và chi tiết đúng là của đồng nội vào vụ tháng năm, tháng sáu: 
lúa chín, trái chiín., tiếng ve, ngô vàng, nắng tươi, trời cao, sáo diều bay lượn. 
Nhà thơ chứng ttỏ một tâm hồn thơ đầy ắp ân tượng về thôn dã. Nhưng hồn thơ 
còn chứa đựng ĩmộ»t điều kì diệu. Ây là sự liên tưởng tạo thành một phản ứng dây 
chuyền. Tiếng chim gọi bầy, gọi lúa đang chín và trái cây đang ngọt dần, biết 
bao là hương vị.. Rồi thì bóng râm và dậy tiếng ve ngân - một vầng âm thanh 
xao xuyến ngập tràn thính giác. Bắp vàng và nắng đào đầy sân gợi lên ánh sáng 
chan hòa và màu sắc rực rờ. Cuốỉ cùng âm thanh gợi ra một không gian cao 
rộng tự do: 

Đôi con diều sáo lộn nhào từng không... 

Đây là đỉn h điểm của sự tưởng tượng. Tâm hồn nhà thơ như cùng đang bay 
lươn, nhào lộn tiromg không gian cao rộng ấy. Khó có thể hình dung đây là cảnh 
tượng có'thật đưrợc' nhìn bằng mắt, bởi tác giả đang ở trong tù. Đây chỉ có thể là 
tấm ảnh mở ra tirong một tiếng chim: 

Ta nghe hè dậy hên lòng 
Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi! 

Nhà thơ tbiì thầm với mùa hè, đây cũng là một hình ảnh mới, Mùa hè của 
tự do, của nồng nằn, của đam mê. Tiếng kêu của chim tu hú đến đây trở thành 
tiếng gọi của tự dơ). 

Ngột làm sao , chết uất thỏi 
Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu! 

Hai câu kết đâ thể hiện niềm khát khao tự do đến cháy bỏng, đến đỉnh 
điểm. Sự tương iphản của cảnh trời tự do và nhà tù giam hãm đã thôi thúc thêm 
niềm uât hận, muốn phá tan nhà tù. Con chim cứ kêu nghĩa là tiếng gọi tự do 
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chông bao giờ thôi, nghĩa là ý chí vượt ngục luôn luôn thường trực. Bài thơ kết 
húc với một sự nung nấu ý chí hành động, một tâm trạng nhức nhôi, bồn chồn, 
nột tâm sự khỏng thể ngồi yên, khoanh tay. Điều thú vị là Tố Hữu đã kết thúc 
:huỗi ngày tù ngục của mình bằng hành động vượt ngục. Con chim cách mạng 
íy đã cât cánh tung bay. 

Từ bài thơ Từ ấy đến bài thơ Khỉ con tu. hú, ta thấy Tồ" Hữu làm thơ rất 
hành thực, thơ đốt lên tự đáy lòng, không chút màu mè, kiểu cách, tỉa tót. Thơ 
)ng truyén cảm bằng thứ tinh cảm chân thật của chính minh. 

(Theo Trần Đình sử, Phân tích hình giảng túc phẩm vãn học, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999). 

KIỂM TRA TỔNG HỢP cuối NĂM 
V. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu, mỗi câu 0,2 điểm) 

. Bài thơ nào dươi đây không thuộc tập “Nhặt kí trong tù” của Hồ Chí 
Minh? 

A. Tức cảnh Pác Bó. c. Chiều tối. 

B. Ngắm trặng. D. Đi đường. 

!. Phần lốn các bài thơ trong tập thơ “Nhật kí trong tù ” của Hồ Chí Minh 
thuộ c thế thư gì? 

A. Lục hát. c. Thất ngôn bát cú. 

B. Tứ tuyệt. D. Song thất lục hát. 

ì. Nhâm vật chính trong tác phẩm nào sau đây không phải là một đứa trẻ? 

A. Tôi đì học của Thanh Tịnh. 

B. Mining ngày {hơ ấu của Nguyên Hồng, 
c. Cô bế bán diêm của An-đéc-xen. 

D. Tìôn Ki-hô-íê của x«5c-van-tec. 

k Tromg chướng trình Văn Iđp 8 có một văn iíản đề cập đến Yấn đề bảo vệ 
môi ttrư&ng sông. Đó là tác phẩm nào dưđi đây? 

À. Thòng tin về Ngày Trái Đất năm 2000. 

B. Êl-min hay về giác. dục. 

c. Cô bẽ bán diêm. 

D. Chiếc lá cuối cùng. 
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5. Trong bài thơ “Nhứ rừng” của tác giả Thế Lữ có hai hình ảnh đoì lập 
nhau được miêu tả hết sức ân tượng trong khổ 1-4 và 2-3. Đó lồ hai hình 
ảnh nào? 

A. Con hổ chuồng bên này và cặp báo chuồng bên cạnh. 

B. Cảnh vườn bách thú nơi con hổ bị nhốt và cảnh núi rừng hùng vĩ nơi con 
hổ ngự trị ngày xưa. 

c. Con hổ bị giam cầm với những người tham quan. 

D. Cảm giác tù đày với cảm giác tự do. ị 

6. Tác phẩm nào sau đây của Hồ Chí Minh được viết trong thời gian Người 
ở Pháp? 

A. Bản án chế độ thực dân Pháp. 

B. Đường cách mệnh, 
c. Nhật kí trong tù. 

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 

7. Hai câu thơ: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, 

Quân điêu phạt trước lo trừ bạo. 
n>m trong tác phẩm nào thuộc chương trình Văn học lớp 8? 

A. Đập đá ở Côn Lân của Phan Châu Trinh. 

B. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu. 

C. Hai chữ nước nhà của Trần Tuấn Khải. 

D. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. 

8. Hãy sắp xếp trình tự ra ùời của các tác phẩm Văn học sau trong chương 
trình Văn học 8. 

1. Chiếu dời đô của Lý Công uẩn. 

2. Bình Ngỏ đại cáo của Nguyễn Trãi. 

3. Luận học pháp của Nguyễn Thiếp. 

4. Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn. 

A. (1) - (4)- (3)- (2). c. ( 1 ) - (2) - (4) - (3). 

B. (1) - (2) - (3) - (4). D. (!) - (4) - (2) - (3). 

9. Tác phẩm nào sau đây không được viết trong giai đoạn 1930 - 1945? 

A. Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng. 

B. Lão Hạc của Nam Cao. 
c. Tắt đèn của Ngô Tất Tố. 

D. Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc. 
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10. Bài thơ nào sau đây không được viết bằng thể thơ thâ’t ngôn bát cú? 

A. Khi cơn tu hú của Tô" Hữu. 

B. Ông đỏ của Vũ Đình Liên. 

c. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác của Phan Bội Châu. 

D. Dập đá à Côn Lôn của Phan Châu Trinh. 

11. Câu nào sau đây trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất ?fi 
được xem như lời tuyên ngôn hùng hồn cho quy luật: có áp bức. ùs'( 
khoát sẽ có đấu tranh? 

A. Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu 
B Khốn nạn! Nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến Le 
thỏi! Xin ông trông lại. 

c. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được mội lúc, óng tha cho. 

D Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành nạ. 

12. Tác giả Thái An đã sử dụng câu chuyện một bài toán cể về cấp sô' nhtn 
để dưa ra các con sô" trong văn ban “Bài toán dân sô'” nhằm mục đích 
A. Nói về tình trạng gia tăng dân sô” đáng báo động ở Việt Nam cũng niư 

nhiều nước thuộc khu vực Đòng Nam Á. 

B Buộc mọi người phải liên tưởng và suy ngẫm về sự gia tăng dân ;<ấ 
đáng lo ngại của thế giới, nhất là ở những nước chậm phát triển, 
c Cho thầy sự giống nhau giữa các chi tiết trong bài toán cổ và mức {ộ 
gia tăng dàn sô' trên thế giới. 

D. Làm rõ tỉ lệ sinh của các nước trên thế giới và khả năng sinh sản Cia 
phụ nữ ở một sô' vùng trên thế giới. 

13. Giá trị nghệ thuật của văn bản “Bản án chế độ thực dân Pháp” cta 
Nguyễn Ái Quôc thể hiện ở điểm nào? 

A. Sử dụng nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu câm, CÓ giọng điệu vừa đath 
thép vừa mỉa mai, chua chát. 

B. Phân chia các mục, các chương một cách hợp lí; trình tự sắp xếp Ọc 
vân đề một cách khoa học. 

c, Tư liệu phong phú, xác thực; sử dụng ngòi bút trào phúng sắc sảo. 

D. Cả A, B và c đều sai. 

14. Bài thơ “Đi đường * 5 của Hồ Chí Minh thể hiện chân lí nào trong đườig 
đời? 

A. Nếu vượt qua được gian lao chồng chất thì sẽ đi tới thắng lợi vẻ vang. 



t 


B. CÓ công mài Scù sè cỏ ngày nên kim. 

c. Thành cong nào cùng phải trá giá bằng những mất mát nhít định. 

D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn. 

15. Cầu nào sau đây nói về phong trào Thơ mới 0 Việt Nam? 

A. Phong trao cỏ tính chất hiện thực ra đời vào những năm 1932 - 1945. 

B. Phong trào cỏ tính chát lãng mạn ra đời vào những năm 1932 - 1945. 

c. Phong trào có tính Chat hiện thực ra đời vào những năm 1945 - 1954. 

D. Phong trào cổ tính Chat lãng mạn ra đời vào những năm 1945 - 1954. 

16. Trong “Chiếu đời đô”, Lý Công uẩn đã đưa ra những lập luận nio để* 
thực hiện việc dời đô? 

A. Các triều đại thời cổ đại ở Trung Quốc cũng đã nhiều lần đời đô rhằm 
xây dựng vương triều và đất nước. 

B. Việc dời đô của nước ta là thuận theo mệnh trời và chiều lòng dân. 

c. Việc dời đà từ Hoa Lư về Đại La không có gì là khác thường mà đó là 
một kế sách lâu dài. 

D. Cả A, B và c đều đúng. 

17. Bài thr/ “Đập đá ữ Côn Lòn” của Phan Châu Trinh chủ yếu thê hiện 
diều gì? 

A. Phong thái ang dung, khí phách kiên cường bất khuất để vượt quaeảnh 
ngục tù của người chiến sĩ cách mạng. 

B. Tinh thần yêu cuộc sông và niềm khát khau tự do cháy hỏng của Ìgươi 
chiến sĩ cách mạng trong hoàn cảnh tù đày. 

c. Động viên lòng yêu nước, ý chí giải phóng dân tộc khỏi vòng nô lệ 

D. Hình tượng đẹp lẫm liệt, ngang tàng của người anh hùng cứu nưc'c, dù 
gặp nhiều khó khăn nhưng vẩr không sờn lòng. 

18. Lòng căm thù giặc của Trần Quốc Tuân đưực thể hiện trong câi nào 

dưới đây? 

A. Chẳng những thái ấp của ta không còn rnà bỏng lộc các ngươi cũngmất; 
chẳng những gia quyến của ta bị tan, mà vợ ccri các ngươi cũng thốn; 
chẳng những xã tắc tổ tông ta hị giày xéo, mà phẩn mộ chư IJV các 
ngươi cũng bị quật lên. ' 


B, Ta thương tơi hữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cất, nưỡ* mất 
đầht đìa; chi' c;\m tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uổng máu quái thù. 






Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nộUẹỗ, nghìn xác này gói trong du 
ngựa, ta cũng vui lòng. 

c. Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buối 
gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡ: cú 
diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân de chó mà hắt nạt tể phụ. 

D. Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên 
khổng-biết rửa nhục, không lo trừ hung, khỏng dạy quân sĩ; chẳng kná: 
nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. 

19. Nét tương đồng giữa hai bà ỉ thơ u Vào nhà ngục Quảng Đong cảm tác ’ 

của Phan Bội Châu và “Đập đá ở Côn Lòn ” là gì? 

A. Cùng được viết theo thề thơ thất ngôn bát cú. 

B. ("ùng thể hiện khí phách h.iẻn ngang và ý chí vượt lên trẽn cảnh ngục tã 
của những người chiến S’ cách mạng. 

c. Cùng thể hiện tinh thần ; eu nước sâu xa và lòng cám thù giặc. 

ũ Cả A, B và c đều đúng. 

20. Hă.y nôì các dữ kiện ở cột A (tác phẩm) sao cho tương ứng vơi các dĩ 


kiện ở cột B (tình cảm, cảm xúc chủ yếu của tác giả). 


A (tác phẩm) 

Tình cầm, cảm xúc chủ yếu cu í, tác giả 

Ngắm trăng 

Niềm tự hào về nền độc lập của đà ■ nước. 

Hai chữ nước nhà 

Tinh yêu thiên nhiên tha thiết và tinh thần vượt lêt 
cảnh khố khăn tù đày. 

Bình Ngô đại cáo 

Nỗi đau xót trước tình cảnh khốn cùng của những 
người dân bị mất nước. 

Thuế máu 

Lòng yêu nước sâu đậm thể hiện qua câu chuyện 
lịch sử về cuộc chia tay giữa hai cha con. 
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lì. PHẦN Tự LUẬN (6 điểm) 

1. Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện ngắn “Tôi đi học” của 
tác giả Thanh Tịnh. 

2. Nêu những nhân xét về giọng điệu trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó" của 
Hồ Chí Minh. 

Gợi ý trả lời: 

1. Nét đặc sắc về nghệ thuật trong truyện ngắn “Tôi đi học” của tác 
giả Thanh Tịnh 

- Truyện kết hợp hài hòa giữa miêu tả, tự sự và biểu cảm: bố’ cục đưọc sắp 
xếp theo dòng hồi tưởng của nhân vật về buổi tựu trường đầu tiên nên dễ cảm 
nhận. 

- Truyện có nhiều tình cảm dạt dào về một thời tuổi thơ nên đậm chất trữ 
tình. Truyện cũng để lại nhiều chi tiết thú vị: 

+ Lòng yếu mến, sự lo toan của người lớn đối với trẻ con trong lần đần 
tiên các em được cắp sách đến trường. 

+ Hình ảnh một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh, con cường 
làng vừa quen vừa lạ, ngôi trường Mĩ Lí, lớp học mới, bạn bè mới... 

- Đặc biệt là những hình ảnh so sánh gắn với thiên nhiên, diễn tả cản xúc 
và tâm trạng nhân vật: 

+ Những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành 
hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. 

+ Ý nghĩ ây thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn nứh 
ngang trên ngọn núi. 

+ Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng nuôn 
bay, nhưng còn ngập ngừng e sỢ. 

Tất cả các chi tiết trên đã góp phần tạo nên chất thơ, chất trữ tình đằm 
thắm, thiết tha cho tác phẩm. 

2. Giọng điệu trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó ” của Hồ Chí Minh 

- Câu thơ đầu có giọng điệu'thoải mái, cho thấy Bác Hồ sống thậ: ung 
dung, đồng điệu với nhịp sống của núi rừng Pác Bó: 

Sáng ra bờ suối lối vào hang. 

Câu thơ ngắt nhịp 4/3 tạo thành hai vế sóng đôi, gợi cám giác về sự nhịp 
nhàng, nề nếp: sáng - tôi, ra - vào. 
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- Câu thơ thứ hai vẫn tiếp tục mạch cảm xúc đó nhưng có thêm nét tươi 
vui, thích thú. Đó là sự sẩn sàng của các loại thức ăn thường nhật: 

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. 

- Hai câu thơ đầu nổi về sinh hoạt thường ngày của Bác trong ăn ở. Câu 
thơ thứ ba cũng diễn tả sinh hoạt đổ nhưng à một khía cạnh khác: làm việc. 

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng. 

Câu thơ trên thể hiện hơn nữa sự thích thú của Bác với điều kiện sinh 
hoạt tại Pác Bó, đồng thời cũng làm nổi bật hình ảnh người chiên sĩ cách mạng 
trên chiến khu. Giọng điệu thơ khỏe khoắn và nhiều ấn tượng. 

Từ láy duy nhất trong bài thơ: chông chênh tạo nên một khung cảnh vừa 
mạo hiểm vừa gợi cảm. tạo cho người đọc chút tò mò. Ba chữ dịch sử Đảng 
toàn vần trắc làm cho lời thơ thêm mạnh mẽ. Trung tâm của bức tranh Pác Bó 
là hình tượng người chiến sĩ cách mạng vừa chân thực, sinh động vừa mang một 
sứ mệnh lơn lao, một tư thế uy nghi giống như một tượng đài về tinh thần cách 
mạng. Dịch sử Dưng là một trong những khởi nguồn cho thắng lợi của Đảng 
Cộng sản Việt Nam sau này. 

- Câu thơ cuối cùng toát lên được tinh thần của toàn bài thơ: 

Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

Sang ở đây hoàn toàn không phải là sang trọng theo cách hiểu hiện đại 
mà chính là sự sang trọng trong chính lối sông, sinh hoạt, làm việc và sự cống 
hiến của người chiến sĩ cách mạng. Câu thơ trên không thuvêt minh cho toàn 
bài thơ nhưng đã làm cho bài thơ có một sức hấp dẫn kì lạ. Sức hâp dẫn ây đèn 
từ giọng điệu của câu thơ và toàn bài thơ. 
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câu ì. 


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 


C âu 2. 


Câu 3. 


A (tác giá) 

Ngô Tất TỐ 
Nam Cao 
Trần Tuân Khải 
Thanh Tịnh 
Nguyên Hồng 


B (tác phẩm) 

Tắlneon 
Lão Hạc 

Hai chữ nước nhà 
Tôi đi học 
Những ngày thơ âu 


A (tác phẩm, đoạn trích) 

B (nhân vật) 

Đánh nhau với cốì xay gió 

Đôn Ki-hô-tê 

Lão Hac 
• 

Ông giáo 

Chiếc lá cuối cùng 

Giôn-xi 

Tôi đi học 

“Tôi" 

Tức nước vờ bờ 

Chi Dâu 
« • 

A (tác phẩm) 

B (thể loại) 

Đập đá ở Côn Lôn 

Thơ 

Tắt đèn 

Tiểu thuyết 

Tôi đi hoc 
• 

Truyện ngắn 

Những ngày thơ â'u 

Hồi kí 

Người thầy đầu tiên 

Truyện vừa 


Câu 

4 

5 

6 

7 

- _ • 

8 
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10 

11 

12 1 
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Đáp án 

B 

c 
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D 
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1 

Câu 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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B 

— 

c 



173 



Câu 1. 


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 


Câu 2. 


A (tên tác phẩm) 

B (thể loại) 

Hịch tướng sĩ 

Hich 

• 

Bình Ngô đại cáo 

Cáo 

Trưởng giả học làm sang 

Kich 

• 

Luận học pháp 

rp r/ 

Tâu 

Ê-min hay về giáo dục 

Tiểu thuyết 


A (tên tác giả) 
Trần Quốc Tuấn 
Nguyễn Ái Quốc 
Nguyễn Trãi 
Tố Hữu 
Thế Lữ 


B (tên tác phẩm) 

Hịch tướng sĩ 

Bản án chế độ thực dân Pháp 
Bình Ngô đại cáo 
Khi con tu hú 
Nhớ rừng 


Câu 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Đáp án 

B 

A 

A 

c 

D 

A 

A 

c 

B 

Câu 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Đáp án 

B 

B 

c 

A 

B 

D 

B 

c 

A 


ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TổNG HỘP cuối NĂM 


Câu 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

'Đáp án 

A 

B 

D 

A 

B 

A 

D 

D 

D 

B 

Câu 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

- .1 

19 


Đáp án 

A 

B 

A 

A 

B 

D 

D 

B^ 

D 



Câu 20. 


A (tác phẩm) 

Tình cảm, cảm xúc chủ yếu của tác giả 

Ngắm trăng 

Tinh yêu thiên nhiên tha thiết và tinh thần vượt lên 
cảnh khó khăn tù đày. 

Hai chữ nước nhà 

Lòng yêu nước sâu đảm thể hiện qua câu chuyện lịch 
sử về cuộc chia tay giữa hai cha con. 

Bình Ngô đại cáo 

Niềm tự hào về nền độc lập của đất nước. 

Thuế máu 

Nỗi đau xót trước tình cảnh khốn cùng của những 
người dân bị mất nước. 
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